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LỜI MỞ ĐẦU 
(Xuât Bản Lân Thứ Han) 


Giáo khoa thư cho việc giảng dạy và học hỏi trong Chương thứ Tám này, đã 
được soạn tác do bởi Ngài Viện Sĩ Vô Tỷ Pháp (Abhidhanunapapgifa) có danh 
xưng là Tỳ Khưu Visuddhi Guffqjayo biên soạn, và Ngài cũng đã từng là Giáo Thọ 
Sư Vô Tỷ Pháp của Trường Cao Đắng Vô Tỷ Pháp Quang Minh 
Abhidhammajotfika, và Trường Cao Đăng Hoàng Gia Mahàchùlalonkong dưới sự 
bảo trợ của Hoàng Thượng. Vả lại Ngài cũng đã sắp xếp thực hiện hoàn thành việc 
trao tặng bản quyền cho Quỹ Tài Trợ Chánh Pháp Quang Minh 
(Saddhammnajofika) nhằm đề làm thành giáo khoa thư trong việc giảng dạy và học 
hỏi ở Lớp Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị (Majjhinàbhidhammuka Dho) thuộc 
Trường Cao Đắng Vô Tỷ Pháp Quang Minh; và xin được tùy hỷ công đức 
(Anumodana) vô cùng cao quý với Ngài. - Giáo khoa thư như đã vừa đề cập đến 
đã được xuất bản vào lần thứ nhất, cũng đã hết ở trên thị trường lâu rồi, và chí đến 
cả ở trong các trường học. Tiện thê tất cả các học viên Vô Tỷ Pháp rất vã phải có 
kinh sách để làm thành tài liệu giáo khoa trong việc giảng dạy và nghiên cứu học 
hỏi thuộc Trường Cao Đắng Vô Tỷ Pháp Quang Minh, cũng đã được thâm sát và 
nhận thấy rằng quyền kinh sách này rất là hữu ích cho việc giảng dạy và học hỏi, vì 
thế mới trao cho Đức Ngài Anh Chủ Dhamưnakàmo với Phật Học VỊ Cao Cấp, 
Phật Học VỊ Pàli bậc ba, Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, Vụ Phó Vụ Chuyên Tu 
Pháp Hành, Hiệu Trưởng Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp, là vị đã sắp bầy trong 
việc tân tạo hình thức và khuôn khô quyên kinh sách nhằm để cho vào việc xuất 
bản trong thời buổi hiện tại nầy vốn dĩ với nội dung cơ bản cũng tương tự như ban 
đầu với mọi trường hợp. 

Xin được tùy hỷ công đức (Anumodanà) với Ngài đã có công ích trong việc 
xuất bản quyền kinh sách nầy, và cũng cầu xin cho có được sự an lạc cùng với sự 
tiễn hóa ở trong Giáo Pháp của Đức Ngài Chánh Đẳng Giác, cũng xin cầu chúc cho 
được thoát khỏi mọi điều khô đau và sớm mau chứng đạt được Níp Bàn trong thời 
vị lai cận đại nầy vậy. 


Trường Cao Đẳng Vô Tỷ Pháp Quang Minh - 
Trường Cao Đăng Hoàng Gia Mahàchùlalonkong dưới sự 
bảo trợ của Hoàng Thượng — 15 Tháng Tám 2540 


LỜI MỞ ĐẦU 


Giáo khoa thư Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp Chương thứ Tám nầy đã 
được soạn tác qua việc thu thập cứ liệu và sắp bầy là do bởi Ngài Giáo Thọ Sư 
Visuddhi Guffqjayo, Ngài đã là bậc Giáo Thọ Sư Vô Tỷ Pháp của Trường Cao 
Đăng Vô Tỷ Pháp Quang Minh Abhidhammajotika thuộc Chùa Mahàdhà£u là 
Trường Cao Đăng Hoàng Gia Mahàchàlalongkon dưới sự bảo trợ của Hoàng 
Thượng, trực thuộc Chùa Soróy Thong (Xâu Chuối Vàng), Phường Pang Chơ, 
Quận Đâu Suất Đà (Tusia), Thủ đô Bangkok. Và cũng do bởi được đón nhận 
phiên bản đánh máy từ ở nơi Gwyahansà, Vañsava/ira cùng với toán người có 
Tâm tín thành cùng nhau đóng góp cho được thành tựu viên mãn, và rồi đã cống 
hiến cho làm thành tài sản của Quỹ Tài Trợ Chánh Pháp Quang Minh 
(Saddhamnajofika), ngõ hầu làm thành giáo khoa thư trong việc giảng dạy và học 
hỏi ở Lớp Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị (Majjhinàbhidhammmika Dho), ngõ hầu 
để tiếp tục sách tấn trong việc nghiên cứu tu học Tạng Vô Tỷ Pháp thuộc Trường 
Cao Đắng Vô Tỷ Pháp Quang Minh. 

Chương thứ Tám — Tổng Hợp Duyên Hệ bằng với việc tập hợp sự kiện Thập 
Nhị Liên Quan Tương Sinh và 24 Duyên Hệ - ấy là thể loại Giáo Pháp thậm thâm 
VÔ cùng vi tế - đã làm cho việc nghiên cứu học hỏi được thuận lợi dễ dàng, liễu tri 
ở trong Nhân Quả của kiếp sống một cách tốt đẹp, dẫn dắt cho được liễu đạt việc 
thực hành một chách chân chánh. 

Người được đón nhận quyền. giáo khoa thư Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp Chương thứ Tám này, cũng cần nên hướng tâm trong việc nghiên cứu cho 
làm thành tài liệu giáo khoa ở cả hai lãnh vực Pháp Học và Pháp Hành, nhằm để sẽ 
làm thành lợi ích vô cùng cao quý cho chính ngay kiếp sống nây. 

Xin cầu chúc cho Ngài Giáo Thọ Sư Visuddhi GuffaJayo, bậc đã thu thập cứ 
liệu, Gupahansà, Vaisavdjira, và với toán người đã cống hiến cùng luôn đến cả 
các bậc độc giả, xin cho được tiến hóa với Chánh Niệm Tỉnh Giác, có khả năng 
liễu tri được Giáo Pháp, kiến tri Giáo Pháp nương theo nên tảng huấn từ của Đức 
Ngài Chánh Đăng Giác đây, xin cho được chứng đắc Đạo Quả, Níp Bàn. 


Giáo Sư Sawvara Samàdhivatta 
Giám Đốc Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp Quang Minh 
Trường Cao Đăng Mahàchùlalonekon 
20 Tháng Chín 2527 


LỜI KHAI ĐOAN 


Với chủ sự cho việc nghiên cứu Tạng Vô Tỷ Pháp ở trong thời buổi hiện tại 
đây, và đặc biệt nói riêng cho Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp thuộc Trường Cao 
Đăng Mahàchùlalongkon đây, thì tiên khởi phát lên vốn dĩ chỉ có từ ở nơi Ngài 
Đại Trưởng Lão Giáo Thọ Sư Saddhammnajofika, một vị Thầy người Miễn Điện. 
Và rồi Ngài đã đi đến sắp bầy chủ sự cho mọi việc nghiên cứu bằng cách soạn tác 
ra các giáo trình đảo tạo, cùng với việc thiết lập ra các lớp học như là tất cả các 
Ngài ắt hắn đã có sự rõ hiểu với nhau rồi vậy; và luôn cả có sự thích hợp đối với 
việc nghiên cứu đặng làm cho thấu hiểu được một cách dễ dàng. Chính vì thế tất 
cả chúng ta sẽ cần phải có gắng gìn giữ cái thành quả của Ngài đã mang lại, và hãy 
cùng phấn đấu giúp nhau trong việc nghiên cứu học hỏi cho có được sự tiễn hóa 
một cách tốt đẹp; khởi phát nương theo Chánh Niệm Tỉnh Giác của tất cả chúng ta 
đây, quả thật là việc đáng lưu tâm chú ý ở trong việc nghiên cứu học hỏi của chúng 
ta ở trong thời buổi hiện tại nầy. Việc lập ý ghi nhớ của Học Giả qua việc học hỏi 
với nhau thì chỉ có được một cách rất ít oi, và vẫn chưa có nắm bắt được những nội 
dung chính yếu của tầng mỗi lớp học ây được. Học Giả chỉ có được kiến thức với 
sự hiểu biết thật nhỏ bé. Việc nghiên cứu học hỏi ở trong từng mỗi học thuật ấy, 
thì trước tiên người Học Giả sẽ cần phải nắm bắt cho bằng được các giáo trình của 
những học thuật ấy; và rồi tiếp đến, mới hằng là mở rộng ra nội dung giảng giải 
cho thật quãng khoát một cách mãn túc. Học Giả một khi đã nắm bắt được giáo 
trình rồi, thì sẽ không còn có sự vất vả, lao tâm khổ trí một chút nào cả. Quyển 
giáo khoa thư hỗ trợ cho việc giảng dạy và học hỏi đây, chỉ là tập hợp một cách đại 
cương các nội dung chính yêu mà thôi; còn về phân chỉ tiết trong từng mỗi nội 
dung chính yếu ấy thì xin hãy xem lại ở trong giáo trình trước khi giảng dạy luôn 
mọi thời lúc. Người tập hợp thu thập cứ liệu đã nghĩ rằng sẽ làm cho việc giảng 
dạy và việc học hỏi cùng nhau có được thuận lợi và thích hợp, và rồi đã ủy thác 
cho Gunahansà, Vansavdjira giúp đỡ sắp bầy việc tập hợp các câu hỏi ở trong 
Chương thứ Tám, luôn cả với những lời giải đáp, và đã đặt để ở phần cuối của 
quyên kinh sách nầy. Thế rồi một lần nữa, Gupahansà, Vaiỏsavajira đã giúp đỡ 
cho việc đánh máy ấn bản nây. 

Xin cho được tùy hỷ công đức (Anumodanà) trong Tư Tác Ý Thiện của 
Gupahansà, Vañsavaÿira, và nhân dịp nầy cũng xin được chân thành tri ân đến tất 
cả các Quý Ngài ở trong Ban. Và xin phép ban lời chúc phúc được trích dẫn từ ở 
nơi Ân Đức Tam Bảo, ây là Ân Đức của Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo; luôn đến 
cả Tư Tác Ý Thiện của tất cả Quý Ngài đây, xin cho được tiễn hóa với cả hai lãnh 
vực Ân Đức Pháp Học và Pháp Hành, và cuối cùng thì xin cho được chứng đắc 
Đạo - Quả và Níp Bàn. 


LỜI HƯỚNG DÂN VIỆC SỬ DỤNG GIÁO KHOA THƯ 
CỦA NGƯỜI THU THẬP CỨ LIỆU 


I. Trước tiên thì hãy xem bản đồ chính phương của từng mỗi Chương; và 
rồi tiếp đến, mới hãng nghiên cứu ở phần chỉ tiết. 

2. Phần chỉ tiết thì xin xem nương theo ở phần Giáo Trình. 

3. Thường luôn phải xem phần Vẫn và Đáp đặt để ở cuối quyền kinh sách 
phối hợp với Giáo Trình ngay trong sát na của việc nghiên cứu. 

4. Ghi xuống tập vở một cách đầy đủ ngay trong sát na vị Giáo Thọ đang 
thực hiện việc giảng dạy. 


Tỳ Khưu Visuddhi Guftajayo 
Chùa Sráy Thong — Đâu Suát Đà — Bangkok 
5 Tháng Mười Hai 2527 


CHƯƠNG THỨ TÁM - TỎÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 
LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (PATICCASAMUPPÀDA) 


Liên Quan Tương Sinh có nghĩa là Pháp thường luôn làm cho Pháp Quả 
phải câu sinh liên tục với nhau bởi do nương vảo sự tê toàn từ ở nơi Năng Duyên 
hữu quan với những Tác Nhân ấy. 

Gọi tên Chương thứ Tám ấy là Tổng Hợp Duyên Hệ vì lẽ Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha đã trình bầy tập hợp hết tất cả các Pháp làm thành Năng Duyên và Sở 
Duyên, nương theo cả hai Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh và Phát 
Thú ở trong Chương này; chính vì thế Chương nầy mới được gọi tên là Tổng Hợp 
Duyên Hệ (Paccayasangaha). 

Liên Quan Tương Sinh hiện hữu ở cả hai Phương Pháp, đó là: 

I. Phương Pháp Liên Quan Tương Sïnh, 

2. Phương Pháp Phát Thú. 

Việc trình bầy Pháp Liên Quan Tương Sinh của Đức Chánh Đắng Giác 
thì hiện hữu ở cả hai Phương Pháp, đó là: 

I1. Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng (SufantabhàJjanìyanay4), 

2. Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhiihamưna 

bhàjamìyanay4). 

Liên Quan Tương Sinh mà Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã mang đến để trình 
bầy ở trong Chương thứ Tám này là việc trình bầy nương theo Phương Pháp Phân 
Tích theo Kinh Tạng. 


Pháp Năng Duyên (Paccayadhamna) đó chính là hết tất cả các Pháp Hữu 
VỊ (Sankhatadhamưna) Pháp Vô VI (Asankhatadhamma), và Chế Định 
(Paññiaffi); tức là: S89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế Định. 

Pháp Sở Duyên (Paccayuppannadhamưna) đó chỉ là Pháp Hữu VI mà thôi, 
tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở và 28 Sắc Pháp. 

Pháp làm thành Năng Duyên được trình bầy ở trong cả hai Phương 
Pháp ấy có sự khác biệt với nhau là: 

+ Pháp làm thành Năng Duyên được trình bầy ở trong Phương Pháp Liên 
Quan Tương Sinh thì toàn là Pháp Siêu Lý (Paramatfhadhamưna) và không có pha 
trộn Chế Định vào. Còn Pháp làm thành Năng Duyên được trình bây. ở trong 
Phương Pháp Phát Thú thì có cả Pháp Siêu Lý và Chế Định. Với lý do nây, Ngài 
Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy các Pháp Chế Định đặt để ở trong phần cuối 
cùng của Chương nầy. 

+ Còn đối với Pháp làm thành Sở Duyên (là Pháp làm thành Pháp Quả) thì 
duy nhất chỉ có Pháp Siêu Lý ở cả hai Phương Pháp. 

Pháp Năng Duyên có nghĩa là Pháp làm thành Pháp Nhân của Quả hữu quan 
với các Nhân ấy. 

Pháp Sở Duyên có nghĩa là Pháp làm thành Pháp Quả sinh khởi là bởi do 
nương vào Pháp làm thành các Tác Nhân ấy. 

Tóm lại: Năng Duyên tức là Pháp làm thành Nhân. 

Sở Duyên tức là Pháp làm thành Quả. 


Tóm lược Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh hiện hữu với 12 Chi Phần, v.v. bởi 
theo sự việc của Năng Duyên và Sở Duyên 


Bởi theo giảng rộng thì có 28 Chi Phần, đó là: 
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.. Vô Minh (Ay7àä) 

. Hành (Asankhàra) _.......................... ——=—=" 
Thức (Viññàma) 

Danh Sắc (Nàmarùpa) 

. Lục Xứ (Salàydfana) 

. Xúc (Phassa) 

.. Thọ (Vedana) 

. Ái Dục (Tanhà) 

. Chấp Thủ (Upàdàna) 

10. Nghiệp Hữu (Kamưmnabhawa) 
11.Sinh Hữu (Uppaffiibhava) 

12.Dục Hữu (Kamabhava) 

13.Sắc Hữu (Rùpabhava) 

14.Vô Sắc Hữu (Arùpabhava) 
15.Tưởng Hữu (Saññibhava) 

16.Vô Tưởng Hữu (Asaññibhava) 
17.Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu (Wevasafñfinàsañnñibhava) 
18.Nhất Uần Hữu (Ekavokàrabhava) 
19.Tứ Uần Hữu (Cøfuvokàrabhava) 
20.Ngũ Uâấn Hữu (Pañcavokàrabhava) 
21.Sinh (Jä#i) 

22.Lão Mại (Jara) 

23.Tử Vong (Maraua) 
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24.Sầu Muộn (Soka), 25. Bi Ai (Parideva), 26.Khỗ Đau (Dukkha), 


27.Uu Thọ (Domanassa), 28. Não Hại (Upàyàsa) ... —————> 
Bởi theo Chi Phần thì có 12 Chi Phần, đó là: 
1. Vô Minh 
2. PIäHH sessss¿seveš ——>ờ 
3. Thức 
4. Danh Sắc 
5. Lục Xứ Có 
6. Xúc I1 
7. Thọ háp 
8. Ái Dục Sở 
9. Chấp Thủ Duyên 
10.Hữu 
11.Sinh 


12.Lão Mại — Tử Vong .. —y 


Bởi theo Phân Loại thì có 18 Chi Phần, đó là: 


._ Vô Minh 


Danh Sắc 
Lục Xứ 
Xúc 

Thọ 

. Ái Dục 

. Chấp Thủ 
10.Hữu 
11.Sinh 
12.Lão Mại 
13.Tử Vong 
14.Sầu Muộn 
15.BI AI 
16.Khổ Đau 
17.Uu Thọ 
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18.Não Hại ........... c—— 


Việc hiệp trợ giữa Pháp Năng Duyên và Sở Duyên 
Cùng với cả Chị Pháp 


Chi Phần Liên Quan Tương Sinh 


Chi Pháp 


- Vô Minh 
- Vô Minh làm duyên cho Hành 


- Hành làm duyên cho Thức - 
- Thức làm duyên cho Danh Sắc 


- Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ 
- Lục Xứ làm duyên cho Xúc 


- Xúc làm duyên cho Thọ 


- Tâm Sở Si ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 

- Tâm Sở Tư ở trong 12 Tâm Bắt Thiện, 
17 Tâm Thiện Hiệp Thẻ. 

- 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

- Danh là 35 Tâm Sở phôi hợp với 32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, 

-Sắc là Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp 
Chuyên Khởi (Bình Nhật), Sắc Tâm. 

- Lục Nội Bộ Xứ là Ngũ Sắc Thanh 
Triệt, 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

- Tâm Sở Xúc phối hợp với 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thé. 

- Tâm Sở Thọ phối hợp với 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thé. 
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- Thọ làm duyên cho Ái Dục - Tâm Sở Tham phôi hợp với 8 Tâm căn 


Tham (Lục Ái Dục). 

- Ái Dục làm duyên cho Chấp Thủ - Tâm Sở Tham và Tà Kiến phối hợp 
với 8 Tâm căn Tham (Tứ Chấp Thủ). 

- Chấp Thủ làm duyên cho Hữu - Nghiệp Hữu là Tâm Sở Tư ở trong 12 


Tâm Bắt Thiện, 17 Tâm Thiện Hiệp Thế 
(kết hợp thành 29 Tư Tác Ý). 

- Sinh Hữu là 32 Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc Nghiệp. 

- Hữu làm duyên cho Sinh - Danh Sinh là việc sinh khởi của 32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm 
Sở. Sắc Sinh là việc sinh khởi của 20 


Sắc Nghiệp. 

- Sinh làm duyên cho Lão Mại - Sự già nua của 32 Tâm DỊ Thục Quả 
Hiệp Thế, 35 Tâm Sở (Sát na Trụ). 

- Sinh làm duyên cho Tử Vong - Sự diệt mất của 32 Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế, 35 Tâm Sở (Sát na Diệt). 

- Sinh làm duyên cho Sầu Muộn - Ưu Thọ phối hợp 2 Tâm căn Sân (Sinh 
từ nơi Ngũ Điêu Tàn). 

- Sinh làm duyên cho Bi Ai - Tổng Hợp Tâm Điên Đảo Thinh (Sinh 
từ nơi việc khóc than giãi bầy tâm sự). 

Sinh làm duyên cho Khổ Đau - Thân Khô Thọ phối hợp 1 Tâm Thân 
Thức câu hành Khô Thọ. 

- Sinh làm duyên cho Ưu Thọ - Tâm Sở Thọ phối hợp 2 Tâm căn Sân 
(Khổ Tâm Sở). 

- Sinh làm duyên cho Não Hại - Tâm Sở Sân phối hợp 2 Tâm căn Sân. 


Câu kệ ngôn thứ ba trình bầy việc hiệp trợ giữa Năng Duyên và Sở Duyên 
nương theo Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh (thê theo Phương Pháp 
từ ở nơi Kinh Tạng). 

“Taftha avjjàpaccayà sankhàrà. Sankhàra paccayà viññànam. Viññàna 
paccayà nàmarùpam. Nàmarùpa paccayà salàyadtanam.  Salàyafana paccayà 
phasso. Phassa paccayà vedanà. Vedanà paccayà tanhà. Tanhà paccayà 
nunpàdàndm. Upàdàna paccayà bhavo. ” Bhaya paccayà jJàt.  Jàt paccayà 
Jaràmarapa soka parideva dukkha domanassupàyàyà sambhavant. Evame 
tassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoñ ti” “Ở nơi đây, Vô Minh làm 
duyên cho Hành. Hành làm duyên cho Thức. Thức làm duyên cho Danh Sắc. 
Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ. Lục Xứ làm duyên cho Xúc. Xúc làm duyên cho 
Thọ. Thọ làm duyên cho Ái Dục. Ái Dục làm duyên cho Chấp Thu. Chấp Thủ 
làm duyên cho Hữu. Hữu làm duyên cho Sinh. Sinh làm duyên cho Lão Mại, Tứ 
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Vong, Sâu Muộn, Bì Ai, Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hại khởi sinh. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khối Khổ Uần ”. 


Trong cả hai Phương Pháp đấy, thì sự hiện hành từ ở nơi Pháp Năng Duyên 
và Pháp Sở Duyên bởi theo Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh ấy là: 

Phúc Hành, Phi Phúc Hành, Bắt Động Hành; với cả ba thê loại Pháp nầy 
hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Vô Minh; tức là sự bắt liễu tri ở trong Tứ 
Đề, một bất liễu tri ở trong Tiền Kiếp (Pubbarmta — Quá Khứ), một bất liễu tri ở 
trong Hậu Kiếp (Aparama — Vị Lai), một bất liễu tri ở trong Tiền Hậu Kiếp 
(Pubbantàparanfa — Quá Khư - VỊ Lai), một bắt liễu tri ở trong Liên Quan Tương 
Sinh. Kết hợp tám thể loại nây lại, làm thành Nhân. 

Thức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế hiện bầy khởi sinh lên là do bởi 
nương vào Tam Hành làm thành Nhân. 

Danh Sắc là Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc 
Nghiệp hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Thức, tức là Thiện, Bất Thiện 
(Nghiệp Thức - Kamưmuayrññàng) ở trong các Hữu trước trước và Thức DỊ Thục 
Quả (Vipàkayrfñfñiàpng) ở trong Hữu nầy làm thành Nhân. 

Lục Nột Bộ Xứ có Nhãn Xứ, v.v. hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào 
Danh Sắc làm thành Nhân. 

Lục Xúc có Nhãn Phủ Xúc, v.v. hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Lục 
Nội Bộ Xứ làm thành Nhân. 

Lục Thọ có Nhãn Phủ Xúc Thọ, v.v. hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào 
Lục Xúc làm thành Nhân. 

Lục Ái Dục hoặc là 108 Ái Dục theo giảng rộng, có Sắc Ái Dục, v.v. hiện 
khởi sinh lên là do bởi nương vào Lục Thọ làm thành Nhân. 

Tứ Chấp Thú có Dục Chấp Thủ, v.v. hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào 
Lục hoặc 108 Ái Dục làm thành Nhân. 

Nghiệp Hữu và Sinh Hữu, cả hai thể loại Pháp nầy hiện khởi sinh lên là do 
bởi nương vào Tứ Chấp Thủ làm thành Nhân. 

Sinh là sự sinh khởi từ ở nơi Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở, và Sắc 
Nghiệp hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Nghiệp Hữu làm thành Nhân. 

Lão Mại, Tứ Vong, và Sâu Muộn, Bi AI, Khổ Đau, Uu T họ, Não Hạt; cả 
bây thể loại Pháp nầy hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Sinh làm thành 
Nhân. 

Như vậy sự sinh khởi của toàn bộ tất cả các Khổ Uấn đây, là bởi do nương 
vào những Năng Duyên có Vô Minh v.v. như đã được đề cập đến ở tại đây. 

“Ayamettha paficcasamuppàdanayo”- “Và đấy là Phương Pháp Liên 
Quan Tương Sinh”. Thê theo như đã vừa được đề cập, đấy là Phương Pháp Liên 
Quan Tương Sinh ở trong Tổng Hợp Duyên Hệ nây vậy. 


LIÊN QUAN TƯƠNG SINH THÊ THEO PHƯƠNG PHÁP 
TỪ Ở NƠI KINH TẠNG 
(Nương theo duy nhât một thê loại Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh) 


Câu kệ ngôn thứ ba trình bầy việc hiệp trợ giữa Năng Duyên và Sở Duyên 
nương theo Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương S¡nh. 

(I1) Vô Minh làm duyên cho Hành khởi sinh: Cả Tam Hành thường hiện 
khởi sinh lên là do bởi nương vào Vô Minh làm thành Nhân. 


Pháp Năng Duyên 


Pháp Sở Duyên 


Vô Minh Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Š1 ở 
trong 12 Tâm Bât Thiện. 


Tám thể loại Vô Minh: 


1. Dukkhe añàpam (Bất Trì Khổ Đô): 
Bắt liễu tri ở trong Khổ Đau. 

2. Dukkhasamudaye añànam (Bất Tri 
Tập Đô): Bắt liễu trí Nguyên Nhân làm 
cho sinh khởi Khổ Đau. 

3. Dukkhanirodhe añànam (Bất Trị 
Diệt Đô: Bất liễu trí Pháp làm cho diệt 
tắt từ ở nơi Khổ Đau. 


A.. Dukkhamirodhagsdminipafipadàya 
añànam (Bất Trì Đạo Đô: Bất liễu trị 
đạo lộ làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt 
Khổ Đau. 

5. Pubbame añànam (Bất Trì Quá 
Khứ): Bất liễu tri ở trong Uẫn, Xứ, Giới 
ở thời Quá Khứ. 

6. Aparante añàna (Bất Trị Vị Lai): 
Bắt liễu tri ở trong Uẫn, Xứ, Giới ở 
trong thời VỊ Lai. 

7. Pubbantàparante aqñànam (Bất Tri 
Quá Khứ Vị Lai): Bất liễu trì ở trong 
Uẩn, Xứ, Giới ở trong thời Quá Khứ và 
VỊ Lai. 

S. ldappaccaydfàÀDdfiCCds1IDDAHHGSH 


Hành Chi Pháp là 29 Tư ở trong 12 Bất 
Thiện, 8 Đại Thiện, 5 Thiện Sắc Giới 
(trừ I Thắng Trí), 4 Thiện Vô Sắc Giới. 
Có 6 thể loại Hành làm thành Quả của 
Vô Minh, đó là: 

1l. Phúc Hành (Puñninabhisankhàra): 
Tư Tác Ý Thiện làm người tác hành một 
cách trực tiếp Dị Thục Quả Thiện Hiệp 
Thế và Sắc Nghiệp Thiện; tức là § Tư 
Tác Ý Đại Thiện và 5 Tư Tác Ý Thiện 
Hữu Sắc Giới. 

2. Phi Phúc Hành (Apufiñiàbhisankhà 
ra): Tư Tác Ý Bất Thiện làm người tác 
hành một cách trực tiếp Dị Thục Quả 
Bất Thiện và Sắc Nghiệp Bất Thiện; tức 
là 12 Tư Tác Ý Bắt Thiện. 

3. Bát Động Hành (ÀneÑjàbhisankhà 
ra): Tư Tác Ý Thiện kiên định bất dao 
động, làm người tác hành một cách trực 
tiếp DỊ Thục Quả Vô Sắc Giới; tức là 4 
Tư Tác Ý Thiện Vô Sắc Giới. 

4. Thân Hành (Kàyasankhdra): Tư 
Tác Ý làm người tác hành cho thành 
tựu Thân Ác Hạnh và Thân Thiện 
Hạnh; tức là 12 Tư Tác Ý Bắt Thiện, 8 
Tư Tác Ý Đại Thiện hữu quan với Lộ 
Thân Môn. 

5. Ngữ Hành (Vacisankhadra): Tư Tác 
Ý làm người tác hành cho thành tựu 
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dhammesu añànatn (Bất Trí Y Thứ Liên 
Quan Tương Sinh): Bất liễu trì ở trong 
Danh Sắc sinh khởi lên do bởi nương 
vào tác nhân làm cho khởi sinh thê theo 
Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. 


Ngữ Ác Hạnh và Ngữ Thiện Hạnh; là 
12 Tư Tác Ý Bất Thiện, § Tư Tác Ý 
Đại Thiện hữu quan với Lộ Ngữ Môn. 
6. lâm Hành (Cữfasankhadra): Tư Tác 
Ý làm người tác hành cho thành tựu Ý 
Ác Hạnh và Ý Thiện Hạnh; là 12 Tư 
Tác Ý Bất Thiện, 17 Tư Tác Ý Thiện 
Hiệp Thế hữu quan với Lộ Ý Môn. 


(2) Hành làm duyên cho Thức khởi sinh: 32 Thức DỊ Thục Quả Hiệp Thế 
thường hiện khởi sinh lên là do bởi nương vào Tam Hành làm thành Nhân. 


- 13 Phúc Hành (loại trừ Tư Tác Ý ở 
trong Thiện Thăng Trí). 


- 12 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tác Ý 
Trạo Cử cho quả báo trong Thời Tái 
Tục). 


- 4 Bất Động Hành. 
Kêt hợp lại thành 29 Tư Tác Y. 


Chỉ Pháp của Thức trình bây thể theo 
hai Phương Pháp, đó là: 

- Rằng theo Phương Pháp Phân Tích Vô 
Tỷ Pháp, tức là 89 Tâm. 

- Rằng theo Phương Pháp Phân Tích 
Kinh Tạng, tức là 32 Thức DỊ Thục Quả 
Hiệp Thé. 

Thức làm thành Quả của Hành được 
chia ra làm hai: 

- sinh ở trong Thời Kỳ Tái Tục, gọi tên 
là Thức Tái Tục; tức là 19 Tâm Tái Tục. 
- sinh ở trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, 
gọi tên là Thức Chuyển Khởi; tức là 32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 


Phân tích 19 Thức Tái Tục bởi theo Tam Hành 


1. [1 Phi Phúc Hành (trừ Trạo Cử). 


2. Phúc Hành tức là 4 Tư Tác Ý Đại 
Thiện Nhị Nhân Hạ Phâm làm Nhân. 


3. Phúc Hành tức là 4 Tư Tác Ý Đại 
Thiện Nhị Nhân Thượng Phẩm và 4 Tư 
Tác Ý Tam Nhân Hạ Phẩm làm Nhân. 

4. Phúc Hành tức là 4 Tư Tác Ý Đại 
Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm làm 


1. 1 Tâm Dị Thục Quả Bắt Thiện Thắm 
Tấn Xả Thọ làm quả báo cho tái tục ở 
trong cả Tứ Khổ Thú. 

2. 1 Tâm Dị Thục Quả Thiện Thắm Tắn 
Xá Thọ làm quả báo cho tái tục trong I 
Cõi Nhân Loại, I Cõi Tứ Thiên Vương. 
3. 4 Đại Quả Bất Tương Ưng Trí làm 
quả báo cho tái tục trong I Cõối Nhân 
Loại, 6 Cối Thiên Dục Giới (bậc trung). 
4. 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí làm 
quả báo cho tái tục trong I Cõi Nhân 
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Nhân. 
5. Phúc Hành tức là 5 Tư Tác Y Thiện 
Sắc Giới làm Nhân. 


6. Bất Động Hành tức là 4 Tư Tác Ý 
Thiện Vô Sắc Giới làm Nhân. 


Loại, 6 Cõi Thiên Dục Giới (bậc cao). 

5. 5 Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới làm quả 
báo cho tái tục trong 15 Cõi Sắc Giới 
(loại trừ I Cõi Vô Tưởng). 

6. 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới làm 
quả báo cho tái tục trong 4 Cõi Vô Sắc. 


Phân tích 32 Thức Chuyên Khởi bởi theo Tam Hành 


1. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, tức là 
Tâm Sở Tư Tác Y phôi hợp 12 Tâm Bât 
Thiện làm thành tác nhân. 


2. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, tức là 
Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 12 Tâm 
Bắt Thiện làm thành tác nhân. 


3. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý 
phôi hợp với § Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. 


4. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý 
phối hợp với 8 Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. 


5. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý 
phối hợp với 8 Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. 


1. 7 Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện, tức là 
việc trông thấy, việc được lắng nghe, 
việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc 
xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc 
thâm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ 
Ở TƠI Đồng Lực Bất Thiện làm Quả ở 
trong I1 Cõi Dục GIới. 

2. 4 Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện tức là 
việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc 
được lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), việc 
tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), việc 
thâm tra Cảnh Bất Thiện (Tâm Thâm 
Tấn) làm Quả (thụ lãnh Cảnh xấu) ở 
trong 15 Cõi Sắc Giới. 

3. § Tâm DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân 
tức là việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, việc được ngửi, vIỆc biết mùi vị, 
việc xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc 
thâm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ 
ở nơi Đồng Lực Thiện làm Quả ở trong 
11 Cõi Dục Giới. 

4. 8 Tâm Đại Quả tức là việc tiếp thâu 
Cảnh (làm việc Na Cảnh) từ ở nơi Đồng 
Lực Thiện làm Quả ở trong 7 Cõi Thiện 
Dục Giới. 

5. 5 Tâm DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân 
tức là việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), 
việc được lăng nghe (Tâm Nhĩ Thức), 
việc tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), 
việc thâm tra Cảnh Thiện (Tâm Thấm 
Tần) làm Quả ở trong 15 Cõi Sắc Giới. 
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6. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý 
phối hợp với 5 Tâm Thiện Sắc Giới làm 
Nhân. 

7. Bất Động Hành tức là Tâm Sở Tư 
Tác Ý phối hợp với 4 Tâm Thiện Vô 
Sắc Giới làm Nhân. 


6. 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, 
tức là làm việc duy trì bảo hộ kiếp sống 
(làm việc của Tâm Hữu Phần) làm Quả 
ở trong 15 Cõi Sắc Giới. 

7. 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới tức 
là việc duy trì bảo hộ kiếp sống (Tâm 
Hữu Phần) làm Quả ở trong 4 Cõi Vô 
Sắc Giới. 


(3) Thức làm duyên cho Danh Sắc khởi sinh: Tâm Sở phối hợp với Tâm 


Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp 
Thức Nghiệp Lực (Kanunavifñavnw) và 
thành Nhân. 


thường hiện khởi lên bởi do nương vào 
Thức DỊ Thục Quả (Vipàkavriññnapa) làm 


- Thức Dị Thục Quả (Hữu nây) tức là 
32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

- Thức Nghiệp Lực (Hữu trước) tức là 
12Tâm Bất Thiện, 8§Tâm Đại Thiện, 5 
Tâm Thiện Sắc Giới phối hợp Tư Tác Ý 
Thiện - Bắt Thiện trong Hữu quá khứ. 


- Danh (Nàma) tức là 35 Tâm Sở phối 
hợp với 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế. 
- Sắc (Rùpa) tức là Sắc Nghiệp Tái 
Tục, Sắc Nghiệp Chuyển Khởi, Sắc 
Tâm 


Giải thích Thức làm duyên gi 


úp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 


thì có được ba thể loại, đó là: 


1. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc ở trong Cõi Vô Sắc 


Giới và một phần ở Cõi Ngũ Uấn. 


- 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


- 10 Tâm Ngũ Song Thức. 


- 30 Tâm Sở ở cả trong Thời Kỳ Tái Tục 
và Thời Kỳ Chuyển Khởi, và trong Tứ 
Cõi Vô Sắc Giới. 

- 7 Tâm Sở Biến Hành ở trong Thời Kỳ 
Chuyên Khởi, và trong 26 Cõi Ngũ Uấn 
tùy theo thích hợp. 


2. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp ở trong Cõi Vô Tưởng 


Hữu Tình và một phần ở Cõi Ngũ Uẫn. 
Thức Nghiệp Lực. 


Trong chỗ này thì từ ngữ Thức lập ý lẫy 


- Tâm Thiện Ngũ Thiên Hữu Sắc Giới 
phôi hợp với 7 Tác Y Tưởng Ly Ai Tu 


- Sắc Nghiệp (Tông Hợp Cửu Mạng 
Quyên) ở cả trong Thời Kỳ Tái Tục và 
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Táp ở trong Hữu quá khứ. 

- 12 Tâm Bắt Thiện, 8 Tâm Đại Thiện 
phối hợp với Tư Tác Ý Thiện - Bất 
Thiện ở trong Hữu quá khứ. 

- 8 Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu 
Sắc Giới phối hợp với Tư Tác Ý Thiện 
ở trong Hữu quá khứ. 


Thời Kỳ Chuyên Khởi. 

- Sắc Nghiệp Chuyên Khởi ở trong II 
Cõi Dục GIới. 

- Sắc Nghiệp Chuyên Khởi ở trong 15 


Cõi Sắc Giới (loại trừ Cõi Vô Tưởng 
Hữu Tình.) 


3, Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc và một phần ở Cõi Ngũ 
Uân. Trong chô nây thì từ ngữ Thức tức là 15 Thức Tái Tục Ngũ Uân, và 18 Thức 
DỊ Thục Quả Chuyên Khởi Ngũ Uân (loại trừ 10 Ngũ Song Thức). 


- 15 Thức Tái Tục Cõi Ngũ Uân. 


- 18 Thức Dị Thục Quả Chuyển Khởi 
Ngũ Uân (loại trừ 10 Ngũ Song Thức). 


- 35 Tâm Sở và Sắc Nghiệp Tái Tục ở 
trong 26 Cõi Ngũ Uẫn. 

- 35 Tâm Sở và Sắc Tâm ở trong 26 Cõi 
Ngũ Uấn. 


(4) Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ khởi sinh: Lục Nội Bộ Xứ có Nhãn 
Xứ v.v. thường hiện khởi lên bởi do nương vào Danh Sắc làm Nhân. 


- Danh tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 
32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 

- Sắc tức là 1ó Sắc Nghiệp, là § Sắc Bất 
Giản Biệt, 5 Sắc Thanh Triệt, I Sắc Bản 
Tính l1 Sắc Tâm Cơ, I Sắc Mạng 
Quyền (trừ I Sắc Hạn Giới). 


- Lục Xứ tức là Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tý 
Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ và Y Xứ là 32 
Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thê. 


(5) Lục Xứ làm duyên cho Xúc khởi sinh: Lục Xúc thường hiện khởi lên 
do bởi nương vào Lục Nội Bộ Xứ làm Nhân. 


Lục Nội Bộ Xứ đó là: 

- Nhãn Thanh Triệt + Cảnh Sắc + Tâm 
Nhãn Thức. 

- Nhĩ Thanh Triệt + Cảnh Thịnh + Tâm 
Nhĩ Thức. 

- Tỷ Thanh Triệt + Cảnh Khí + Tâm Tỷ 
Thức. 

- Thiệt Thanh Triệt + Cảnh VỊ + Tâm 
Thiệt Thức. 

- Thân Thanh Triệt + Cảnh Xúc + Tâm 


Lục Xúc đó là: 

- Nhãn Phủ Xúc phối hợp với Tâm Sở 
Xúc ở trong 2 Tâm Nhãn Thức. 

- Nhĩ Phủ Xúc phối hợp với Tâm Sở 
Xúc ở trong 2 Tâm Nhĩ Thức. 

- Tỷ Phủ Xúc phối hợp với Tâm Sở Xúc 
ở trong 2 Tâm Tỷ Thức. 

- Thiệt Phủ Xúc phối hợp với Tâm Sở 
Xúc ở trong 2 Tâm Thiệt Thức. 

- Thân Phủ Xúc phối hợp với Tâm Sở 
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Thân Thức. _ 
- Tâm Hữu Phân + Pháp Thực Tính + 
Tâm Y Thức. 


Xúc ở trong 2 Tâm Thân Thức. 

- Ý Phủ Xúc phối hợp với Tâm Sở Xúc 
ở trong 22 Tâm Ý Thức. 

(Tâm Sở Xúc phối hợp với 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thê). 


(6) Xúc làm duyên cho Thọ khởi sinh: Lục Thọ thường hiện khởi lên do 


bởi nương vào Lục Phủ Xúc làm Nhân. 


Lục Xúc đó là (việc tiếp xúc với nhau): 
1. Nhãn Thức + Cảnh Sắc. 

2. Nhĩ Thức + Cảnh Thịnh. 

3. Tỷ Thức + Cảnh Khí. 

4. Thiệt Thức + Cảnh Vị. 

5. Thân Thức + Cảnh Xúc. 


6. Ý Thức + Cảnh Pháp hoặc Lục Cảnh. 


Lục Thọ đó là (việc thụ hưởng Cảnh 
khởi sinh bởi do nương vào) 

I. Nhãn Phủ Xúc Thọ ở trong 2 Tâm 
Nhãn Thức. 

2. Nhĩ Phủ Xúc Thọ ở trong 2 Tâm Nhĩ 
Thức. 

3. Tỷ Phủ Xúc Thọ ở trong 2 Tâm Tỷ 
Thức. 

4. Thiệt Phủ Xúc Thọ ở trong 2 Tâm 
Thiệt Thức. 

5. Thân Phủ Xúc Thọ ở trong 2 Tâm 
Thân Thức. 

6. Ý Phủ Xúc Thọ ở trong 22 Tâm DỊ 
Thục Quả Hiệp Thế (trừ 10 Tâm Ngũ 
Song Thức) (Tam Thọ là Lạc, Khô, Xả) 


(7) Thọ làm duyên cho Ái Dục khởi sinh: Ái Dục thường hiện khởi lên 


bởi do nương vào Lục Thọ làm Nhân. 


- Thọ tức là Lục Thọ (Tam Thọ) 


1. Nhãn Phủ Xúc Thọ 
2. Nhĩ Phủ Xúc Thọ 
3. Tỷ Phủ Xúc Thọ 

4. Thiệt Phủ Xúc Thọ 


5. Thân Phủ Xúc Thọ 


- Ái Dục tức là Tâm Sở Tham ở trong § 
Tâm căn Tham (Ái Dục khi phân tích 
theo Cảnh thì có 6 thể loại). 

1. Sắc Ái: Sự ưa thích đăm nhiễm vào 
trong Cảnh Sắc. 

2. Thinh Ái: Sự ưa thích đăm nhiễm vào 
trong Cảnh Thịnh. 

3. Khí Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào 
trong Cảnh Khí. 

4. Vị Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào 
trong Cảnh VỊ. 

5. Xúc Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào 
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6. Ý Phủ Xúc Thọ 


trong Cảnh Xúc. 

6. Pháp Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm vào 
trong Cảnh Pháp. 

- Pháp Tham Ái (Dhamưmnaràga) và Hỷ 
Duyệt Pháp (Dhammmanandì)).” Có 
nghĩa là Tham Dục (Chandaràga) sinh 
khởi lên ở trong An Chỉ Tu Tập, Minh 
Sát Tu Tập. 

- Ái Dục khi theo hành trạng thì có 3 
thể loại, đó là: 

l. Dục Ái: Sự ưa thích đắm nhiễm ở 
trong cả Lục Cảnh hữu quan với cả Ngũ 
Cảnh Dục Trần. 

2. Hữu Ái: tức là Ái Dục cùng câu sinh 
với Hữu Thường Kiến bởi do nương vào 
Sắc, Thinh, Khí, Vị, Phủ Xúc. 

3. Ly Hữu Ái: tức là Ái Dục cùng câu 
sinh với Đoạn Kiến bởi do nương vào 
Lục Cảnh. 


(8) Ái Dục làm duyên cho Chấp Thú khởi sinh: Chấp Thủ thường hiện 
khởi lên bởi do nương vào A1 Dục làm Nhân. 


Ái Dục tức là Tâm Sở Tham ở trong § 
Tâm căn Tham. 

Phân tích cá Tam Ái Dục bởi theo 
Cảnh và Thời Kỳ: 
- Dục Ái có 18 

- Hữu Ái có 18 


( kế hợp thành 54 
- Ly Hữu Ái có 18 


Sinh khởi bởi do nương vào Ngoại Bộ 
và Nội Bộ Cảnh: 
- Dục Ái có 36 
- Hữu Ái có 36 


( kú hợp thành 108 
- Ly Hữu Ái có 36 


Chấp Thủ tức là Tâm Sở Tham, Tà Kiến 
(có năng lực mãnh liệt). 

Có 4 thể loại Chấp Thủ (sự bám giữ 
chặt), đó là: 

1. Dục Chấp Thủ có 6: là Sắc Dục Chấp 
Thủ, v.v. Pháp Dục Chấp Thủ phối hợp 
với Tâm Sở Tham. 

2. Kiến Chấp Thủ có 75: là 3 Chuẩn 
Xác Tà Kiến, 62 Tà Kiến, 10 Hữu Biên 
Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến phối hợp 
với Tâm Sở Tà Kiến ở ngoài ra Giới 
Cấm Thủ Tà Kiến và Thường Trú Kiến. 
3. Giới Cắm Chấp Thủ: Sự bám giữ chặt 
ở trong việc thực hành sai trật, có Ngưu 
Hành Giả, và Cầu Hành Giả. 

4. Ngã Luận Chấp Thủ trong Ngũ Uẫn 
của mình và của tha nhân, phối hợp với 
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20 Hữu Thân Kiến, hoặc theo rộng thì 
có 256 — 112. 


(9) Chấp Thủ làm duyên cho Hữu khởi sinh: Hữu thường hiện khởi lên 
bởi do nương vào Châp Thủ làm Nhân. 


Chấp Thủ tức là Tứ Chấp Thủ (phối hợp | Hữu có 2 thê loại, đó là: 

với Tham, Tà Kiến). 1. Nghiệp Hữu là việc tạo tác làm cho 
quả báo sinh khởi, tức là 12 Tư Tác Ý 
Bất Thiện, 17 Tư Tác Ý Thiện Hiệp 
Thế; kết hợp lại có được 29 Tư Tác Ý 
(làm Nhân). 

2. Sinh Hữu là quả báo sinh khởi trong 
những kiếp sống ấy bởi do nương vào 
Nghiệp Hữu, tức là 32 Tâm DỊ Thục 
Quả Hiệp Thế, 35 Tâm Sở, 20 Sắc 
Nghiệp (làm Quả). 

Nghiệp Hữu bởi theo Môn thì có 3, là: 
- Thân Nghiệptức là 12 Bất Thiện, 8 Đại 
Thiện Nghiệp Lực. 

- Ngữ Nghiệp tức là 12 Bất Thiện, § Đại 
Thiện Nghiệp Lực. 

- Ý Nghiệp tức là 12 Bắt Thiện, § Đại 
Thiện, 9 Thiện Đáo Đại Nghiệp Lực. 


Ghi chú: Khi tính theo khía cạnh Vị Lai, thì Nghiệp Hữu làm Nhân và Sinh 
Hữu làm Quả. Khi tính theo khía cạnh Hiện Tại, thì Sinh Hữu làm Nhân và 
Nghiệp Hữu làm Quả. 


Trình bầy việc khác biệt nhau giữa Hành (Sañkhàra) với Nghiệp Hữu 
(Kammabhava): 

Hành là thuộc quả báo của Vô Minh - T 

Nghiệp Hữu là thuộc quả báo của Châp Thủ 
khi tính theo Chi Pháp tức là 29 Tư Tác Ý ở trong 12 Tâm Bắt Thiện và 17 Tâm 
Thiện Hiệp Thế. Tuy nhiên chỗ khác biệt với nhau, đó là: 

+ Trong khía cạnh của 7m Thời K) (Addhà) thì: 

+ 29 Tư Tác Ý sinh khởi ở trong Hữu Quá Khứ, mà làm Nhân cho 7h Uẩn 
(Upàdànakhandha) sinh khởi ở trong Hữu này; được gọi tên là Hành, như có câu 
Pàli trình bầy rằng “4yjÿjà sankhàrà afifo addhà” (Vô Minh, Hành thì thuộc về 
Thời Kỳ Quá Khứ) 
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+ 29 Tư Tác Ý sinh khởi ở trong Hữu Hiện Tại, mà làm Nhân cho 77 Uẩn 
sinh khởi ở trong Hữu vị lai; được gọi tên là Nghiệp Hữu, như có câu Pàii trình 
bây rằng “Majjhe affha paccuppanno addhà” (Tám Pháp ở khoảng giữa thì thuộc 
về Thời Kỳ Hiện Tại) 

+ Trong khía cạnh của 20 Hành Tướng (Àkàra) đấy chính là 20 Phân Loại: 

- Rằng theo 7hởi Kỳ (Addhà) của cả hai Hành và Nghiệp Hữu đây không có 
khác biệt nhau. Tức là: trong 5 Nhân Quá Khứ thì Hành và Nghiệp Hữu cũng 
được sắp vào chung ở trong Pháp làm thành Nhân Quá Khứ tương tự như nhau. 
Và trong 5 Nhân Hiện Tại thì Hành và Nghiệp Hữu cũng được vào chung ở trong 
Pháp làm thành Nhân Hiện Tại tương tự như nhau. 

Với lý do nầy, mới biết được rằng sự khác biệt nhau giữa Hành với Nghiệp 
Hữu chỗ tính theo Thời Kỳ mới không có ở trong chỗ này; thế nhưng sự khác biệt 
với nhau thì có như vây là: 

e_ 7 Tiên (Pubbacefanà) sinh trước hành động tạo tác Thiện hoặc Bắt Thiện, 
thì gọi tên là Hành. 

se 7 Hiện (Muñcacefana) sinh khởi sát na đang hành động tạo tác Thiện hoặc 
Bất Thiện, thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 


Hoặc một trường hợp khác nữa, ở trong 7 sát na Tâm Đồng Lực Thiện hoặc 
Bất Thiện đây, 

e_ Tư Tác Ý Thiện — Bất Thiện sinh khởi ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ 1 cho 
đến cái thứ 6, thì gọi tên là Hành. 

e Tư Tác Ý Thiện - Bất Thiện sinh khởi ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ 7 thì 
gọi tên là Nghiệp Hữu. 
Hoặc một trường hợp khác nữa, 

e Tâm và Tâm Sở câu sinh với nhau với Tư Tác Ý Thiện — Bắt Thiện, thì gọi 
tên là Hành. 

e_ Tâm Sở Tư Thiện - Bất Thiện thì gọi tên là Nghiệp Hữu. 


+ Một trường hợp khác nữa: 
Gọi tên là Hành Gọi tên là Nghiệp Hữu 


——-.Ề....... 
€ G 6O SÀ G60 €7 


29 Tư Tác Ý Bất Thiện — Thiện 
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+ Một trường hợp khác nữa: Tâm, Tâm Sở cùng câu sinh với Tư Tác l4 
Bât Thiện — Thiện được gọi tên là Hành. Tâm Sở Tư Bât Thiện — Thiện được gọi 


tên là Nghiệp Hữu. 


(10) Hữu làm duyên cho sinh khởi sinh: Sự sinh khởi từ ở nơi Tâm DỊ 
Thục Quả Hiệp Thê, Tâm Sở và Sắc Nghiệp thường hiện khởi lên bởi do nương 
vào Nghiệp Hữu (Kamưnabhava) làm Nhân. 


- Nghiệp Hữu tức là 12 Tư Tác Y Bất 
Thiện, 17 Tư Tác Ý Thiện Hiệp Thế. 
Ghi chú: Hữu làm Năng Duyên của 
Sinh là chỉ lấy Nghiệp Hữu, vì lẽ việc 
sinh khởi từ ở nơi Tâm DỊ Thục Quả và 
Sắc Nghiệp để hình thành Sinh đấy, sẽ 
sinh khởi lên được cũng do bởi nương 
vào Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện 
Nghiệp Lực Hiệp Thế làm Nhân. 

- Phụ Chú Giải Căn Nguyên 
(Mùilafikà) thì lẫy cả hai, là Nghiệp Hữu 
và Sinh Hữu. 


- Sinh (Jä#i) là việc sinh khởi lần đầu 
tiên của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và 
Sắc Nghiệp, và ấy chính là Sinh Hữu ở 
trong 31 Cõi Giới, bởi do chỉ có Nhất 
Uẩn; và là Sinh Hữu ở trong 31 Cõi 
Giới bởi do có Tứ Uẫn, hoặc bởi do có 
Ngũ Uấn. 


- Từ ngữ nói rằng Sinh (Jv#) ở trong 
câu “Bhawapaccayà jàd” (Hữu làm 
duyên cho Sinh) lập ý chỉ lấy Tái Tục 
Sinh (Paƒfisandhi/víi) mà thôi. 


+ Sinh — rằng tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện thì có hai thê loại, đó là: 
l. Danh Sinh (Nàmgjàfi): việc sinh khởi của Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả (32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm Sở). 
2. Sắc Sinh (Ropdajàfi): việc sinh khởi của Sắc Nghiệp. 


+ Răng tính theo Thời Gian (Kài4) thì có ba thể loại, đó là: 
1. Tái Tục Sinh (Pafisandh/afi), tức là 19 Tâm Tái Tục, 35 Tâm Sở, 3 — 4 


— 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp. 


2. Liên Tiếp Sinh (Sanfatjàfi), tức là việc sinh nỗi tiếp với nhau của tất cả 


Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. 


3. Sát Na Sinh (Khanikajàfi), tức là việc sinh khởi từng một sát na của tất 
cả các Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp. 


+ Tái Tục Sinh đây, một khi tính theo Sinh CJưng (Jà#) thì có được bốn thê 


loại, đó là: 


Il. Thai Sinh Chúng (Jalàbujdjàti): 


người Mẹ. 


Việc sinh khởi ở trong tử cung 


2. Noãn Sinh Chúng (Apdajajvfij): Việc sinh khởi ở trong quả trứng. 
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3. Thấp Sinh Chủng (Sansedajadjàfij): Việc sinh khởi ở trong chỗ có 
nhựa mủ cây. 

4. Hóa Sinh Chúng (OpapàfikgJvfi): Việc vụt phát sinh lên to lớn tức 
thì. 


+ Khi tính theo Uẩn (Khandha) thì có được ba thể loại, đó là: 
I. Nơũ Uán Sinh Chủng (Pafñcavokàrgjafi): Việc sinh khởi của Ngũ 


Uân. 

2. Tứ Uân Sinh Chủng (Catuyokàrajàfi): Việc sinh khởi của Tứ Danh 
Uân. 

3. Nhất Uẩn Sinh Chúng (Ekayokàrajàfi): Việc sinh khởi của đơn nhất 
Sắc Uân. 


(II) Sinh làm duyên cho Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Bì Ai, Khổ Đau, 
Uu Thọ và Não Hại khởi sinh: Lão Mại, Tử Vong và Sầu Muộn, Bi Ai, Khô Đau, 
Ưu Thọ, Não Hại, với cả bây Pháp nầy thường hiện khởi lên bởi do nương vào 
Sinh làm Nhân. 


- Sinh (Ji) là việc sinh khởi lần đầu | - Lão Mại tức là sự già nua của Tâm DỊ 
tiên của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và | Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp (Sát 
Sắc Nghiệp. na Trụ). 
- Tử Vong tức là trạng thái đang diệt 
của Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và Sắc 
Nghiệp (Sát na Diệt). 
Sinh của 32 DỊ Thục Quả 
Hiệp Thé, 20 Sắc Nghiệp 
(trong Thời Kỳ Chuyên 
Khởi). 
Sinh của 19 Thức Tái Tục, ¡nh 
35 Tâm Sở, 3 — 4— 7 Tổng ão Mại 
Hợp Sắc Nghiệp (trong Thời Tử Vong 
Kỳ Tái Tục). 


Kết thúc kệ ngôn thứ ba 
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24 Duyên (24 Paccaya) 
Trình bầy Duyên Xiến Thuật (Paccayuddesa) 
theo Phần Pàli và Lời Dịch Thuật 


I. Nhân Duyên (Hefupaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành 
Nhân. 

2. Cảnh Duyên (Ảramunap—apaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Cảnh. 

3. Trưởng Duyên (Adhipafipaccayg): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Trưởng. 

4. Vô Gián Duyên (Anarnfarapaccayg): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Vô Gián (sự nối tiếp nhau một cách không gián đoạn, không có 
xen kẽ g1ữa). 

5. Đẳng Vô Gián Duyên (Samanarfarapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ 
bởi do làm thành Đắng Vô Gián (sự liên tục nối tiếp nhau liền tức thì 
không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

6. Câu Sinh Duyên (Saha/àfapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Câu Sinh (cùng câu sinh với nhau). 

7. Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do 
làm thành Hỗ Tương (sự níu kéo hỗ trợ lẫn nhau). 

8. V Chỉ Duyên (Nissayapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành 
Y Chỉ (sự làm thành chỗ nương nhò). 

9, Cận Y Duyên (Uparnissayapaccayg): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Cận Y (sự làm thành chỗ nương nhờ với năng lực mạnh mẽ (sát 
cận). 

10.Tiền Sinh Duyên (Purejàfapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Tiền Sinh (sự sinh trước). 

I1.Hậu Sinh Duyên (Pacchajàfapaccayad): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do 
làm thành Hậu Sỉnh (sự sinh đàng sau). 

12.Trùng Dụng Duyên (Àsevanapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do 
làm thành Trùng Dụng (sự thường luôn thụ hưởng). 

13.Nghiệp Lực Duyên (Kammapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Nghiệp Lực (sự sắp bầy tạo tác nhằm để cho những hành động 
được hoàn thành). 

14.Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Dị Thục Quả (cho đi đến sự chín muôi và diệt năng lực). 

15.Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Vật Thực (sự làm người dẫn dắt). 

16.Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Quyền Lực (sự làm người cai quản). 


SộP 


17.Thiền Na Duyên (Jhànapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Thiền Na (sự làm người thâm thị Cảnh). 

18.Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành 
Đồ Đạo (sự làm thành đạo lộ). 

19.Tương Ưng Duyên (Sưmpayuffapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do 
làm thành Tương Ưng (sự làm người phối hợp). 

20.Bấắt Tương Ưng Duyên (Vippayuffapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi 
do làm thành Bất Tương Ung (sự làm người bất phôi hợp). 

21.Hiện Hữu Duyên (A//hipaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm 
thành Hiện Hữu (sự làm người vẫn còn hiện hữu). 

22.Vô Hữu Duyên (Waf#hipaccayd): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành 
Vô Hữu (sự làm người không còn hiện hữu). 

23.Ly Khứ Duyên (Vigafapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành 
Ly Khứ (sự làm người đã lìa khỏi đi rồi). 

24.Bắt Ly Duyên (Ayigafapaccaya): Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành 
Bất Ly (sự làm người chẳng có lìa khỏi). 


Việc lập ý thuyết giảng 24 Duyên thuộc bộ Kinh Phát Thú đây, Đức Thế 


Tôn đã có lập ý phân tích trong từng mỗi Duyên thì có được ba nhóm Pháp, còn 
được gọi là ba thê loại “Tóm Lược Nội Dung”, đó là: 


I. Năng Duyên (Paccayadharmna): tức là Pháp làm thành Nhân. 

2. Sở Duyên (Paccayuppannadharmưna): tức là Pháp làm thành Quả. 

3. Địch Duyên (Paccanikadharunag): túc là Pháp chăng phải làm thành 
Quả. 


24 hoặc 47 Duyên cùng với Chỉ Pháp 


1. Nhân Duyên (Hefupaccaya): 

e Năng Duyên (Paccaya): Chị Pháp tức là Lục Nhân; là Tham, Sân, S1, Vô 
Tham, Vô Sân, Vô S1. 

e© Sở Duyên (Paccayuppanna): Chì Pháp tức là 71 Tâm Hữu Nhân, 52 
Tâm Sở (loại trừ Tâm Sở Si phối hợp với 2 Tâm căn Si), 17 Sắc Tâm 
Hữu Nhân, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. 

e  Địch Duyên (Paccamika): Chi Pháp tức là 1§ Tâm Vô Nhân, Sắc Tâm 
Vô Nhân, Sắc Nghiệp Tái Tục Vô Nhân, Sắc Ngoại (Bàhirarùpa), Sắc 
Quý Tiết, Sắc Vật Thực, Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng, Sắc Nghiệp 
Chuyên Khởi. 

Pháp làm Năng Duyên và Sở Duyên của Nhân Duyên đây cùng câu sinh với 


nhau, do đó mới được liệt kê vào Giông Câu Sinh (Sahajàfapaccayqjàfi), và ở 
Thời Kỳ Hiện Tại (Paccuppannakàala). 


Zô 


2. Cảnh Duyên (Ảramưuatapaccaya): 


: 


Trưởng 


Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp, Níp 
Bàn, Chế Định. 

Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở. 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là 28 Sắc Pháp, Níp Bàn. 


Trưởng Duyên (Adhipafipaccayg): có hai thể loại, đó là: a/. Câu Sinh 
Duyên (Sahajàtàdhipatipaccaya) (Jà), bí. Cảnh Trưởng Duyên 


(Àrammanàdhipatipaccaya) (À). 
a/. Cầu Sinh Trưởng Duyên (Sahaj/àtàdhipatipaccayd): 


bí. 


Năng Duyên: Chi Pháp tức là Tứ Trưởng, là Tâm Sở Dục ở trong 52 
Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng; Tâm Sở Cần ở trong 52 Tâm Đồng Lực 
Hữu Trưởng; 52 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng; và Tâm Sở Tuệ Quyền ở 
trong 34 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng Tam Nhân. 

Sở Duyên: Chi Pháp tức là 52 Tâm Đồng Lực Hữu Trưởng, 5I Tâm Sở 
(loại trừ Hoài Nghi), 17 Sắc Tâm Hữu Trưởng. 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là 63 Tâm Vô Trưởng (Nưàdhipaficfa) (loại 
trừ 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố); 52 Tâm Sở, Sắc Tâm Vô Trưởng, Sắc 
Nghiệp Tái Tục — Chuyển Khởi, Sắc Ngoại, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực, 
Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng. 


Cảnh Trưởng Duyên (2Ìrammanàdhipatipaccaya): 

Năng Duyên: Chi Pháp tức là 84 Tâm (loại trừ 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm 
căn Si, ¡ Tâm Thân Thức câu hành Khổ), 47 Tâm Sở, 18 Sắc Thành Sở 
Tác Duyệt Ý (Ifhanipphannarùpa), và Níp Bàn. 

Sở Duyên: Chi Pháp tức là 28 Tâm, là § Tâm căn Tham, 8 Tâm Đại 
Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, § Tâm Siêu Thế, 45 Tâm 
Sở. 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là §I Tâm Hiệp Thế, 52 Tâm Sở, 7 nhóm Sắc 
Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. 


4. Vô Gián Duyên (Anarnfarapaccaya), 5. Đăng Vô Gián Duyên (Sara 
nanfarapaccaya) [Có chín Duyên gồm: Vô Gián (Wzzm), Đẳng Vô Gián (Sa), Vô 
Gián Cận Y (Anarmfar), Trùng Dụng (Se), DỊ Thời Nghiệp (Na), Vô Gián Nghiệp 
(AnanfaraKam), Thường Cận Y (Pakafv), Vô Hữu (Nai), Ly Khứ (Vigafa)] 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm (loại trừ Tâm Tử của Bậc Vô 


Sinh), 52 Tâm Sở mà sinh trước trước. 
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e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm (luôn cả Tâm Tử của Bậc Vô Sinh), 


52 Tâm Sở mà sinh sau sau. 


e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 


[Tâm (C¡), Nghiệp (Køm), Ngoại (Bà), Vật Thực (Hà), Quý Tiết (U), Vô 
Tưởng (Sañ), Chuyên Khởi (T?)] 


6. Câu Sinh Duyên (Sahajàfapaccaya): 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiện, I Sắc 


7. 


Duyên 


Tâm Cơ Tái Tục (Ý Vật Tái Tục). 
Sở Duyên: Chị Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Săc Pháp. 
Địch Duyên: Không có Chi Pháp. 


Hỗ Tương Duyên (Aññamaññiapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, I 
Sắc Tâm Cơ Tái Tục. 

e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là §9 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, 1 Sắc 
Tâm Cơ Tái Tục. 

e Đich Duyên: Chi Pháp tức là 24 Sắc Y Sinh (loại trừ Sắc Tâm Cơ Tái 

Tục). 


8. V Chỉ Duyên (Nissayapaccaya) có ba thể loại, đó là: a/. Câu Sinh Y 


(SahaqJàfanissayapaccayg) (Jà), bí Vật Tiên Sinh Y_ Duyên 


(Vatthupurejàtanissayapaccayd) (Thu), cí. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên 
(Vatthàrammmanapurejàfanissayapaccayq) (Tà). 
a/. Câu Sinh Y Duyên (Sưhaqj/àfanissayapaccay4q): 


Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, 1 Sắc 
Tâm Cơ Tái Tục. 

Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp. 

Địch Duyên: Không có Chi Pháp. 


b/. Vật Tiền Sinh Y Duyên (Va#hupurejàtanissayapaccay4): 


Năng Duyên: Chi Pháp tức là Lục Sắc Vật sinh trước và vẫn đang còn 
tồn tại ở thời kỳ đang trụ (Thifipafa) (là Thời Kỳ Hiện Tại). 

Sở Duyên: Chi Pháp tức là 8Š Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc 
Giới), 52 Tâm Sở sinh ở trong Cõi Ngũ Uẫn. 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh ở trong Cõi Vô 
Sắc Giới (46 cái Tâm, là 1 Tâm Khai Ý Môn, 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm 
căn Si, § Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 
Tâm Siêu Thế (loại trừ I Tâm Đạo Thất Lai). Nếu sinh ở trong Cõi Vô 
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c. 


Sắc Giới thì chăng cần phải nương vào Vật khởi sinh; tuy nhiên nếu đã 
sinh ở trong Cõi Ngũ Uân thì tât cân phải nương vào Vật khởi sinh. 


Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên (W2#hàrammapapurđjàfanissaya 


paccayd): 


j. 


Năng Duyên: Chi Pháp tức là Sắc Tâm Cơ Cận Tử, là Sắc Tâm Cơ cùng 
câu sinh với sát na Sinh (Upàdanakhapa) của cái Tâm thứ 17 tính đếm 
thụt lui về sau kể từ Tâm Tử sinh khởi. 

Sở Duyên: Chi Pháp tức là 43 Tâm, 44 Tâm Sở sinh ở trong Lộ Trình 
Cận Tử; đó là: I Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 11 Tâm 
Na Cảnh, 2 Tâm Thắng Trí, 43 Tâm Sở (loại trừ Tật, Lận, Hối, 3 Ngăn 
Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần) loại trừ bởi do hữu quan với Cảnh. 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, không có sinh khởi ở 
trong Lộ Trình Cận Tử; và 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. 


Cận Y Duyên (Uparissayapaccaya) có ba thê loại, đó là: a/. Cảnh Cận Y 


Duyên (Àrannapùpanissayapaccay4) (À) (tương tự với Cảnh Trưởng Duyên), b/. 


Vô Gián 


Cận Y Duyên (Ananfarùparmissayapaccayđ) (Nam), cí. Thường Cận Y 


Duyên (Pakatùpanissayapaccaya) (Pa). 


a/. 


bí. 


c. 
® 


Cảnh Cận Y Duyên (Ảrarmwnaiùpanissayapaccay4q): 

Năng Duyên: Chị Pháp tức là 84 Tâm (loại trừ 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm 
căn Si, Il Tâm Thân Thức Thọ Khổ), 47 Tâm Sở (loại trừ Tứ Sân Phân, 1 
Hoài Nghi), 18 Sắc Thành Sở Tác Duyệt Ý, Níp Bàn. 

Sở Duyên: Chi Pháp tức là 28 Tâm, là § Tâm căn Tham, 8 Tâm Đại 
Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, § Tâm Siêu Thế, 45 Tâm Sở 
(loại trừ Tứ Sân Phần, 1 Hoài Nghi, 2 Vô Lượng Phần). 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là 81 Tâm Hiệp Thế, 52 Tâm Sở, 7 nhóm Sắc 
Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. 


Vô Gián Cận Y Duyên (Ananfarùpanissayapaccaya): 
Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở sinh trước trước 
(loại trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh). 
Sở Duyên: Chị Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở sinh sau sau, và Tâm 
Tử của Bậc Vô Sinh. 
Địch Duyên: Chi Pháp tức là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. 
Thường Cận Y Duyên (Pakafùpanissayapaccay4): 
Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp hiện 


hành ở trong cả Tam Thời Kỳ và Ngoại Thời (Kàlayữnuffi); một vài 
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Pháp Chế Định như có Nghĩa Lý Chế Định v.v. hoặc 89 Tâm, 52 Tâm Sở 
đang có nhiêu năng lực và sinh trước trước. 


e© Sở Duyên: Chị Pháp tức là S9 Tâm, 52 Tâm Sở sinh khởi ở trong Thời 


Kỳ Hiện Tại; hoặc S9 Tâm, 52 Tâm Sở sinh sau sau. 


e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. 


10. Tiền Sinh Duyên (Purejàfapaccaya) có hai thể loại, đó là: a/. Vật Tiền 
sinh Duyên (Wafhupureàftapaccaya) (Thu); bí. Cảnh Tiền Sinh Duyên 
(Àrammapapurejàtapaccaya ) (À). 

a/. Vật Tiền Sinh Duyên (Vaffhupurejàtapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Lục Sắc Vật sinh trước và vẫn đang còn 


tồn tại (là Thời Kỳ Hiện Tại). 

Sở Duyên: Chị Pháp tức là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc 
Giới), 52 Tâm Sở sinh ở trong Cõi Ngũ Uẫn. 

Địch Duyên: Chị Pháp tức là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh ở trong Cối Vô 
Sắc Giới. 


b/. Cảnh Tiền Sinh Duyên (Âramnanapurejàtapaccaya): 


Năng Duyên: Chi Pháp tức là 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại (Paccayup 
pannanipphannarùpa) sinh trước. 

Sở Duyên: Chị Pháp tức là 54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm 
Sở (loại trừ 2 Vô Lượng Phần). 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là 76 Tâm (loại trừ 10 Ngũ Song Thức, 3 
Tâm Ý Giới), 52 Tâm Sở, và 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. 


11. Hậu Sinh Duyên (Pacchàjàfapaccaya4): 


Năng Duyên: Chi Pháp tức là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô 
Sắc Giới và tất cả Tâm Tái Tục), 52 Tâm Sở sinh sau sau ở trong Cõi 
Ngũ Uấn. 

Sở Duyên: Chỉ Pháp tức là Sát na Trụ của Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ, đó là 
sát na Trụ của Sắc sinh khởi từ ở nơi cả Tứ Xuất Sinh Xứ gồm có Nghiệp 
Xuất Sinh Xứ, v.v. sinh trước. 

Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở cả trong Thời Kỳ Tái 
Tục và Thời Kỷ Chuyên Khởi; sát na Sinh của cả 5 nhóm Sắc Pháp gồm 
có Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Nghiệp Chuyên Khởi, và Sắc Ngoại, Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng. 


12. Trùng Dụng Duyên (Àsevyanapaccaya): 
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e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 47 Tâm Đồng Lực Hiệp Thế, 52 Tâm Sở 
sinh trước trước, loại trừ cải Tâm Đồng Lực cuối cùng (ÁnøfmqJavana — 
Đồng Lực Tận Cùng). 

e Sở Duyên: Chi Pháp tức là 51 Tâm Đồng Lực (loại trừ 4 Tâm Quả), 52 
Tâm Sở [loại trừ 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới tiên khởi (Kàmapafhama 
Javyanø)] sinh sau sau (loại trừ 4 Tâm Quả bởi do không cùng một Chủng 
Loại (Jäñ) với Tâm Đạo). 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới tiên khởi, 2 
Tâm Khai Môn, 36 Tâm Dị Thục Quả, 52 Tâm Sở và 7 nhóm Sắc Pháp 
gồm có Sắc Tâm, v.v. 

Lời nói rằng Trùng Dụng (Àseyan4) dịch nghĩa là “2 hưởng hoài hoài”, 
có nghĩa là “?h„ hưởng Cảnh hoài hoài”. Pháp làm chức năng cho thụ hưởng 
Cảnh hoài hoài đây, đích thị chính là Tâm Đồng Lực ấy vậy. Lại nữa, Tâm Đồng 
Lực sẽ làm được chức năng Trùng Dụng Duyên, thì cần phải được kết hợp với ba 
trường hợp, đó là: 

1. Phải là Tâm Đồng Lực có cùng chung một Chủng Loại (Jä#) với nhau 

(sinh trong cùng một Lộ Trình Tâm với nhau). 

2. Phải sinh trùng lặp với nhau ít nhất 4— 5 lần. 

3. Không phải là Tâm DỊ Thục Quả. 


12. Nghiệp Lực Duyên (Kamnuapaccaya) có hai thê loại, đó là: a/. Câu 
Sinh Nghiệp Duyên (SahaJàfakammnapaccay4) (Jà), bí. DỊ Thời Nghiệp Duyên 
(NànakkhatIIkakamunapaccay4) (Nà). 
a/. Câu Sinh Nghiệp Duyên (Sahajàtfakarmmmnapaccayad): 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Tư Tác Ý ở trong 89 Tâm (lập ý lẫy Tư 
Tác Ý hiện hữu ở trong từng mỗi cái Tâm). 
e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 51 Tâm Sở đoại trừ Tâm Sở Tư Tác 
Ý), 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục. 
e Địch Duyên: Chi Pháp tức là Tâm Sở Tư Tác Ý, và 5 nhóm Sắc Pháp 
còn lại gồm có Sắc Ngoại, v.v. 


b/. Dị Thời Nghiệp Duyên (Nànakkhapikakamunapaccaya) (lập ý lẫy Tư 
Tác Ý hiện hữu ở trong cái Tâm khác biệt sát na với nhau) 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là: 1/. I7 Tư Tác Ý Thiện Hiệp Thé, 12 Tư 
Tác Ý Bất Thiện đã diệt mất đi rồi; 2/. Tư Tác Ý ở trong 4 Tâm Đạo đã 
diệt mắt đi rồi. 
e Sở Duyên: Chi Pháp tức là: 1/. 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế, 35 Tâm 
Sở, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục - Chuyển Khởi, 9 Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô 
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Tưởng; 2/. 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở sinh ở trong Lộ Trình Nhập Thiền 
Quả (Sampdaffivhì) (lập ý lây Tâm khác biệt sát na với nhau). 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 21 Tâm Thiện, 12 Tâm Bắt Thiện, 20 Tâm 
Duy Tác, 4 Tâm Quả ở trong Lộ Trình Đắc Đạo; kết hợp lại thành 57 
Tâm, 52 Tâm Sở, 4 nhóm Sắc Pháp còn lại gồm có Sắc Tâm, Sắc Ngoại, 
Sắc Vật Thực, và Sắc Quý Tiết. 


14. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 38 Tâm Sở. 

e Sở Duyên: Chi Pháp tức là 36 Tâm DỊ Thục Quả, 38 Tâm Sở, 15 Sắc 
Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục. 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 21 Tâm Thiện, 12 Tâm Bắt Thiện, 20 Tâm 
Duy Tác, 52 Tâm Sở, 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. cùng câu 
sinh với 53 cái Tâm đã vừa đề cập đến, v.v. 


15. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya) có hai thể loại, đó là: a/. Sắc Vật 
Thực Duyên (Ñnpàhàrapaccaya) (Rùpa), bí. Danh Vật Thực Duyên 
(Nàmàhàrapaccaya) (Nàma). 

a/. Sắc Vật Thực Duyên (Ràpàhàrapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là: (Phương thức thứ I) Bồ Phẩm Ngoại Phần 
(Bahiddhaojà), (Phương thức thứ II) Bồ Phẩm Nội Phần (Ajÿhafaojà) 
tức là Nghiệp Bồ Phẩm (Kamưngjaojà), Tâm Bỗ Phẩm (Cifajaøjà), Quý 
Tiết Bồ Phẩm ( Utu/ao7à), Vật Thực Bồ Phẩm (Àhàrajaojà) ở trong cả 
Tứ Tổng Hợp, và Bồ Phẩm Ngoại Phân. 

se Sở Duyên: Chi Pháp tức là (Phương thức thứ D 12 Sắc Vật Thực Xuất 
Sinh Xứ; (Phương thức thứ II) Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ (loại trừ Bồ Phẩm ở 
trong cùng một Tổng Hợp với Năng Duyên), và tất cả Tứ Sắc Xuất Sinh 
Xứ. 

se Địch Duyên: Chi Pháp tức là (Phương thức thứ D 89 Tâm, 52 Tâm Sở 
phối hợp với 6 nhóm Sắc Pháp còn lại từ ở nơi Sở Duyên; (Phương thức 
thứ II 89 Tâm, 52 Tâm Sở, và Sắc Ngoại. 


b/. Danh Vật Thực Duyên (Wàrmàhàrapaccaya): 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 3 Danh Vật Thực, đó là Tâm Sở Xúc ở 
trong 89 Tâm (Xúc Vật Thực — Phassàhàrg), Tâm Sở Tư Tác Yở trong 
89 Tâm (Ý Tư Vật Thực — Manosafñcefanàhàra), và 89 Tâm (Thức Vật 
Thực - Wiññànàhàra). 
e Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm, 20 Sắc 
Nghiệp Tái Tục. 
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e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 5 nhóm Sắc Pháp còn lại, gồm có Sắc 
Ngoại, v.v. 


16. Quyền Lực Duyên (Indriyapaccaya) có ba thê loại, đó là: a/. Câu Sinh 
Quyền Duyên (Saha/àñnndriyapaccay4) (Jà), bí. Vật Tiền Sinh Quyền Duyên 
(Vatthupurejàtindriyapaccaya) (Pu), cí. Sắc Mạng Quyền Duyên (Rùpa 
Jìviindriyapaccay4) (Rùpgjì). 
a/. Câu Sinh Quyền Duyên (Sahajàfindriyapaccaya): 
e Năng Ta Chi Pháp tức là § Chi Pháp Danh Quyên, đó là: Mạng 
Quyền, Ý Quyền, Thọ Quyên, Tín Quyền, Tấn Quyên, Niệm Quyên, 
Định Quyên, và Tuệ Quyên. 

e Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm, 20 Sắc 
Nghiệp Tái Tục. 

e  Địch Duyên: Chi Pháp tức là 5 nhóm Sắc Pháp còn lại [Ngoại (Bà), Vật 
Thực (Hà), Quý Tiết (U), Vô Tưởng (Sañ), Chuyên Khởi (Tj)] 


b/. Vật Tiền Sinh Quyền Duyên ( Va#hupurejàtindriyapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ 
(Majjhinmamàyukapasàdarùpa) cùng câu sinh với Tâm Hữu Phần Quá 
Khứ, rồi trú tại ở trong sát na sát na Trụ. 

e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 7 Tâm Sở. 

se Địch Duyên: Chi Pháp tức là 79 Tâm (loại trừ 10 Ngũ Song Thức), 52 
Tâm Sở, 7 nhóm Sắc Pháp. 
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c/. Sắc Mạng Quyền Duyên (Rùpajìvitindrìyapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Sắc Mạng Quyền sinh ở trong Thời Kỳ Tái 
Tục và Thời Kỳ Chuyên Khởi. 

e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 8 hoặc 9 Sắc Nghiệp còn lại hiện hữu ở trong 
cùng một Tổng Hợp với Năng Duyên. 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Ngoại, 
Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, và Sắc Mạng Quyền hiện hữu ở trong tất cả 
Tổng Hợp Sắc Nghiệp. 


17. Thiền Na Duyên (Jhànapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Thất Chi Thiền, đó là: Tầm, Tứ, Hỷ (Pìi), 
Hỷ Thọ, Ưu Thọ, Xả, Nhất Thống. 

se Sở Duyên: Chi Pháp tức là 79 Tâm (loại trừ 10 Ngũ Song Thức), 52 Tâm 
Sở, 17 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục. 
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se Địch Duyên: Chi Pháp tức là 10 Ngũ Song Thức, 7 Tâm Sở, và 5 nhóm 
Sắc Pháp đó là Ngoại (Bà), Vật Thực (Hà), Quý Tiệt (U), Vô Tưởng 
(Asañ), Chuyên Khởi (T?). 


18. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Cửu Chi Đạo, đó là: Tuệ, Tầm, 3 Ngăn 
Trừ Phần, Tân, Niệm, Nhất Thống, và Tà Kiến. 

®© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 71 Tâm Hữu Nhân, 52 Tâm Sở, l7 Sắc Tâm 
Hữu Nhân, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục Hữu Nhân. 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 18 Tâm Vô Nhân, 12 Tâm Sở, 17 Sắc Tâm 
Vô Nhân, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục Vô Nhân, và 5 nhóm Sắc Pháp đó là 
Ngoại (Bà), Vật Thực (Hà), Quý Tiết (U), Vô Tưởng (Asañ), Chuyên 
Khởi (Ti). 


19. Tương Ưng Duyên (Sưmnpayufiapaccay4): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở. 

e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở. 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm v.v. 
[Tâm (Œ¡), Nghiệp (Kưm), Ngoại (Bà), Vật Thực (Hà), Quý Tiết (U), Vô 
Tưởng (Sañ,), Chuyên Khởi (7)] 


20. Bắt Tương Ưng Duyên (Vippayuffapaccaya) có bốn thê loại, đó là: a/. 
Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Sahajàfavippayuffapaccaya) (Jà), b/. Vật Tiền 
Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Vafhupurejàfavippayuffapaccaya) (Thu), cí. Vật 
Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Vaffhàramưnapapur€jàfavippayutta 
paccaya) (Thà), d/. Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Pacchàjafavippayutta 
paccaya) (Chà). 
a/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Sahajàfavippayuffapaccay4): 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 75 Tâm, 52 Tâm Sở, I Sắc Tâm Cơ (Ý 
Vật) Tái Tục. 
e Sở Duyên: Chi Pháp tức là I7 Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục, và 15 
Tâm Tái Tục Ngũ Uần, 35 Tâm Sở. 
e  Địch Duyên: Chị Pháp tức là 89 Tâm (loại trừ I5 Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn, 
35 Tâm Sở, và 5 nhóm Sắc Pháp đó là Ngoại (Ba), Vật Thực (Ha), Quý 
Tiết (U), Vô Tưởng (Sañ), Chuyên Khởi (Ti). 
Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên với Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên 
thì cùng câu sinh với nhau, nhưng lại không phối hợp với nhau. 
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b/. Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Vahupurejàtavippayutta 
paccaya): 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Lục Sắc Vật sinh trước, đó là Ngũ Sắc 
Thanh Triệt Trung Thọ, và Sắc Tâm Cơ (Ý Vật) sinh trước rồi trú tại. 
se Sở Duyên: Chi Pháp tức là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc 
Giới), 52 Tâm Sở sinh khởi bởi do nương vào những Lục Sắc Vật ấy. 
e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh ở trong Cõi Vô 
Sắc Giới, và 7 nhóm Sắc Pháp. 
Sự hiện hành của Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên đây, thì cũng tương 
tự với Vật Tiền Sinh Y Duyên, hoặc Vật Tiền Sinh Duyên với mọi trường hợp. 


c/. Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên (Vaffhàramnapapurejàta 
VIDDayutfapaccaya): 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Sắc Tâm Cơ (Ý Vật) Cận Tử, đó là là Sắc 
Tâm Cơ cùng câu sinh với sát na Sinh (Upàdanakhaa) của cái Tâm thứ 
17 tính đêm thụt lui về sau kể từ Tâm Tử sinh khởi. 
e© Sở Duyên: Chị Pháp tức là 43 Tâm, 44 Tâm Sở sinh ở trong Lộ Trình 
Cận Tử. 
e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở ở trong sát na chăng 
phải làm thành Pháp Sở Duyên, và 7 nhóm Sắc Pháp. 
Sự hiện hành của Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên đây, thì cũng 
tương tự với Vật Cảnh Tiền Sinh Duyên với mọi trường hợp. 


d/. Hậu Sinh Bắt Tương Ưng Duyên (Pacchàjàtavippayuffapaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô 
Sắc Giới), 52 Tâm Sở sinh ở phía đàng sau. 

e Sở Duyên: Chi Pháp tức là Sát na Trụ của Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ. 

se  Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, sát na Trụ của 5 nhóm 
Sắc Pháp đó là Tâm (Œ¡), Nghiệp (Køm), Vật Thực (Hà), Quý Tiết (U), 
Chuyên Khởi (7ï), và Sắc Ngoại, Sắc Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng. 

Sự hiện hành của Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên đây, thì cũng tương tự 

với Hậu Sinh Duyên với mọi trường hợp. 


21. Hiện Hữu Duyên (A#hipaccaya) có sáu thê loại, đó là: a/. Câu Sinh 
Hiện Hữu Duyên (Sahajàffathipaccay4) (Jà), bí. Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
(Àrammanapurejàttathipaccaya) (À), c/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Vafthu 
pureJàttathipaccaya) (Thu), d/. Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên (Pacchàajàfathi 
paccaya) (Chà), eí. Vật Thực Hiện Hữu Duyên (Àhàratthipaccaya) (Hà), t/. 
Quyền Hiện Hữu Duyên (Indriyaffhipaccaya) (In). 
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a/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (Saha/àftathipaccaya): 
e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 4 Sắc Đại Hiển, và 
15 Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn, 35 Tâm Sở. 
e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp. 
e  Địch Duyên: Không có Chi Pháp. 
Sự hiện hành của Câu Sinh Hiện Hữu Duyên đây, thì cũng tương tự với Câu 
Sinh Duyên với mọi trường hợp. 


b/. Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Àrœrmmanapurejàtfathipaccaya): 

e Năng Duyên: Chị Pháp tức là 18 Sắc Thành Sở Tác Hiện Tại. 

e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 54 Tâm Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm 
Sở (loại trừ 2 Vô Lượng Phần). 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 76 Tâm (loại trừ 10 Ngũ Song Thức, 3 
Tâm Ý Giới), 52 Tâm Sở, và 7 nhóm Sắc Pháp. 

Sự hiện hành của Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên đây, thì cũng tương tự 

với Cảnh Tiền Sinh Duyên với mọi trường hợp. 


c/. Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên (Vøthupurejàftathipaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ, và Sắc 
Tâm Cơ (Ý Vật) sinh trước rồi trú tại. 

e© Sở Duyên: Chi Pháp tức là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc 
Giới), 52 Tâm Sở. 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 46 Tâm, 46 Tâm Sở sinh ở trong Cõi Vô 
Sắc Giới, và 7 nhóm Sắc Pháp. 

Sự hiện hành của Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên đây, thì cũng tương tự với 

Vật Tiền Sinh Duyên với mọi trường hợp. 


d/. Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên (Pacchàjàffathipaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 85 Tâm (loại trừ 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô 
Sắc Giới), 52 Tâm Sở sinh sau sau. 

e Sở Duyên: Chi Pháp tức là Sát na Trụ của Tứ Sắc Xuất Sinh Xứ. 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, sát na Sinh của 7 


nhóm Sắc Pháp. 
e/. Vật Thực Hiện Hữu Duyên (À hàrafthipaccaya): 


e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Bồ Phẩm Ngoại Phần hoặc Bổ Phẩm Nội 
Phân ở trong Tứ Sắc Xuât Sinh Xứ. 


BỘ 


e Sở Duyên: Chi Pháp tức là 2 Tổng Hợp Vật Thực hoặc Tứ Sắc Xuất 
Sinh Xứ ở trong cùng một Tổng Hợp với Năng Duyên (loại trừ sát na Bồ 
Phẩm làm thành Năng Duyên). 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, Sắc Ngoại và Sắc 
Nghiệp Hữu Tình Vô Tưởng; hoặc 89 Tâm, 52 Tâm Sở, Sắc Ngoại 
nương theo đàng sau. 

Sự hiện hành của Vật Thực Hiện Hữu Duyên đây, thì cũng tương tự với Sắc 

Vật Thực Duyên với mọi trường hợp. 


f. Quyền Hiện Hữu Duyên (Indriyatfthipaccaya): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là Sắc Mạng Quyên. 

e Sở Duyên: Chi Pháp tức là 8 hoặc 9 Tông Hợp Nghiệp sinh ở trong cùng 
một Tổng Hợp với Năng Duyên (loại trừ tự chính mình làm thành Năng 
Duyên). 

se Địch Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở, và 4 nhóm Sắc Pháp 
đó là Tâm (C?), Ngoại (Bà), Vật Thực (Hà), Quý Tiết (U), và Sắc Mạng 
Quyền ở trong tất cả Tổng Hợp Nghiệp. 

Sự hiện hành của Quyền Hiện Hữu Duyên đây, thì cũng tương tự với Sắc 

Mạng Quyền Duyên với mọi trường hợp. 


22. Vô Hữu Duyên (Naffhipaccayad): 

e Năng Duyên: Chi Pháp tức là 89 Tâm, 52 Tâm Sở đã diệt mất đi rồi (loại 
trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh). 

®© Sở Duyên: Chi Pháp tức là S9 Tâm, 52 Tâm Sở sinh khởi theo sau từ ở 
nơi Năng Duyên đã diệt mắt đi rồi một cách không có khoảng cách xen 
kẽ giữa, và Tâm Tử của Bậc Vô S¡nh. 

e Địch Duyên: Chi Pháp tức là 7 nhóm Sắc Pháp gồm có Sắc Tâm, v.v. 


23. Ly Khứ Duyên (Vigafapaccayg): Chị Pháp cũng tương tự với Vô Hữu 
Duyên với mọi trường hợp. 

24. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya): có sáu thê loại (cũng tương tự với 
Hiện Hữu Duyên). 


24 Duyên (Theo Giản Lược) Hoặc 47 Duyên (Một Cách Mãn Túc) 


Nhân Duyên có I. 

Cảnh Duyên có Ï. 

Trưởng Duyên có 2, đó là: Câu Sinh (7à), Cảnh (À). 
Vô Gián Duyên có Ì. 


1> C2 
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Đăng Vô Gián Duyên có I. 

Câu Sinh Duyên có ]. 

Hỗ Tương Duyên có 1. 

Y Chỉ Duyên có 3, đó là Câu Sinh (7à), Vật (Thư), Vật Cảnh (Thà). 

9. Cận Y Duyên có 3, đó là Cảnh (À), Vô Gián (Nam), Thường (P4). 

10. Tiền Sinh Duyên có 2, đó là Vật (Thu), Cảnh (À). 

11. Hậu Sinh Duyên có Ï. 

12. Trùng Dụng Duyên có I. 

13. Nghiệp Lực Duyên có 2, đó là Câu Sinh (7ä), Dị Thời (Nà). 

14. DỊ Thục Quả Duyên có l. 

15. Vật Thực Duyên có 2, đó là Danh (Nàma), Sắc (Rùpa). 

16. Quyền Lực Duyên có 3, đó là Câu Sinh (73), Tiền Sinh (Pu), Mạng 
Quyên (27)). 

17. Thiên Na Duyên có ]. 

18. Đồ Đạo Duyên có I. 

19. Tương Ưng Duyên có I. 

20. Bắt Tương Ưng Duyên có 4, đó là Câu Sinh (7à), Vật (Thu), Vật Cảnh 
(Thà), Hậu Sinh (Chà). 

21. Hiện Hữu Duyên có 6, đó là Câu Sinh (Jà), Vật (Thu), Cảnh (À), Hậu 
Sinh (Chà), Vật Thực (Hà), Quyền (1n). 

22. Vô Hữu Duyên có ]. 

23. Ly Khứ Duyên có 1. 

24. Bất Ly Duyên có 6, (cũng tương tự với Hiện Hữu Duyên) 


SH Hi 


Khi Trình Bầy Một Cách Mãn Túc Ở Trong 24 Duyên 
Thì Hiện Hữu 10 Duyên, đó là: 


1. Trưởng Duyên có 2 Duyên, đó là Câu Sinh (Jà), Cảnh (À): 

I. Câu Sinh Trưởng Duyên, 

2. Cảnh Trưởng Duyên. 
2. Y Chỉ Duyên có 3 Duyên, đó là Câu Sinh (J2), Vật (Thu), Vật Cảnh 
(Thà). 

I. Câu Sinh Y Duyên, 

2. Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

3. Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên. 
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VÁN VÀ ĐÁP TRONG CHƯƠNG THỨ TÁM 
VẤN VÀ ĐÁP TRONG LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 


(Câu hỏi có văn tự A. ở phía trước ây là câu hỏi dành cho Bậc Giáo Thọ; còn 
câu hỏi không có văn tự A. ở phía trước ây là câu hỏi dành cho tât cả mọi người.) 


1⁄. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bây đến việc phân tích Pháp Liên Quan Tương 
Sinh thể theo Chỉ Pháp và Thời Kỳ, v.v. 

2⁄. Hỏi: Hãy vẻ họa đô trình bầy đến Tam Thời Kỳ, Thập Nhị Chỉ Phần, 20 
Hành Tướng, Tam Liên Kết, Tứ Tóm Lược, Tam Luân Hồi, Nhị Căn Nguyên, và 
Nhị Luân Xa. 

3⁄. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bây đến Tiên Hữu Luân. 

4. Hỏi: Hãy vẻ họa đồ trình bây đến Hậu Hữu Luân. 


2⁄. Hỏi: Tại làm sao Chương thứ Tám nây được goi tên là Tổng Hợp Phân 
Tích Duyên Hệ, và cho trình bây Nhân Quả trong sự việc Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha trình bây đến các Pháp Chế Định để chung trong Chương nây; luôn 
cả xin dịch nghĩa Kệ Ngôn Thệ Nguyện của Ngài Giáo Thọ Anuruddha có “Yesaim 
sankhata dhamumàngyu” v.v. 

Đáp: Chương thứ Tám đã được gọi tên là 7ổng Hợp Phân Tích Duyên Hệ 
(Paccayasaigahavibhàgo) đấy, là cũng do bởi Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình 
bầy tập hợp hết tất cả các Pháp làm thành Năng Duyên và Sở Duyên thê theo từ ở 
nơi Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh (PaficcasamuppadA) và từ ở nơi Phương 
Pháp Phát Thú (Paffhàna) hiện hữu ở trong Chương nây; chính vì thế Chương này 
mới được gọi tên là Tông Hợp Phân Tích Duyên Hệ. 

+ Lại nữa, tất cả Pháp làm thành Năng Duyên đã có trình bầy ở trong Liên 
Quan Tương Sinh đấy, thì đều toàn là Pháp Siêu Lý (Paramaftha) và chăng có 
Pháp Chế Định (Paññaffi) nào pha trộn lẫn vào được. Còn Pháp làm thành Năng 
Duyên đã có trình bầy ở trong Phát Thú đấy, thì có cả Siêu Lý và Chế Định. Với 
lý do nầy, mà Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bầy các Pháp Chế Định và đã 
đặt để ở trong phần cuối cùng của Chương thứ Tám nầy. 

+ Dịch nghĩa Kệ Ngôn Thệ Nguyện của Ngài Giáo Thọ Anuruddha ây là: 

*Yesam sankhatadhamummànam Ye dhamu„nàpaccayà yathà 
Tam vibhàgami hedàn: Pavakkhàmi yathàraha1 ”. 

“Nay, Tôi sẽ giảng một cách tỷ mỷ ở nơi đây, một cách thích hợp, về như thể 

nào một Pháp liên hệ với một Pháp khác ở trong Thế Giới Hữu Vi. 


Ớ/. Hỏi: Hãy trình bẩy ý nghĩa của từ ngữ nói rằng “Paccaya”(Năng 
Duyên) với “Paccayuppanna” (Sở Duyên); và Pháp làm được Năng Duyên nhưng 
không làm được Sở Duyên bao gồm những Pháp chỉ ? 


3ó 


Đáp: Từ ngữ Paccaya hoặc là Năng Duyên, có được ý nghĩa làm thành tác 
nhân của quả báo liên quan với các tác nhân đấy. 

Từ ngữ Paccayuppanna hoặc là Sở Duyên, có được ý nghĩa làm thành quả 
báo sinh khởi bởi do nương vào các Pháp làm thành tác nhân đấy. 

Tóm lại, Năng Duyên tức là Pháp làm thành Nhân, và Sở Duyên tức là 
Pháp làm thành Quả. 

Có hai thể loại Pháp, ấy là Pháp Níp Bàn với Pháp Chế Định, làm được 
Năng Duyên nhưng không làm được Sở Duyên. 


7. Hỏi: Hãy giải thích trong Kệ Ngôn Thệ Nguyện một cách tỷ mỷ chỉ tiết. 

Đáp: Trong kệ ngôn chỗ nói rằng “Yesaim saikhatadhanunànaimm V.V. cho 
đến pavyakkhàmi yathàraham”, Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy lên sự 
việc nói ra lời mở đầu, luôn cả có việc thệ nguyện hoàn thành với lời thệ nguyện 
của Ngài, ấy là: “Bây giờ, Bần Đạo sẽ trình bây đến việc phân tích Pháp làm 
thành Năng Duyên (Paccaya) giúp đỗ ủng hộ đối với những thể loại Pháp Sở 
Duyên (Paccayuppanna) nào, tức là Pháp Hữu Vì với những hành trạng khác biệt 
nhau, như có mãnh lực từ ở nơi Nhân (Hetusdff), và mãnh lực từ ở nơi Cảnh 
(Àrammanasaffi), v.v. thuận theo điều kiện thích hợp ở trong Tổng Hợp Duyên Hệ 
(Paccayasaigaha), như tiếp theo đây. ” 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy Pháp Sở Duyên bằng cách sử dụng 
từ ngữ nói rằng “Yesam saikhatadhammànamw” có ý nghĩa là “Pháp làm thành 
Sở Duyên thiết yếu một cách đơn nhất phải là Pháp Hữu V¡”, và cần nên hiều biết 
là như vậy, cũng bởi vì Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã không có trình bầy nói rằng 
“Wesau dhanunàndarm ” và lại Ngài đã không có trình bầy từ ngữ “đhammànd”. 
Một cách đặc biệt, băng cách đã dùng lẫy từ ngữ “Sankhaía ” cho kết hợp vào; và 
Pháp Hữu Vi ấy bao gồm có Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp đã bị tạo tác do bởi các tác 
nhân, như có Nghiệp, Tâm, Quý Tiết, Vật Thực, và Cảnh. 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy Pháp Năng Duyên bằng cách sử 
dụng từ ngữ nói rằng “Ye đhammà” có ý nghĩa là “Pháp làm thành Năng Duyên 
thì thường bao gôm hết tất cả Pháp Hữu Vi, Pháp Vô Vi, và Pháp Chế Định bắt 
hạn định ”, và cân nên hiểu biết là như vậy, cũng bởi vì Ngài đã mặc nhiên trình 
bẩy nói rằng “Fe đhammmà” và không có từ ngữ nào khác vào kết hợp ở nơi ấy vậy. 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy đến Mãnh Lực Duyên (Paccaya 
saffi), tức là các mãnh lực đặc biệt ở trong việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở 
Duyên của 24 Duyên, như có Miãnh Lực Nhân (HetusafHI), Mãnh Lực Cảnh 
(Ìrammmanasaffi) v.v. bằng cách sử dụng từ ngữ “Yøzfhä” mà đã có trình bầy câu 
Chú Giải nói rằng: “Yena àkàrena = Vathà” có ý nghĩa là “với những hành trạng 
khác biệt nhau, như có Mãnh Lực Nhân (Hetusaffi), v.V. ” 


ni 


8. Hỏi: Tổng Hợp Duyên Hệ đây có được mấy Phương Pháp, là những 
Phương Pháp chỉ 2 Và hãy trình bây đến sự khác biệt giữa các Phương Pháp ấy 
(không cán phải nêu câu Chủ Giải). 

Đáp: Kế từ phần Pàli chỗ nói răng “Paficcasamuppàdanayo, pafthànanayo 
cefi paccayasangaho duvidho veditabbo”- “Sự hữu quan ở trong Tổng Hợp Duyên 
Hệ ấy cần được hiểu theo hai phương pháp: Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh 
và Phương Pháp Phát Thú”; là việc trình bầy cho được biết rằng ở trong Tổng 
Hợp Duyên Hệ đây hiện hữu hai Phương Pháp hiệp trợ, đó là một Phương Pháp 
Liên Quan Tương Sinh và một Phương Pháp Phát Thú. 

Kế từ phần Pàli chỗ nói rằng “T?a#ha tabbhàyabhàvibhàyàkàramatio 
palakkhito paficcasarmnuppàdanayo.  Pafthànanayo pana àhaccapaccaydfthifr- 
màrabbha pavuccafi”- “Ở đây, Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh là sự liên 
hệ bị chỉ phối bởi định luật "Cái này sanh khởi do bởi duyên vào cải kia” 
Phương Pháp Phát Thú được nói đến sự hiện hữu các điểu kiện liên hệ với nhau ”; 
là việc trình bầy cho được biết đến sự khác biệt nhau giữa cả hai Phương Pháp, và 
đó chính là việc trình bầy đến Nhân Quả. 

+ Thể theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh thì chỉ duy nhất trình bầy 
cho được biết rằng tất cả Chúng Hữu Tình hiện bây ở trong Thế Gian nây đều là 
quả báo nương sinh từ ở nơi Pháp làm thành Tác Nhân hết cả thấy, để rồi sẽ tự sinh 
khởi lên. Hoặc chẳng có đắng tạo hóa nào và do chẳng có nương vào Pháp làm 
thành Tác Nhân để làm cho sinh khởi lên được. Có nghĩa là một khi đã hội đủ 
Nhân Duyên rồi thì quả báo ắt hắn hiện khởi là theo lẽ thường nhiên. Tuy nhiên 
đã không có trình bây đến mãnh lực của những Duyên ấy, tức là việc giúp đỡ ủng 
hộ của những Duyên ây, đã được hiện hành do bởi theo mãnh lực của Nhân (He£u) 
cũng có, của Cảnh (Ảrammapa) cũng có, của 7rưởng (Àdhipafi) cũng có, v.v. 

+ Còn việc trình bầy Nhân Quả thê theo Phương Pháp từ ở nơi Phát Thú, thì 
đó là việc trình bầy cho được biết rằng tất cả các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh 
mạng hiện bầy ở trong Thế Gian này, đều là Nhân Quả liên quan với nhau một 
cách thích hợp. Chắng thể nảo có việc hiện khởi lên mà không có liên quan với 
Nhân Quả được; luôn cả có việc trình bầy đến mãnh lực của những Duyên ấy, tức 
là việc giúp đỡ ủng hộ của những Duyên ấy, đã được hiện hành do bởi theo mãnh 
lực của Nhân (Hefu) cũng có, của Cảnh (Àrammana) cũng có, của T7zưởng 
(À dhipafi) cũng có, v.v. 


9, Hỏi: Hãy trình bây câu Chú Giải của những từ ngữ tiếp theo đây: 
“Paficcasanuppàdo”,  “Paffhànaim”  “Nayo”,  “Paficcasamuppàdanayo”, 
®Pafthànanayo”. 

Đáp: + “Paficcasamuppàdo” có câu Chú Giải trình bầy rằng: 

“Pqaccaya sàmaggì pdaficcad samam” saha ca paccaqyHDpannadhanme 
uppàdetìti = Paficcasamuppàdo”- “Bất luận từ ở nhóm Pháp Nhân nào, có Vô 
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Minh v.v. cho đến Sinh, thường làm cho Pháp Quả có Hành v.v. cho đến Não Hại 
liên tục đêu đặn cùng khởi sinh lên bởi do nương vào sự nhất tê từ ở nơi Duyên 
hữu quan với các Pháp Nhân ấy; chính vì thế nhóm Pháp Nhân ấy mới được gọi 
tên là Liên Quan Tương Sinh. ” 

Một trường hợp khác nữa: “Paficca samait saha ca Hpdjjdfi efasmàdfi = 
Paficcasamuppàdo”- “Pháp Quả có Hành v.v. một khi đã được nương vào việc 
cùng nhau tựu hội từ ở nơi Duyên rồi, và thường liên tục đếu đặn cùng khởi sinh 
lên bởi do nương vào các Pháp Nhân có Vô Minh v.v.; chính vì thế những thể loại 
Pháp Nhân có Vô Minh v.v. mới được gọi tên là Liên Quan Tương Sinh; túc là Vô 
Minh v.v. cho đến Sinh. ” 

+ “Nayø” có cầu Chú Giải trình bẩy rằng: “ \yafi ñàyafli = Nayo”- “Việc 
trình bây cần phải hiểu biết do bởi tất cả các bậc Hiển Trí (Pandita); chính vì thể 
mới được gọi tên là Phương Pháp. ” 

+ “Paficcasamuppàdanayo” có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
%Paficcasamuppàde desito nayo = Paficcasamuppàdanayo”- “Phương Pháp Đức 
Phật Ngài lập ý khải thuyết ở trong Liên Quan Tương Sinh, thì được gọi tên là 
Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh. ” 

+ “Pqffhàna” có câu Chú Giải trình bầy rằng: 

“Nànappakàràni thànàni paccayà efathàti = Pafthànain” “Tất cả các 
Duyên làm thành tác nhân mà có mãnh lực do bởi những thể loại khác nhau, như 
có mãnh lực Nhân, mãnh lực Cảnh, v.v. hiện hữu ở trong kinh điển nây; chính vì 
thế quyển kinh điển nây mới được gọi tên là Phát Thú”. Tức là quyền kinh điển 
trình bầy đến 24 Duyên. 

+ “Pafthtànanayo” có câu Chú Giải trình bầy răng: “Paffhàne desifo nayo = 
Patthànanayo”- “Phương Pháp Đức Phật Ngài lập ÿý khải thuyết ở trong Phát 
Thu, được gọi tên là Phương Pháp Phát Thú `. 


Lá «€ 


10. Hỏi: Pháp Năng Duyên Liên Quan Tương Sinh có ÿ nghĩa là chỉ 2? Có 
số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Pháp Sở Duyên Liên Quan Tương Sinh có ÿ 
nghĩa là chỉ ? Có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Và xin hãy trình bầy câu 
Chủ Giải có ý nghĩa đến Pháp làm thành Pháp Quả. 
Đáp: Danh Sắc hiện hành bởi theo Liên Quan Tương Sinh, một khi phân 
tích Pháp làm thành Nhân, làm thành Quả thì được gọi tên như vây, là: 
e_ Pháp làm thành Nhân, tức là Vô Minh v.v. cho đến Sinh là nơi cuối cùng; 
khi kết hợp những II thể loại nây lại thì gọi tên là Pháp Năng Duyên Liên 
Quan Tương Sinh. 
e_ Pháp làm thành Quả, tức là Hành v.v. cho đến Lão Mại Tử Vong là nơi cuối 
cùng: khi kết hợp những II thể loại này lại thì gọi tên là Pháp Sở Duyên 
Liên Quan Tương Sinh. 
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+ Trình bầy câu Chú Giải có ý nghĩa đến Pháp làm thành Pháp Quả thì có 
được như vậy: “Paccayau paficcasamuppdjjatiti = Paficcasamuppàdo”- “Pháp 
nào thường sinh khởi bởi do Năng Duyên, chính vì thế Pháp ấy mới được gọi tên là 
Liên Quan Tương Sinh.” Tức là Pháp làm thành Quả có Hành, v.v. cho đến Lão 
Mại Tử Vong. Một trường hợp khác nữa: 

%Samuppajjanatn = Samuppàdo”- “Việc sinh khởi một cách tốt đẹp, tức là 
sinh khởi theo thư tự lớp lang; gọi tên là Tương SIHh. ” 

“Vathàsakaimm paccaydA£ pdficca tena qvinàbhàvì hufvà samuppàdo = 
Paficcasamuppàdo”- “Việc sinh khởi theo thứ tự lớp lang của Pháp nương vào 
các Năng Duyên của mình, và không có xa lìa khỏi các Năng Duyên của mình, thì 
mới được gọi tên là Liên Quan Tương Sinh.” Túc là Pháp làm thành Quả có 
Hành, v.v. 


11⁄. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong phân Pàii thuộc Liên Quan Tương Sinh kể 
từ “Avijjàpaccayà sankhàrà” v.v. cho đến “samudayo hotìti°. 

Đáp: Đoạn văn Pàli thuộc Liên Quan Tương Sinh có như sau: “Tafha 
qwjjàpaccayà sankhard. Sankhàra paccayà viññànam. ViñHàna paccayà 
nàmarùpam. Nàmarùpa paccayà salàydfanam. Salàydfana paccayà phasso. 
Phassa paccayà vedanà. Vedanà paccayà fanhà. Tanhà paccayà upàdànadm. 
Upàdàna paccayà bhayvo. Bhaya paccayà Jàn.  Jài paccayà jaràmarata soka 
parideva dukkha domanassupàyàyà sambhavanti. Evame tassa kevdlassa 
dukkhakhandhassa samudayo hoR tỉ” “Ở nơi đây, Vô Minh làm duyên cho 
Hành. Hành làm duyên cho Thức. Thức làm duyên cho Danh Sắc. Danh Sắc 
làm duyên cho Lục Xưứ. Lục Xứ làm duyên cho Xúc. Xúc làm duyên cho Thọ. Thọ 
làm duyên cho Ái Dục. Ái Dục làm duyên cho Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên 
cho Hữu. Hữu làm duyên cho Sinh. Sinh làm duyên cho Lão Mại, Tử Vong, Sâu 
Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hại khởi sinh. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khối Khổ Uần ”. 

+ Trong cả hai Phương Pháp đấy, thì sự hiện hành của Pháp Năng Duyên và 
Pháp Sở Duyên bởi theo Phương Pháp Liên Quan Tương Sinh có được như vầy: 

Cả ba gồm Phúc Hành (Puññàbhisankhàra), Phi Phúc Hành (Apufñfiàbhi 
sankhàra), Bất Động Hành (Anefljàbhisankhara) đầy, hiện khởi lên bởi do nương 
vào Vô Minh, tức là sự bất liễu tri ở trong Tứ Đé, sự bắt liễu tri ở trong Quá Khứ 
(Pubbara), sự bất liễu tri ở trong Vị Lai (Aparama), sự bất trì ở trong Quá Khứ 
và V† Lai (Pubbantàparanf4), sự bất liễu tri ở trong Liên Quan Tương Sinh; kết 
hợp cả 8 điều làm thành Nhân. 

Thức (Viññàna) tức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế hiện khởi lên bởi do 
nương vào Tam Hành làm thành Nhân. 

Danh Sắc (Nàmarùpa) tức là Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế và Sắc Nghiệp hiện khởi lên bởi do nương vào Thức đó là 7hức Thiện Nghiệp 
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(Kusalakamunaviññàpa), Thức Bất Thiện Nghiệp (Akusalakammaviñna) ở trong 
các kiếp sông trước trước và Thức Dị Thục Quả ở trong kiếp sống nây làm thành 
Nhân. 

Lục Xứ (Salayatamg) tức là Lục Nội Bộ Xứ (AJjhatikàyafana) có Nhãn Xứ 
v.v. hiện khởi lên bởi do nương vào Danh Sắc làm thành Nhân. 

Lục Xúc (Phassa) tức là có Nhãn Xúc (CakkhUusamphassa) v.v. hiện khởi 
lên bởi do nương vào Lục Nội Bộ Xứ làm thành Nhân. 

Lục Thọ (Vedana) tức là Nhãn Xúc Thọ (CakkhUsamphassajàvedanà) v.v. 
hiện khởi lên bởi do nương vào Lục Xúc làm thành Nhân. 

Lục Ái Dục (Tanhà) hoặc 108 Ái Dục là tính theo toàn bộ, có Sắc Ái Dục 
(RùpafatIhà) v.v. hiện khởi lên bởi do nương vào Lục Thọ làm thành Nhân. 

Lục Chấp Thủ (Upàdàna) có Dục Thủ (Kàmupàdàna) v.v. hiện khởi lên bởi 
do nương vào Lục hoặc 108 Ái Dục làm thành Nhân. 

Hữu (Bhava) túc là cả hai Nghiệp Hữu (Kanunabhava) và Sinh Hữu 
(Uppatfibhava) hiện khởi lên bởi do nương vào Tứ Chấp Thủ làm thành Nhân. 

Sinh (]à#i) tức là sự sinh khởi của Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế, Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp hiện khởi lên bởi do nương vảo Nghiệp Hữu làm thành Nhân. 

Lão Mại (Jarà), Tử Vong (Maraga) và Sâu Muộn (Soka), Bi Ai (Parideva), 
Khổ Đau (Dukkha), Uu Thọ (Domanassa), Não Hại ( Upàyàsa); cả bẩy điều nây 
hiện khởi lên bởi do nương vào Sinh làm thành Nhân. 

Như vậy sự sinh khởi của toàn bộ tất cả các Khô Uâẫn đây, là bởi do nương 
vào những Năng Duyên có Vô Minh v.v. như đã được đề cập đến ở tại đây. 


A. 12. Hỏi: Hãy giảng giải đến sự lợi ích được đón nhận từ nơi việc liễu tri 
Danh Sắc thể theo Nhân Quả bởi qua Phương Pháp của Liên Quan Tương Sinh và 
Phát Thú. 

Đáp: Lợi ích được đón nhận từ nơi việc liễu tri Danh Sắc thể theo Nhân 
Quả bởi qua Phương Pháp của Liên Quan Tương Sinh Và Phát Thú, đó là: 

Trong sự việc Đức Phật Ngài lập ý trình bây sự hiện hành của tất cả Chúng 
Hữu Tình, và sự hiện hành của tất cả các sự vật phi sinh mạng đã hiện khởi lên ở 
trong Thế Gian này, là cũng do bởi nương vào Nhân Quả hữu quan với nhau qua 
Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú đây: là cũng nhằm để 
kỳ vọng cho tất cả Chúng Hữu Tình có được sự liễu tri, sự hiểu biết ở trong Nhân 
Quả, ở trong sự hiện hữu của tự bản thân mình, chỉ là Danh Sắc chỗ giả định rằng 
là Ta, là Người đang hiện bầy đây; vả lại cũng chăng có một đắng tạo hóa nào đã 
kiến tạo lên; chỉ có Nhân với Quả liên quan với nhau thê theo thực tính mà thôi; và 
chăng có Tự Ngã, là Ta, là Người, bất luận ở trường hợp nào cả. Sự liễu tri, sự 
hiểu biết ở trong Danh Sắc thể theo Nhân Quả như vậy, đã là điều quan trọng để sẽ 
dắt dẫn bậc Trí Giả ấ ẫy được vượt thoát ra khỏi tất cả các Vòng Luân Hồi Khô Đau, 
vì lẽ có khả năng đoạn lìa được Hữu Thân Kiến (Sakkàyadiffhi) và Hoài Nghỉ 
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(Vicikicchà) với luôn cả Thường Kiến (Sassatadithi) và Đoạn Kiến (Uccheda 
difthi); vả lại Vô Hữu Kiến (Nutthidiftht), Vô Nhân Kiến (Ahetukadifth), Vô Hành 
Kiến (Akiriyadiffhi) cũng được diệt mất vừa theo thích hợp đối với sự liễu tri của 
mình. Đề cập đến là sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vảo việc nghiên cứu học 
hỏi, việc lắng nghe, mà đã được gọi là Tuệ Văn Như Nguyện Dĩ Thường 
(Sutamayapaña) thì thường có khả năng đoạn lìa được những thê loại Hữu Thân 
Kiến và Hoài Nghi, v.v. với Việc Nhất Thời Phóng Khí (Tadangapahàna), tức là 
nhất thời đoạn lìa trong từng mỗi sát na. Sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vào 
việc tư duy, quán sát và nghiên cứu tìm tòi Nhân Quả với tự bản thân, chỗ được 
gọi là Tuệ Tư Như Nguyện Dĩ Thường (Cintàmayapaññna) thì thường có khả năng 
đoạn lìa được những thể loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghi, v.v. với việc Giải Trừ 
Phóng Khí (Vikkambhanapahàna), tức là chễ áp kìm hãm trong những thời gian 
lâu dài. Và sự liễu tri sinh khởi bởi do nương vào việc thực hành Minh Sát 
(Vipassanà) thuận tùng theo Tuệ Văn hoặc Tuệ Tư, chỗ được gọi là Tuệ Tu Như 
Nguyện Dĩ Thường (Bhàyanàmayapañña) thì thường có khả năng đoạn lìa được 
những thể loại Hữu Thân Kiến và Hoài Nghi, v.v. với việc 7z Diệt Phóng Khí 
(Samucchedapahàna.), tức là đoạn lìa được một cách kiên định. 

Nếu sẽ trình bây tỷ dụ đối chiếu sự liễu tri ở trong Danh Sắc thể theo Nhân 
Quả như đã vừa đề cập đến, thì Tuệ Văn cũng chính là Trí Tuệ của bậc có sự liễu 
tri ở trong Liên Quan Tương Sinh và Phát Thú bởi do nương vảo việc nghiên cứu 
học hỏi, hoặc việc lăng nghe. 

Tuệ Tư một khi theo đạo lộ của Hiệp Thế thì chính là Trí Tuệ của bậc tư duy 
tìm tòi, kiến tạo lên những của cải vật chất; chăng hạn như chế tạo ra máy bay, 
radio điện thoại, v.v. Một khi theo đạo lộ của Giáo Pháp thì đó chính là Trí Tuệ 
của Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác. 

Tuệ Tu sinh khởi bởi do nương vào Tuệ Văn thì đó chính là Trí Tuệ của tất 
cả các Bậc Vô Sinh Thinh Văn Giác. 

Tuệ Tu sinh khởi bởi do nương vào Tuệ Tư thì đó chính là Trí Tuệ của Bậc 
Chánh Đăng Giác và Bậc Độc Giác. 

Sự liễu tri, sự hiểu biết ở trong Danh Sắc thê theo Nhân Quả làm thành Tuệ 
Văn, Tuệ Tư và Tuệ Tu. Những cả ba thê loại này, nếu như liệt kê vào ở trong 
Tuệ Minh Sát (Vipassanañarwa) thì thường có được hai thể loại, đó là: Tuệ Phân 
Biệt Danh Sắc (NàmarùpaparicchedaRàpa) và Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh 
(Paccayapariggahañàp—a). Và nếu như liệt kê vào ở trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhunaggg) thì cũng có được hai Thanh Tịnh, đó là: Kiến Thanh Tịnh (Dihi 
visuddhu) và Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh (Kankhàvitaranavisuddhi). 

Bậc đã có được sự hiểu biết thuần tịnh ở trong Liên Quan Tương Sinh và 
Phát Thú thì thường được chứng đạt đến một cách trực tiếp tầng Tuệ Thủ Chấp 
Duyên Sinh ấy là Đoạn Nghi Thanh Tịnh. Đối với việc chứng đạt đến Tuệ Phân 
Biệt Danh Sắc ẫy là Kiến Thanh Tịnh, là cũng vì bậc đã được liễu tri ở trong Liên 
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Quan Tương Sinh và Phát Thú â ây rồi, thì thiết yếu. phải được liễu tri một cách TỔ 
ràng ở trong vấn đề Danh Sắc ấy vậy. Với lý do này, Tuệ Phân Biệt Danh Sắc ấy 
là Kiến Thanh Tịnh mới được liệt kê một cách hoàn hảo. 

Theo như vừa đề cập đến đây, trình bầy cho được thấy rằng bậc đã tu tập 
cho đến thành tựu viên mãn bậc Thánh Nhân và đã vượt thoát ra khỏi Vòng Luân 
Hỏi Khổ Đau, thì sẽ bất liễu tri đến sự hiện hành của Danh Sắc theo Phương Pháp 
Liên Quan Tương Š¡nh hoặc Phát Thú do bởi 7T Tập Như Nguyện Dĩ Thường 
(Bhavanàmaya) ất hăn là không có vậy. Tuy nhiên bậc đã có được sự liễu tri ở cả 
hai Phương Pháp ẫây quả thật duy. nhất chỉ có Bậc Chánh Đắng Giác, và ngoài ra 
Bậc Chánh Đẳng Giác rồi, còn tất cả các Bậc Thánh Nhân được tính kể từ Bậc 
Thất Lai trở đi cho đến Bậc Độc Giác thì thường duy nhất chỉ có liễu tri sự hiện 
hành của Danh Sắc do bởi 7w Tập Như Nguyện Dĩ Thường theo Phương Pháp của 
Liên Quan Tương Sinh mà thôi. Có nghĩa là một khi hành giả tu tập và đã chứng 
đạt đến Tuệ Thủ Chấp Duyên Sinh v.v. cho đến Tuệ Thuận Tùng (Anulomañàna) 
thì thường có được liễu tri sự hiện hành của Danh Sắc làm thành Nhân làm thành 
Quả hữu quan với nhau thê theo Liên Quan Tương Sinh hết cả thấy. Tuy nhiên sự 
liễu tri ở khoảng giữa và có khả năng trình bầy cho người khác được lắng nghe một 
cách tỷ mỷ vi tế thì thiết yêu cần phải nương vào nền tảng Pháp Học (Pariyaffi 
dhammma). Nếu như đã khiếm khuyết nền tảng Pháp Học rồi, thì cho dù là Bậc 
Độc Giác đi nữa cũng không có khả năng trình bầy sự hiện hành của tất cả Chúng 
Hữu Tình thê theo Phương Pháp từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh một cách tỷ mỷ vi 
tê được. 


13⁄. Hỏi: Vô Minh một khi chiết tự ra thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Là 
những chỉ ? Hãy nói ỷ nghĩa của những từ ngữ ấy, và cho trình bây câu Chủ Giải 
của từ ngữ nói rằng “4vijà” (Vô Minh), “Vijjà” (Minh); đối với Vô Minh thì chỉ 
trình bây hai câu mà thôi. 

Đáp: Khi chiết tự từ ngữ Arjjÿà (Vô Minh) này ra thì có được hai từ ngữ, đó 
là: A + Viÿjà. A dịch nghĩa là “V2, không” hoặc “đối nghịch lại”.  Viÿà dịch 
nghĩa là “Minh, liễu tri” hoặc Trí Tuệ (Paññà). Khi kết hợp vào nhau thì dịch 
nghĩa là “Vô Minh, bất liễu trí”, hoặc Pháp chủng hiện hành đối nghịch với Trí 
Tuệ; tức là Tâm Sở S1. 

Như có câu Chú Giải trình bầy là: “Cøwsaccadhanumam vidati pàkafam 
karotiti = Vijjà”- “Pháp chủng nào làm thành bậc liễu mình được Tử Thánh Để, 
và thành bậc đã làm cho Tứ Thánh Đề được hiện khởi lên; chính vì thể gọi tên 
Pháp chủng ấy là Minh.” Tức là Tâm Sở Trí Tuệ. 

+ Vô Minh có câu Chú Giải nói rằng: (1). “Vijjjà pafipakkhàii = Avjjà”¬ 

“Pháp chủng hiện hành đối nghịch với Trí Tuệ; chỉnh vì thế gọi tên Pháp chủng ấy 
là Vô Minh. ” Hoặc là: (2). “4vindiyarm vindatifi = Ávjjà”- “Pháp chúng thường 
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có được Ác Hạnh Pháp ở nơi không đáng phải có; chỉnh vì thế gọi tên Pháp chủng 
áy là Vô Minh. ” 


14/. Hỏi: Việc bất liễu tri thể theo Chân Lỷ của Vô Minh đấy, thì có được 
bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Cho nêu lên một điều giải thích đặng cho làm 
thành cơ sở. 

Đáp: Việc bất liễu tri thể theo Chân Lý của Vô Minh đây hiện hữu ở trong 
tám điều, đó là: 


1. Dukkhe añànam (Bất Trì Khổ Đô: Bắt liễu trí ở trong Khô Đau. 

2. Dukkhasamudaye añàpam (Bát Tri Tập Đô): Bắt liễu trì Nguyên Nhân làm 
cho sinh khởi Khổ Đau. 

3. Dukkhanirodhe añànam (Bát Trí Diệt Đó): Bất liễu trì Pháp làm cho diệt 
tắt từ ở nơi Khổ Đau. 

4. Dukkhanirodhagàminipafipadàya añàpatm (Bắt Trí Đạo Đệ): Bất liễu trị 
đạo lộ làm cho chứng đạt đến sự diệt tắt Khổ Đau. 

5. Pubbante añàpat (Bát Trì Quá Khứ): Bắt liễu trì ở trong Uẫn, Xứ, Giới ở 
Thời Kỳ Quá Khứ. 

6. paranfe añàpam (Bất Trì Vị Lai): Bất liễu trí ở trong Uẫn, Xứ, Giới ở 
trong Thời Kỳ VỊ Lai. 

7. Pubbarntàparante añànam (Bất Trí Quá Khử Vị Lai): Bất liễu trì ở trong 
Uẫn, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ và Vị Lai. 

§. Idappaccayatàpdficcasamuppannesu dhammesu añànam (Bất Trì Y Thứ 
Liên Quan Tương Sinh): Bất liễu trì ở trong Danh Sắc sinh khởi lên do bởi 
nương vào tác nhân làm cho khởi sinh thể theo Phương Pháp Liên Quan 
Tương Sĩnh. 


Và sẽ nêu lên một điều giải thích đặng cho làm thành cơ sở; đó là điều Bá: 
Tri Quá Khứ (Pubbarnte añàpam): Bất liễu trỉ ở trong Uấn, Xứ, Giới ở trong Thời 
Kỳ Quả Khứ, có _nghha là: 

Câu nói răng “Uẩn, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ” đây, là nói theo Dï 
Pháp Bản Nguyện. Một khi nói theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì đích thị chính là tất 
cả Chúng Hữu Tình đã từng Sinh và Tử ấy vậy. Bởi do thế, ở trong điều nói rằng 
“Pubbante añànarn” đây, là cũng lập ý đến “bất tự liễu trí bản thân hoặc tha 
nhân đã từng tục sinh thành Nhân Loại, hoặc Chư Thiên cũng có, hoặc Phạm 
Thiên cũng có, hoặc Hữu Tình Khổ Thú cũng có; thể nhưng đối với ở trong kiếp 
sống kế tiếp thì nhận biết rằng sẽ côn phải tục sinh lại nữa. ” Chẳng hạn như có 
người có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình có Thượng Đề là đẳng Tạo Hóa 
đã sáng tạo ra; chính vì thế một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã mệnh chung rồi, thì 
sẽ phải đi tục sinh theo mệnh lệnh của Đắng Thượng Đề lại thêm lần nữa. 
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15. Hỏi: Hãy trình bây đến sự hiện hành của người bất tự liễu trì bản thân 
hoặc tha nhân đã từng có tục sinh và sẽ còn phải tiếp tục đi tục sinh ở trong kiếp 
sống kề sau. 

Đáp: Sự bất liễu tri về Uẫn, Xứ, Giới ở trong Thời Kỳ Quá Khứ và VỊ Lai 
(Bất Trì Quá Khứ Vị Lai (Pubbantàpararte qñàpan), ấy chính là sự làm thành 
Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên và Hữu Tình Khổ Thú đã từng có tục sinh ở 
trong Thời Kỳ Quá Khứ và sẽ còn phải tiếp tục đi tục sinh ở trong kiếp sống kế 
sau. Bởi do thế, ở trong điều nói rằng “Pubbantàparante añàpam” đây, là cũng 
lập ý đến “ Tigười bắt tự liễu trí bản thân hoặc tha nhân đã từng có tục sinh và sẽ 
còn phải tiếp tục đi tục sinh Ở rong kiếp sống kế sau”. Nhóm người có quan 
điểm như vậy, thì cũng đã có rất nhiều học thuyết tín ngưỡng tương tự như nhau, là 
do bởi nhóm người nầy không từng được tiếp thụ việc nghiên cứu học hỏi ở trong 
Kinh Tạng và Vô Tỷ Pháp Tạng; vả lại cũng không từng thực hành Minh Sát 
Nghiệp Xứ, luôn cả cũng vân chưa từng hội kiến với bậc có được Túc Mạng Minh 
ở trong việc truy niệm kiếp sống. 


1/. Hỏi: “lappaccaydtàpdfIccasamuppannesu dhammesu aiànaim ” được 
dịch nghĩa là thế nào ? Cho giải thích ý nghĩa của câu nây với. 

Đáp:  “ldappaccayatàpaficcasamuppannesu đdhammesu añàparm” được 
dịch nghĩa là Bát Trí Y Thứ Liên Quan Tï ương Sinh (klappaccayafàpdficcasamup 
pannesu dhammesu añàpamm) có nghĩa là “bất liễu trí ở trong Danh Sắc sinh khởi 
lên do bởi nương vào tác nhân làm cho khởi sinh thể theo Phương Cách Liên Quan 
Tương Sinh. ” 

Sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, v.v. và việc 
trông thấy, việc được lắng nghe, được ngửi, nếm vị, xúc chạm; với tất cả những thê 
loại nầy đều toàn là Quả phát sinh từ ở nơi Nhân mà ấy chính là việc tác hành với 
Thân, Ngữ, Ý ở cả hai phía Thiện và Bất Thiện đã làm thành Nhân cũ có Vô 
Minh, Ái Dục làm Căn Nguyên. Và do bởi nương vào chỗ có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, việc trông thấy, việc được lắng nghe, v.v. vả lại cũng có việc tác hành với 
Thân, Ngữ, Ý ở cả hai phía Thiện và Bất Thiện khởi sinh lên lần nữa đã làm thành 
Nhân mới có Ái Dục, Vô Minh làm Căn Nguyên; và hơn thế nữa đã làm cho sắc 
thân cùng với việc trông thấy, việc được lắng nghe, v.v. được gọi với nhau rằng là 

“người ấy, người náy ” làm thành Quả lại tiếp tục khởi sinh lên lần nữa. Nhân và 
Quả như đã vừa đề cập đến ở tại đây, một khi trình bầy thê theo Phương Cách của 
Liên Quan Tương Sinh, có nghĩa là các việc tạo tác làm thành Nhân cũ đấy, tức là 
Vô Minh, Hành, Ái Dục, Chấp Thủ, và Nghiệp Hữu; còn tất cả Chúng Hữu Tình 
và việc trông thấy, việc được lắng nghe, v.v. làm thành Quả sinh khởi lên đây, tức 
là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, và Thọ. Việc tạo tác với Thân, Lời, Ý của tất cả 
Chúng Hữu Tình làm thành Nhân mới đấy, tức là Ái Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, 
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Vô Minh, và Hành; còn tất cả Chúng Hữu Tình với việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, v.v. sẽ làm thành Quả sinh khởi nối tiếp đây, tức là Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, 
Xúc, và Thọ. 

Sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình như đã vừa đề cập đến ở tại đây, 
một khi thẩm sát thì cũng sẽ trình bầy cho được thấy rằng chăng có chi ngoài ra 
Pháp làm thành Nhân Pháp làm thành Quả cả, và nương tựa lẫn nhau để cùng sinh 
khởi chỉ ngần ấy mà thôi. Thế nhưng với hạng Ngu Muội Phàm Phu (Andha 
puthujjanag), là người chẳng có Trí Tuệ đề nhìn thấy được điều ẫy, và ắt hắn sẽ bất 
liễu tri đến sự hiện hành của tất cả Chúng Hữu Tình thê theo Liên Quan Tương 
Sinh như đã vừa đề cập đến ở tại đây; trái lại hiểu biết với nhau rằng tất cả Chúng 
Hữu Tình đang hiện bầy hăng mỗi ngày ở trong Thế Gian nây, là đã được sinh 
khởi cũng do bởi Thượng Đề là đắng Tạo Hóa đã kiến tạo ra. Một vài nhóm người 
cũng có sự hiểu biết rằng chẳng có Nhân Quả chỉ cả, và tất cả Chúng Hữu Tình đã 
được sinh khởi là cũng do bởi có người Mẹ người Cha mà ra vậy thôi. 

Đích thị chính là sự bất liễu tri ở trong Nhân Quả từ ở nơi sự hiện hành của 
tất cả Chúng Hữu Tình thể theo Liên Quan Tương Sinh đây, nên đã được gọi tên là 
Bất Trì Y Thứ Liên Quan Tương Sinh (ldappaccayatàpdficcasamuppannesu 
dhamumesu qñàpam). 


17. Hỏi: Cả ba nhóm người bao gôm “người có Vô Minh ở phân đại đa 
số”, “người có Vô Minh ở phần nhiều” và “người có Vô Minh ở phần cuối cùng ” 
đấy, là thuộc những nhóm hạng người nào ? Cho giải thích theo riêng từng mỗi 
hạng người. 

Đáp: Vô Minh có thực tính bưng bít, không cho phát sinh lên sự hiểu biết 
về Chân Lý, đã được chia ra thành nhiều phân loại với nhau như sau: 

1. Một vải hạng người bắt liễu tri rằng việc tạo tác như thế nầy là tịnh hảo, 
là Thiện; việc tạo tác như thế nây là xấu xa, là Bắt Thiện; bởi do mãnh lực từ ở nơi 
Vô Minh đã bưng bít để không cho được hiểu biết. Bởi do thế, hạng người nầy 
mới táo bạo đến. mức liều lĩnh tạo tác ở trong những Ác Hạnh một cách chăng có ý 
thức và chẳng nề sợ tàm quý chỉ cả. Thể loại Vô Minh này thuộc loại Vô Minh ở 
phần đại đa số. 

2. Một vài hạng người liễu tri việc tạo tác như thế nầy là tịnh hảo, là Thiện; 
như thế này là xấu xa, là Bất Thiện; bởi do thế hạng người nầy một khi Bất Thiện 
khởi sinh lên thì cũng có khả năng kiềm chế, và không cho xâm lắn đến Thân, Lời; 
thế rồi chuyên đổi tâm thức và tác hành hành động ấy cho thành Thiện khởi sinh 
lên. Vô Minh của hạng người nầy được sắp thành loại Vô Minh ở phần nhiều. 

3. Bậc đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai, Nhất Lai, Bất Lai; và đã 
được xứng danh là bậc liễu minh Tứ Thánh Đế; tuy nhiên vẫn chưa tiệt diệt hết cả 
Vô Minh. Bởi do thế, Vô Minh của những bậc Thánh Nhân này là Vô Minh ở 
phần cuối cùng. 
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A. 18⁄. Hỏi: Ngài nói rằng: “Tất cả các Bậc Vô Sinh là Bậc không còn có 
Vô Minh”, một khi đã là như vậy thì Bậc Vô Sinh có phải là Bậc liễu trì hết tắt cả 
mọi sự việc hay không ? Và giả như vẫn chưa có sự toàn trì toàn giác thì sẽ có sự 
mâu thuần hoặc để sẽ nói rằng “Bậc Vô Sinh đã đoạn lưu khỏi Vô Minh rôi” hay 
chăng ? Xin cho lời giải thích một cách thấu đáo qua việc thẩm định nây. 

Đáp: Bậc đã tiệt diệt hết cả Vô Minh thì chỉ có duy nhất là Bậc Vô Sinh; 
bởi do thế việc bưng bít không cho hiểu biết thể theo sự việc thành Chân Lý của 
Vô Minh đây, chỉ mới không có hiện hữu đối với tất cả Bậc Vô Sinh. Tuy nhiên 
nếu giả như sẽ vấn hỏi rằng Bậc Vô Sinh một khi đã không còn có Vô Minh thì 
cũng có khả năng liễu tri hết tất cả mọi sự việc hay không ? Giải đáp rằng 
“Chẳng phải là như thế !” Việc liễu tri của Bậc Vô Sinh thì cũng phải tùy thuộc 
vào năng lực của Trí Tuệ. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Chánh Đăng Giác thì toàn tri 
diệu giác chắng có dư sót. Nếu là Trí Tuệ của Bậc Độc Giác thì chỉ có liễu tri sự 
hiện hành của Danh Sắc ở phần Nghĩa VỊ (Attharasa), còn đối với sự liễu tri ở 
trong thực tính sự hiện hành của Danh Sắc thể theo Pháp Vị (Dhamunarasa) ò 
phần Pháp Học (Pariyaffi) thì không thê hiểu biết được. Nếu là Trí Tuệ của Bậc 
Chí Thượng Thinh Văn Giác, Đại Thinh Văn, thì thường liễu tri được cả hai Nghĩa 
Vị và Pháp Vị, tuy nhiên không thể thấu hiểu bằng với Trí Tuệ của Bậc Chánh 
Đăng Giác. 

Tóm lại, cho dù bậc đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh và đã đoạn 
tận Vô Minh đi nữa, thế nhưng nếu nhỡ như không phải là Bậc W2 Ngại Giải Giả 
(Pafisambhidàpaffa) và không có được học hỏi ở trong Tam Tạng và Chú Giải, thì 
cũng không thể nảo thấu hiểu được ở trong Pháp Học.  Vả lại cho dù sẽ có được 
thấu hiểu ở trong Pháp Học một cách tốt đẹp đi nữa, tuy nhiên dứt khoát là cũng 
không có khả năng để liễu tri đến tính khí của hết tất cả Chúng Hữu Tình Khả 
Huấn Luyện một cách thấu đáo được; vì lẽ có được việc hiểu biết như vầy, là 
không thuộc Phạm V¡ (Visaya — Lãnh Vực) của tất cả Chúng Thinh Văn, mà duy 
nhất chỉ là thuộc phạm vi của Bậc Chánh Đắng Giác ngần ấy thôi. Và trong sự 
việc tất cả các Bậc Vô Sinh không thể liễu tri cùng khắp hết cả, cũng chăng phải là 
do bởi Vô Minh đã bưng bít không cho được hiểu biết, chăng là do bởi năng lực 
của Trí Tuệ không được đầy đủ mà thôi. Chăng hạn như một người chẳng trông 
thấy một vật thể ở nơi xa trong thời gian giữa ban ngày. Việc chẳng được trông 
thấy đây, cũng chăng phải là do bởi bóng tối bưng bít che khuất lấy, mà trái lại 
chính là do bởi năng lực của thị lực chăng được đầy đủ. Điều nầy như thế nào, thì 
Bậc Vô Sinh không có khả năng để liễu tri hết tất cả, là cũng do bởi năng lực từ ở 
nơi Trí Tuệ không được đầy đủ như đã vừa đề cập đến cũng dường như thế ấy. 

Việc bưng bít của Vô Minh ở chỗ bắt liễu tri thể theo Chân Lý thì cũng chỉ 
hiện hữu vỏn vẹn với tám thể loại, đó là: cả Tứ Đé, và Quá Khứ, Vị Lai, Quá Khứ 
và Vị Lai, Liên Quan Tương Sinh chỉ ngần ấy mà thôi. Còn việc bất liễu tri ở 
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trong các câu chuyện khác mà bất hữu quan với Vô Minh, thì như có kiểu mẫu tích 
truyện điển hình đề trình bầy cho được thấy như sau: Ngài Trưởng Lão Sàripuffa 
là bậc có Trí Tuệ thù thắng hơn tất cả các Bậc Thinh Văn, chỉ ngoại trừ Bậc Chánh 
Đăng Giác ra thôi, thì chăng có một ai có được Trí Tuệ để sánh bằng; thế mà cũng 
vẫn từng sai trật ở trong câu chuyện chỉ bảo Nghiệp Xứ cho đối với nhóm Chư Tỳ 
Khưu môn đồ của Ngài. Sẽ nói đến là Ngài có sự hiểu biết rằng nhóm Chư Tỳ 
Khưu trẻ nầy đang ở chạn tuổi thanh xuân, vì thế tâm trí sẽ xiêu ngã hướng theo ở 
trong Cảnh Dục Trần. Khi đã là như vậy, Ngài đã chỉ bảo cho thâm sát Bát Tịnh 
Nghiệp Xứ (Asubhakammaffhàna). ` Nhóm Chư Tỳ Khưu đã nỗ lực thâm sát Bất 
Tịnh Nghiệp Xứ này suốt trọn cả bốn tháng, và cũng chẳng có gặt hái bất luận một 
kết quả nào cả, ngay cả điềm trẫm triệu cũng chăng có hiện bây; chả vì Nghiệp Xứ 
đây chẳng ăn khớp với tính nết của mình. Ngài Trưởng Lão Sàripwffa mới bèn 
dắt dẫn đi đến tác bạch với Đức Thế Tôn cho được biết hết mọi sự việc. Đức Thê 
Tôn Ngài mới liền biến hóa ra một đóa hồng liên cho nhóm Chư Tỳ Khưu nầy 
thâm thị, vì lẽ Ngài đã liễu tri ở trong tính khí của nhóm Chư Tỳ Khưu ấy đã từng 
có tục sinh làm thợ kim hoàn đến năm trăm kiếp sông: bởi do thế, đóa hồng liên 
nầy mới làm thành Nghiệp Xứ vừa thích hợp với tính khí. Ngài đã biến hóa cho 
từng mỗi cánh hoa đã phải héo dần xuống, mỗi lần một ít và như thế từng tí một, 
để cho thực tính ở phần Vô Thường có được hiện bây; và chính trong cùng một 
ngày ấy, thì nhóm Chư Tỳ Khưu ấy đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh Lậu 
Tận (Arahantakhìnàsava). Dẫn chứng tích truyện này để làm thành điều trình 
bầy cho được thấy răng bậc đã hoàn toàn tiệt diệt Vô Minh đi rồi, thế nhưng không 
hăn đã là tường tri và thấu triệt ở trong tất cả mọi sự việc sự tình, và cũng chắng 
phải là do Vô Minh bưng bít che khuất lây, mà đích thị chính do bởi năng lực Trí 
Tuệ không được tròn đủ, như đã vừa đề cập ở tại đây rồi vậy. 


19/. Hỏi: Cho trình bây Trạng Thải, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cân 
Thiết của Vô Minh. 

Đáp: Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết 
của Võ Minh, đó là: 


1. Bất Trị Trạng Thái (Anànalakkhana): Có sự bất liễu tri làm thành trạng 
thái, hoặc làm thành đối nghịch đối với Trí Tuệ. 

2. Sỉ Độn Phận Sự (Sammohanarasà): Thường luôn làm cho Pháp phối hợp 
với mình, và người đang khởi sinh si mê có sự lầm lạc hoặc mê mờ tăm tối, 
làm thành phận sự. 

3. Yếm Cái Thành Tựu (Chàdanapaccupaffhànà): Là Pháp chủng bưng bít 
che khuất thực tính đang hiện hữu ở trong các Cảnh ấy. 

4. Lậu Hoặc Nhân Cận (Àsavapadafthàna): Có ba Lậu Hoặc làm thành Nhân 
cận lân (loại trừ chính tự mình). 
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20/. Hỏi: Từ ngữ “%Sankhàra” (Hành) có nghĩa là thể nào ? Cho nêu câu 
Chủ Giải lên trình bẩy; và có bao nhiêu Hành làm thành Quả của Vô Minh ? Cho 
trình bầy Chỉ Pháp của từng mỗi thể loại Hành. 

Đáp: Từ ngữ Sankhàra (Hành) có ý nghĩa là Pháp tác hành làm cho Pháp 
Quả sinh khởi; như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Sawkhafam saikharoiri 
abhisankharomtti = Sankhàrà”- “Những thể loại Pháp chủng nào thường tác 
hành một cách trực tiếp Pháp Hữu Vi (Sankhatadhanuma) cho làm thành quả báo; 
bởi do thế gọi tên những thể loại Pháp chủng ấy là Hành.” Túc là Tư Tác Ý ở 
trong Bất Thiện và Thiện Hiệp Thế. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: “Saikhafamr kàyavacùinanokqammaim 
abhisankharomti etehìti = Sankhàrà”- “Tất cả Chúng Hữu Tình thường tác hành 
Thân Nghiệp Lực, Ngữ Nghiệp Lực, Ý Nghiệp Lực là Pháp Hữu Vỉ do bởi những 
Tự Tác Ý ấy; bởi do thế Tự Túc Ý làm thành tác nhân tác hành những thể loại ấy, 
được gọi tên là Hành. ” Tức là Tư Tác Ý ở trong Bắt Thiện và Thiện Hiệp Thế. 


+ Có 6 thê loại Hành làm thành Quả của Vô Minh, đó là: 

I. Phúc Hành (Puññàbhisankhàra): Tư Tác Ý Thiện làm người tác hành 
một cách trực tiếp DỊ Thục Quả Thiện Hiệp Thế và Sắc Nghiệp Thiện; 
tức là 8 Tư Tác Ý Đại Thiện và 5 Tư Tác Ý Thiện Hữu Sắc Giới. 

2. Phi Phúc Hành (Apuñfiàbhisankhàra): Tư Tác Ý Bất Thiện làm người 
tác hành một cách trực tiếp DỊ Thục Quả Bất Thiện và Sắc Nghiệp Bất 
Thiện; tức là 12 Tư Tác Ý Bắt Thiện. 

3. Bắt Động Hành (Àneñjàbhisankhàra): Tư Tác Ý Thiện kiên định bất 
dao động, làm người tác hành một cách trực tiếp Dị Thục Quả Vô Sắc 
Giới; tức là 4 Tư Tác Ý Thiện Vô Sắc Giới. 

4. Thân Hành (Kàyasankhàra): Tư Tác Ý làm người tác hành cho được 
thành tựu Thân Ác Hạnh và Thân Thiện Hạnh; tức là 12 Tư Tác Ý Bắt 
Thiện, § Tư Tác Ý Đại Thiện hữu quan với Lộ Thân Môn. 

5. Ngữ Hành (Vacìsankhàra): Tư Tác Ý làm người tác hành cho được 
thành tựu Ngữ Ác Hạnh và Ngữ Thiện Hạnh; tức là 12 Tư Tác Ý Bất 
Thiện, § Tư Tác Ý Đại Thiện hữu quan với Lộ Ngữ Môn. 

6. Tâm Hành (Cifasankhàra): Tư Tác Ý làm người tác hành cho được 
thành tựu Ý Ác Hạnh và Ý Thiện Hạnh; tức là 12 Tư Tác Ý Bất Thiện, 
17 Tư Tác Ý Thiện Hiệp Thế hữu quan với Lộ Ý Môn. 


21⁄ Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào mà Tư Tác Ý hiện hữu ở trong những 


Tâm Dị Thục Quả và Duy Tác đấy không được sắp làm thành Hành, có Phúc 
Hành, v.v. ? Và có hay là không ở phân Tư Tác Ý Thiện chỗ gọi là Phước Báu 
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nhưng không được sắp làm thành Phúc Hành hoặc Bắt Động Hành ? Nếu giả như 
có, thì sẽ là thể loại Tư Tác Ý nào ? Cho giải thích. 

Đáp: Tư Tác Ý hiện hữu ở trong Tâm DỊ Thục Quả nhưng không sắp làm 
thành Hành, có Phúc Hành v.v. là bởi vì tự bản thân đã là Dị Thục Quả rồi. Tư 
Tác Ý hiện hữu ở trong Tâm Duy Tác cũng không được sắp làm thành Hành, có 
Phúc Hành, v.v. là bởi vì sinh khởi ở trong bản tánh của Bậc Vô Sinh, và ấy chính 
là Tư Tác Ý Thiện Siêu Thế. Đối với Tư Tác Ý Thiện Siêu Thế, thì một cách xác 
thực cũng vẫn được gọi tên là Puñña (Phước Báu), tuy nhiên không được gọi là 
Pufiñàbhisankhàra (Phúc Hành), bởi vì không có chức năng để làm cho sinh khởi 
lên kiếp sông, lên chủng loại là những thành phần thuộc về Vòng Luân Hồi; vả lại 
đơn nhất chỉ có chức năng "hủy diệt các kiếp sông, chủng loại mà thôi; bởi do thế 
mới không đem đến trình bầy ở trong chỗ này. 


22. Hỏi: Hãy phân tích Phúc Hành v.v. bởi theo Thán Hành Nghiệp Lực, 
Ngữ Hành Nghiệp Lực, Ý Hành Nghiệp Lực, Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập và Thập Ác 
Hạnh ? 

Đáp: Trong những thê loại Hành làm thành Quả của Vô Minh đấy, thì chỉ 
riêng với những thể loại Phúc Hành hữu quan với Đại Thiện và Phi Phúc Hành 
đây, đã được thành tựu với Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực và Ý 
Hành Nghiệp Lực. 

Còn những thể loại Phúc Hành hữu quan với Thiện Hữu Sắc Giới và Bất 
Động Hành đây, thì duy nhất chỉ được thành tựu với Ý Hành Nghiệp Lực. 

Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Xá Thứ (Dàng), Trì Giới (Sìla), Tu 
Táp (Bhàvanà). 

Phi Phúc Hành được thành tựu với mãnh lực Táp Ác Hạnh (Duccarita). 

Bắt Động Hành được thành tựu với mãnh lực từ ở nơi 7 Tập (Bhàyanà). 


23⁄. Hỏi: Hãy trình bẩy các câu Chú Giải của những từ ngữ như tiếp theo 
đây: “PuÑfiau” (Phước Bảu), “Apuffiam” (Phi Phước Bảu), “AneRjam” (Bất 
Động), “Puñfiàbhisankhàraw” (Phúc Hành), “Vacìsankhàram ” (Ngữ Hành). 

Đáp: Trình bầy các câu Chú Giải của câu nói rằng Puññàbhisankhàra 
(Phúc Hành) v.v.như sau: 

+ “Pufñam” (Phước Báu) có câu Chú Giải trình bầy rằng: “4Øano 
santànatu punàti sodhetìti = PuÑfiam”- “Pháp chúng nào thường thanh lọc Uẩn 
Giới của mình, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là PuÑfia (Phước Báu) ”. 

+ “Apuñfiait” (Phi Phước Báu) có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Na 
pufiiamm = Apufifiain”- “Pháp chủng nào thành đối nghịch đối với Phước Báu, 
bởi do thể gọi tên Pháp chủng áy là Tội Lỗi, Xấu Ác (Pàpa). 

+ “Anefijam” (Bất Động) có cầu Chú Giải trình bầy rằng: “Na añjafifi = 


AniRjam, Aniñjaimyeva = ÀneRjaiw”- “Pháp chủng nào làm thành người kiên trụ 
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bắt chuyển động, bởi do thể goi tên Pháp chủng â ấy là Bắt Dao Động (Ania); và 
đích thị chính Pháp chủng bất chuyển động ấy được gọi tên là Bất Động (Àneñja ). 

+ “Puñfñiàbhisankhàran” (Phúc Hành) có câu Chú Giải trình bầy răng: 
“Pufifiafica tam abhisankhàro cài = Pufifiàbhisankhàro”- “Pháp chúng nào vừa 
làm Phước Báu, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thể gọi tên 
Pháp chủng ấy là Phúc Hành. ” 

“Apufifnaica tam qbhisankhàro cài = Apufñfàbhisankhàro” “Pháp 
chủng nào vừa làm tội lỗi, vừa làm người tác hành một cách trực tiếp; bởi do thể 
gọi tên Pháp chủng ấy là Phi Phúc Hành. ” 

+ “Vaeisawkhàraim” (Ngữ Hành) có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Vàcam 
sankhàrotiti = Vacisankhàro”- “Pháp chúng nào làm người tác hành từ ở nơi Lời, 
bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Ngữ Hành. ” 


A. 24. Hỏi: Hãy giảng giải đến Phúc Hành, Phi Phúc Hành, và Bắt Động 
Hành hiện khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhán. 

Đáp: + Phúc Hành hiện khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân, đó là: 

Người đã có sự sùng tín duyệt ý ở trong những việc Tác Phúc, có việc thực 
hiện Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu Tập; thì đa phần đã có sở nguyện cầu là 
sẽ được tiếp tục thụ hưởng sự an vui hạnh phúc ở trong kiếp sống sau, sẽ được thù 
thắng vi diệu hơn cả chính bản thân đã và đang đón nhận ở trong kiếp sống hiện tại 
nầy. Sẽ có quan điểm rằng một khi đã được lắng nghe, đã được đọc bài tường 
thuật có đề cập đến con người ta được sinh ra làm bá hộ, làm trưởng giả, vị vua, 
hoàng hậu, làm người xinh đẹp, có quyền lực, có sự thông minh và lanh lợi; hoặc 
được sinh làm Thiên Nam, Thiên Nữ, có rất nhiều Thiên Sản, được tuổi thọ lâu dài, 
không có sự vất vả khốn khổ ở trong bất luận một trường hợp nào cả. Tất cả 
những sự việc nầy đều là quả báo đã được đón nhận từ ở nơi việc Xả Thí cho ra, 
thọ trì Giới Luật, tiến hóa Tu Tập hết cả thấy. Khi đã là như vậy rồi, thì người ấy 
phát sinh lên sự hân hoan phấn khởi, mong muốn sẽ có được sự an vui hạnh phúc ở 
những thê loại này. Thế rồi, người ấy đã tích cực tác hành Thiện Sự, có việc Xả 
Thí cho ra cũng có, hoặc thọ trì Giới Luật cũng có, hoặc Thính Pháp tụng niệm 
kinh điển cũng có, hoặc hành Thiền An Chỉ tu tập Minh Sát cũng có. Và hơn thế 
nữa, người ấy cũng khấn nguyện rằng “Id me puiiam nibbànassa paccayo 
hotw”- “Do Quả Phước Bảu nấy xin làm duyên đến Níp Bàn”, thế mà, lời khẩn 
nguyện này là việc thệ nguyện chỉ bằng với lời nói mà thôi; còn tâm thức thì lại 
thường có thiên hướng nhắm đến những sự an lạc như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 
Sự việc là như vậy, cũng bởi vì người ấy không có trông thấy tác nghiệt của Khổ - 
Tập; và không trông thấy ân đức của Diệt - Đạo. Việc không được trông thấy ân 
đức và tác nghiệt đây, là cũng chính do bởi Vô Minh ấy vậy. 

Một vài người có quan điểm rằng việc được thọ sinh làm Nhân Loại hoặc 
Chư Thiên đấy, cho dù xác thực sẽ có sự an lạc đi nữa, tuy nhiên sự an lạc ẫy cũng 


51 


vẫn không có được tỉnh lương bằng với sự an lạc của nhóm Phạm Thiên; vì lẽ 
nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới ấy có được tuổi thọ lâu dài hơn, quyền lực cũng 
có nhiều hơn, sự xinh đẹp của sắc thân và thiên cung cũng được tinh lương hơn, sự 
Khổ Thân —- Khổ Tâm cũng chăng có dù chỉ là một chút ít; và bởi do thế mới nỗ 
lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc tầng Thiền Sắc Giới. Người 
có sự hiểu biết như vậy, cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt và ân đức 
của Tứ Thánh Đế; vả lại cũng chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Sĩ Mê ấy vậy. 
Chính vì thế mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phúc Hành làm Quả từ ở 
nơi Vô Minh. 

+ Phi Phúc Hành hiện khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân, đó là: 

Một vài người chăng có tin rằng tác hành Thiện Sự là Phước Báu, và tạo tác 
điều xấu ác là Tội Lỗi; bởi do thế nhóm người nầy mới có sự duyệt ý ở trong việc 
tạo tác những Ác Hạnh, có việc sát mạng Hữu Tình, trộm cắp tài sản, lường gạt, 
âm tửu, v.v. Hoặc một vải người cũng hiểu biết được rằng tạo tác các việc xâu ác 
ây là bất thiện, là tội lỗi; thế nhưng bản thân thì cũng vân không từ bỏ; bởi do thế 
nhóm người nầy cũng có duyệt ý ở trong việc tạo tác những Ác Hạnh tương tự như 
nhau. Hoặc một vài người chấp thủ tà thuyết với những tín điều ở Thượng Đề, 
hiểu biết rằng nếu như sát mạng Hữu tình rồi lắy đem cúng dường đến Thượng Đề 
hoặc Quỷ Thần như vậy rồi thì Thượng Đề hoặc Quỷ Thần sẽ ban phát cho thành 
tựu thể theo sự nguyện vọng của mình, và sẽ phù hộ cho luôn được mát lành trong 
sự an lạc suốt trọn cả cuộc đời; vả lại một khi đã mệnh chung lìa khỏi Thế Gian 
nầy đi rồi, thì Thượng Đề hoặc Quỷ Thần ấy sẽ sắp xếp nâng đỡ cho Thức của 
mình được đi đến Cõi Thiên Đàng: bởi do thế, nhóm người nầy mới sát mạng 
Chúng Hữu Tình đề lẫy đem đi cúng dường điều mà mình đã thủ tín. 

Việc tạo tác những Ác Hạnh của những hạng người như đã vừa đề cập đến 
đây, là cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt của Khổ - Tập và chăng có tư 
duy đến ân đức của Diệt — Đạo, và cũng chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Sỉ Mê 
bưng bít che khuất lấy; bởi do thế mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phi 
Phúc Hành làm Quả từ ở nơi Vô Minh. 

+ Bất Động Hành hiện khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân, đó là: 

Một vài nhóm người cũng có quan điểm rằng sự khổ đau với biết bao sự 
thống khổ mà tất cả Chúng Hữu Tình đang phải thụ lãnh ấy, chính là thường hữu 
quan từ ở nơi Sắc Pháp làm thành Tác Nhân; vì lẽ một khi đã có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân rồi thì sẽ phải có việc mong muốn được trông. thấy, mong muốn được lắng 
nghe, mong muôn được ngửi, mong muốn được biết vị, mong muốn được đụng 
chạm. Những thê loại nầy mà nếu nhỡ như không hiện hành thể theo sở nguyện 
vọng, thì ăt hắn sẽ phát sinh lên sự khốn khổ ưu não, hoặc sẽ có những sự ôm đau 
với bao điều bất an; và đích thị là cũng chính do bởi dựa vào có sắc thân â ẫy Vậy. 
Nếu giả như không có sắc thân này đi rồi, thì bao sự thông khô ã ấy cũng không nào 
có được, và duy nhất là chỉ có sự an lạc mà thôi. Chính vì lẽ ấy, nhóm người nầy 
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mới nỗ lực tầm cầu đạo lộ để sẽ làm cho Sắc Pháp không còn khởi sinh lên; bằng 
với sự nỗ lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho được chứng đắc theo tuần tự các 
tầng Thiền Định chí đến cả các tầng Thiền Vô Sắc Giới vậy. 

Hoặc bậc đã chứng đắc Thiền Hữu Sắc Giới rồi, và tất cả nhóm Phạm Thiên 
Hữu Sắc Giới có quan điểm răng Thiền Hữu Sắc Giới mà mình đã có đây, một khi 
đem so sánh với Thiền Vô Sắc Giới thì vẫn không có sự tỉnh lương bằng, vì lẽ vẫn 
còn đang dao động do bởi mãnh lực từ ở nơi Chỉ Thiền và Cảnh. Còn đối với 
Thiền Vô Sắc Giới ấy, rằng khi tính theo Chi Thiền thì chỉ có Chi Xả ( Upekkhà) 
với Nhất Thống (Ekaggatà) mà ấy chính là thực tính kiên trụ bất dao động; răng 
tính theo Cảnh thì cũng có nhiều sự vi tế tinh lương hơn Cảnh của Thiền Hữu Sắc 
Giới; bởi do thế bậc đã được chứng đắc Thiền Vô Sắc Giới mới có nhiều sự an lạc, 
và một khi đã mệnh chung lìa khỏi Thế Gian nầy rồi, thì cũng được thọ sinh thành 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới, chỉ có Danh Pháp và thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Thế 
là, các Ngài ấy mới nỗ lực thực hành tầng Thiền Định nối tiếp cho đến được chứng 
đắc Thiền Vô Sắc Giới. 

Nhóm người có quan điểm như đã vừa đề cập đến ở tại đây, là cũng do bởi 
vẫn có sự si mê bưng bít không cho thấy ở trong Tứ Thánh Đế; có nghĩa là cho dù 
tất cả nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới sẽ không có Khổ Thân - Khổ Tâm, vì lẽ 
xung quanh chăng có điều chi để sẽ làm cho phát sinh các sự khốn khổ ưu não đi 
nữa, tuy nhiên cũng vẫn không trốn thoát khỏi sự tử vong, mà đây chính là một thể 
loại 7ứ Khổ (Maranadukkha). ` Một trường hợp khác nữa, một khi mãnh lực từ ở 
nơi Thiền Vô Sắc Giới đã hoại diệt đi, thế thì cũng sẽ phải đi thọ sinh làm thành 
Nhân Loại hoặc Chư Thiên, sẽ phải bị tiếp xúc với biết bao sự vất vả khốn khổ 
hiện hữu ở trong Cõi Nhân Loại và Cõi Thiên Giới. Vả lại, khi đã mệnh chung lìa 
khỏi Thế Gian nây rồi, thì cũng có thể sẽ phải đi tục sinh ở trong Cõi Khổ Thú, và 
cũng phải bị tiếp xúc Khổ Cự Đại (Mahàdukkha). Sự việc không thấy tác nghiệt 
của Thiên Vô Sắc Giới, và đích thị chính việc làm thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
đây, mới được gọi là Bắt Tri Khổ Đề (Dukkhe qñàna1m). 

Trong sự việc có sự hân hoan duyệt ý mong muốn có được Thiền Vô Sắc 
Giới, mong muốn thành Phạm Thiên Vô Sắc Giới, là cũng với mãnh lực từ ở nơi Ái 
Dục (Tanhà) làm thành cái nguyên nhân đầu tiên cho sinh khởi sự khổ đau. Tuy 
nhiên người ấy cũng không thấy tác nghiệt của việc hân hoan duyệt ý ở trong 
Thiền Vô Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới; và đích thị chính là như vậy mới được gọi là 
Bất Trì Tập Đề (Dukkhasamudaye añàpam). 

Bậc đã thọ sinh thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới, và chỉ có sát trừ khô đau 
bằng với phương cách Giải Trừ (Vikkhambhana), mà chăng phải là Bính Tuyệt 
(Samuccheda); bởi do thê sự an lạc của nhóm Phạm Thiên Vô Sắc Giới đang thụ 
lãnh ẫy mới chăng phải là sự an lạc một cách xác thực; mà đó chỉ là sự an lạc hữu 
quan với Hành Khổ (Sankhàradukkha) và Hoại Khổ (Viparinàmadukkha). Việc 
sát trừ khổ đau một cách bính tuyệt, và có được sự an lạc một cách xác thực, thì chỉ 
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có một thê loại đơn nhất và đấy chính là Níp Bàn mà thôi. Tuy nhiên vị ấy cũng 
chăng có được biết đến, mà lại nghĩ rằng sự an lạc ở trong Thiền Vô Sắc Giới và 
thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới ấy, mới chính là sự an lạc một cách tuyệt hảo; và 
đích thị chính là như vậy mới được gọi là Bất Trị Diệt Đề (Dukkhanirodhe 
qñànam). 

Lời giải thích như đã vừa đề cập đây, là việc đề cập đến Vô Minh làm Nhân 
và Bất Động Hành làm Quả. 

Lại nữa, người chỉ trông thấy tác nghiệt của Sắc Pháp, nhưng lại không 
trông thấy tác nghiệt của Danh Pháp; thế rồi cũng thực hành Thiền Vô Sắc Giới 
đây, thì đa số chỉ hiện hành ở trong khoảng thời gian không có Phật Giáo; còn đối 
với ở trong thời kỳ Phật Giáo thì chỉ là thiểu số. Còn bậc đã chứng đắc được 
Thiền Định rồi lại tiếp tục thực hành cho đến chứng đắc Thiền Vô Sắc Giới ở trong 
thời kỳ của Phật Giáo, thì chăng phải thực hành cho được tiến triển vì trông thấy 
tác nghiệt của Sắc Pháp, mà thực ra chỉ thực hành nhằm để thực hiện 7 hẳng Trí 
(Abhiññà); và hơn nữa, nếu đã là bậc Bất Lai hoặc bậc Vô Sinh thì cũng nhằm để 
cho nhập được Thiển Diệt (Nirodhajhàna) mà thôi. Tuy nhiên, dù sao đi nữa 
ngoại trừ bậc đã có sở nguyện Tuệ Chánh Đẳng Giác, Tuệ Độc Giác, Tuệ Chí 
Thượng Thỉnh Văn Giác, Tuệ Đại Thinh Văn Giác; ngoài ra đây, thì nên thực hành 
Minh Sát nhằm đề làm cho Tâm Đạo được phát triển lên, để rồi có khả năng diệt 
trừ được ,%¡ Mê (Moha). Và một khi đã diệt trừ được Si Mê rồi, thì coi như cả 
Tam Hành ở chỗ thuộc Quả của Vô Minh cũng bị diệt trừ luôn thể; vì lẽ công việc 
diệt trừ được Phước Báu quả là một việc làm vô cùng khó khăn; duy nhất chỉ có 
đặc biệt là ở trong thời kỳ của Phật Giáo còn đang hiện bầy mà thôi. Còn công 
việc kiến tạo Phước Báu cho được sinh khởi thì quả là chăng có khó nhọc chi, và 
được thực hiện bất kể thời gian. Người vẫn chưa tiệt diệt được Vô Minh, tuy 
nhiên tác hành của người ấy chắng thành Tội Phước, và thường được vượt thoát ra 
khỏi Hành thì quả thực là không có vậy. 


A. 25. Hỏi: Đông ÿý với những Bất Thiện Sự đã được thành tựu là do bởi Vô 
Minh làm Nhân, nhưng thật đảng nghỉ ngờ với những Thiện Sự được thành tựu là 
cũng vẫn do bởi Vô Minh làm Nhân; vậy xin cho lời giải thích để được thấu hiểu. 

Đáp: Lời giải thích cho được thấu hiểu qua việc Thiện Sự được thành tựu là 
do bởi Vô Minh làm Nhân, như sau: 

Người đã có sự sùng tín duyệt ý ở trong những việc 7ác Phúc, có việc thực 
hiện Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tiễn hóa Tu Tập; thì đa phần đã có sở nguyện cầu là 
sẽ được tiếp tục thụ hưởng sự an vui hạnh phúc ở trong kiếp sống sau, sẽ được thù 
thắng vi diệu hơn cả chính bản thân đã và đang đón nhận ở trong kiếp sống hiện tại 
nầy. Sẽ có quan điểm rằng một khi đã được lắng nghe, đã được đọc bài tường 
thuật có đề cập đến con người ta được sinh ra làm bá hộ, làm trưởng giả, vị vua, 
hoảng hậu, làm người xinh đẹp, có quyền lực, có sự thông minh và lanh lợi; hoặc 
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được sinh làm Thiên Nam, Thiên Nữ, có rất nhiều Thiên Sản, được tuôi thọ lâu dài, 
không có sự vất vả khốn khổ ở trong bất luận một trường hợp nào cả. Tất cả 
những sự việc nầy đều là quả báo đã được đón nhận từ ở nơi việc Xả Thí cho ra, 
thọ trì Giới Luật, tiễn hóa Tu Tập hết cả thây. Khi đã là như vậy rồi, thì người ấy 
phát sinh lên sự hân hoan phấn khởi, mong muốn sẽ có được sự an vui hạnh phúc ở 
những thê loại này. Thế rồi, người ấy đã tích cực tác hành Thiện Sự, có việc Xả 
Thí cho ra cũng có, hoặc thọ trì Giới Luật cũng có, hoặc Thính Pháp tụng niệm 
kinh điển cũng có, hoặc hành Thiên An Chỉ tu tập Minh Sát cũng có. Và hơn thế 
nữa, người ấy cũng khẩn nguyện rằng “Idamu me puiiam nibbànassa paccayo 
hofw”^ “Do Quả Phước Báu náy xin làm duyên đến Níp Bàn”, thễ mà, lời khẩn 
nguyện nây là việc thệ nguyện chỉ bằng với lời nói mà thôi; còn tâm thức thì lại 
thường có thiên hướng nhắm đến những sự an lạc như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 
Sự việc là như vậy, cũng bởi vì người ấy không có trông thấy tác nghiệt của Khổ - 
Tập; và không trông thấy ân đức của Diệt - Đạo. Việc không được trông thấy ân 
đức và tác nghiệt đây, là cũng chính do bởi Vô Minh ấy vậy. 

Một vài người có quan điểm rằng việc được thọ sinh làm Nhân Loại hoặc 
Chư Thiên đấy, cho dù xác thực sẽ có sự an lạc đi nữa, tuy nhiên sự an lạc ây cũng 
vẫn không có được tỉnh lương bằng với sự an lạc của nhóm Phạm Thiên; vì lẽ 
nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới ấy có được tuổi thọ lâu dài hơn, quyền lực cũng 
có nhiều hơn, sự xinh đẹp của sắc thân và thiên cung cũng được tĩnh lương hơn, sự 
Khổ Thân —- Khổ Tâm cũng chăng có dù chỉ là một chút ít; và bởi do thế mới nỗ 
lực thực hành An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc tầng Thiền Sắc Giới. Người 
có sự hiểu biết như vậy, cũng do bởi không được trông thấy tác nghiệt và ân đức 
của Tứ Thánh Đế; vả lại cũng chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Sĩ Mê ấy vậy. 
Chính vì thế mới nói được rằng Vô Minh làm Nhân và Phúc Hành làm Quả từ ở 
nơi Vô Minh. 


A. 26/. Hỏi: Trong câu Svjjàpaccayà sankhàra” (Vô Minh làm duyên 
Hành) đã làm cho hiểu biết rằng những thể loại Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện, Tu 
Tập Thiện đây chỉ đặc biệt sinh khởi với người vẫn đang còn có Vô Minh. Khi đã 
là như vậy thì có phải cũng ngang bằng với Bậc đã thành tựu Quả vị Vô Sinh 
thường không còn tiếp tục thực hiện việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Táp nữa, vì lẽ đã 
đoạn lưu Vô Minh rồi hay không ? Xin Ngài cho lời giải thích thẩm định về vấn 
đề một cách thông suốt rõ ràng. 

Đáp: Sẽ nói được rằng vì sao Bậc đã đoạn lưu Vô Minh rồi thì không còn 
tiếp tục thực hiện Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập: 

Một vài Ngài có thể hiểu biết sai trật rằng Bậc đã thành tựu viên mãn Quả 
Vô Sinh rồi, thì Tội Lỗi luôn cả Phước Báu cũng không còn sinh khởi; do bởi có 
lời đã nói rằng Bậc đã tiệt diệt được Vô Minh rồi, thì coi như cả Tam Hành ở chỗ 
là Tội Phước, với những thê loại này ắt hăn cũng bị tiệt diệt luôn thể. Khi đã là 
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như vậy thì lập ý răng Bậc Vô Sinh ấy chắng phải chỉ là không tạo tác điều tội lỗi, 
có việc sát mạng Hữu Tình, trộm cắp tài sản, v.v. không thôi; mà ngay cả các việc 
Tác Phúc có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập cũng không có thực hiện luôn. Điều nầy 
được giải thích rằng “chẳng phải là như thể !” vì lẽ sự thật về điều ấy, là tất cả các 
Bậc Vô Sinh cũng vẫn còn tác hành Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; tuy nhiên Xả Thí, 
Trì Giới, Tu Tập của Bậc Vô Sinh đang thực hiện đây, thì chăng phải được liệt kê 
là Phúc Hành hoặc Bất Động Hành, vì chính những điều này là Quả của Vô Minh. 
Còn những việc tác hành ây, thì được liệt kê chỉ là Duy Tác (Kruà) thuộc về 
Hành Phổ Thông (Sañkhàrasàmaññà), và chăng có việc cho trỗ sinh quả báo nối 
tiếp ở trong Thời Tái Tục. 

Việc tác hành với Thân, Lời, Ý của Bậc Vô Sinh chỗ gọi là Hành Phổ Ti hông 
đấy, thì cũng lập ý đến việc kiến tạo những công việc hữu quan với Thân, Lời, Ỹ 
cho được thành tựu mà thôi; đúng với câu đã nói rằng ⁄Wa hỉ koci paficca 
samuppàdarahito saàkhatadhamnmmuo nàma afthỉ”- “Ất hắn chẳng có bất luận một 
Pháp nào được gọi tên là Phối Chế Pháp mà vượt thoát ra khỏi Liên Quan Tương 
Sinh”. Có nghĩa là Tâm Duy Tác của Bậc Vô Sinh cũng vẫn được gọi là Hành, và 
cũng được liệt kê vào một Chì Phần của Liên Quan Tương S¡nh. 


27. Hỏi: Cho trình bây Trạng Thải, Phán Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần 
Thiết của Hành. 

Đáp: Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết 
của Hành, đó là: 


I. Kiến Thủy Trạng Thái (Abhisankharanalakkhapà): Có việc tác hành tạo 
tác làm thành trạng thái. 

2. Cân Miễn Phận Sự (Àyuhanarasà): Có việc nỗ lực làm cho Thức Tái Tục 
sinh khởi; hoặc nỗ lực làm cho Pháp thành Quả, ẫy là khối Danh (Danh Uấn) 
và bọn Sắc (Sắc Uần) cho được sinh khởi, làm thành phận sự. 

3. Tự Tác Ý Thành Tựu (Cefanàpaccupaffhànà): Là Pháp chủng thúc đây lôi 
kéo, là hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiển Trí 
(Paudita). 

4. Lậu Hoặc Nhân Cận (Àsavapadaffhàna): Có Vô Minh làm Nhân cận lân. 


Ạ. 28. Hỏi: Hãy dịch nghĩa và giải thích một cách tóm lược trong kệ ngôn 
như tiệp theo đây: 


MMaruppdtartu dìpaccimn Madhulittassa lehqnaim 
ŒGufthakilam visana khàdatm Pisàcanagaram yathà. 
Bàilo karoti sankhàre Trvidhe dukkhahefavo 
Tasmà safi avỤJàya Bhàyato hofi paccayo. 
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Đáp: Tóm lại, tất cả các việc tác hành tạo tác với Thân, Lời, Ỹ của tất cả 
Chúng Hữu Tình ắt hắn không thể nào trồn thoát ra khỏi cả Tam Hành, ấy là Phúc 
Hành, Phi Phúc Hành và Bất Động Hành; luôn cả có sự hân hoan duyệt ý ở trong 
cả Tam Hành ấy nữa. Tất cả sự việc nẦy cũng do bởi Vô Minh, đích thị chính là 
sự bất liễu minh tác nghiệt của Khổ và Tập, và bất liễu minh ân đức của Diệt và 
Đạo. Bởi do thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bầy để ở trong bộ Chứ Giải Xua Tan 
Mê Mờ (Sammohavinodanì Atthakathà) rằng: 


MMaruppdtatu dìpaccim Madhulittassa lehqnai 
ŒGuthakilam visan khàdatm Pisàcanagaram yathà. 
Bàilo karoti sankhàre Trvidhe dukkhahefavo 
Tasmà saft avijàya Bhàydto hofi paccayo. 


“Người đã bị che lấp do bởi Vô Minh thì ắt hẳn thường hay kiến tạo cả Tam 
Hành có Phúc Hành, v.v.,và tất cả đêu là Nhân Khổ Đau cả thấy. Cũng ví tựa 
như người nhấy xuống vực thắm vì đã nương dựa vào sự mong mỏi có được nàng 
Thiên Nữ. — Hoặc ví tựa như con thiêu thán đã bay vào đồng lửa do bởi có sự 
duyệt ý ở trong ánh sáng của đồng lửa ấy vậy. Hoặc ví tựa như người liễm lưỡi 
dao mà người ta đã thoa mật ong lên đấy, do bởi nương vào sự duyệt ý ở trong mùi 
vị. Hoặc ví tựa như trẻ sơ sinh đùa nghịch với chính phần của mình. Hoặc ví 
tựa như người uống thuốc độc do bởi dựa vào sự buôn lòng muốn được chết đi. 
Hoặc ví tựa như người đi lạc đường vào trong thành phố Quỷ vậy. Bởi do thế, tất 
cả các bậc hiển đức mới liễu trỉ răng Vô Minh làm duyên của Hành, vì lẽ một khi 
đã có Vô Minh rồi, thì nhất định cả Tam Hành cũng thường luôn sinh khởi theo. ” 


A. 29. Hỏi: Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả Tam Hành 
thì có được bao nhiêu mãnh lực của Duyên Hệ ? Là những chỉ ? Cho trình bây 
theo riêng từng mỗi phân. 

Đáp: Trình Bầy Việc Liệt Kê 24 Duyên Vào Trong Câu Vô Minh Làm 
Duyên Hành (Avijjàpaccayà Sankhàrà): 

1. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Phúc Hành thì có 
được hai mãnh lực Duyên, đó là: 

L/. Cảnh Duyên (Ârammaapaccaya), 

2J. Thường Cận Y Duyên (Pakatìpanissayapaccayd). 

[Tính giản lược thì có hai mãnh lực Duyên, như ở phần trên đã vừa đề cập 
đến. Tính rộng và đầy đủ thì có bốn mãnh lực Duyên, tức là: 

1/. Cảnh Duyên và 

2J. Cảnh Trưởng Duyên (rannapnàdhipatipaccaya), 

3/. Cận Y Duyên (Upanissayapaccayg) và 

4J. Thường Cận Y Duyên. 

Lại nữa, Phúc Hành được phân tích ra làm hai thê loại, đó là: 
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e Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Thiện Hữu Sắc Giới thì được gọi tên 
là Phúc Hành Sắc Giới. 

e Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Đại Thiện thì được gọi là Phúc 
Hành Dục Giới.] 


2. Vô Minh làm Nhân cho sinh khởi Phi Phúc Hành thì có được 15 mãnh 
lực Duyên, đó là: 

U.. Nhân Duyên (Hetupaccaya): Tâm Sở Š¡ thuộc về Nhân Tương Ưng 
hiệp trợ với Tâm Sở Tư Tác Ý cùng phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện. 

2!. Cảnh Duyên (Ârammanapaccaya): Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 12 
Tâm Bắt Thiện thuộc của tha nhân và của mình ở trong cả Tam Thời (Quá Khứ, 
Hiện Tại và Vị Lai) tiếp thâu Tâm Sở Sĩ làm thành Cảnh. 

3/. Trưởng Duyên (Adhipatipaccaya): bao gồm cô cả Cảnh Cận Y Duyên 
(Ìrammanupanissayapaccaya), Cảnh Trưởng Duyên; với Tâm Sở S¡ kết hợp với 
Tâm Sở Tham đặng thành Cảnh Trưởng Duyên của Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp 
với Tâm Sở Tham. 

4I.. Vô Gián Duyên (Anantarapaccaya): Tâm Sở S¡ phối hợp với Tâm Bắt 
Thiện sinh trước, còn Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Bất Thiện sinh sau. 

5J. Đăng Vô Giản Duyên (Samanfarapaccaya): tương tự cùng phương thức 
với Vô Gián Duyên. 

6/. Câu Sinh Duyên (Sahajàfapaccaya): Tâm Sở Š¡ cùng câu sinh với Tâm 
Sở Tư Tác Ý ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 

7I. Hỗ Tương Duyên (Aññmaññapaccaya): Tâm Sở S¡ cùng hỗ trợ Tâm Sở 
Tư Tác Ý ở trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

8/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya): Tâm Sở Si và Tâm Sở Tư Tác Ý cùng 
nương tựa và câu sinh với nhau ở trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

9/. Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya): Tâm Sở S¡ và Tâm Sở Tư Tác Ý 
cùng nương tựa cận kề khăn khít với nhau ở trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

10/. Trùng Dụng Duyên (Àsevanapaccaya): Tâm Sở Sỉ phối hợp với cái 
Tâm Bắt Thiện sinh trước hỗ trợ cho Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với cái Tâm Bắt 
Thiện sinh sau kế đó; và Tâm Đồng Lực sinh trước hỗ trợ cho Tâm Đồng Lực sinh 
kế sau. 

11/. Tương Ứng Duyên (Sampayuffapaccaya): Tâm Sở SI¡ và Tâm Sở Tư 
Tác Ý cùng hòa hợp giúp với nhau trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

12/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Sở Sỉ và Tâm Sở Tư Tác Ý 
cùng câu sinh và cùng hiện hữu trong từng mỗi cái Tâm Bắt Thiện. 

13/. Vô Hữu Duyên (Nafthipaccaya): Tâm Sở S¡ phối hợp với Tâm Bất 
Thiện sinh trước đã vừa diệt mất, và Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm Bất 
Thiện sinh nối tiếp kế liền sau đó. 


58 


14/. Lụ Khứ Duyên (Vigafapaccayg): tương tự cùng phương thức với Vô 
Hữu Duyên. 

15/. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya): tương tự cùng phương thức với Hiện 
Hữu Duyên. 


3. Vô Minh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Động Hành thì có 
được một mãnh lực Duyên, đó là: 7z⁄ởờng Cán Y Duyên (Pakatùpanissaya 
paccaya). 


30/ Hỏi: Cho trình bầy sự khác biệt giữa Hành làm thành Quả của Vô 
Minh với Hành làm thành Nhân của Thức; và cho trình bầy Chỉ Pháp của Hành 
làm thành Nhân của Thức. 

Đáp: Có hai thê loại Hành, đó là: 

1/. Hành làm thành Quả của Vô Minh, 

2/. Hành làm thành Nhân cho sinh khởi Thức. 


+ Đối với Hành làm thành Quả của Vô Minh thì thường có được hết cả 
thây, và không loại trừ bất luận một thê loại nào. 

Còn Hành làm thành Nhân cho sinh khởi Thức, thì loại trừ Tư Tác Ý hiện 
hữu ở trong Tâm Si Tương Ưng Trạo Cử ở trong sát na Thức Tái Tục Bất Thiện 
sinh khởi, bởi do nương vào Phi Phúc Hành làm Nhân; bởi vì Tư Tác Ý Trạo Cử 
không có năng lực vừa đủ để sẽ trổ sinh quả báo ở trong Thời Túi Tục 
(Pafisandhikàla), đặng cho tục sinh làm nhóm Hữu Tình Khổ Thú. Tuy nhiên ở 
trong Thời Chuyển Khởi (Pavaffikàla) thì lại có được khả năng trỗ sinh quả báo đề 
cho sinh khởi Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện. 

Chính vì thế, ở trong câu nói rằng $aủkhàrapaccayà  viññàpam 
sambhavatfi (Hành làm duyên cho Thức khởi sinh), thì khoảng thời gian Phi Phúc 
Hành làm Nhân và 7c Tái Tục (Pafisandhiviññapd) làm Quả, mới loại trừ Tư 
Tác Ý Trạo Cử đi, và như thế có thể chỉ còn có 11 Tư Tác Ý Bất Thiện. Tuy nhiên 
khoảng thời gian Phi Phúc Hành làm Nhân và 7c Chuyển Khởi 
(Pavaffiviññàpa) làm Quả, thì lại hiện hữu hết cả thầy 12 Tư Tác Ý Bất Thiện. 

Còn ở trong Phúc Hành thì nhất định loại trừ Tư Tác Ý trong Thiện Thắng 
Trí, bởi vì Tư Tác Ý Thiện Thăng Trí đây không có chức năng trổ sinh quả báo, 
tức là Thức Quả Dị Thục, bất luận một Thời nào trong cả hai Thời, Thời Tái Tục 
và Thời Chuyển Khởi. Những Thắng Trí có Thần Túc Thắng Trí v.v. ở chỗ sinh 
khởi làm Quả từ ở nơi Thiện Thắng Trí, đích thị chính là Quả sinh khởi theo Thời 
Hiện Tại hiển hiện năng lực rõ ràng. Tuy nhiên cho dù sẽ loại trừ Tư Tác ÝYở 
trong Thiện Thắng Trí đi nữa, số lượng Tư Tác Ý ở phần Phúc Hành cũng có thê 
có được 13 như lúc ban đầu; vì lẽ Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới bất hữu quan với 
Thắng Trí cũng vẫn có hiện hữu. 


33 


Đối với BẤt Động Hành có thể có toàn bộ Tư Tác Ý và không có loại trừ 
điều nào; bởi do thế khi tổng kết số lượng Hành làm Nhân cho sinh khởi Thức thì 
có thể có được như vầy: 

e_ 13 Phúc Hành (loại trừ Tư Tác Ý ở trong Thiện Thắng Trí) 
e 12 Phi Phúc Hành (loại trừ Tư Tác Ý Trạo Cử ở chỗ không cho quả 
báo ở trong Thời Tái Tục) 
e« 4 Bất Động Hành 
Kết hợp lại thì có 29 Tư Tác Ý. 


Lại nữa, Tư Tác Ý Bắt Thiện bị diệt trừ do bởi cả Tứ Đạo, và Tư Tác Ý 
Thiện - Bất Thiện ở phần W2 Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikamma), cho dù sẽ là Hành 
sinh khởi từ ở nơi Vô Minh làm Nhân có thực sự đi nữa, tuy nhiên cũng không 
sắp vào ở trong Hành làm Nhân của Thức tương tự như nhau được. 


31⁄. Hỏi: Cho trình bây câu Chú Giải của từ ngữ “Viññànam” (Thức), 
cùng với cả Chỉ Pháp. 

Đáp: Trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ Viññàna (Thức): 

“Wiiànàtìti = Viññànaiw”- “Pháp chủng nào hiểu biết Cảnh một cách đặc 
biệt, chính vì thế mới gọi tên Pháp chủng ấy là Thức. ” (Lập ý lẫy 32 Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế). Một trường hợp khác nữa: “Vjjànami efenàti = Viffiànaim”- 
“Tất cả người ta thường hay biết Cảnh một cách đặc biệt bởi do Pháp chủng ấy; 
chỉnh vì thế mới gọi tên Pháp chủng làm thành tác nhân cho tất cả người ta được 
hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt, là Thức. ” (Lập ý lẫy 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế cùng phối hợp với Tâm Sở). 


32⁄. Hỏi: Cho trình bẩy Chỉ Pháp của Thức thể theo cả hai Phương Pháp, 
cùng với cả lời giải thích. 

Đáp: Chi Pháp của Thức đấy được trình bầy thê theo cả hai Phương Pháp 
(Naya), đó là: Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhanuna 
bhàjanìyanaya) và Phương Pháp Phân Tích thể theo Kinh Tạng (Sufamta 
bhàjamìyanaya). 

+ Rằng theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp Tạng, tức là 89 
Tâm, bởi vì từ ngữ Wifñfñàpa (Thức) có việc hiểu biết Cảnh một cách đặc biệt từ ở 
nơi việc hiểu biết của Tưởng (Safifñià) và Trí Tuệ (Paññà); chính vì thế mới tính 
lây toàn bộ hết tất cả các Tâm. Một trường hợp khác nữa, tất cả các Tâm có được 
sinh khởi lên, thì cũng phải nương vào Hành, tức là việc tác hành tạo tác; chính vì 
thế mới tính lẫy toàn bộ hết tất cả các Tâm. 

+ Rằng theo "Phương Pháp Phân Tích thể theo Kinh Tạng, tức là 32 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế, bởi vì việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh bởi theo Phần 
Phân Tích Theo Kinh Tạng đây, thì có việc phân chia theo 7Thởi K) (Kalaz) nghĩa là 
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kiếp sống ở trong Quá Khứ, Hiện Tại, VỊ Lai; phân chia theo Nhân — Quả, cả Tam 
Luân, v.v. Chính vì thế, một khi tính Thức theo Thời Kỳ thì cũng được sắp vào ở 
trong kiếp sống Hiện Tại, như đã có được trình bầy rằng “Mfqjjhe aftha 
paccayuppanno addhà”. Một khi tính theo Nhân Quả thì cũng được sắp vào ở 
trong Quả, như đã có được trình bầy rằng “dàn phalapaficakamu”. Một khi tính 
theo cả Tam Luân thì cũng được sắp vào ở trong DỊ Thục Quả Luân, như đã có 
được trình bầy rằng “4yasesà ca vipàkavaffam”. Chính vì thế, từ ngữ Viññàna 
(Thức) ở chỗ làm Quả của Hành đây, đích thị mới bao gồm 32 Tâm DỊ Thục Quả 
Hiệp Thế ấy vậy. 

Còn việc trình bầy thể theo Phương Pháp Phân Tích thể theo Vô Tỷ Pháp 
Tạng thì không có sắp bầy Chi Pháp; có nghĩa là từ ngữ ViØñàpa (Thức) cũng bao 
hàm toàn bộ tất cả các Tâm. Từ ngữ Nàma (Danh) thì cũng bao hàm toàn bộ tất 
cả các Tâm Sở. Từ ngữ Rèàpa (Sắc) thì cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Sắc Pháp. 
Từ ngữ Phassa (Xúc) cũng bao hàm toàn bộ tất cả các Xúc. Là như vậy chăng 
hạn, cũng bởi vì không có việc phân biệt bởi theo Thời Kỳ, Nhân Quả, v.v. 

Việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh thể theo cả hai Phương Pháp như đã 
vừa đề cập đến đây, Đức Phật Ngài đã có lập ý trình bầy để ở trong Bộ Kinh Phân 
Tích (Vibhangapakarapa) của Tạng Vô Tỷ Pháp. 


A. 33⁄. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong câu Chú Giải của ViNfHàpa (Thức) 
thuộc điều thứ nhất và điều thứ hai; và Thức làm thành Quả của Hành đấy, khi 
phán chia ra thì có được bao nhiêu nhóm ? Là những chỉ ? 

Đáp: + Giải thích trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất, đó là: “Wijànàfifi = 
Viñnanam °. 

Pháp chủng của Tâm thì thường luôn có việc được tiếp thâu lấy Cảnh chẳng 
kể thời gian nào; và đích thị chính là việc thường luôn được tiếp thâu lấy Cảnh 
chăng kế thời gian nào đây, mới được gọi tên là “?zờng hay biết Cảnh một cách 
đặc biệt ”. 

Một trường hợp khác nữa, ở trong sỐ lượng những thể loại Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế thì đa số có việc hiểu biết Cảnh đặc biệt rất là hạn chế; khác biệt với 
việc hiểu biết Cảnh của Thiện và Duy Tác thì đa số là bất hạn lượng. Chăng hạn 
như Tâm Nhãn Thức thì đặc biệt hiểu biết Cảnh Xúc; Tâm Tiếp Thâu thì đặc biệt 
cũng chỉ có việc hiểu biết Ngũ Cảnh, Xả Thọ, Tâm Thâm Tắn, Tâm Đại Quả và 
Tâm DỊ Thục Quả Đáo Đại một khi thực hiện chức năng ở chỗ Tái Tục, Hữu Phần 
và Tử thì đặc biệt cũng chỉ có việc hiểu biết Cảnh hữu quan với kiếp sống Quá 
Khứ. Và cũng chính vì như vậy, mới được gọi tên là “liễu tri Cảnh một cách đặc 
biệt ”, nghĩa là không hiểu biết cùng khắp tất cả. 


+ Giải thích trong câu Chú Giải ở điều thứ hai, đó là: “Vijànamứi etenàti = 
Viñnanam ”. 
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Tất cả Chúng Hữu Tình hoặc Tâm Sở có việc hiểu biết những các Cảnh, kê 
cả Siêu Lý và Chế Định đấy, là cũng do bởi nương vào Thức Dị Thục Quả làm 
Nhân. Sẽ nói răng nếu như Tâm Nhãn Thức không có sinh khởi, thì cũng coi như 
là người ấy không có việc trông thấy, v.v. Nếu như Tâm Thân Thức không có 
sinh khởi, thì cũng coi như là người ấy không có sự cảm giác về Thân Môn. Nếu 
nhỡ như thiếu Tâm Hữu Phần đi rồi, thì kế như là người ấy chăng có sự hiểu biết 
bất luận một Cảnh nào cả. Chính với lý do nầy, những thể loại Thức Dị Thục 
Quả đây, mới làm thành Pháp Tác Nhân để cho tất cả Chúng Hữu Tình hiểu biết 
Cảnh một cách đặc biệt. 

+ Thức làm thành Quả của tất cả các Hành đây, được phân chia ra 
thành hai nhóm, đó là: 

e Thức sinh khởi ở trong Thời Kỳ Tái Tục thì được gọi tên là 7hức Tái Tục 

(Pafisandhiviññnapa); tức là 19 Tâm Tái Tục, và 

e Thức sinh khởi ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi thì được gọi tên là Thức 

Chuyển Khởi (Pavaftivrinapd); tức là 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế. 


34. Hỏi: Hãy phân tích 19 Thức Tái Tục bởi theo Hồn Họp (Missaka), 
Thuân Nhất (Suddha), Cõi Giới (Bhùmi), Chúng Loại (Jàft), Sinh Thú ( Gafi), 
Thức Trụ (Viññànathii), Lục Cư Địa Giới (Satàyàsa); luôn cả trình bây số lượng 
Thức trong từng mỗi Phần. 

Đáp: Việc phân tích 19 Thức Tái Tục bởi theo từng các Phân, đó là: 

+ Những 19 Thức Tái Tục đây một khi phân tích bởi theo ổn Hợp 
(Missaka) và Thuần Nhất (Suddha) thì chia ra thành hai phần, đó là: 

I. Sắc Hôn Hợp Thức (Rùpamissakaviññàpa): Thức trộn lẫn với Sắc 

Pháp, thì có được 15, đó là: 2 Tâm Thâm Tấn Xả Thọ, 8 Tâm Đại Quả và 
5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới. 

2. Sắc Bất Hỗn Hợp Thức (Rùpaamissakaviññàpa): Thức không trộn lẫn 

với Sắc Pháp, thì có được 4, đó là: 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


+ Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Cối Giới (Bhùm) thì chia ra thành 
ba phân, đó là: 
1. Thức Dục Giới (Kầmaviñfñàna) có 10, đó là: 2 Tâm Thâm Tấn Xả Thọ 
và 8 Tâm Đại Quả. 
2. Thức Sắc Giới (Rùpaviñfñiàng) có 5, đó là: 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc 


GIớI. 
3. 1/ hức Vô Sắc Giới (Arùpaviññnapa) có 4, đó là: 4 Tâm DỊ Thục Quả Vô 
Sắc GIớiI. 


„ @ Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Chứng Loại (Jà#) thì chia ra thành 
bôn phân, đó là: 
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+ 


‹Ổ Thức Noãn Sinh (Apdajaviñiàpa) có 10 Thức Tái Tục, đó là: 2 Tâm 


Thâm Tấn Xả Thọ và 8 Tâm Đại Quả. 


. Thức Thai Sinh (Jalàbujavriñnanad) có I0 Thức Tái Tục, đó là: 2 Tâm 


Thâm Tắn Xả Thọ và 8 Tâm Đại Quả. 


. Thức Thấp Sinh (Saisedajaviññàpa) có I Thức Tái Tục, đó là: 1 Tâm 


Thâm Tắn Dị Thục Quả Bắt Thiện. 


.. Thức Hóa Sinh (Opapàfikaviññapdg) có 19 Thúc Tái Tục, đó là: 2 Tâm 


Thẩm Tấn Xả Thọ, 8 Tâm Đại Quả và 9 Tâm Dị Thục Quả Đại Đại. 


Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Sinh Thú (Gañ;) thì chia ra thành 


năm phần (còn gọi là Ngũ Đạo), đó là: 


1. 


Thức Chư T hiện Sinh Thu (Devagafiviiñàvpa) có 15 Thúc Tái Tục, đó là: 
I Tâm Thâm Tân DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân, § Tâm Đại Quả và 9 
Tâm DỊ Thục Quả Đáo Đại. 


.. Thức Nhán Loại Sinh Thú (Manussagafiiviññnapa) có 9 Thức Tái Tục, đó 


là: I Tâm Thầm Tấn Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân và 8 Tâm Đại Quả. 


.. thức Địa Ngục Sinh Thủ (Nữrayagafvñidpaa) có | Thức Tải Tục, đó là: 


1 Tâm Thâm Tấn Dị Thục Quả Bất Thiện. 


.. thức Bàng Sinh Sinh Thú (TiracchànagaHviññapg) có TÌ Thúc Tái Tục, 


đó là: I Tâm Thâm Tấn Dị Thục Quả Bắt Thiện. 


. thức Ngạ Quỷ Sinh Thú (Petagativinñvpdg) có l Thúc Tái Tục, đó là: 1 


Tâm Thẩm Tần Dị Thục Quả Bắt Thiện. 


+ Khi phân tích Thức Tái Tục bởi theo Tức Trụ (Viñfiànafhifil— Thường 
Trụ Thức: Cõi Giới thành trụ xứ của Thức) thì có được bây phân, đó là: 


1. 


~T~^ 


Thức Thán Dị Tưởng Dị (Nànatffakàyanànaffasaffiiviiñàna) có 9 Thức 
Tái Tục, đó là: I Tâm Thâm Tân DỊ Thục Quả Thiện Xả Thọ và § Tâm 
Đại Quả. 


. Thức Thân Dị Tưởng Đông (Nànatfakàyaekattasañfiwiññàpa) có 2 


Thức Tái Tục, đó là: 1 Tâm Thâm Tắn Dị Thục Quả Bắt Thiện cho đi tục 
sinh Tứ Khô Thú; và 1 Tâm DỊ Thục Quả Sơ Thiên Hữu Sắc Giới cho đi 
tục sinh làm 3 Bậc Phạm Thiên Sơ Thiên Hữu Sắc GIới. 

Thức Tái Tục, đó là: 1 Tâm Dị Thục Quả Nhị Thiên và I Tâm Dị Thục 
Quả Tam Thiên Hữu Sắc GIới. 


. Thức Thân Đồng Tưởng Đồng (Ekatakàyaekatfasañfiviññàpa) có 2 


Thức Tái Tục, đó là: 1 Tâm Dị Thục Quả Tứ Thiên và 1 Tâm Dị Thục 
Quả Ngũ Thiên Hữu Sắc Giới. 


. Thức Không Vô Biên Xứ (Àkàsanañcàyafanaviññàpa) có | Thức Tái 


Tục, đó là: I Tâm DỊ Thục Quả Không Vô Biên Xứ. 
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6. Tức Thức Vô Biên Xứ (ViIfñànuaficayatanaviiñdpaad) có | Thức Tái Tục, 
đó là: I Tâm DỊ Thục Quả Thức Vô Biên Xứ. 

1. Thức Vô Sở Hữu Xứ (Àkiñcaññàyatanaviññàng) có 1 Thức Tái Tục, đó 
là I Tâm DỊ Thục Quả Vô Sở Hữu Xứ. 


+ Khi phân tích bởi theo 1u Cư Địa Giới (Saftàvàsabhùmi — Cối Giới làm 
thành chỗ nương trú của Hữu Tình) thì có được tám phần, tức là từ điều thứ 1 cho 
đến điều thứ 7 của Thất Thức Trụ (ở phản trên) là tính được bây phần, và: 

Q. Tức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Nevasafñfñànàsañiñiàyatana 
viññàpna) có một Thức Tái Tục, đó là: I Tâm DỊ Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. (Loại trừ một Lưu Cư Địa Giới, đó là Vô Tưởng Hữu Tình Địa Giới 
vì không có Tâm Thức). 


3% Hỏi: Hãy phân tích 32 Thức DỊ Thục Quả bởi theo cả Tam Hành, có 
Phúc Hành, v.v. rằng thể loại Thức nào thì sinh khởi bởi do nương vào thể loại 
Hành nào làm Năng Duyên. 

Đáp: Phân tích 32 Thức Tái Tục bởi theo cả Tam Hành (Phi Phúc Hành, 
Phúc Hành, Bắt Động Hành), đó là: 


1. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp 12 Tâm 
Bất Thiện làm thành tác nhân). Và 7 Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện, tức là 
việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc 
xúc chạm, việc tiếp thâu Cảnh, việc thâm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ 
ở nơi Đồng Lực Bắt Thiện làm Quả ở trong I1 Cõi Dục Giới. 

2. 12 Phi Phúc Hành làm Nhân, tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 12 
Tâm Bắt Thiện làm thành tác nhân). Và 4 Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện tức 
là việc trông thấy (Tâm Nhãn Thức), việc được lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), 
việc tiếp thâu Cảnh (Tâm Tiếp Thâu), việc thâm tra Cảnh Bắt Thiện (Tâm 
Thâm Tần) làm Quả (thụ lãnh Cảnh xấu) ở trong 15 Cõi Sắc Giới. 

3. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với § Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. § Tâm DỊ Thục Quả Thiện Vô Nhân tức là việc trông thấy, việc được 
lắng nghe, việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, việc tiếp thâu 
Cảnh, việc thẩm tra Cảnh, và việc tiếp thâu Cảnh từ ở nơi Đồng Lực Thiện 
làm Quả ở trong 11 Cõi Dục Giới. 

4. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với § Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. § Tâm Đại Quả tức là việc tiếp thâu Cảnh (làm việc Na Cảnh) từ ở 
nơi Đồng Lực Thiện làm Quả ở trong 7 Cõi Thiện Dục Giới. 

5. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với § Tâm Đại Thiện làm 
Nhân. Và 5 Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân tức là việc trông thấy (Tâm 
Nhãn Thức), việc được lắng nghe (Tâm Nhĩ Thức), việc tiếp thâu Cảnh 
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(Tâm Tiếp Thâu), việc thẩm tra Cảnh Thiện (Tâm Thâm Tắn) làm Quả ở 
trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới. 

6. Phúc Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 5 Tâm Thiện Hữu Sắc 
Giới làm Nhân. Và 5 Tâm Dị Thục Quả Hữu Sắc Giới, tức là làm việc duy 
trì bảo hộ kiếp sống (làm việc của Tâm Hữu Phần) làm Quả ở trong 1Š Cõi 
Hữu Sắc Giới. 

7. Bất Động Hành tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với 4 Tâm Thiện Vô Sắc 
Giới làm Nhân. Và 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới tức là việc duy trì bảo 
hộ kiếp sống (Tâm Hữu Phân) làm Quả ở trong 4 Cõi Vô Sắc Giới. 


36. Hỏi: Thức Dị Thục Quả sinh khởi trong Thời Kỳ Chuyển Khởi ở Cõi 
Dục Giới, Cõi Sắc Giới, và Cõi Vô Sắc Giới thì gôm có những chỉ ? Và khi sinh 
khởi trong Thời Kỳ Tái Tục thì gôm có những chỉ ? Cho trình bây theo riêng từng 
môi Phần. 

Đáp: + Thức Dị Thục Quả sinh khởi ở Cõi Dục Giới trong Thời Kỳ Chuyển 
Khởi, tức là 23 DỊ Thục Quả Dục Giới; và trong Thời Kỳ Tái Tục, tức là 10 Tái 
Tục Dục GIới. 

+ Thức Dị Thục Quả sinh khởi ở Cõi Sắc Giới trong Thời Kỳ Chuyên Khởi, 
tức là 2 Nhãn Thức, 2 Nhĩ Thức, 2 Tiếp Thâu, 3 Thâm Tấn, 5 Dị Thục Quả Sắc 
Giới; và trong Thời Kỳ Tái Tục, tức là 5 DỊ Thục Quả Sắc Giới. 

+ Thức DỊ Thục Quả sinh khởi ở Cõi Vô Sắc Giới trong Thời Kỳ Chuyên 
Khởi và Thời Kỳ Tái Tục, ấy chính là 4 Dị Thục Quả Vô Sắc Giới. 


3. Hỏi: Hãy trình bây Thức Dị Thục Quả như tiếp theo đây: 

1. Thức Dị Thục Quả sinh được ở trong Thời Kỳ Tái Tục nhưng lại không 
được sinh ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi. 

2. Thức Dị Thục Quả sinh được ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi nhưng lại 
không được sinh ở trong Thời Kỳ Tải Tục. 

3. Tức Dị Thục Quả sinh được ở cả hai Thời Kỳ Tải Tục và Thời Kỳ 
Chuyển Khởi. 

4. Thức Dị Thục Quả sinh không được ở cả hai Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ 
Chuyển Khởi. 

Đáp: Trình bầy theo tuần tự theo những Thức Dị Thục Quả sau đây: 

I1. Không có. 

2. Có 13, đó là: 10 Ngũ Song Thức, 2 Tiếp Thâu, 1 Thâm Tắn Hỷ Thọ. 

3. Có 19, tức là 19 Tâm Tái Tục. 

4. Không có. 
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3&/. Hỏi: Hãy trình bây Trạng Thái, Phán Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần 
Thiết của Thức. Và trong sự việc Hành làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thức đấy thì có được bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chỉ ? 

Đáp: Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết 
của Thức, đó là: 


I. Thức Tri Trạng Thái (Viànanalakkhapam): Có việc hiểu biết Cảnh một 
cách đặc biệt từ ở nơi Trí Tuệ và Tưởng làm thành trạng thái. 

2. Thủ Sự Phận Sự (Pubbarngamarasưm): Làm chủ quản đối với Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp, làm thành phận sự. 

3. Túi Tục Thành Tựu (Pafisandhipaccupdffhànam): Có việc nôi tiếp giữa 
kiếp sống cũ và kiếp sông mới, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của 
tất cả các Bậc Hiền Trí (Pandita). 

4. Hành Nhán Cận (hoặc) Cảnh Vật Nhân Cán (Sankhàrapadafthànarm) (và) 
(Vatthàrammmanapadaffhànam): Có Tam Hành làm Nhân cận lần, hoặc có 
Lục Căn với Lục Cảnh làm Nhân cận lân. 


+ Trình bầy việc liệt kê 24 Duyên vào trong câu “Hành làm Duyên cho 
Thức” (Sankhàrapaccayà Viññàpna1m): 

Cả Tam Hành (Phi Phúc Hành, Phúc Hành, Bất Động Hành) làm Năng 
Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thức Dị Thục Quả, thì có được hai mãnh lực 
Duyên, đó là: 

l/. Tường Cận Y Duyên (Pakatpanissaya paccaya), 

2J. Dị Thời Nghiệp Duyên (NànakkhatIkakqmmapaccayd). 


39. Hỏi: Hãy trình bẩy phân loại Thức làm thành Nhân của Danh Sắc, 
cùng luôn cả Chỉ Pháp. Vả lại từ ngữ “Nàmarùpam” (Danh Sắc) thì Danh ấy là 
chỉ ? và Sắc ấy là chỉ ? 

Đáp: Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp 
thường hiện khởi lên bởi do nương vào 72c Nghiệ? Lực (Kqanunaviññàvpa) và 
Thức DỊ Thục Quả (Vipàkaviñfñapdg) làm thành Nhân. 

Thức (Viññàpa) làm thành Nhân cho sinh khởi Danh Sắc (Nàmarùpa) 
đây, hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 

l/. Thức DỊ Thục Quả (Vipàkavyrñfiiavpag) và 

2J. Thức Nghiệp Lực (Kamumaviinànad). 


Thức Dị Thục Quả tức là 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 


Thức Nghiệp Lực tức là Tâm Bất Thiện, Tâm Đại Thiện, Tâm Thiện Hữu 
Sắc Giới phôi hợp với Tư Tác Y Thiện — Bât Thiện ở trong kiêp sông quá khứ. 
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+ Và từ ngữ “Wàmaràpam” ây, với Danh (Nàma) tức là 35 Tâm Sở phối 
hợp với 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. Sắc (Rùpa) tức là Sắc Nghiệp Tái Tục, 
Sắc Nghiệp Chuyển Khởi, Sắc Tâm (Đối với Sắc Nghiệp Chuyển Khởi và Sắc 
Tâm được sắp vào ở trong câu Sắc Pháp, đích thị cũng chính là do nương vào 
Thức Nghiệp Lực và Thức Dị Thục Quả Chuyên Khởi ấy vậy, được kế vào thể loại 
linh động áp dụng.) 


40/. Hỏi: Hãy phân tích Danh Sắc làm thành Quả của Thức thể theo Thời Kỳ 
Tải Tục và Thời Kỳ Chuyển Khởi. Và cho lời giải thích trong câu Chú Giải 
“Nàmafica rùpafca nàmarùpaffca = Nàmarùpam ”. 

Đáp: Phân tích Danh Sắc làm thành Quả của Thức Dị Thục Quả thê theo 
Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ Chuyên Khởi như vây: 

Thức DỊ Thục Quả và những thê loại Danh Sắc đây bởi theo Thời Kỳ Tái 
Tục và Thời Kỳ Chuyển Khởi, thì thường được hiện hành như vây: 

Danh Tái Tục tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 19 Thức Tái Tục. 

Danh Chuyển Khởi tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 32 Thức Quả Dị Thục 
Chuyên Khởi (loại trừ Thức Tái Tục). 

Sắc Tái Tục tức là Sắc Nghiệp câu sinh với Thức Tái Tục. 

Sắc Chuyến Khởi tức là Sắc Tâm sinh khởi từ ở nơi 1§ Thức Dị Thục Quả 
Chuyên Khởi (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Dị Thục Quả Vô Sắc Giới) 
và Sắc Nghiệp Chuyển Khởi sinh khởi từ ở nơi 25 Thức Nghiệp Lực (tức là Tâm 
Sở Tư Tác Ý phối hợp với 12 Tâm Bắt Thiện, § Tâm Đại Quả và 4 Tâm Dị Thục 
Quả Hữu Sắc Giới). 

+ Câu Chú Giải của câu nói Nàmarùpa (Danh Sắc): “Nàmafica rùpafca 
nàmarùpañca = Nàmarùpatn”- “Gọi tên Pháp chủng vừa là Danh và vừa là Sắc, 
lại vừa cả Danh và Sắc, ấy là Danh Sắc.” Giải thích trong câu Chú Giải của 
Danh Sắc này là: Một khi lời nói rằng Danh Sắc đây, nếu như trình bây thể theo 
sự hiện hành của Danh và Sắc sinh từ : nơi Thức, thì sẽ phải trình bây là 
“Wiñiiànapaccayà nàma rùpanàmarupan”, tuy nhiên ở trong chỗ này đã cắt lẫy 
đi một câu Danh Sắc ra rồi, và chỉ còn đơn nhất một câu Danh Sắc mà thôi. Việc 
trình bầy như vậy được gọi là Phương Pháp Tôn Tại Nhất Ngôn (Ekasesanaya). 


41/. Hỏi: Cho trình bầy Trạng Thải, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Danh Sắc. 

Đáp: + Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết 
của Danh, đó là: 


1. Dân Đạo Trạng Thái (Namalakkhanam): Có việc hướng diện đến Cảnh, 
làm thành trạng thái. 
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2. Phối Hợp Phận Sự (Pubbamgamarasam): Có việc phối hợp với Tâm và tự 


phối hợp lẫn nhau, bởi theo trạng thái Đồng Sinh (Ekuppàdaià) v.v. làm 
thành phận sự. 


. Bất Ly Tán Thành Tựu (Pafisandhipaccupafthànam): Có việc không tách 


ly xa lìa với Tâm, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bác 
Hiên Trí (Pandgiia). 


.. thức Nhân Cận (Viñfiàttapadaffhànam): Có Thức làm Nhân cận lần. 


+ Trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 


Sắc, đó là: 


1. 


2. 


3: 


Hoại Diệt Trạng Thái (Ruppanalakkhapdamm): Có việc tiêu hoại đôi thay, 
làm thành trạng thái. 

Phân Tán Phận Sự (Vikirauarasam): Có việc tách ly chia lìa nhau, làm 
thành phận sự. 

Vô Ký Thành Tựu (Abyàkatfapaccupdaffhàndarmn): Có sự làm thành Pháp Vô 
Ký, hoặc có sự bắt liễu tri Cảnh, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ 
của tất cả các Bậc Hiện Trí. [Acetanà abyàkatàti etha viya anàrammatpità 
và abyàkafatà daffhabbd]| (Trích ở trong Đại Phụ Chú Giản) 


.. thức Nhân Cận (Viñfñàttapadaffhànam): Có Thức làm Nhân cận lần. 


42/. Hỏi: Hãy trình bây mãnh lực Duyên được kết hợp vào trong việc giúp 


đỡ ủng hộ như tiếp theo đây: 


1. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp 
tức là Tâm Sở phối họp. 

2. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Tâm Cơ (Sắc 
Y Vậu). 

3. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Túi 
Tục (loại trừ Sắc Tâm Co). 

4. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đổi với Sắc Nghiệp 
Tái Tục trong Cốõi Hữu Tình Vô Tưởng. 

5. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ng hộ đổi với Sắc Nghiệp 
Chuyển Khởi trong Cõi Ngũ Uẩn và Cõi Nhất Uân. 

Đáp: Trình bẩy việc liệt kê 24 Duyên vào trong câu “Thức làm duyên 


Danh Sắc” (Viññànapaccayà Nàmarùpdrm) 


1. Thức Dị Thục Quả làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Pháp 


tức là Tâm Sở phối hợp, thì có được chín mãnh lực Duyên, đó là: 


l/.. Câu Sinh Duyên (SahqJàfapaccaydg): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 


Tâm Sở phôi hợp cùng câu sinh với nhau. 
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2/. Hồ Ti ương Duyên (Añfiamafifapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế 
và Tâm Sở phối hợp, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccayg): Tầm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ nương nhờ với nhau. 

4J. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp giúp đỡ với tác ý thành nhân thành quả. 

5. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya ); Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thề thuộc về 
Thức Thực và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

6/. Quyên Duyên (Indriyapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế thuộc về 
Ý Quyền và Tâm Sở cùng phối hợp với nhau. 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
và Tâm Sở phối hợp hòa trộn với nhau. 

§/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế cùng 
hiện hữu với Tâm Sở phối hợp. 

9/. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya): Tâm DỊ Thục Hiệp Thế và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ và chăng có tách lìa xa nhau. 


2. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Ý Vật thì có 
được chín mãnh lực Duyên, đó là: 

l/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtfapaccaya), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffiapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 

4J. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5/. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya ), 

G/. Quyên Duyên (Indriyapaccay4), 

7I. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayutffapaccaya), 

S/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

9/. Bát Ly Duyên (Avigafapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như ở phần trên, chỉ thay đối phần Bất Tương 
Ưng Duyên vào vị trí của Tương Ưng Duyên, bởi vì Danh với Sắc. 


3. Thức Tái Tục làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp Tái 
Tục (loại trừ Sắc Ý Vật) thì có được tám mãnh lực, đó là: 

l/. Câu Sinh Duyên (Sahajàtfapaccaya), 

2I. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 

3/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

4. Vật Thực Duyên (Àhàrapaccaya ), 

5J. Quyền Duyên (Indriyapaccaya), 

6/. Bất Tương Ưng Duyên (Vippayutffapaccaya), 

7l. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 
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§/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). : 
Tương tự cùng phương thức như ở phân trên, chỉ có bớt Hồ Tương Duyên. 


4. Thức Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc Nghiệp 
Tái Tục ở trong Cõi Vô Tưởng Hữu Tình, và Sắc Nghiệp Chuyển Khởi ở trong 
Cõi Ngũ Uẫn và Cõi Nhất Uẫn, thì có được bảy mãnh lực Duyên, đó là: 

L/.. Thường Cận Y Duyên (Pakatùnissayapaccaya) 

2!. Bắt Tương Ung Duyên (Vippayutffapaccaya) 

3/. Vô Hữu Duyên (NaHfhipaccayaq) 

4. Ly Khưứ Duyên (Vigatfapaccayd) 

5/.. Vô Gián Duyên (Ananfarapaccaya) 

6/. Đăng Vô Gián Duyên (Samanfarapaccaya) 

7l. Vô Giản Cán Y Duyên(Ananfarùpanissayapaccaya) 


43⁄. Hỏi: Cho trình bầy Chỉ Pháp theo riêng từng mỗi Phần ở trong câu 
“Nàmarùpapaccayà salàyatanam sambhavati”- “Danh Sắc làm duyên cho Lục 
Xứ khởi sinh”; và hãy trình bây câu Chú Giải của các từ ngữ như tiếp theo đây: 
“Äyatanam” (Xứ), “Salàydtanam” (Lục Xứ). Vả lại cho lời giải thích từ ngữ 
“Salàyatanau” (Lục Xứ) ở trong câu “Nàmarupapaccayà salàyaftanan ” (Danh 
Sắc làm duyên cho Lục Xứ), và cho dịch nghĩa các câu như tiếp theo đây: 
1. yatanalakkhanam 2.. Dassanarasam 
$. Vafthudvàrabhàvapaccupdffhànam 
4. Nàmarùpapadafthànam 
Đáp: Trong chỗ này, thì: 
e©_ Danh tức là 35 Tâm Sở phối hợp với 32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 
e© Sắc tức là I6 Sắc Nghiệp, là § Sắc Bất Giản Biệt (Avinibbhogarùpa), 5 
Sắc Thanh Triệt (Pasàdarùpa), 1 Sắc Bản Tính (Bhàyarùpa), 1 Sắc Tâm 
Cơ (Hadayarnpa), l Sắc Mạng Quyên (Jìvưữarùpa). 
e Lục Xứ tức là Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ và Ý Xứ là 
32 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế. 


+ Trình bầy các câu Chú Giải của những từ ngữ “4yafanamm” (Xứ), 
%Salàyatandaru ” (Lục X1): 

“Äyafa saisàravaffam nayatiti = Ảyatanau”- “Pháp chủng nào duy trì 
Vòng Luân Hỏi lâu dài, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Xứ”. Tức là 12 Xứ. 

“Cha àyafanani = Salàyaftandna ” “Cả Lục Xư gọi tên là Lục Xư.” Tức là 
Lục Nội Bộ Xứ. “Salàyafanafca chaffhàyafaqndfiica = Salaydftandin”- “Cả Lục 
Xứ (Ngoại) và Lục Trú Xứ (Nội), gọi tên là Lục Xứ ”. 
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Giải thích rằng: Từ ngữ “Salàyafanan” (Lục Xứ) ở trong câu nói rằng 
“Nàmarùpapaccayà salàyatfanam - Danh Sắc làm duyên Lục Xứ” đây, là câu đã 
làm cho dư thừa tới cả hai câu, tức là “Salàypafanarua chaffhàyadfandtm” Gọi tên 
việc đã làm cho hiện hành như vậy là Phương Pháp Tổn Tại Nhất Ngôn 
(Ekasesanaya), tức là loại trừ “Chaffthàyafanam” này ra, thê là chỉ còn lại duy 
nhất mỗi một “Saøjàyøfanzm” mà thôi. Có nghĩa là Lục Nội Bộ Xứ làm thành 
Quả của Danh Sắc này. 

Khi phân tích bởi theo Địa Giới thì thường hiện hành như vây là: 

Trong Cõi Ngũ Uấn thì Danh Sắc làm Nhân, và Lục Nội Bộ Xứ chỗ gọi tên 
là Lục Ngoại Xứ làm Quả tùy theo thích hợp. 

Trong Cõi Vô Sắc Giới thì Danh Pháp làm Nhân và Ý Xứ chỗ gọi là Lục 
Nội Xứ làm Quả. 

Việc làm Nhân làm Quả giữa Danh Pháp với Y Xứ, thì cùng câu sinh với 
nhau và làm Nhân làm Quả lẫn nhau cũng được. Còn việc làm Nhân làm Quả 
giữa Danh Pháp với Ngũ Xứ, thì cùng câu sinh với nhau cũng có, bất câu sinh với 
nhau cũng có; và tùy theo Thời Kỳ. Và làm Nhân làm Quả giữa Sắc Pháp với Ý 
Xứ, và Sắc Pháp với Ngũ Xứ, thì cùng câu sinh với nhau cũng có, bất câu sinh với 
nhau cũng có, và tùy theo Chủng Loại. 

+ Dịch nghĩa các câu như tiếp theo đây: 

e  “4yafanalakkhanaim” (Khu Vực Trạng Thái: Có việc tiếp xúc hoặc có 
việc làm cho Vòng Luân Hồi phải lâu dài, làm thành trạng thái. 

e©  “Dassanàrasam”(Quan Thưởng Phận Sự): Có việc trông thấy, v.v., làm 
thành phận sự. 

e_ “Vqfthudvàrabhàvapaccupafthànamm” (Vật Môn Bản Tĩnh Thành Tựu): Có 
sự làm thành Vật và Môn của Ngũ Thức Giới, Ý Giới, Ý Thức Giới tùy theo 
thích hợp, và làm hành trạng hiện bây ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bác 
Hiển Trí. 

e_ “Nàmarùpapadafthànam” (Danh Sắc Nhân Cận): Có Tâm Sở và Sắc 
Nghiệp làm Nhân cận lân. 


A. 44. Hỏi: Hãy trình bây mãnh lực Duyên Hệ được liệt kê vào trong câu 
“Nàmarùpapaccayà salàyatfanam ” (Danh Sắc làm duyên cho Lục Xứ). 

Đáp: Trình bầy việc liệt kê 24 Duyên vào trong câu “Danh Sắc Làm Duyên 
Lục Xứ ” (Nàmarùpapaccayà Salàydatandam): 

1. Danh Pháp tức là ba Uẫẩn Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp 
Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được bảy mãnh lực Duyên, đó 
là: 

L/. Câu Sinh Duyên (SahqJàfapaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp cùng sinh chung một lượt với nhau. 
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2J. Hỗ Ti ương Duyên (Afñffamafññapaccayg): Tâm DỊ Thục Quả và Tâm Sở 
phối hợp giúp đỡ bằng cách hỗ trợ lẫn nhau. 

3/. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàfanissayapaccayg): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp 
Thế và Tâm Sở phối hợp cùng sinh chung và nương nhờ giúp đỡ lẫn nhau. 

4,. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaydg): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và 
Tâm Sở phối hợp giúp đỡ bằng cách làm thành Pháp Quả. 

5/. Tương Ung Duyên (Sampayutffapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
và Tâm Sở phối hợp giúp đỡ hòa hợp với nhau. 

6/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya): Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp cùng nhau hiện hữu giúp đỡ với nhau. 

7I. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya): Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Tâm 
Sở phối hợp khăn khít giúp đỡ lẫn nhau và chăng có xa lìa. 


2. Danh Pháp tức là Vô Tham, Vô Sân, Vô S¡ phối hợp với Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm 
DỊ Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực 
Duyên, đó là: 

1/. Nhân Duyên (Hetupaccayq), 

2I. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtapaccaya), 

3J. Hỗ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

4/. Câu Sinh Y Duyên (Sahqjàfamnissayapaccay4), 

5/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

7l. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigafapaccaya). 

Tương tự cùng phương thức như phân trên, chỉ thêm phần Nhân Duyên vì 
Pháp làm thành Nhân giúp đỡ hỗ trợ với nhau. 


3. Danh Pháp tức là Tâm Sở Tư Tác Ý phối hợp với Tâm DỊ Thục Quả 
Hiệp Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được chín mãnh lực 
Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Affiamaffapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4/. Câu Sinh Nghiệp Duyên (SahaqJàtakanunapaccaya), 

5/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

6/. Danh Vật Thực Duyên (Nàmaàhàrapaccay4), 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

S/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 
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9/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


4. Danh Pháp tức là Xúc, Tư Tác ý phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp 


Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thê) ở chô cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực Duyên, đó 


là: 


1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5. Danh Vật Thực Duyên (Nàmaàharapaccay4), 
6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

7I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


5. Danh Pháp tức là Tầm, Tứ, Hỷ phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp 


Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục 
Quả Hiệp Thê ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực Duyên, đó 


là: 


1/. Câu Sinh Duyên (Sahaqjàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Affiamafñfapaccaya), 
3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5J. Thiên Na Duyên (}hànapaccay4), 

6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 
7l. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


6. Danh Pháp tức là Mạng Quyền, Thọ, Tín phối hợp với Tâm Dị Thục Quả 


Hiệp Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thê) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được tám mãnh lực 
Duyên, đó là: 


1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamafñfapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5J. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 
6/. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

7l. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

§/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 
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7. Danh Pháp tức là Cần, Niệm, Trí Tuệ phối hợp với Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được chín mãnh lực 
Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccay4), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5J. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 

6/. Đồ Đạo Duyên (Maggapaccaya), 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayuftapaccaya), 

S/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

9/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


8. Danh Pháp tức là Nhất Thống phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là Tâm Dị Thục Quả 
Hiệp Thế) ở chỗ cùng câu sinh với mình, thì có được 10 mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtfapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5J. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 

6/. Thiên Na Duyên (Jhànapaccay4), 

7I. Đô Đạo Duyên (Maggapaccaya), 

8/. Tương Ứng Duyên (Sampayutftapaccaya), 

0/. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

10/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


Việc phân tích Năng Duyên và Sở Duyên, tính kế từ điều thứ 1 - 8 thì làm 
duyên được cả ở trong Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ Chuyên Khởi. 


9. Danh Pháp tức là ba Uấn Tâm Sở phối hợp với Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ ở trong Thời Kỳ Tái Tục của Cõi 
Ngũ Uấn, thì có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2I. Y Chỉ Duyên (Nissayapaccaya), 

3/. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

4I. Câu Sinh Bất Tương Ung Duyên (Sahajàtfavippayutffapaccaya), 

5I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 
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6/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 

Trong chỗ nây, thì cả Tứ Xứ gồm Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ đây, 
thì lập ý chỉ lây Chủng Loại Thấp Sinh và Hóa Sinh; còn Thân Xứ thì có được tất 
cả các Chúng Loại. 


10. Danh Pháp tức là ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với Tâm Dị Thục Quả Ngũ 
Uẩn làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ngũ Xứ ở trong Thời Kỳ Chuyên 
Khởi của Cõi Ngũ Uấn, thì có được bốn mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Hậu Sinh Duyên (Pacchàjàtfa paccaya), 

2!. Hậu Sinh Bất Tương Ung Duyên (Pacchàjàtavippayuftapaccaya), 

3/. Hiện Hữu Duyên (Atthiipaccaya), 

AI. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


11. Sắc Pháp tức là Ý Vật làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ 
(mà ấy chính là 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uẫn) ở trong Thời Kỳ Tái Tục của Cõi Ngũ 
Uấn, thì có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afifiamaffapaccaya), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàfanissaya paccay4), 

4I. Câu Sinh Bắt Tương Ung Duyên (Sahajàfavippayutffapaccaya), 

SI. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

6/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


12. Sắc Pháp tức là Ý Vật sinh trước và đang an trụ làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là 1§ Tâm Dị Thục Quả Ngũ Uẩn) (loại trừ Ngũ 
Song Thức) ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uấn, thì có được năm 
mãnh lực Duyên, đó là: 

L/. Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vatthupurejàtanissayapaccaya), 

2. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaccaya), 

3/.Vật Tiên Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vafthupurejàfavippayutfa 
paccay4), 

4,. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

5J. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


13. Sắc Pháp tức là Ngũ Xứ sinh trước và đang an trụ làm Năng Duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Ý Xứ (mà ấy chính là 10 Tâm Ngũ Song Thức) ở trong Thời Kỳ 
Chuyên Khởi của Cõi Ngũ Uấn, thì có được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

L. Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vatthupurejàfanissayapaccaya), 

2. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaccaya), 

3/. Tiền Sinh Quyên Duyên (Purejàtindriyapaccaya), 


75 


AlVật Tiền Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vafthupurejàtavippayutta 
paccay4), 

SI. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

6/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


14. Sắc Pháp tức là Tứ Sắc Tứ Đại Hiển Nghiệp làm Năng Duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với Ngũ Xứ đang an trụ ở trong cùng một Bọn Tổng Hợp với mình, ở 
cả trong Thời Kỳ Tái Tục và Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uấn, thì có được 
bốn mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccayq), 

2I. Câu Sinh Y Duyên (SahqJàtanissayapaccayq), 

3/. Hiện Hữu Duyên (Atthiipaccaya), 

4I. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


15. Sắc Pháp tức là Sắc Mạng Quyền làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối 
với Ngũ Xứ đang an trụ ở trong cùng một Bọn Tổng Hợp với mình, ở cả Thời Kỳ 
Tái Tục và Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Ngũ Uấn, thì có được ba mãnh lực 
Duyên, đó là: 

1. Sắc Mạng Quyên Duyên (Rùpdjìvitindriyapaccaya), 

2I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

3/. Bắt Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


16. Sắc Pháp tức là Bồ Phẩm Nghiệp Lực làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Ngũ Xứ đang an trụ ở trong cùng một Bọn Tổng Hợp với mình, và trong 
các Bọn Tổng Hợp khác, ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi của Cõi Dục Giới, thì có 
được ba mãnh lực Duyên, đó là: 

L/. Sắc Vật Thực Duyên (Rùpaàhàrapaccaya), 

2I. Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), 

3/. Bất Ly Duyên (Avigatapaccaya). 


45%. Hỏi: Sẽ trình bẩy những câu Chủ Giải thế nào ở trong các từ ngữ 
%Phassa” (Xúc), “Samphassa” (Phủ Xuc), “CakkhUusamphassa” (Nhãn Phú Xúc), 
“Manosamphassa” (Ý Phú Xúc). 

Đáp: + Trình bầy câu Chú Giải của “Phassa” (Xúc): “Ảrambham phusatiti 
= Phasso”- “Pháp chủng tiếp xúc với Cảnh, bởi do thể mới gọi tên Pháp chủng ấy 
là Xúc. ” 

Một trường hợp khác nữa: “Phusanfti sampayuffadhammà cfendfi = 
Phasso”- “Pháp Tương Ung là tất cả các Tâm và Tâm Sở thường tiếp xúc với 
Cảnh bởi do Pháp chủng ấy; chính vì thế Pháp chủng làm tác nhân cho Pháp 
Tương Ung tiếp xúc với Cảnh, mới được goi tên là Xúc. ” 
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Một trường hợp khác nữa: “Phưụsandt = Phasso (và) “Saimphusafe = 
Samphasso”¬ “Việc tiếp xúc Cảnh được gọi tên là Xúc, hoặc gọi tên là Phủ Xúc. ” 

+ Trình bầy câu Chú Giải của Nhãn Phủ Xúc, v.v.: “Cakkhuvifñfñiànena 
sampayutto samphassoti = CakkhUsamphasso”- “Xúc là việc tiếp xúc phối hợp 
với Nhãn Thức, bởi do thế mới gọi tên là Nhãn Phú Xúc.” Túc là Tâm Sở Xúc 
phối hợp với Nhãn Thức. 

(Nhĩ Phủ Xúc,v.v. Thân Phủ Xúc cũng trình bầy trong cùng một phương 
thức như nhau). 

“Manoviifduena sarnpayHffo samphassoftl = Manosamphasso”- “Xúc là 
việc tiếp xúc phối hợp với Ý Thức, bởi do thế mới được gọi tên là Ý Phủ Xúc. ” 
Tức là Tâm Sở Xúc phối hợp với 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ Ngũ 
Song Thức) 


A. 46/. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong cáu “Salàyatanapaccayà phasso 
sambhavatfi” (Lục Xứ làm duyên cho Xúc khởi sinh). 

Đáp: CHảng giải ở trong câu “Salàydfanapaccayà phasso sambhavatfi” 
(Lục Xứ làm duyên cho Xúc khởi sinh) rằng: 

Người đã mệnh chung rồi, thì cho dù đã có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đi nữa, 
tuy nhiên các việc tiếp xúc có Nhãn Phủ Xúc v.v. ấy, ắt hắn sẽ không còn sinh khởi 
lên được nữa; có nghĩa là không còn có việc được trông thấy, việc được lăng nghe, 
việc được ngửi, việc biết mùi vị, việc xúc chạm, các việc nghĩ ngợi. Sự việc là 
như vậy, cũng chính do bởi đã mắt hết cả Ngũ Thanh Triệt và Tâm Hữu Phần chỗ 
được gọi là Lục Xứ ấy vậy. Và ở trong người đang khi còn có sinh mệnh, nếu nhỡ 
như mắt đã mù đi rồi, thế thì Nhãn Phủ Xúc cũng không thể nào sinh khởi lên 
được. Hoặc nếu nhỡ như tai đã bị điếc đi rồi, thế thì Nhĩ Phủ Xúc cũng không thể 
nảo sinh khởi lên được, và thế là cũng tương tự như nhau vậy. 

Lại nữa, Xúc là Quả của Lục Xứ đây, tức là việc cùng tựu hội vào nhau giữa 
cả Ngũ Thanh Triệt với Ngũ Cảnh và Ngũ Thức; thế thì được gọi tên là Nhãn Phủ 
Xúc, Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ Phủ Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc; cũng bởi vì có 
được việc sinh khởi của Nhãn Thức v.v. đây, là cũng do nương vào việc tiếp xúc 
với nhau giữa Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc; Nhĩ Thanh Triệt với Cảnh Thinh; 
Tỷ Thanh Triệt với Cảnh Khí; Thiệt Thanh Triệt với Cảnh VỊ; Thân Thanh Triệt 
với Cảnh Xúc; thế rồi đã làm cho Nhãn Thức v.v. có được sinh khởi lên. Một khi 
Nhãn Thức v.v. đã sinh khởi lên rồi, thì Nhãn Phủ Xúc v.v. cũng được hiện bầy. 
Còn Ý Phủ Xúc tức là việc tiếp xúc với nhau giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp 
Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định, mà ấy chính là Cảnh Pháp hoặc Lục Cảnh 
lập ý chỉ lấy ở trong khoảng giữa Tâm Lộ Trình vẫn chưa sinh khởi. Bởi vì một 
khi Tâm Hữu Phần đã sinh khởi lên rồi, là cũng do việc tiếp xúc thường luôn với 
bất luận một thê loại Cảnh nào ở phần Nghiệp, Nghiệp Tướng và Thú Tướng: và 
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việc tiếp xúc nầy đã được gọi tên là Ý Phủ Xúc, đích thị chính là Xúc phối hợp với 
Tâm Hữu Phần ấy vậy. 

Một trường hợp khác nữa, Ý Phủ Xúc tức là việc tựu hội vào nhau giữa Tâm 
Hữu Phần với các Pháp Thực Tính, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Vả lại Ý Thức đây, 
lập ý lấy ở trong khoảng giữa Tâm Lộ Trình đã sinh khởi lên rồi, bởi vì Tâm Lộ 
Trình đã được sinh khởi lên rồi đấy, cũng phải nương vào nhau qua việc tiếp xúc 
giữa Tâm Hữu Phần với các Pháp Thực Tính làm Nhân. Một khi Tâm Lộ Trình 
đã sinh khởi lên rồi, thì Ý Phủ Xúc cũng sẽ hiện bẩy lên; thế nhưng đã không lấy 
Xúc phối hợp ở trong Thiện, Bất Thiện và Vô Ký. Lập ý đặc biệt chỉ lấy riêng 
phần Xúc phối hợp ở trong Ý Thức Dị Thục Quả có Tiếp Thâu, Thâm Tấn, Na 
Cảnh mà thôi. 


47. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong những câu như tiếp theo đây: 

“CakkhUfica paficca rùpe ca HDpdjjdfiữ cakkhUviffiànd tt sangati 
phasso” 

“Manafca paficca dhamtme€ ca HDpdJjdfi manovifiiàtdt tia sangdfil 
phasso” 

Đáp: Những câu trên được dịch nghĩa như sau: 

“Nhãn Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt 
với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh 
Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đáy, mới được gọi tên là Xúc. ” 

“Ý Thức thường được hiện khởi lên bởi do nương vào Tâm Hữu Phần với 
các Pháp Thực Tĩnh, ở cả Siêu Lý và Chế Định. Đích thị chính do việc tựu hội vào 
nhau giữa cả ba Tâm Hữu Phân, các Pháp Thực Tĩnh và Ý Thức đây, mới được gọi 
tên là Xúc. ” 


48/ Hỏi: Cho lời giải thích đến việc tiếp xúc Cảnh của “Xúc ” rằng như thể 
nào mà được gọi tên là “Xúc ” ? 

Đáp: Việc “Xúc” tiếp xúc với Cảnh đây, thì chăng giống với việc tiếp xúc 
giữa Sắc với Sắc, chăng hạn như hai bàn tay tiếp xúc với nhau; hoặc hai vật thê 
đụng chạm với nhau; mà ây là việc tiếp xúc thể theo bản thê thực tính ở trong bất 
luận của một Cảnh hoặc của một đối tượng. Tuy nhiên việc tiếp xúc với Cảnh thê 
theo bản thể thực tính mà chỗ được gọi là Xúc đây, thì cũng có đôi khi hiện bầy rõ 
ràng na ná y như bất luận một vật thể nào mà sắc thân đã có được tiếp xúc đụng 
chạm vậy. Chăng hạn như sát na đang trông thấy người ta ăn các thức ăn chua, thì 
người trông thấy có cảm giác chảy nước dãi ra vậy. Hoặc có bất luận một người 
nào đang mài dao trên mặt đá có sạn cát, thì người đã được lắng nghe âm thính ây 
rồi sẽ có cảm giác ê cả răng vậy. Hoặc có một vài người yêu đuối, một khi trông 
thấy người có vóc dáng rất to lớn thì cũng có cảm giác khủng khiếp sợ hãi, có trạng 
thái run rây khiếp đảm. Hoặc có người nhút nhát, một khi trông thấy người ta 
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đánh, chém với nhau và máu chảy ra thì cũng có cảm giác sợ hãi đến ngất xỉu đi. 
Hoặc một khi nai đã trông thấy hồ thì sẽ run sợ chết đứng tại chỗ, và chân không 
bỏ chạy đi được. Hoặc có người đổi vào khu vực tĩnh lặng, và có các bậc Hiền 
Triết đang hành trì Nghiệp Xứ, một khi đã được trông thấy các bậc ấy cùng với trú 
xứ như vậy rồi, thì tức thì cũng có khởi lên một sự cảm giác an vui mát mẻ, và 
thanh tịnh. Sự hiện hành như đã vừa đề cập đến ở tại đây, cũng chính là việc tiếp 
xúc giữa Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc ấy vậy. Và cả Lục Xúc khởi sinh là cũng 
do bởi có Lục Nội Bộ Xứ sinh khởi từ ở nơi Nghiệp Quá Khứ làm Nhân; chính vì 
thế Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải thuyết rằng “Sajayafanapaccayà phasso ”- 
“Lục Xứ làm duyên cho Xúc ”. 


49/. Hỏi: Hãy cho việc phán tích Lục Xúc bởi theo Cối Giới. 

Đáp: Khi phân tích Lục Xúc bởi theo Cõi Giới thì có được như vây, đó là: 

Thường thì có được cả Lục Xúc sinh khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới. 

Thường thì có được ba Xúc, đó là: Nhãn Phủ Xúc, Nhĩ Phủ Xúc, và Ý Phủ 
Xúc sinh khởi ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Vô Tưởng Hữu Tình). 

Thường chỉ có được một Xúc, đó là Ý Xúc sinh khởi ở trong Cõi Vô Sắc 
GIới. 

Còn ở trong Cõi Vô Tưởng Hữu Tình thì Xúc thường không có sinh khởi lên 
được, bởi không có Lục Nội Bộ Xứ sinh khởi ở trong Cõi Giới nây. 


50. Hỏi: Xúc sinh khởi bởi do nương vào Lục Xứ làm Năng Duyên, một khi 
tính theo mãn túc thì có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? 

Đáp: Khi đã tính theo mãn túc thì có được số lượng là 32, và ấy chính là 32 
Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế 


51⁄. Hỏi: Theo lẽ thường nhiên đơn nhất một Xúc sinh khởi bởi do nương 
vào hết tất cả các Xứ là không thể có được, và hết tắt cả các Xúc sinh khởi chỉ do 
nương vào đơn nhất một Xử thì cũng không thể có được; thế nhưng tại làm sao 
Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết bằng cách sử dụng câu thuộc đơn số (Ekavacana) 
để nói rằng “Salàyatanapaccayà phasso” (Lục Xứ làm duyên cho Xúc) ? 

Đáp: Theo lẽ thường nhiên từng mỗi thê loại Xúc sẽ hiện khởi lên được, thì 
không thê nào chỉ có đơn nhất một Xứ, mà cần phải có Xứ làm chỗ nương sinh ấy 
nhiều hơn một !_ Sẽ nói rằng cần phải có việc tựu hội vào nhau hết tất cả các Xứ 
thuộc Nội Bộ và Ngoại Bộ; chăng hạn như Nhãn Phủ Xúc sẽ sinh khởi lên được thì 
cần phải có bốn thể loại Xứ, ấy là: 

I1. Nhãn Xứ tức là Nhãn Thanh Triệt, 

2. Sắc Xứ tức là Cảnh Sắc, 

3. Ý Xứ tức là Nhãn Thức, 

4. Pháp Xứ tức là sáu Tâm Sở Biến Hành (loại trừ Xúc). 
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Trong Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ Phủ Xúc, Thiệt Phủ Xúc, và Thân Phủ Xúc thì cũng 
có bốn thể loại Xứ cần phải nương vảo, tương tự với Nhãn Phủ Xúc. Còn đối với 
Ý Phủ Xúc thì nương được hết tất cả các Xứ. Thế nhưng trong từng mỗi giai đoạn 
sát na sinh khởi thì nương vào 2 hoặc 3 thể loại Xứ cũng có; chẳng hạn như Ý Phủ 
Xúc hữu quan với Cảnh Pháp thì nương vảo hai thê loại Xứ, đó là Ý Xứ và Pháp 
Xứ. Nếu như Ý Phủ Xúc hữu quan với Cảnh Sắc thì nương vào ba thê loại Xứ, đó 
là Sắc Xứ, Ý Xứ và Pháp Xứ. Tuy nhiên trong sự việc Đức Phật Ngài lập ý khải 
thuyết bằng cách sử dụng câu thuộc đơn số (Ekavacana) để nói răng “Salàyatana 
paccayà phasso”y cũng nhằm để cho được hiểu biết là từng mỗi thể loại Xúc sẽ 
sinh khởi lên được, thì thiết yếu phải nương vào Xứ nhiều hơn một, và chỉ sẽ 
nương vào đơn nhất một Xứ là không thể có được. 


52/. Hỏi: Cho trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Xúc; và trình bây việc liệt kê số lượng Duyên Hệ ở trong câu “Lục Xứ 
làm duyên cho Xúc ” (Salàyatanapaccayà phass0). 

Đáp: Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết 
của Xúc, đó là: 


I. Xúc Cảm Trạng Thái (Phusanalakkhapa): Có việc tiếp xúc Cảnh, làm 
thành trạng thái. 

2. Xúc Quan Phận Sự (Sameghaffaraso): Có việc làm cho Tâm với Cảnh nối 
tiếp nhau liên tục, làm thành phận sự. 

3. Tựu Hội Thành Tựu (Sangatipaccupaffhànam): Có việc cùng tựu hội với 
nhau giữa Vật, Cảnh và Thức, và làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ 
của tất cả các Bậc Hiên Trí. 

4. Lục Nội Xứ Nhân Cán (Salàyatanapadaffthànam): Có Lục Nội Bộ Xứ làm 
Nhân cận lân. 


+ Trình bẩy việc liệt kê 24 Duyên vào trong câu “Lực Xứ làm duyên Xúc” 
(Salàyatanapaccayà Phasso) 

1. Nhãn Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Phú Xúc thì có 
được sáu mãnh lực Duyên, đó là: 

L/. Vật Tiên Sinh Y Duyên (Vatthupurejàfanissayapaccaya), 

2. Vật Tiên Sinh Duyên (Vatthupurejàfapaccaya), 

3/. Tiền Sinh Quyên Duyên (Purejàindriyapaccaya), 

AI. Vật Tiên Sinh Bất Tương Ung Duyên (Vafthupurejàtavippayutta 
paccay4), 

5J. Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên (Vathupurejàtathipaccaya), 

6/. Vật Tiên Sinh Bắt Ly Duyên (Vatthupurejàtàvigatapaccay4). 


S0 


2. Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Nhĩ Phủ Xúc, Tỷ Phủ Xúc, Thiệt Phủ Xúc, Thân Phủ Xúc thì cũng có 
được sáu mãnh lực Duyên, và cũng tương tự cùng một phương thức với Nhãn Xứ 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Phủ Xúc làm Sở Duyên vậy. 

3. Ý Xứ tức là 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 Ngũ Song Thức) 
làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Phủ Xúc phối hợp với mình, thì có 
được chín mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccaya), 

2J. Hồ Tì ương Duyên (Afffmafiiapaccayq), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (Sahaqjàtanissayapaccayq), 

4. DỊ Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5. Danh Vật Thực Duyên (Nàmàhàrapaccay4), 

6/. Câu Sinh Quyên Duyên (Sahqjàtindriyapaccaya), 

7I. Tương Ung Duyên (Sampayutfapaccaya), 

S/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahaJàtafthipaccaya), 

9/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaqjàtàyigaftapaccaya). 


53⁄. Hỏi: Có bao nhiêu Thọ sinh khởi bởi do NHƠNg vào Xúc làm Năng 
Duyên ? Và ý nghĩa của từng môi thê loại ấy có như thê nào ? 
Đáp: Có Lục Thọ sinh khởi lên bởi do nương vào Lục Phủ Xúc ây, đó là: 


1. Nhãn Phú Xúc Thọ (Cakkhusamphassàjà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh 
khởi sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Nhãn Thức với Cảnh Sắc, ấy 
chính là Thọ ở trong Tâm Nhãn Thức. 

2. Nhĩ Phú Xúc Thọ (SofasamphassdJà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Nhĩ Thức với Cảnh Thinh, ấy 
chính là Thọ ở trong Tâm Nhĩ Thức. 

3. Tỷ Phú Xúc Thọ (Ghànasamphassàjà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Tỷ Thức với Cảnh Khí, ấy chính là 
Thọ ở trong Tâm Tỷ Thức. 

A. Thiệt Phú Xúc Thọ (Jivhàsamphassàjà vedanà): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Thiệt Thức với Cảnh Vị, ấy chính 
là Thọ ở trong Tâm Thiệt Thức. 

5. Thân Phú Xúc Thọ (Kàyasamphassàjà vedana): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vào việc tiếp xúc giữa Thân Thức với Cảnh Xúc, ấy chính 
là Thọ ở trong Tâm Thân Thức. 

6. Thân Phú Xúc Thọ (Manosamphassajà vedana): Việc thụ hưởng Cảnh khởi 
sinh bởi do nương vảo việc tiếp xúc giữa Thân Thức với Cảnh Pháp hoặc 6 
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Cảnh, ấy chính là Thọ ở trong 22 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế (loại trừ 10 
Tâm Ngũ Song Thức). 


54. Hỏi: Hãy trình bây câu Chú Giải của từ ngữ “Vedanà” (Thọ); và Nhãn 
Phủ Xúc Thọ, với luôn cả phân tích cả Lục Thọ bởi theo Lạc Thọ (Sukha), Khổ 
Thọ (Dukkha) và Xả Thọ (Dpekkha). 
Đáp: Thọ có câu Chú Giải trình bầy rằng: “edayaflfi = Vedanà”- “Pháp 
chủng nào thường hay thụ hưởng Cảnh, bởi do thể gọi tên Pháp chủng ấy là Thọ. ” 
®CakkhUsamphassatfo jàtà vedanàdti = CakkhUsamphassajà vedanà”- “Thọ 
sinh khởi bởi do nương vào Nhãn Phú Xúc làm Nhân, bởi do thế mới gọi tên là 
Nhãn Phú Xúc Thọ. ” 
Những cả Lục Thọ nầy một khi phân tích bởi theo Lạc (Sukha), Khổ 
(Dukkha), Xá (Upekkhà) thì có được như vây là: 
e kế từ Nhãn Phủ Xúc Thọ cho đến Thiệt Phủ Xúc Thọ, thì cả Tứ Thọ nây là 
việc thụ hưởng Cảnh ở thể loại Xả Thọ. 
e Thân Phủ Xúc Thọ là việc thụ hưởng Cảnh ở cả hai thể loại: 1/. Lạc Thọ, 2/. 
Khô Thọ. 
e Ý Phủ Xúc Thọ là việc thụ hưởng Cảnh ở cả ba thể loại: 1/. Lạc Thọ, 2/. 
Khô Thọ, 3/. Xả Thọ. 


A. 55. Hỏi: Cho lời giải thích trong sự việc của An Lạc — Khổ Đau có 
nhiễu hoặc ít tùy thuộc vào sự hiện hành của Xúc; luôn cả trình bây Trạng Thái, 
Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của Thọ; và việc liệt kê số lượng 
Duyên Hệ ở trong câu “Xúc làm duyên cho Thọ ” (Phassapaccayà vedanà). 

Đáp: Sự an lạc và sự khô đau như đã vừa đề cập rôi đây, sẽ được sinh khởi 
lên là cũng do bởi Xúc; điều đó đích thị chính là việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh 
làm Nhân; bởi do thế, sự an lạc hoặc sự khô đau có nhiều hoặc ít, thì cũng phải tùy 
thuộc vào năng lực của Xúc. Sẽ nói rằng nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với 
Cảnh có năng lực mạnh mẽ, thì sự cảm thụ an lạc, khô đau cũng hiện bầy mạnh 
mẽ. Nếu như việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh có năng lực yếu kém thì sự cảm 
thụ an lạc, khổ đau cũng hiện bầy yếu kém. Cũng ví như sát na thọ thực, răng có 
chức năng nhai nghiên. vật thực, lưỡi có chức năng nhận biết vị. Nếu như răng 
làm đủ chức năng ở chỗ nhai nghiến một cách tôi đa, thì lưỡi cảm thụ được vị một 
cách rõ ràng. Nếu như răng đã không làm đủ chức năng ở chỗ nhai nghiên một 
cách tối đa, thế rồi lưỡi cảm thụ chỉ có được một chút ít vị. Điều nầy như thế nào; 
thì Xúc cũng được sánh tựa như răng, Thọ thì cũng được sánh tựa như lưỡi, Cảnh 
thì cũng được sánh tựa như vật thực, việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh được sánh 
tựa như việc nhai nghiến vật thực, và việc tiếp xúc có năng lực mạnh hoặc yếu thì 
được sánh tựa như việc nhai nghiến đậm đà và hời hợt đó vậy. 
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Việc tiếp xúc giữa Tâm với Cảnh chỗ gọi là Xúc như đã vừa đề cập đến đây, 
sẽ được thấy trong sự hiện hành sinh khởi lên với tất cả ở mọi người. Chắng hạn 
như trong sát na đi xem ca kịch hoặc điện ảnh; nếu như nhìn không rõ, nghe không 
rõ vì chỗ ngôi. quá xa hoặc ánh sáng yếu kém đi, mà điều ấy đã là theo Dĩ Pháp 
Bản Nguyện rồi, thế là Xúc sẽ có năng lực yếu. kém vậy. Với lý do nầy, người 
xem ấy mới cố găng xê dịch cho vào đến chỗ gân, để cho việc thấy và việc nghe 
được rõ ràng. Hoặc nếu nhỡ như ánh sáng yếu kém, thì cũng cố gắng tìm kiếm 
phương cách nào để cho có được thêm nhiều ánh sáng lên. Nếu như việc thấy 
hoặc việc được nghe rõ ràng tốt đẹp rồi, thì cũng có nghĩa là Xúc đã có được năng 
lực mạnh mẽ vậy. Khi Xúc đã có được năng lực mạnh mẽ rồi, thì Thọ là việc thụ 
hưởng Cảnh cũng hiện bầy rõ ràng bền vững; có nghĩa là khởi lên việc được thấy 
hoặc việc được nghe một cách rõ ràng vậy. Một khi đã có được việc thấy, việc 
được nghe rõ ràng, thế rồi Cá: V7 Duyệt Ý (1thirasa) hoặc Chất Vị Bất Duyệt Ý 
(Amiffhirasa) hiện hữu ở trong những Cảnh ây cũng ăt hắn hiện bây rõ ràng. Tất 
cả sự việc như vây, cũng bởi vì Nhãn Thức là việc trông thấy, v.v. đây, chỉ thực 
hiện đơn nhất một chức năng cho Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc làm thành Cảnh mà 
thôi; chớ chăng phải thực hiện cho hiện khởi lên Chất Vị Duyệt Ý hoặc Chất Vị 
Bất Duyệt Ý hiện hữu ở trong những Cảnh ấy được. Pháp chủng có khả năng thực 
hiện Chất Vị Duyệt Ý hoặc Chất Vị Bất Duyệt Ý cho được hiện khởi lên, thì đấy 
chính là Xúc vậy. Bởi do thế trong bất luận thời lúc nào có được tiếp thâu lấy 
Cảnh tốt đẹp, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện chức năng thúc ép để cho Chất Vị 
Duyệt Ý hiện khởi lên. Và trong thời lúc nảo có được tiếp thâu lấy Cảnh không 
tốt, thì cũng có nghĩa là Xúc thực hiện chức năng bức bách cho Chất Vị Bắt Duyệt 
Ý hiện khởi lên. Một khi Chất Vị Duyệt Ý hoặc Bất Duyệt Ý đã hiện khởi lên, thế 
rồi Thọ cũng nhảy vào thực hiện chức năng thụ hưởng, tức là cảm thụ an lạc hoặc 
bất an ở trong những Cảnh ã ây. Với lý do nây, sát na nào Thọ đang thụ hưởng sự 
an lạc ở trong Cảnh, thì Thọ ấy ắt hắn biểu lộ cho hiện khởi đến với người ây; tức 
là làm cho có diện mạo trong sáng vui tươi; và khi tính theo Tục Đề thì sẽ nói với 
nhau rằng người ấy, người nây đang có sự an vui hạnh phúc. Và trong sát na nào 
Thọ đang thụ hưởng sự khổ đau ở trong Cảnh, thì Thọ ây át hăn cũng biểu lộ trạng 
thái cho hiện khởi lên đến với người ấy tương tự như nhau, tức là làm cho có diện 
mạo sâu bi ưu não; và khi tính theo Tục Đề thì sẽ nói với nhau rằng người ấy, 
người này đang có sự bất hạnh khổ đau vậy. 


+ Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Thọ, đó là: 


1l. Xúc Phạm Trạng Thái (Phusanalakkhapad): Có việc thụ hưởng Cảnh, làm 
thành trạng thái. 
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2. Thụ VỊ Di Lập Phận Sự (Visayarasasambhogarasà): Có việc thụ hưởng 
chất vị của Cảnh, làm thành phận sự. 

3. Lạc Khổ Thành Tựu ( Sukhadukkhapaccupaffhànam): Có sự an lạc và khổ 
đau, và làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiên Trí. 

4. Xúc Nhân Cán (Phassapadaffhànamn): Có Xúc làm Nhân cận lân. 


+Trình bẩy việc liệt kê 24 Duyên vào trong câu “Xứe làm duyên cho Thọ” 
(Phassapaccayà Vedanà): 

Cả Lục Xúc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả Lục Thọ thì có 
được tám mãnh lực Duyên, đó là: 

1/. Câu Sinh Duyên (SahaqJàtapaccaya), 

2J. Hỗ Ti ương Duyên (Aifimafffapaccayd), 

3/. Câu Sinh Y Duyên (SahaqJàtfanissayapaccaya), 

4J. Dị Thục Quả Duyên (Vipàkapaccaya), 

5. Danh Vật Thực Duyên (Nàmàhàrapaccay4), 

6/. Tương Ứng Duyên (Sampayuttapaccaya), 

7l. Cáu Sinh Hiện Hữu Duyên (SahqJàtatthipaccaya), 

§/. Câu Sinh Bắt Ly Duyên (Sahaqjàtàvigatapaccaya). 


A. 56/. Hỏi: Hãy giảng giải trong câu “Vedanàpaccayà tathà sambhavafi” 
(Thọ làm duyên cho Ái Dục khởi sinh). 

Đáp: Ái Dục (Tanhà) thường hiện khởi lên bởi do nương vào Lục Thọ 
(Vedana) làm Nhân. 

Câu Chú Giải của từ ngữ Taphà (Á¡ Dục): “Vathukàma parifassasafìfi = 
Tanhà”- “Pháp chúng nào thường đắm nhiễm vào trong Vật Dục, bởi do thế mới 
gọi tên Pháp chủng ấy là Ái Dục. ” 

Một trường hợp khác nữa: “Vafthukàmamụ tassanfi parifassamfi saffà 
ctùyàti = Tanhà”- “Tất cả Chúng Hữu Tình thường ưa thích đắm nhiễm vào trong 
Vật Dục bởi do Pháp chủng ấy, chỉnh vì thế mới gọi tên Pháp chủng mà làm Nhân 
cho tất cả Chúng Hữu Tình ưa thích đắm nhiễm vào trong Vật Dục ấy là Ái Dục. ” 
Tức là Tâm Sở Tham hiện hữu ở trong § Tâm căn Tham. 


5 Hỏi: Hãy trình bảy câu Chú Giải của từ ngữ “Tanhà” (Ái Dục) là sự 
hoan hỷ, duyệt ý, mong muôn đã được sinh khởi bởi do nương vào việc trông thấy, 
được lắng nghe, được ngửi, v.v. trong Cảnh tốt đẹp; bởi do thế mới nói được rằng 
Ái Dục sinh khởi từ ở nơi cả Lục Cảnh. Tuy nhiên tại làm sao Đức Phát Ngài mới 
lập ý trình bảy rằng “Vedanàpaccayà tanhà” (Thọ làm duyên cho Ái Dục) mà 
không trực tiếp trình bây rằng “ranunapapaccayà tanhà” (Cảnh làm duyên cho 
Ái Dục) ? Do bởi lý do nào ? Cho lời giải thích. 


Đáp: 
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A. 58⁄. Hỏi: Cho lời giải thích theo riêng từng môi phần trong sự việc Ái 
Dục sinh khởi do bởi nương vào Lạc Thọ, Khổ Thọ, Xả Thọ. 
Đáp: + Rằng khi tính theo Pháp chủng hiện hành ở trong Thế Gian này tồi, 
thì việc thụ hưởng Cảnh hiện hữu ở ba thê loại, đó là: 
1. Sự cảm thụ Thân An Tâm An trong khi tiếp xúc với Cảnh duyệt ý, thì gọi 
đó là một thể loại Lạc Thọ. 
2. Sự cảm thụThân Bất An Tâm Bất An trong khi tiếp xúc với Cảnh bất 
duyệt ý, thì gọi đó là một thê loại Khổ Thọ. 
3. Sự cảm thụ tĩnh lặng, thản nhiên trong khi tiếp xúc với Cảnh trung bình 
vừa phải, thì gọi đó là một thê loại Xả Thọ. 


+ Răng khi tính theo Dĩ Nhân Bản Nguyện thì việc thụ hưởng Cảnh thường 
hiện hữu hai thể loại, đó là: 1/. Lạc Thọ, 2/. Khổ Thọ. 

e Lạc Thọ tức là: Lạc Cáu Hành Thân Phủ Xuc Thọ (Sukhasahagatfakàyasam 
phassajàvedanà), Hỷ Câu Hành Ý Phú Xúc Thọ (Somanassasahagatamano 
samphassqjàvedanà), Xả Thọ (Upekkhàvedanà) hữu quan Thiện, Duy Tác 
và DỊ Thục Quả Thiện. 

e Khổ Thọ tức là Khổ Câu Hành Thân Phú Xúc Thọ (Dukkhasahagatasam 
phassaqjàyedanà), Ưu Câu Hành Ý Phủ Xúc Thọ (Domanassasahagafamano 
samphassajàyedanà), Xá Thọ hữu quan với Dị Thục Quả Bất Thiện và 
Thiện. 


59/. Hỏi: Ái Dục sinh khởi bởi do nương vào Lạc Thọ và Xả Thọ thì cũng có 
thể hiểu biết được, thể nhưng Ái Dục sinh khởi do nởi nương vào Khổ Thọ thì làm 
thế nào có được ? Cho lời giải thích. 

Đáp: Người đang đón nhận sự khổ đau với biết bao sự vất vả khổ sở hoặc 
đang bị bất an, thì thường luôn tư duy nghĩ ngợi đến sự an lạc và Cảnh làm cho sự 
an lạc sinh khởi; thế rồi nỗ lực tinh cần tìm kiếm con đường để sẽ cho vượt thoát ra 
khỏi sự khổ đau với biết bao sự vất vả khổ sở, đã bằng với đủ mọi phương cách. 
Người ốm đau bất an cũng đã nỗ lực tìm kiếm thầy hay thuốc giỏi đặng chữa trị 
cho được dứt khỏi việc ốm đau bệnh hoạn ấy. Một khi vẫn chưa thoát khỏi những 
sự khổ đau ấy, thì cũng vẫn cứ than vãn và nghĩ ngợi rằng biết đến bao giờ thì 
mình mới sẽ thoát ra khỏi sự khổ đau với biết bao sự vất vả khô sở này được hỉ ? 
Sự việc như vậy, là cũng chính do bởi mãnh lực Ái Dục sinh khởi hữu quan từ ở 
nơi Khổ Thọ đã làm Nhân. Và ở tại đây, là việc trình bầy cho được thấy răng 
Khổ Thọ cũng là Nhân làm cho Ái Dục được khởi sinh. 


60/. Hỏi: Lục Ái Dục gồm có những chỉ 2 Cho trình bây ÿ nghĩa với. 
Đáp: Khi phân tích theo Cảnh thì Ái Dục có được sáu thê loại, đó là: 
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1. Sắc Ái (Rùpatanhà): Sự ưa thích đăm nhiễm vào trong Cảnh Sắc, như có 
câu Chú Giải trình bầy rằng: “Rùpe tanhà = Rùpatanhà”- “Ua thích đắm 
nhiễm vào Sắc, bởi do thể mới gọi là Sắc Ái. ” 

2. Thỉnh Ái (Saddafanhà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Thính, như 
có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Sađde faphà = Saddatanhà”- “Ua thích 
đắm nhiễm vào Thỉnh, bởi do thế mới goi là Thinh "” 

3. Khí Ái (Gandhafaphà): Sự ưa thích đăm nhiễm vào trong Cảnh Khí, như có 
câu Chú Giải trình bầy rằng: “Gandhe tanhà = Gandhatanhà”- “Ua thích 
đắm nhiễm vào Khí, bởi do thể mới gọi là Khí Ái. ” 

4. Vị Ái (Rasafanhd): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh VỊ, như có câu 
Chú Giải trình bầy rằng: “Ñase fanphà = Rasatanhà”- “Ua thích đắm nhiễm 
vào Vị, bởi do thế mới gọi là Ứ† si” 

5. Xúc Ái (Phofthabbafanhà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Xúc, 
như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Phofhabbe tanhà = Phofthabba 
tanhà”- “Ua thích đắm nhiễm vào Xúc, bởi do thế mới gọi là Xúc Ái. 

6. Pháp Ái (Dhamưnafanhà): Sự ưa thích đắm nhiễm vào trong Cảnh Pháp, 
tức là các Pháp Thực Tính, như có câu Chú Giải trình bầy răng: “Damzne 
tanhà = Dhamumatanhà”- “Ua thích đắm nhiễm vào Thực Tính Pháp, bởi 
do thế mới gọi là Pháp Ái. ” 
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61. Hỏi: Cho lời giải thích trong đoạn văn Pàii chỗ nói rằng: “Cakkhufica 
Dpdfcca rủpe ca HDpdjdfH, cakkhUvViñHànam tinnam. sangafiL. phasso 
phassapaccayà vedanà vedanàpaccayà tanhà” (Nhân Thức thường được hiện khởi 
lên bởi do nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu 
hội vào nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đáy, mới được 
gọi tên là Xúc. Xúc làm duyên cho Thọ. Thọ làm duyên cho Ái Dục) luôn cả trình 
bầy việc sinh khởi của Pháp Ái (Dhamunaftanhà). 

Đáp: 


62/. Hỏi: Nếu có người nói rằng Sắc Ái đây cũng là Dục Ái (Kàmataithà), 
hoặc cũng được là Hữu Ái (Bhavatanhà), hoặc cũng được là Ly Hữu Ái; thể thì 
Ngài sẽ phản đối hoặc đồng ý như thể nào ? Cho trình bây một cách rõ ràng. 


Đáp: 


63/. Hỏi: Sự ưa thích đắm nhiễm ở trong việc tiễn hóa An Chỉ và Minh Sát 
thì có phải là Pháp Ái hay không ? Cho lời giải thích thẩm định với việc nêu lên 
cơ sở dẫn chứng. 

Đáp: Trong Bộ Chú Giải Trung Phần Ngủ Thập (Majjhinapannàsa 
Atthakathà) đã có trình bầy đề rằng sự ưa thích đắm nhiễm ở trong việc tiễn hóa 
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An Chỉ và Minh Sát thì tương tự cũng vẫn được gọi là Pháp Ái. Như dẫn chứng 
phần Pàli đã có trình bầy nói rằng: “Dhamưmaràgena dhamummanandiydii 
padadvayehi samathavipassanàsu chandaràgo vuffo”- Dịch nghĩa là: “Đức Thể 
Tôn lập ý đê cập đến sự ưa thích đắm nhiễm ở trong việc tiễn hóa An Chỉ Nghiệp 
Xứ và Minh Sát Nghiệp Xứ bằng với hai từ ngữ, đó là Pháp Ái (Dhamưmmaràga) và 
H Duyệt Pháp (Dhanunanand)).” Có nghĩa là Tham Dục (Chandaràgag) sinh 
khởi lên ở trong An Chỉ Tu Tập, Minh Sát Tu Tập, mới được gọi tên là Pháp Ái. 


64/. Hỏi: Thọ sinh khởi do bởi không nương vào Xúc làm Năng Duyên thì 
có được hay không ? Và nhóm Thọ nào thì làm tác nhân cho Ái Dục sinh khởi ? 
Và việc thụ hưởng ấy chỉnh là Thọ sinh khởi trong sát na trông thấy, được lắng 
nghe, v.v. thì sẽ nói rằng Ái Dục thường luôn được sinh khởi hay không ? Cho lời 
giải thích. 

Đáp: 


65. Hỏi: Ái Dục chỗ được gọi tên là Dục Ai vả Hữu Ái ấy là những chỉ ? 
Cho nêu câu Chú Giải lên đê phôi hợp với việc trình báy. 
Đáp: 


66/. Hỏi: Khi trình bây thể theo Bộ Chú Giải Đại Phẩm thuộc Kinh Tạng 
(Suttantamahàvagga Atthakathà) thì Hữu Ái đây có được số lượng bao nhiêu ? 
Là những chỉ ? Cho trình bẩy ý nghĩa luôn cả việc nêu cơ sở lên để phối hợp dân 
chứng với. 

Đáp: 


62. Hỏi: Chỗ nói rằng “Ly Hữu Ái” thì Ngài có sự hiểu biết nh thế nào ? 
Cho lời giải thích thê theo sự hiệu biết của Ngài cho thật đúng đăun. 
Đáp: 


68. Hỏi: Phương pháp tính đếm 108 Ãi Dục thì sẽ phải tính đếm như thể 
nào 2 Cho trình bây việc tính đêm một cách rõ ràng. 
Đáp: 

_ 69/ Hỏi: Hãy trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cân 
Thiệt của Ai Dục; vả lại cho trình bây Duyên Hệ được liệt kê ở trong câu “Thọ 
làm duyên Ai Dục ” (Vedandpaccayà tathà). 

7Œ. Hỏi: Thể loại Ái Dục và Tà Kiến nào đã được gọi tên là Chấp Thủ 2 
Vả lại hãy trình bây câu Chú Giải của Chấp Thủ với. 
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A. 71⁄. Hỏi: Có bao nhiêu Kiến Chấp Thủ ? Là những chỉ ? Cho trình bẩy 
một cách tỷ mỹ chỉ tiết. 


72/. Hỏi: 62 Tà Kiến gôm có những chỉ ? 


73⁄. Hỏi: Hãy trình bây Thập Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến 
(Antaggàhikadiffhi) cùng với ý nghĩa. 


__ 74 Hỏi: Thể loại Tà Kiến nào đã được gọi tên là “Silabbatupàdàna” (Giới 
Cảm Chấp Thủ) và “4ffaqvàdupddàna” (Ngã Luận Cháp Thủ) ? Cho lời giải thích 
một cách tóm lược. 


A. 75. Hỏi: Hãy giải thích ở trong câu chuyện về Giới Cẩm Chấp Thủ và 
Ngã Luận Chấp Thủ 2 Cho lời giải thích một cách tóm lược. 


76/. Hỏi: Một cách ngắn gọn Hữu Thân Kiến sinh khởi bởi do nương vào cả 
Ngũ Uẩn đấy thì có được bao nhiêu ? một cách tròn đủ thì có được bao nhiễu ? 
Và hãy trình bây việc sinh khởi của Hữu Thân Kiến một cách ngắn gọn và một 
cách tròn đủ với việc nương vào bất luận một Uẩn nào trong Ngũ Uẩn đấy cho 
được trông thấy một cách rõ ràng. 


77⁄. Hỏi: Cho bồ sung nội dung ở trong câu chuyện như tiếp theo đây: 

“Giải thích rằng người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bất kiến, bất liễu 
tri, v.v., và sắc thân cũng đã thực hiện theo Bản Ngã chỉ thị ”. 

“Đáp: “Giải thích rằng người đã có Ngã Luận Chấp Thủ đây; thì bất kiến, 
bất liễu tri và bất tín răng Danh Sắc, Ngũ Uấẫn nây là Vô Ngã, là một thực tính 
không nằm ở trong mãnh lực cai quản và chỉ đạo của một ai, không có Ngã, và 
không có Bản Ngã. Lại hiểu biết rằng Danh Sắc Ngũ Uấn n là Ngã (Afa), là 
Bản Ngã; và Bản Ngã nầy là độc lập, có khả năng chủ quản và chỉ đạo Danh Sắc 
Ngũ Uâấn được. Bản Ngã chỉ thị cho sắc thân thực hiện những việc đứng, đi, ngồi, 
nằm, nói, nhìn, nghe, v.v., và sắc thân cũng đã thực hiện theo Bản Ngã chỉ thị”. 


A. 78. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong câu chuyện Chí Tôn Bản Ngã 
(ParamaAffa), và Bản Sinh Mệnh Ngã (.]ìvaAtta) một cách tỷ mỹ chỉ tiết. 


79/. Hỏi: Sự Chấp Thủ rằng là Bản Ngã (Ata) đây, thì có bao nhiêu thể 
loại ?” Là những chỉ ? Cho lời giải thích một cách ngăn gọn. 


S0. Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàii như tiếp theo đây: Ayam 
kho bhavam brahmà mahàbrahmà abhibhù anabhibhùtfto aññnadatfthudaso 
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vasavdffi Issaro kqaftù nữmmàtà seffho sajjtà vasì pưà bhùtfabhabyànd1m tmìnà 
mayda‹\ bhotà Drahimunà nìnumfà. ” 

Đáp: Dịch nghĩa là: “V¡ Phạm Thiên nây là Ngài Đại Phạm Thiên có quyền 
năng cai quản tất cả Chúng Hữu Tình, không có ở trong sự cai quản của vị nào 
khác; là Đắng Tạo Hóa nhất định CÓ quyên năng liễu tri thông suốt tất cả sự vật, 
có quyên năng điễu khiển làm cho tất cả Chúng Hữu Tình tiễn hành thực hiện theo 
sự duyệt ý của mình; là Đẳng Hóa Sinh Chủ, Đại Tôn cai quản: tất cả Chúng Hữu 
Tình; là Sáng Tạo Chủ Thế Gian và Chúng Hữu Tình; là Đáng Thượng Tôn ở 
trong thể gian; là Chủ TỀ mọi định mệnh, sắp bây tạo tác Hữu Tình cho làm Đại 
Vương, cho làm Bà La Môn, làm bả hộ, làm người giàu, người nghèo, tủy theo 
thích hợp với vị trí địa vị; là 1 ồ Phụ của Chúng Hữu Tình đã sinh lên và sắp Sẽ 
sinh lên về sau. Ngay cả tất cả chúng ta hóa sinh lên ở ngay trong lãnh địa nây, là 
cũng chính do bởi Ngài Đại Phạm Thiên nây là Bậc đã kiến lập lên. ” 


S1⁄. Hỏi: Hãy trình bấy ý nghĩa của những từ ngữ sau đây: 

1. Tự Hành Mệnh Ngã (Kàraka ]ìvaAffa), 

.._ Tự Thọ Mệnh Ngã (Vedaka J]ìvaAfia), 

.. Chủ Quyên Mệnh Ngã (Sàmì J]ìaAfa), 

Trường Tôn Mệnh Ngã (Nbàsì JìyaAffa), 

.. Tự Chế Mệnh Ngã (Sayarmvasì Jìvaffq), 

.. Đắc Quyển Mệnh Ngã (Vasayaffa JìyaAffa); 

và cho lời giải thích trong độ chừng một vài từ ngữ của những từ ngữ nây. 


A ta tà RÓ 


82/. Hỏi: Nếu như đã không có Hữu Thân Kiến thì những Tà Kiến khác có 
được sinh khởi hay không ? Cho sự thâm định và lời giải thích. 


A. 83⁄. Hỏi: Hãy trình bây sự khác biệt giữa Ái Dục với Dục Chấp Thủ một 
cách tỷ mỹ chỉ tiết. 


4/. Hỏi: Xin cho bồ tíc nội dung ở trong câu chuyện như tiếp theo đây: 

“Lại nữa, đa số Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được rằng. là thuộc 
bắt luận một nhóm Bản Sinh Mệnh Ngã nào đi nữa, v.v. dịch nghĩa là “Nây kẻ ngu 
sỉ kia, tất cả Nhân Loại có sự chấp thủ rằng cây cỏ có mạng sống. ` 

Đáp: “Lại nữa, đa số Phật Tử cho dù sẽ không có quyết định được rằng là 
thuộc bất luận một nhóm Bản Sinh Mệnh Ngã nảo đi nữa, tuy nhiên quan điểm 
chấp thủ giữ lầy ở trong Danh Sắc là Ta, của Ta đây, thì ắt hăn thường hay có với 
nhau hết cả thây, chỉ ngoại trừ bậc Thánh Nhân mà thôi. Sự chấp thủ giữ lấy thì 
đa phân là đã bám giữ giữ chặt ở trong Thức Uâấn; chăng ' hạn như một người nào đã 
chết, thì người còn sống sẽ thường hay nói rằng người nầy người nọ mạng sống đã 
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tan rã, lìa khỏi sắc thân rồi. Hoặc giả những con trẻ thì sẽ hoảng hốt giật mình, 
còn người lớn thì thường hay bảo rằng “kh hồn bạt vía”; mà ý nghĩa của lời nói 
rằng “kinh hồn bạt vía” đây, cũng có thể lập ý chỉ lấy chính cái Tâm hoặc Thức 
của những con trẻ ấy thoát ra trong khoảnh khắc khỏi cơ thể ấy vậy. Hoặc đôi khi 
người đã chết đi rồi, nhưng Thức vẫn có thể đang bay lơ lửng, vân chưa có đi tục 
sinh chỗ nào cả; và đôi khi Thức của người ấy đi đến réo gọi rủ rê anh chị em, con 
cháu, chồng vợ, v.v. cho đi với nhau. Hoặc đôi khi Thức của người ây đã chết đi, 
lại đến ám ngụ vào ở trong những sắc thân của thân quyến, anh chị em, chồng vợ; 
và đã khiến cho phải thực hiện một buổi lễ xua đuôi trục xuất Thức ây đi, như vậy 
chăng hạn. 

Sự chấp thủ giữ lấy phần Ngã Luận Kiến đây rất là rộng lớn, không chỉ sẽ 
chấp thủ riêng biệt vào Ngũ Uấn là sắc thân không thôi, mà ngay cả cho đến các 
vật thể ở phía bên trong, chăng hạn như núi đôi, cây cối, mặc đất, sông nước; với 
những thể loại nây cũng chấp thủ rằng có Bản Ngã, tất cả đều là Bản Sinh Mệnh 
Ngã Kiến cả thấy. Với lý do này, Bậc Chánh Đăng Giác mới lập ý trình bầy để ở 
trong Chánh Tạng Pàii về “thảo mộc điễu học chỗ trú ngụ ” thuộc Tạng Luật Tỳ 
Khưu Ung Đối Trị (“Bhùtagàmasikkhàsenàsana” — Bhikkhupàciffya) nói rằng 
“Jìvasafifiino hì moghapurisà manussà rukkhasmùn” (Mahavibhanga HI — Đại 
Phân Tích HI, điều 354) dịch nghĩa là “Nây kẻ ngu sỉ kia, tất cả Nhân Loại có sự 
chấp thủ rằng cây cỏ có mạng sống. ` 


85%. Hỏi: Hãy dịch nghĩa trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Saffiyà yassa Jìyassa Loko vaftati maññiito 
Kàrako vedako sàm) Nivàsì so saydamvasì 


Luôn cả thẩm định trong điễu nói rằng “Chính tự Ta là chỗ nương tựa của 
chỉnh mình ” hoặc lời nói rằng “tự tin”; những lời nói nây có được liệt kê vào Ngã 
Luận Chấp Thủ hay không ? Và thể loại Tà Kiến nào thì được goi tên là Kiến 
Chấp Thủ ? Cho lời giải thích và nêu lên cơ sở dẫn chứng để trình bây với. 

Đáp: “Những kẻ Vô Văn Phàm Phu có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu 
Tình đang thực hiện biết bao hành động của mình và đã được tôn tại, là cũng 
chính do bởi nương vào năng lực của Mệnh Ngã ấy vậy. Và cũng chính Mệnh 
Ngã nầy là người có quyên năng thực hiện được mọi hành động, là người thụ lãnh 
quả báo tốt và cả xấu, là chủ quản sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình, có quyền 
năng kiến lập sắc thân mới, hoặc trở về trú xứ của Chí Tôn Bản Ngã bắt hoại diệt; 
có quyên năng điểu khiển sắc thân của tất cả Chúng Hữu Tình để cho làm được 
bắt cử việc gì thể theo ÿ định của mình. ” 

Mệnh Ngã người đời há khỏi qua, 
Chấp răng chủ quản đều do Ta, 
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Chế quyền chăng mất quy về Bồn, 
Định đặt nhiêu tên tựa lý xa. 
(Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


Kiến Chấp Ngã (Attaditfhi) ở phần Ngã Luận Chấp Thủ (Attavàdupàdàna) 
đấy, tức là người ây sẽ phải chấp thủ giữ lầy rằng ở trong sắc thân của tất cả Chúng 
Hữu Tình; và nêu như trong việc trình bầy Pháp hoặc trong việc dùng để bảo với 
nhau rằng “4Ø#à hỉ afano nàtho”- “Chính tự Ta là chỗ nương tựa của chính 
mình ” hoặc lời nói rằng “7ự in” thì những thể loại nầy chăng phải là Ngã Luận 
Chấp Thủ. 

Bậc Chánh Đăng Giác đã lập ý trình bầy để ở trong Chương Toát Yếu 
(Nikkhepakanda) thuộc Bộ Kinh Pháp Tụ (Dhammasanginipakarana) răng: 
“S)labbatupàdànafiica sabbàpi micchàdifthi difhupàdànann ” dịch nghĩa là “Loại 
trừ Giới Cấm Chấp Thủ và Ngã Luận Chấp Thủ đi rồi, thì tất cả những thể loại Tà 
Kiến ấy đều là Kiến Chấp Thủ hết cả thầy. ” 


A. 86/. Hỏi: Hãy giảng giải trong Ái Dục làm Năng Duyên cho cả Tứ Chấp 
Thủ đi. 


87 Hỏi: Hãy trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Chấp Thủ; vả lại cho trình bây Duyên Hệ được liệt kê ở trong câu “Ái 
Dục làm duyên cho Chấp Thủ ” (Tanhàpaccayà upàdàng). 


88/. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại “Hữu” ? Cho trình bẩy cả Dĩ Pháp Bản 
Nguyện và Dĩ Nhân Bản Nguyện; luôn cả trình bầy câu Chủ Giải của các từ ngữ 
nhự tiếp theo đây: “Bhava” (Hữu), “Kanunabhava” (Nghiệp Hữu), “Uppati” 
(Sinh), “Uppattibhava” (Sinh Hữu). 


S%. Hỏi: Cho phân tích Nghiệp Hữu bởi theo “Dvàra” (Môn), và hãy trình 
báy Cứu Sinh Hữu có Dục Hữu, v.v. 


90 Hỏi: Hãy trình bây cả Cửu Sinh Hữu bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện, và 
trình bây Chỉ Pháp của Cứu Sinh Hữu có Thân Dị Tưởng Dị Hữu 
(NànàttakàyanànàffAasafifibhava) v.v. 


91/. Hỏi: Cứu Sinh Hữu khi tính theo giản lược thì có được bao nhiêu ? Và 
cả hai Nghiệp Hữu với Sinh Hữu đây có được làm thành Nhân làm thành Quả với 
nhau như thê nào ? Cho lời giải thích. 

A. 92⁄. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
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Amatfdt\  nịyyamànena Jqramànena nJara1m 
Nibbutam tqpamànena Niimeyya bondinà sivaim 

và hãy trình bấy việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bởi do nương 
vào cả Tứ Chấp Thi. 

Đáp: Dịch nội dung chính là: “Người khôn ngoan hãy nên cố găng dùng lấy 
sắc thân nây có sự tử vong vô cùng tận, đem trao đổi với Níp Bàn tịch nhiên và bất 
tử; cũng giống như người thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. ” 

“Mgười khôn ngoan hãy nên cố găng dùng lấy sắc thân nây có sự lão mại vô 
cùng tận, đem trao đổi với Níp Bàn tịch nhiền và bất lão; cũng giống như người 
thương buôn trao đổi hàng hóa với nhau vậy. ` 

“Mgười khôn ngoan hãy nên cố găng dùng lấy sắc thân nây có sự thường 
luôn thống khổ do bởi Phiên Não, đem trao đổi với Nip Bản tịch nhiên và thường 
luôn tiệt diệt mọi thông khổ do bởi Phiên Não; cũng giống như người thương buôn 
trao đổi hàng hóa với nhau vậy. ” 


+ Trình bầy việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bởi do nương 
vào Dục Chấp Thủ, đó là: 

Theo lẽ thường nhiên, tâm thức của tất cả Chúng Phàm Phu thường ưa thích 
bám chặt giữ lẫy trong cái quan điểm của mình là trọng đại, chẳng hề có việc suy 
xét đến nhân quả tương quan; tựa như sự hiện hành của người thất niệm, ứng hợp 
như lời đã có đề cập đến rằng: “Pufhujjano unumnaffako viya”- “Sự sinh hoạt của 
hạng Phàm Phu như người loạn trí”. Như thế, với mãnh lực từ ở nơi Dục Chấp 
Thủ mà trong mọi hành động tạo tác của tất cả con người ta đều có sự mong mỏi 
sự an vui hạnh phúc ở trong Cõi Nhân Loại và Chư Thiên. Một vài nhóm người 
đã thủ tín ở trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị Giáo Sĩ Tà Kiến, là người 
không từng học hỏi ở trong Tạng Luật, Tạng Kinh, và Tạng Vô Tỷ Pháp; thường 
hay thực hiện các hành động hữu quan với Ác Hạnh, có việc sát mạng loài Hữu 
Tình, thâu đạo, âm tửu, v.v. rồi dùng những lễ vật cũng dường tế lễ đến những vật 
linh thiêng. Hành động tạo tác như vậy là Bắt Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi 
do nương vào Dục Chấp Thủ làm Nhân. Hạng người nây một khi lìa khỏi Thế 
Gian nây đi rồi, thì ăt hăn phải đi tục sinh ở trong Tứ Khổ Thú, và ấy cũng chính là 
một thê loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người đã thủ tín ở trong những lời hướng dẫn chỉ dạy của vị 
Giáo Thọ có quan điểm chân chánh; rồi hành trì trong những Thiện Sự hữu quan 
với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu nương vào Dục 
Chấp Thủ làm Nhân. Hạng người này một khi lìa khỏi Thế Gian này đi rồi, thì 
ắt hăn được đi thọ sinh ở trong Cõi Thiện Dục Giới, làm Nhân Loại và Chư Thiên, 
và ấy cũng chính là một thê loại Sinh Hữu. 
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Một vải nhóm người đã được thụ lãnh việc huấn tập hướng dẫn trong việc 
thực hành Thiền An Chỉ cho đến được chứng đắc Thiền Định, và có khả năng làm 
cho đi thọ sinh thành Phạm Thiên Hữu Sắc Giới, Phạm Thiên Vô Sắc Giới; được 
thụ hưởng sự an lạc thù thăng về Thân và Tâm, hơn cả sự an lạc ở trong Cõi Nhân 
Loại và Chư Thiên. Khi đã được thụ lãnh việc hướng dẫn như vậy rồi, thì đã nỗ 
lực tiến hóa An Chỉ Nghiệp Xứ cho đến chứng đắc Thiền Định Hữu Sắc Giới hoặc 
Thiền Định Vô Sắc Giới; và ấy chính là Thiện Nghiệp Hữu nương vào Dục Chấp 
Thủ làm Nhân. Hạng người này một khi lìa khỏi Thế Gian này đi rồi, thì cũng ắt 
hăn được đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, và ấy cũng chính 
là một thể loại Sinh Hữu. 


+ Trình bây việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bởi do nương vào 
Kiến Chấp Thủ, đó là: 

Người có quan điểm sai lầm ở bất luận một trong những thể loại Chuẩn Xác 
Tà Kiến, đó là: 

1. Vô Hữu Kiến (NaHhidiffhij): có quan điểm rằng cho dù làm cái chỉ đi 
nữa, thì cũng sẽ không thụ lãnh quả báo ở thời vị lai; chăng hạn như trong 7háp 
Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Anantaggàhikadiffhi) v.v. vả lại người có 
quan điểm Vô Hữu Kiến đây lại cũng sẽ phải có Đoạn Kiến (Ucchedadiffhi) tức là 
có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình khi thọ mạng diệt thì cũng tiệt diệt. 

2. Vô Nhân Kiến (Ahetukadifli): có quan điềm rằng tất cả Chúng Hữu 
Tình cho dù đang thụ lãnh sự khốn khổ hoặc sự an lạc đi nữa, thì cũng chăng có 
nương vào cái chi làm tác nhân để cho sinh khởi lên cả. Khốn khổ hoặc an lạc, 
với những thê loại này chính tự nó hiện khởi lên. 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyadiffhi): có quan điểm rằng tắt cả Chúng Hữu Tình 
cho dù làm tốt hoặc làm xấu ác đi nữa, cũng không thành tác nhân để sẽ làm cho 
quả báo sinh khởi trong thời vị lai, và cũng không có thụ lãnh quả báo ở trong thời 
vị lai. Ngay cả sẽ làm tốt hoặc làm xấu ác như thế nào đi nữa thì cũng không gọi 
là tác hành Thiện Sự, hoặc tạo tác Bất Thiện Sự; và có sai bảo người khác làm việc 
tốt, tương tự như vậy, cũng không gọi là tác hành Thiện Sự. 

Người có quan điểm sai lầm như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì được gọi 
tên là Kiến Chấp Thủ. Hạng người này thường hành động đi theo sở thích của 
mình, và phần lớn thường sẽ hiện hành ở trong đường lối Bất Thiện. Ứng hợp với 
Đức Thế Tôn Ngài đã có lập ý đề cập đến rằng: “Pàpasmim ramatìi mano” (Tiểu 
Bộ Kinh tập 25/ điều 19) - “Theo lẽ thường, tâm thức của những hạng người đây, 
thì thường vui thích ở trong những việc làm xấu ác.” Và người đã có Kiến Chấp 
Thủ đây, thì thường hay bạo dạn tạo tác trong những điều Ác Hạnh, những điều Tà 
Mạng thuộc phần Bất Thiện Nghiệp Hữu bơi do nương vào Kiến Chấp Thủ làm 
Nhân; tức là chỉ mong mỏi ở trong việc danh thơm tiếng tốt, và cũng chỉ mong mỏi 
được đáp trả lại điều lợi ích cho đến với mình ngay trong hiện tại mà thôi. 
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Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Kiến Chấp Thủ làm Nhân 
đặc biệt sinh khởi chỉ đối với nhóm người có Đoạn Kiến đấy, là cũng bởi vì nhóm 
người nầy có quan điểm răng Bản Ngã nây nếu sẽ diệt mất ở trong Cõi Thiên Giới 
hoặc Cõi Phạm Thiên Giới thì cũng là việc rất tốt. Khi đã nhận thức như vậy rồi, 
thì tác hành Thiện Sự có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập An Chỉ cho sinh khởi lên, ngõ 
hầu mong mỏi sự diệt mắt ở trong Cõi Giới mà mình hằng mong muốn. Nêu việc 
Thiện Sự hiện hành một cách viên mãn hoàn hảo thì cũng sẽ được đi thọ sinh ở 
trong Cõi Thiên Giới, hoặc Cõi Hữu Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới; và ấy cũng chính 
là một thê loại Sinh Hữu. Tuy nhiên nếu như việc Thiện Sư ấy không được thành 
tựu viên mãn, thì cũng không thể nảo cho đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới, 
Cõi Vô Sắc Giới được; và chỉ có thể tục sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư 
Thiên; và ấy cũng chính là một thể loại Sinh Hữu mà thôi. 

Còn đối với Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi bởi do nương vào Kiến Chấp 
Thủ thì được hết cả thấy. 


+ Trình bầy việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bởi do nương 
vào Giới Cắm Chấp Thủ, đó là: 

Người đang hành trì bắt chước như loài bò như loài chó đây, thì đa phần có 
quan điểm rằng “Ta đang hành trì ở thê loại nầy, là một việc tiến hành ở trong 
đường lối của Bậc Hiền Triết, quả là điều rất khó làm vậy !” Vả lại có sự tín thực 
kiên cô răng “Việc hành trì của mình đây, thì nhất định sẽ trổ sinh quả báo cho Ta 
đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, Cối Phạm Thiên Giới.” Và trông thấy VIỆC 
hành trì của người khác, với những thể loại của việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập thì 
“cho là không đúng đắn; hơn nữa, những hạng người đấy cũng không có khả năng 
để sẽ tu tập hành trì ở thể loại của mình được !? Với lý do nầy, những hạng 
người nầy mới không thể nào sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới và Cõi Phạm 
Thiên Giới thuận theo sở nguyện được. 

Quan kiến của người hành trì trong đường lối sai trật (Tà Đạo) như vầy, thì 
thường là Tà Thắng Giải (Micchàdhimokkha) tức là Ngã Kiễn với việc quyết định 
sai trật; và là Sản Hận (Dosa) có việc miệt thị chê bai đối với việc hành trì của 
người khác. Quan điểm của người này đã là Bất Thiện Nghiệp Hữu sinh khởi 
bởi do nương vào Giới Cắm Chấp Thủ làm Nhân.  Vả lại, hạng người này một khi 
sẽ lìa khỏi Thế Gian nầy đi rồi, thì ắt hắn sẽ đi tục sinh làm thành Hữu Tình Khổ 
Thú; và ấy cũng chính là một thể loại Sinh Hữu. 

Một vài nhóm người có quan điểm rằng việc hành trì bắt chước như loài bò, 
bắt chước như loài chó chỉ là bấy nhiêu đấy thôi, thì cũng có khả năng trực tiếp 
diệt trừ Phiền Não; và làm cho được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh. Việc 
hành trì ở thể loại khác, có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; với những thể loại ấy thì chỉ 
làm cho được đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên Giới mà thôi. 
Tuy nhiên việc hành trì như vậy, vả lại hành trì ở trong Cõi Nhân Loại thì sẽ đi đến 
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việc thành tựu quả là khó khăn; vì lẽ không có được thuận lợi và thích hợp. Nếu 
như được hành trì ở trong Cõi Thiên Giới hoặc Cõi Phạm Thiên Giới thì sẽ thành 
tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh một cách dễ dàng. Một khi đã có quan điểm như 
vậy rồi, thì cũng cô găng nỗ lực thực hiện việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, và ẫy 
chính là Thiện Nghiệp Hữu để cho có được đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, 
Cõi Phạm Thiên Giới. Một vài người hành trì cho được chứng đắc Thiền Định; 
và một vài người cũng không được chứng đắc Thiền Định. Người hành trì đã 
chứng đắc Thiên Định, một khi đã mệnh chung rồi, thì cũng được đi thọ sinh làm 
thành vị Phạm Thiên. Còn người không được chứng đắc Thiền Định, một khi 
mệnh chung rồi, thì sẽ đi thọ sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên; và ấy cũng 
chính là một thê loại Sinh Hữu. 


+ Trình bây việc sinh khởi của Nghiệp Hữu và Sinh Hữu bởi do nương vào 
Ngã Luận Chấp Thủ, đó là: 

Ngã Luận Chấp Thủ đây sinh khởi khắp tất cả Chúng Phàm Phu, bởi vì hạng 
người nây không trông thấy sự hiện hành của Danh Sắc Ngũ Uần với Thực Tính 
Vô Ngã; mà chỉ trông thấy rằng là Tự Ngã, Tôi, Người, là Hữu Tình, Con Người, 
Trai, Gái,V.V. Đề cập đến là sự nhận thức ở trong việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, v.v. rằng trong sát na trông thấy với việc trông thấy đích thị chính là Ta, và 
Ta là người trông thấy. Trong sát na được lắng nghe, thì việc được lắng nghe đích 
thị chính là Ta, và Ta là người được lắng nghe. Trong sát na tư duy, thì việc tư 
duy đích thị chính là Ta, và Ta là người tư duy. Trong sát na đang đứng, bước đi, 
ngồi, nằm, thì việc đang đứng, bước đi, ngôi, năm đích thị chính là Ta, và Ta là 
người đang đứng, bước đi, ngôi, nằm. Sự nhận thức quan điểm như vừa đề cập tại 
đây, được khởi sinh từ ở nơi Ngã Luận Chấp Thủ hết cả thây. Với lý do nầy mới 
nhận thấy được rằng trong những hành động Thiện và Bất Thiện mà tất cả mỗi con 
người tạo tác với nhau hằng mỗi ngày đây, là cũng bởi do nương vào Ngã Luận 
Chấp Thủ làm Nhân; vì có nghĩ suy rằng “7 bản thân Ta đây vẫn đang còn có sự 
an vui hạnh phúc rất ít ỏi; hoặc có tài sản của cải bạc vàng, danh thơm tiếng tốt 
vẫn đang còn rất ít ỏi, sẽ cần phải nỗ lực để cho những điều nây nhiêu thêm lên. ” 
Thế rồi tác hành Thiện cũng có, Bất Thiện cũng có, thể theo tính nết tập khí của 
từng mỗi người; hoặc tùy thuộc vào việc tiếp thâu một nền giáo dục từ ở nơi người 
Mẹ, người Cha, Thầy Tổ, Giáo Thọ; tức là nễu như người nào có tính nết tập khí 
bất thiện hoặc không có được tiếp thâu một nên giáo dục thiện hảo, thì người ẫy ắt 
hăn sẽ tầm cầu điều mà bản thân hằng mong mỏi đi theo con đường bất chánh, là 
Ác Hạnh và Tà Mạng: và ấy chính là Bất Thiện Nghiệp Hữu. Và một khi lìa 
khỏi Thế Gian nây đi rồi, thì ắt hăng sẽ đi tục sinh làm thành Hữu Tình Khổ Thú; 
và ây chính là một thể loại Sinh Hữu. Và nếu như người nảo có được tính nết tập 
khí thiện hảo, hoặc có được việc giáo dục thiện hảo, thì người ẫy ắt hắn sẽ tầm cầu 
điều mà bản thân hằng mong mỏi đi theo con đường chân chánh, là Thiện Hạnh và 
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Chánh Mạng: có việc kiến tạo Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tiến hóa An Chỉ Nghiệp 
Xứ; và điều â ầy được sắp, thành Thiện Nghiệp Hữu. Thế rồi một khi sẽ lìa khỏi 
Thế Gian nầy đi rồi, thì ắt hắn sẽ được đi thọ sinh làm thành Nhân Loại cũng có, 
Chư Thiên cũng có, Phạm Thiên Hữu Sắc Giới cũng có, Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
cũng có; và ấy chính là một thể loại Sinh Hữu. 


93⁄. Hỏi: Cho trình bây ÿ nghĩa của Tà Kiến như tiếp theo đây: Vô Hữu 
Kiến (Natthidifhi), Vô Nhân Kiến (Ahetukadittht), Vô Hành Kiến (Akiriyàdifthi). 

Đáp: Ý nghĩa của những Tà Kiến sau đây: 

1. Vô Hữu Kiến (NaHhidiffhij): có quan điểm rằng cho dù làm cái chỉ đi 
nữa, thì cũng sẽ không thụ lãnh quả báo ở thời vị la; chăng hạn như trong Tháp 
Hữu Biên Tưởng Vô Biên Tưởng Kiến (Ananfaggàhikadiffhi) v.v. vả lại người có 
quan điểm Vô Hữu Kiến đây lại cũng sẽ phải có Đoạn Kiến (Ucchedadiffhi) tức là 
có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình khi thọ mạng diệt thì cũng tiệt diệt. 

2. Vô Nhân Kiến (Ahetukadifli): có quan điềm rằng tất cả Chúng Hữu 
Tình cho dù đang thụ lãnh sự khốn khổ hoặc sự an lạc đi nữa, thì cũng chăng có 
nương vào cái chi làm tác nhân để cho sinh khởi lên cả. Khốn khổ hoặc an lạc, 
với những thê loại này chính tự nó hiện khởi lên. 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyadiffhi): có quan điểm rằng tất cả Chúng Hữu Tình 
cho dù làm tốt hoặc làm xấu ác đi nữa, cũng không thành tác nhân để sẽ làm cho 
quả báo sinh khởi trong thời vị lai, và cũng không có thụ lãnh quả báo ở trong thời 
vị lai. Ngay cả sẽ làm tốt hoặc làm xấu ác như thế nào đi nữa thì cũng không gọi 
là tác hành Thiện Sự, hoặc tạo tác Bất Thiện Sự; và có sai bảo người khác làm việc 
tốt, tương tự như vậy, cũng không gọi là tác hành Thiện Sự. 


94. Hỏi: Cho trình bây sự khác biệt giữa Hành với Nghiệp Hữu, với luôn cả 
trình báy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cán Thiết của Nghiệp 
Hữu. 


A. 95/. Hỏi: Cho trình bây việc liệt kê Duyên Hệ ở trong câu “Chấp Thủ làm 
duyên cho Hữu `” (Upàdànapaccayà bhàyo) một cách tỷ mỹ chỉ tiết. 


96. Hỏi: Cho giảng giải ở trong câu “Bhayapaccayà jàti sambhavati” 
(Hữu làm duyên cho Sinh khởi sinh). 


97. Hỏi: Từ ngữ “Jàti” (Sinh) dịch nghĩa như thể nào ? Trình bây câu Chủ 


Giải như thể nào ? Và Sinh đây - rằng theo Dĩ Pháp Bản Nguyện và theo Thời 
Gian thì có bao nhiêu thê loại ? Là những chỉ ? 
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98. Hỏi: Tái Tục Sinh rằng khi tỉnh theo Sinh Chủng thì có được bốn, rằng 
tính theo Uân thì có được ba; thật khó biết được răng có bôn là như thể nào và có 
ba là như thê nào 2 


99/, Hỏi: Hãy bồ túc nội dung ở trong câu chuyện như tiếp theo đây: “Sinh 
Chúng (Jàti) là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình ở trong 31 Cõi Giới với 
rất nhiều trường hợp sai khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thu, Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên. Những thể loại nây v.v. bởi do thể, tất cả các bậc Hiển Trí 
nên thấu hiểu được rằng Nghiệp Hữu đây làm Năng Duyên của Sinh vậy. ` 

Đáp: Sinh Chủng (Jv#i) là việc sinh khởi của tất cả Chúng Hữu Tình ở 
trong 31 Cõi Giới với rất nhiều trường hợp sai khác, có nhóm Hữu Tình Khổ Thú, 
Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên. Những thể loại nầy cũng bởi do từ ở nơi 
Nghiệp Hữu, và đấy chính là hành động tạo tác với Thân, Lời, ÝẲở phần Thiện 
cũng có, Bất Thiện cũng có. Bởi do thế mới nhận thấy được rằng tất cả Chúng 
Hữu Tình ở trong Thế Gian này, ngoài Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực 
nây ra rồi thì chăng có một ai là đắng Tạo Hóa cả; ứng hợp với Đức Phật Ngài đã 
lập ý khải thuyết rằng: “K@ammưm saffe vibhajati yadidam hìnappapìfatàya”- 
“Nghiệp Lực thường phân biệt tất cả Chúng Hữu Tình cho có thực tỉnh ty liệt và 
tỉnh lương.” Và Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa cũng đã có trình bầy rằng: 


Tulyopi bahi hetnhi  Yamakàndamm payayutlyatà 
Na càñño kanunato fasmà Ñeyyo sơ Jàfiipaccayo 
Dịch nghĩa nội dung chính rằng: “Ngay cả chỉ có duy nhất một Ngoại Tác 
Nhân là máu huyết và thực phẩm đi nữa, tuy nhiên trẻ song sinh cũng vấn có điểm 
khác biệt với nhau để cho được nhận thấy. Sẽ nói rằng mỘt người nam, một người 
nữ cũng có; sắc thân hình tướng khang khác nhau cũng có; Trí Tuệ khác biệt nhau 
cũng có. 


Điều này trình bầy cho nhận thấy răng ngoài Thiện — Bất Thiện Nghiệp Hữu 
ra rồi, thì chẳng có tác nhân nào khác nữa để sắp bầy trong việc sinh khởi của tất 
cả Chúng Hữu Tình; bởi do thế, tất cả các bậc Hiền Trí nên thấu hiểu được rằng 
Nghiệp Hữu đây làm Năng Duyên của Sỉnh vậy. 


100. Hỏi: Hãy trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Sinh; và Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh thì có 
được bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ ? Là những chỉ ? Với luôn cả trình bây quan 
điểm của Ngài Phụ Chú Giải Căn Nguyên và Ngài Chú Giải Sư ở trong câu “Hữu 
làm duyên cho Sinh ” (Bhavapaccayà Jà£i). 

Đáp: Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết 
Của Sỉnh, đó là: 
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I. Tiên Sinh Khởi Hữu Trạng Thái (Tattha tattha bhave pafhamaàbhinibbati 
lakkhanà): Có việc sinh khởi lần đầu tiên ở trong các Hữu ấy, làm thành 
trạng thái. 

2. Tì ruyển Thế Phận Sự (Niyydfanarasaà): Có việc hiện hành tương tự như là 
trao truyền Ngũ Uấn có sự hạn độ ở trong từng mỗi Hữu cho đến tất cả 
Chúng Hữu Tình, làm thành phận sự. 

3. Quá Khứ Truyền Thừa Hiện Tại Thành Tựu (hoặc) Khổ Đau Túc Chướng 
Thành Tựu (Attabhavato tha ummujjana paccupdaffhànà (và) Dukkha 
vicifftafftàpaccupaffhànà): Có việc quả báo từ ở nơi Hữu trước sinh khởi 
trong Hữu này, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của tất cả các Bác 
Hiển Trí; (hoặc) Có thực tính với quả khổ hiện khởi lên quá vất vả. 

4. Lũy Tích Danh Sắc Nhân Cận (Upacitanàmarùpapadaffhàn): Có Danh Sắc 
sinh khởi lần đầu tiên làm Nhân cận lân. 


+ Trình bầy việc liệt kê mãnh lực Duyên Hệ vào trong câu “Hữu Làm 
Duyên cho Sinh” (Bhavapaccayà Jàti) 

Nghiệp Hữu làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sinh, thì có được hai 
mãnh lực Duyên, đó là: 

1. Thường Cận Y Duyên (Pakatùpanissayapaccay4), 

2. Dị Thời Nghiệp Duyên (Nànakkhapikakanunapaccayd). 


[Chú thích: Trong cầu Bhavapaccayà Jàtt (Hữu làm duyên Sinh) đây, thì 
quan điểm của Ngài Phụ Chú Giải Căn Nguyên (Mùlafikà) đã lây cả hai gồm 
Nghiệp Hữu và Sinh Hữu, bằng cách nêu lên Nhân Quả để dẫn chứng rằng Sinh là 
việc sinh khởi của Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thế và Sắc Nghiệp; và ấy cũng chính là 
Sinh Hữu sẽ có được cũng phải do nương vào Nghiệp Hữu. Nếu thiếu mất 
Nghiệp Hữu đi rồi, thì Sinh Hữu cũng không có thê sinh khởi lên được. Và nếu 
như Sinh Hữu đã không hiện hữu, thì cũng tương tự như vậy, là Sinh cũng không 
thể có được; bởi do thế Hữu làm Năng Duyên cho Sinh mới lẫy hết cả hai Nghiệp 
Hữu và Sinh Hữu. Tuy nhiên đối với Ngài Chú Giải Sư thì đã không lấy Sinh 
Hữu. Và một cách chính xác, Jk#i (Sinh) là sự sinh khởi của Danh Sắc Ngũ Uấn.] 


A. I01⁄. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong câu “Jàfipaccqayà jaràmaranam 
sokaparilevadukkhadoianassupàyàsà sambhavanfi”~ “Sinh làm duyên cho Lão 
Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại khởi sinh” một cách 
tóm lược. 
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102/. Hỏi: Cho trình bây câu Chú Giải của những từ ngữ như sau: “Jarà” 
(Lão Mại, “Marana” (Tứ Vong), “Soka” (Sâu Muộn), “Parideva” (Bỉ Ai), 
Dukkha” (Khô Đau), “Domanassa” (Uu Thọ), “Upàyàsa” (Não Hại). 


103⁄. Hỏi: Chỉ Pháp của Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Khổ Đau, Uu Thọ, 
Não Hai là chỉ 2 


104/. Hỏi: Lão Mại có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Cho nói lên ÿ 
nghĩa với. 


10%. Hỏi: Ngài nói rằng “Lão Nhược Điêu Tàn Lão Mại” (Vayovuddhara) 
rằng khi tính theo Niên Hạn (Vaya) thì có Tam Niên Hạn hoặc Thập Niên Hạn; 
thật khó hiểu được rằng Tam Niên Hạn là những chỉ ? Thập Niên Hạn là những 
chỉ ? Có quy phạm hạn định như thể nào ? 


106. Hỏi: Từ ngữ “Jarà” (Lão Mại) ở trong Liên Quan Tương Sinh lập ý 
nhắm đến thể loại Lão Mại nào ? Và hãy phân tích những thể loại Lão Mại đấy 
bởi theo Pháp Siêu Lý và Chế Định. 


A. 10. Hỏi: Một vài Ngài nói rằng Lão Mại thì trồng thấy được; một vài 
Ngài thì đã nói rằng không trông thấy được. Vấn để nây xin Ngài cho thẩm định 
quyết đoản đề được nhận thấy một cách rõ ràng. 


10%. Hỏi: Tử Vong có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và trong Liên 
Quan Tương Sinh nây có ý định lây thê loại Lão Mại nào vậy ? 


A. 109/. Hỏi: Hãy giảng giải việc hủy diệt mâm Sinh là tác nhân của Lão 
Mại — Tử Vong; với luôn cả nêu điều tỷ dụ lên so sánh. 

Đáp: Lão Mại và Tử Vong như đã vừa đề cập đến đây, là Thực Tính Bá: 
Duyệt Ÿ (Aniftha) đã làm thành điều đáng sợ hãi, và chăng thích đáng cho việc 
mong cầu chút nào cả. Thế nhưng từng mỗi con người cũng không thể nào lần 
tránh được, mà phải bị đối diện với nhau hết cả thầy, vả lại chăng có con đường 
nảo để sẽ trốn chạy cho vượt thoát ra khỏi trong kiếp sống này. Sự việc như vậy 
cũng do bởi có Sinh, đó chính là sự sinh khởi đã làm cái Nhân tiên khởi. Nếu 
như bắt luận một người nào đã có sự sợ hãi Lão Mại và Tử Vong này rồi, thiết yếu 
người ấy sẽ phải tầm cầu đạo lộ hủy diệt mầm Sinh đi, thì mới sẽ mong vượt thoát 
đi được. Và phương thức để sẽ hủy diệt mầm Sinh đây, thì đặc biệt chỉ có hiện 
hữu ở trong Giáo Pháp của Đức Chánh Đăng Giác mà thôi. Tức là việc hủy diệt 
Nghiệp Hữu cho hoàn toàn tiệt diệt; nỗ lực làm cho Thân, Ngữ, Ý của mình thắm 
nhập đến tác hành uy Tác (Kiriyà) và đích thị chính là sự thành Quả vị Vô Sinh. 
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Vả lại hành động tạo tác để sẽ cho thành tựu tác hành Duy Tác đấy, thì nhất thiết 
phải ở trong khoảng thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật một khi vẫn còn tồn tại. Khi 
đã xa rời khỏi Giáo Pháp của Đức Phật đi rồi, thì coi như đã chấm dứt đạo lộ đề sẽ 
thực hiện được điều ấy; và chỉ còn lại Bất Thiện Nghiệp Lực với Thiện Hiệp Thế 
Nghiệp Lực. Hành động tạo tác cho Thiện Sự ẫy được thành tựu một cách dễ 
dàng và có được nhiều cơ hội, là chỉ khi được thực hiện ngay ở trong thời kỳ Giáo 
Pháp của Đức Phật vẫn đang còn hiện hữu mà thôi. Và trong thời gian xa rời khỏi 
Giáo Pháp của Đức Phật rồi, thì việc thực hành Toàn Thiện ấy rất là khó khăn, và 
cơ hội có được thì lại rất hạn chế. Ngài so sánh ví như việc kiến tạo Thiện Sự nầy 
tỷ như người bệnh phải uống thuốc đắng; mà theo lẽ thường thuốc đắng thì thường 
không một ai ưa thích uống cả; thế nhưng người bệnh có gắng đề phải uống cũng 
bởi vì muốn dứt khỏi bệnh vậy. Điều nây như thế nảo, thì những thể loại Tâm 
Thiện Hiệp Thế cũng được ví như là thuốc đăng: và người tầm cầu vượt thoát ra 
khỏi bao Phiền Não thì cũng cần phải nỗ lực kiến tạo Thiện Hiệp Thế cho được 
khởi sinh lên, để rồi từ đó tuần tự tiến hành việc sát trừ Phiên Não, mãi cho đến 
chứng đạt viên mãn Quả vị Vô Sinh và tiệt diệt hết bao điều Phiền Não, thì cũng đã 
được ví như một người bệnh cần phải tiệt diệt căn bệnh của mình vậy; phải cố gắng 
thường luôn chăm uống thuốc đắng, mãi cho đến khi căn bệnh đã được dứt hẳn. 
Một khi những căn bệnh đã được dứt hăn rồi, thì không cần phải tiếp tục uống 
thuốc đắng nữa. 


110/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Anurnaffopl puññena Attho mayhaụ na vjjdfi 
Yesafca aftho puññiena Te màro vut(amarahati 

Với luôn cả trình bây Trạng Thải, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần 
Thiết của Lão Mại và Tử Vong. 

Đáp: Đức Chánh Đăng Giác của chúng ta đây đã nói với Thiên Ma trong sát 
na Ngài đang hành trì Pháp Hành Duy Tác, bởi do vị Thiên Ma đã đi đến tác bạch 
tằng: “Kinh xin Đức Thể Tôn hãy cố găng làm cho mình là người có được thọ 
mạng lâu đài, để sẽ có được thời gian kiến tạo Thiện Pháp, có việc thọ trì Giới 
Luật, tế lễ thần lửa, v.v. Nếu như ở trong rừng già và hành trì như vậy thì sẽ 
chẳng có lợi ích chỉ cả.” Đức Phật Ngài mới trả lời với vị Thiên Ma rằng: 


Anurnaffopl puññena Attho mayhaụ na vjjdti 

Yesafca aftho puññiena Te màro vut(amarahati 
Dịch nghĩa nội dung chính như sau: “Mẩy Thiên Ma, sự duyệt ý ở trong 
Thực Tính Thiện Pháp đã không có đối với Ta dù chỉ là chút ít; còn đối với người 
chỉ có chút ít Phước Bảu thì lại có sự duyệt ý ở trong Thiện Pháp. Bởi do thế, 
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Ngươi hãy nên đi nói với người ván còn có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong việc làm 
Thiện áy vậy. ” 


+ Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết của 
Lão Mại, đó là: 


l. Khai Thục Uẩn Trạng Thái (Khandhaparipàkalakkhanà): Có sự già 
nua của Ngũ Uần đang hiện bầy ngay trong kiếp sống hiện tại, làm thành 
trạng thái. 

2. Thôi Thúc Tử Vong Phận Sự (Maranùpanayanarasà): Có việc dắt dẫn 
cho vào đến sự cận tử, làm thành phận sự. 

3. Nguy Hại Thanh Niên Thành Tựu (Yobbanavinàsapaccupdffhànd): Có 
thực tính hủy diệtchạn tuổi thanh xuân, làm hành trạng hiện bầy ở trong 
Trí Tuệ của tất cả các Bậc Hiển Trí. 

4. Sắc Pháp Thành Thục Nhân Cận (Paripaccamànarùpapadaffhàn): Có 
Sắc Pháp đang chín muồi làm Nhân cận lân. 


+ Trình bầy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu, và Nhân Cần Thiết Của 
Tử Vong, đó là: 


1. Tử Vong Trạng Thái (Cutilakkhapam): Có việc hiện bầy chuyên di lìa 
khỏi kiếp sống, làm thành trạng thái. 

2. Ly Khai Phận Sự (Wiyogarasam): Có việc cách ly xa lìa với vật hữu 
mạng và phi sinh mạng đã từng có hội kiến với nhau ở trong kiếp sông 
nây, làm thành phận sự. 

3. Bất Tại Thế Thành Tựu (Gativippavàsapaccupafthànam): CÓ việc 
chuyên đi lìa khỏi trú xứ cũ, làm hành trạng hiện bầy ở trong Trí Tuệ của 
tất cả các Bậc Hiển Trí. 

4. Danh Sắc Diệt Vong Nhân Cận (Paribhjjamànanàmarùpa 
padafthànam): Có Danh Sắc đang diệt làm Nhân cận lân. 


1I1⁄. Hỏi: Có bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ làm Năng Duyên giúp đỡ ng 
hộ đối với Lão Mại — Tử Vong ? Là những chỉ ? 

Đáp: Trình bây việc liệt kê 24 Duyên vào trong câu “Sinh Làm Duyên Lão 
Mại — Tử Vong” (Jà2fipaccayà Jaràmaragd), đó là: 

Lão Mại - Tử Vong trình bầy theo Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ 
Pháp Tạng (AbhidhamunabhaJanìyanaya) thì chăng có việc liệt kê Duyên để kế 
vào, vì lẽ Lão Mại cũng chính là sát na Trụ của Danh và Sắc; và Tử Vong thì cũng 
chính là sát na Diệt của Danh và Sắc tương tự như nhau. Còn trình bây theo 
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Phương Pháp Phân Tích Theo Kinh Tạng (Sufftantabhàjanìyanayq) thì có được 
liệt kê Duyên kế vào. 

Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Lão Mại — Tử Vong, thì có 
được lI mãnh lực Duyên, đó là: 7hzởng Cán Y Duyên (Pakatùpanissayapaccay4). 


112/. Hỏi: Có bao nhiêu Pháp Điểu Tàn (Bayasana) đã làm tác nhân của sự 
sấu muộn buôn lòng ? Là những chỉ ? Với lại cho trình bẩy ý nghĩa; và Trạng 
Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cân Thiết của Sâu Muộn; vả lại Bi Ai là 
những chỉ ? 


j lóc Hỏi: Sự khổ đau có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ, với luôn cả 
trình bây ý nghĩa; và sự khô đau ở trong Liên Quan Tương Sinh đây, tức là thuộc 
thê loại khô đau nào 2 


] 14/. Hỏi: Việc hình phạt (Kammmakarat) với 32 thể loại đã làm cho phát 
sinh về Thán Khô Thọ, đó là những chỉ ? 


115. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Mà piyehi sarmàgafñchi Appiyehi kudàcandm 
Piyàndm adassanan ldukkham Appiyàndafica dassanam 
Và trình bây Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cân Thiết của 
Khổ Đau và Ưu Thọ. 


A. 116/. Hỏi: Từ ngữ “Upàyàsa” (Não Hại) khi chiết tự ra thì có được bao 
nhiêu từ ngữ ? Là những chỉ ? Có ý nghĩa như thế nào ? Cho lời giải thích về 
Thực Tính của Não Hại, và nói đến sự khác biệt với nhau giữa Sâu Muộn, Bi Ai, 
Nãao Hai. 


__ 17. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn trình bây đến sự khác biệt với nhau giữa 
Sáu Muôn, Bi Ai Não Hại; và cho trình báy Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu 
và Nhán Cân Thiết của Não Hai. 


118/. Hỏi: Sinh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sâu Muộn, Bì Ai, 
v.v. có được bao nhiêu mãnh lực Duyên Hệ 2 Là những chỉ ? Và cho lời giải thích 
ở trong câu “Evametassa kevalassa dukkhandhassa samudayo hotfl” một cách tỷ 
mỷ chỉ tiết. 
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A. 11. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong Liên Quan Tương Sinh thể theo Phần 
Nghịch Thuyêt có “4vijàya tveva asesa viràganirodhà sankhàranirodho” v 
“Hăãn thật, Vô Minh tiệt diệt thì Hành diệt, ` v.v. với cả lời giải thích. 


__ 120/ Hỏi: Sự việc Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết Liên Quan Tương Sinh ở 
Phân Nghịch Thuyết là do bởi nguyên nhân nào ? 


A. 121⁄. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong điều nấy ' sự tiệt diệt từ ở nơi Vô 
Minh, cấy cũng chính là Níp Bàn vậy ” và hãy giảng giải vấn đề hữu quan người đã 
bắt liễu trí đến Thực Tính của Nip Bàn trong Thời Kỳ Đức Phật và trong Thời Kỳ 
Hiện Tại. 


122/. Hỏi: Hãy trình bây Tứ Phương Thức Liên Quan Tương Sinh của Bậc 
Chánh Đăng Giác là những chỉ ? Cho trình bầy ÿ nghĩa cùng với cả những lợi ích 
khi đã được đón nhận từ nơi việc thuyết giảng thể theo cả Tứ Phương Thức đấy. 


123. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong việc nói rằng Pháp Liên Quan Tương 
Sinh đáy là Pháp Vận Hành Hoàn Bảo (Samantabhaddadhamma), và ở trong 
đoạn văn Pàli chỗ nói rằng “Taftha tayo addhà, 2200.241200 vìsafàkàrà, 
fìsandhi, catusankhepà,. tìm vaffàni, dve mùlàni ca veditabbàni.”- “Ở nơi đáy 
cũng cân nên hiểu biết rằng có 3 Thời Kỳ, 12 Chỉ Phần, 20 Hành Tướng, 3 Liên 
Kết, 4 Tóm Lược, 3 Luân Hồi, và 2 Căn Nguyên ” đây có sự lập ý như thể nào ? 


124/. Hỏi: Câu ván hỏi có được bao nhiêu thê loại ? Là những chỉ 2 Và từ 
ngữ nói răng “Kathaim” đáy, là câu ván hỏi ở thê loại nào ? 


125%. Hỏi: Hãy phân tích cả năm Câu Vấn Hỏi có Bất Đắc Nhi Trì Sở Vấn 
(Adiffhajotanàpucchà), v.v. bởi theo Nhân Loại. 


120. Hỏi: Chỉ Phân Liên Quan Tương Sinh có được bao nhiêu ? Là những 
chỉ ?” Và cho phân tích những Chỉ Phân Liên Quan Tương Sinh đây bởi theo cả 
Tam Thời Kỳ cùng với cả lời giải thích. 


127. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàli SSokàdivacandu paneftha 
nissandaphalanidassanam” và lời giải thích. 


128/. Hỏi: Hãy bồ túc đoạn văn Pàii trong câu có dấu hiệu “v.v.” như tiếp 
theo đáy, cùng với lời dịch nghĩa: 
%AyUjà sankhàraggahattena v.v. gahità bhavanti. ” 
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129/. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong 20 thể loại Hành Tướng ? 


130. Hỏi: Cho trình bầy đến Tam Luân Hồi, Nhị Căn Nguyên cùng với cả 
Chi Pháp. 


131⁄. Hỏi: Liên Kết (Sandhi) và Tóm Lược (Sankhepa) có ý nghĩa như thể 
nào ? Và cho phân tích Chỉ Phân Liên Quan Tương Sinh bởi theo Tam Liên Kết và 
Tự Tóm Lược. 


__A. 132⁄. Hỏi: Sẽ trình bây câu Chú Giải của từ ngữ “Vaffa” (Luân Hồi) như 
thê nào ? Và cho lời giải thích Tam Luán Hồi. 


133⁄. Hỏi: Từ ngữ “Mùla” (Căn Nguyên) có ý nghĩa như thế nào ? Và Pháp 
Liên Quan Tương Sinh một khi tính theo Xa Luân thì có bao nhiêu thể loại ? Là 
những chỉ ? Cho trình bẩy đến sự hiện hành từ ở nơi Chỉ Phân Liên Quan Tương 
Sinh trong những thể loại Xa Luân đấy. 

A. 134. Hỏi: Hãy giải thích ở trong điêu nói rằng: “cả 7 Chỉ Phần có Vô 
Minh, Hành, v.v. đang luân chuyển tuân hoàn, thì những cả 5 Chỉ Phần gôm Ái 
Dục, Chấp Thủ, Nghiệp Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong đây cũng lại lần nữa luân 
chuyển theo cùng ”. 


A. 135. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong điêu nói rằng: “cả 5 Chỉ Phân có Ái 
Dục, Cháp Thú, v.v. đang luân chuyên tuân hoàn, thì những cả 7 Chỉ Phản gôm Vô 
Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Xứ, Xúc, Thọ nây đáy cũng luân chuyên theo 
cùng ”. 


136. Hỏi: Sát na mà Ngài đang thẩm sát Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh 
ở trong cả hai phía Xa Luân áy là Tiền Hữu Luân và Hậu Hữu Luân đáy, thì Ngài 
có những nghĩ suy như thê nào ? Cho lời giải thích. 


137. Hỏi: Hãy giảng giải sự liễu tri khi đã được đón nhận từ ở nơi cả hai 
Xa Luân. 


138. Hỏi: Hãy trình bẩy kệ ngôn ở cả phần Pàii và lời dịch nghĩa đã trình 
bây đến việc tận diệt cả Tam Luân Hôi. 

Đáp: Ứng hợp với Đức Thế Tôn Ngài đã lập ý trình bây để ở trong Liên 
Quan Tương Sinh Phần Nghịch Thuyết, như đã trình bầy để trong đoạn trên nói 
răng: “4wijjàya fveva asesa viràganirodhd sankhàranirodho” v.v. “Hăn thật, Vô 
Minh tiệt diệt thì Hành diệt,” v.v. và đã trình bầy để ở trong Chánh Tạng Pàii 
Tương Ưng Bộ Kinh rằng: 
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Yathàpi mùle anupaddave da|he Chinnopt rukkho punadeva ruhati 

Evarnpi ftanhànusaye anuhafe NMibbatfI dukkhamidlat punappunan 
Dịch nghĩa là: “Rể cái là Ái Dục Tùy Miên (Tanhànusayd), và nêu nh vẫn 
chưa phá hủy cho tiệt diệt thì Vòng Luân Hồi Khô ây là Sinh, Lão Mại, Bệnh Tật, 
Tử Vong v.v. cũng vẫn thường luôn sinh khởi lên hoài hoài (còn nếu như đã sát trừ 
tuyệt Ái Dục Tùy Miên cho tiệt diệt thì tất cả Vòng Luân Hồi Khổ ấắt hắn cũng cùng 
diệt mất). Ti ương tự như rễ cái có rễ phụ làm vật phụ thuộc; mà nếu như vẫn còn 
bám chặt giữ lấy và không có bị hủy diệt, thì cho dù sẽ chẻ thân cây ra đi nữa, cây 
ấy cũng vấn lại phái triển tươi tốt lên được như thường (một khi nhỗ sạch hết rê 

cải đi rôi thì cây ấy mới không còn tiếp tục phát triển được nữa) như thế ấy. ” 


_A, 13/. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong tác nhân đã làm cho cả Tam Luân 
Hồi bị tận diệt. 


A. 140/. Hỏi: Hãy giải thích ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây một cách tỷ 
mỷ chỉ tiết: 
®Jqràmaramucchàya Pìihtànamabhinhaso 
Ảsavànaụ samuppàdà Avjjà ca pavdaffafi” 


Đáp: Gñải thích kệ ngôn trên như sau: 
%Jqràmarammucchàya — Pìltànamabhinhaso 
Ảsavànam samuppàdà Avjjà ca pavdaffafi” 

Dịch nghĩa là: “Vô Minh có được sinh khởi lên, là cũng do nương vào việc 
khởi sinh từ ở nơi Pháp Lậu Hoặc trong bản tỉnh của tất cả Chúng Hữu Tình. 
Người bị hành hạ bức hại với sự già nua, sự tử vong; và Pháp làm thành Nhán từ ở 
nơi sự sỉ mê, đó là sâu muộn, bì ai, khổ đau, ưu thọ, và não hại đáy, cũng thường 
luôn xây ra. ” 


Từ ngữ “Mucchà” (Mát Trị) dịch nghĩa là “%7 mề, lầm lạc ” „ tuy nhiên ở 
trong chỗ nây thì lập ý lây Pháp làm Nhân cho sĩ mê, tức là sầu muộn, bị a1, V.V. 

Giải thích rằng Xuất Sinh Xứ của Vô Minh, ấy chính là cả Tứ Lậu Hoặc, có 
Dục Lậu v.v. Có nghĩa là ở trong phần Pàli Liên Quan Tương Sinh, thì cả năm 
Chi Phần gồm Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ và Não Hại đây, đã lập ý trình 
bầy đến phần cuối cùng. Rằng khi tính theo Chi Pháp, thì cả ba Chi Phần gồm 
Sầu Muộn, Ưu Thọ và Não Hại, ấy là Ưu Thọ và Tâm Sở Sân. Như thế, khi một 
người nào có sự sầu thảm, buồn lòng, khổ tâm khởi sinh lên, thì Si Mê ắt hắn cũng 
cùng câu sinh hiện hữu. Và Bi Ai việc khóc lóc than thở đây, sinh khởi cũng bởi 
do bởi Tâm khởi sinh Sân; và chính vì thế ngay sát na khóc lóc than thở thì cũng 
đã có Si Mê cùng câu sinh hiện hữu. Còn Khổ Thân cũng làm Nhân cho sự buồn 
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lòng, bất duyệt ý sinh khởi; và ngay sát na sự buồn lòng, bất duyệt ý khởi sinh lên 
thì cũng đã có Si Mê cùng câu sinh hiện hữu. Như thế, Si Mê cùng câu sinh với 
Sâu Muộn, Bi Ai, Ưu Thọ, Não Hại, và khởi sinh về sau từ nơi Khổ Thân, được 
gọi là Vô Minh. Ứng hợp với Ngài Giáo Thọ Sư Mahàbuddhaghosàcàriya đã 
trình bầy để ở trong bộ Chú Giải Phân Tích Liên Quan Tương Sinh (Paficca 
samnuppàdavibhanga Atthakathà) rằng: “Ettha hỉ sokadukkhadomanassupàyàsà 
avjJàyaaviyogino paridevo ca nàmdqrnùhassài tesu tàya siddhesu hot aqvÙjà ”¬ 
Dịch nghĩa là: “7zong sự hiện hành của Xa Luân, thì những thể loại Sâu Muộn, 
Khổ Đau, Uu Thọ, Não Hại đây, thường luôn phối hợp với Vô Minh; không thể 
nào tách ly ra được. Và Bì Ai cũng thường sinh khởi đổi với người có sự sỉ mê lẫm 
lạc. Bởi do thế, một khi Sâu Muộn v.v. đã sinh khởi Xong hết rồi, thì ăt hẳn Vô 
Minh cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Khi đã là như vậy, đích thị chính xuất sinh xứ 
của Sâu Muộn, v.v. là xuất sinh xứ của Vô Minh. ” 


141/. Hỏi: Cho trình bầy sự khác biệt với nhau giữa Sinh và cả Tứ Lậu Hoặc 
đã làm tác nhân của Sáu Muôn, v.v. 


142/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong những đoạn văn Pàli như tiếp theo đây: 

1. “Äsavasamudayà cete sokàdayo homti” 

2. “4savasamudayà avijà samudayo” 

3. “4Ảsavànaụ samuppàdà avjjà ca pavaffati” 

4. “Hi yasmà àsavasagmudayà cfte dhanumHà honfi ftasimà cfe sỤjhamdànà 
avijJàya hetubhùtfe àsave sàdhentfi àsavesu ca saddhesu paccayabhàye bhàyato 
siddhà hot”. 

Đáp: Dịch nghĩa những đoạn văn Pàii trên như sau: 

1.Àsavasamudayà cete sokàdayo homti”- “Những thể loại Sâu Muộn đây 
mà sinh khởi, cũng bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc. ” 

2. “Äsavasamudayà avÙjà samudayo”- “Việc sinh khởi của Vô Minh, là 
cũng đo nương vào việc sinh khởi của Lậu Hoặc làm Nhân ”. 

3. “4savànam samuppàdà avijjà ca pavaffati”- “Lậu Hoặc đã khởi sinh, và 
Vô Minh cũng chuyển khởi. ” 

4. “lí yasmà àsavasamudayà ete dhammà honfi ftasmà efe sỤjhamànà 
avijàya hetubhùtfe àsave sàdhentfi àsavesu ca saddhesu paccayabhàye bhàyato 
siddhà hoti”- Dịch nghĩa là: “Những thể loại Sâu Muộn v.v. đây, thường sinh khởi 
bởi do việc khởi sinh lên của Lậu Hoặc theo như phần đã vừa đề cập đến; chính vì 
thế khi những thể loại Sâu Muộn v.v. đây đã sinh khởi lên rồi, thì ắt hắn đã làm 
cho hiểu biết đến Lậu Hoặc cũng cùng làm thành tựu viên mãn Tác Nhán của Vô 
Minh. Và một khi tất cả các Lậu Hoặc đã sinh khởi XOng hết rồi, thì Vô Minh 
cũng vừa câu sinh hoàn mãn. Vì lẽ khi đã có Nhân là Lậu Hoặc khởi sinh lên rồi, 
thì Quả là Vô Minh cũng phải cùng cáu sinh. ” 
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A. 143. Hỏi: Hãy giảng giải việc sinh khởi của Sâu Muộn, Bì Ai, v.v. bởi do 
nương vào cả Tứ Lậu Hoặc. 


144 Hỏi: Hãy trình bây nguyên nhân lấy Vô Minh lên định đặt làm thành 
tác nhân diệt đâu tiên ở trong Liên Quan Tương Sinh; và Xuất Sinh Xứ của Lậu 
Hoặc áy là chỉ ? 


145%. Hỏi: Hãy dịch nghĩa và giải thích ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 

“Vaffanàbandha miccevamt tedhùinakamanadikam. Paficcasamuppàdo tỉ 
pafthapesi mahàmuw1ni. ” 

Đáp: Dịch nghĩa và giải thích trong kệ ngôn trên như sau: “Vaffarnàbandha 
miccevamn tedhùmakamanàdikam. Paficcasamuppàdo tỉ pafthapest mahàmuni. ” 
— “Như vậy vị Đại Tu Sĩ đã trình bày giải thích tình trạng rồi rắm của những kiếp 
sống vô thủy và hệ lụy này ở trong ba Cối Giới, dưới hình thức định lý Liên Quan 
Tương Sinh.” Kệ ngôn này có ý nghĩa là sự hiện hữu của tất cả Chúng Hữu Tình 
luân chuyển tuần hoàn liên tục với nhau; tức là sinh khởi, hiện hữu, và tử vong. 
Khi đã tử vong rồi, thì cũng liền sinh khởi, hiện hữu, và lại tử vong thêm lần nữa, 
như vậy một cách thường luôn và không gián đoạn. Những thê loại nầy - rằng khi 
tính theo Dĩ Pháp Bản Nguyện, thì cũng chỉ toàn là việc sinh khởi của Pháp Liên 
Quan Tương Sinh hết cả thầy. Sẽ nói răng: 

e Một khi đã có Vô Minh rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Hành được 
sinh khởi, một cách đặc biệt chỉ có bẫy nhiêu thôi; há chẳng phải là Tự Ngã, 

Tôi, Anh, người Nữ, người Nam, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi, v.v. 

e_ Và khi đã có Sinh rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Lão Mại, Tử Vong, 

Sầu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại sinh khởi; há chăng phải là 

Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi. 

e_ Và khi đã có Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. rồi, thì cũng chỉ làm thành Nhân cho Vô 

Minh sinh khởi; há chăng phải là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, 

Nhân Loại, Chư Thiên sinh khởi. 


+ Sự hiện hành thể loại như vậy, thì thường được gọi tên là Vòng Luân Hỏi 
(Vaffasankhara) bởi vì có: 

1. sự thúc phược ràng buộc với nhau, không gián đoạn, 

2. thường luôn hiện hành ở trong cả Tam Cõi Giới, 

3. há chẳng phải cái ban đầu. 

Chính vì lý do này, Bậc Đại Tu Sĩ mới phán quyết rằng là Pháp Liên Quan 
Tương S¡nh. 

Lại nữa, chỗ nói rằng “há chẳng phải cái ban đầu ” đã được Đức Thế Tôn 
lập ý nói ở giữa Hội Chúng Tỳ Khưu răng: “4nørmafaggoydn bhikkhave sainsàro 
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pubbakofl na paRññàyati XI, le1020-di°2/0s6 004 saffànatnu fanhàsainyojanànam 
sandhàvataia sammsàrafam.”- Dịch nghĩa là: “Nây tất cả Chư Tỳ Khưu, Vòng 
Luân Hồi đây, hẳn nhiên chẳng phải được biết đến đấu tiên, cũng chẳng phải hiện 
bây ở phía sau cùng. Tất cả Chúng Hữu Tình có Vô Minh Triển Cải 
(Avijjànivarana) và Ái Dục Kiết Sử (Tanhàsamyojana), chính những thể loại nây 
mới luân chuyển quanh quần ở trong Vòng Luân Hỏi. ” 


146. Hỏi: Hãy phân tích Chỉ Phần Liên Quan Tương Sinh thể theo Để 
(Sacca) nương vào Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhammna 
bhàjamìyanay4). 


147 Hỏi: Có bao nhiêu Phương Pháp trong việc thẩm sát Liên Quan 
Tương Sinh để từ bỏ Thất Tà Kiến (Difthi 7) ? Cho giảng giải. 

Đáp: Việc thâm sát Liên Quan Tương Sinh nhằm để cho lìa bỏ bảy thể loại 
Tà Kiến, thì có được bốn Phương Pháp, đó là: 
. Phương Pháp Thống Nhất (Ekatfanaya), 
. Phương Pháp Biệt Ti hề (Nànatffanaya), 
. Phương Pháp Phi Cần Lao (Abyàpàranaya), 
- Phương Pháp Như Thị Pháp (Evatudhammatànayd). 


M9 H. 


1. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng Danh Sắc Ngũ Uẫn của 
tất cả Chúng Hữu Tình có việc sinh việc diệt nối tiếp nhau không gián đoạn, trong 
một Hữu hoặc trong những Hữu nối tiếp. Việc thâm sát hiểu biết ở thê loại nây, 
được gọi là Phương Pháp Thống Nhất (Ekatfanaya). 

2. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng việc nối tiếp nhau của 
Danh Sắc Ngũ Uần đây, cho dù quả thật sẽ hiện hành một cách không gián đoạn, 
tuy nhiên Thực Tính của những thể loại Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, lại có 
Thực Tính khác biệt nhau, có Nhân Quả khác biệt nhau. Việc thâm sát hiểu biết ở 
thê loại nầy, được gọi là Phương Pháp Biệt Thể (Nànaftanaya). 

3. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được rằng những Nhân sai khác có 
Vô Minh v.v. cho trô sinh quả báo sai khác, có Hành v.v. Việc sinh khởi như thế 
để cho trổ sinh quả báo thì chẳng cần có sự nỗ lực tinh cần nào cả. Pháp làm 
thành Nhân và làm thành Quả nương theo Thực Tính mà sinh khởi lên hiện hành 
chỉ bấy nhiêu thôi; và chăng có bất luận một điều nào để sẽ sắp bầy cho hiện hành 
được. Việc thấm sát hiểu biết ở thể loại nầy, được gọi là Phương Pháp Phi Cần 
Lao (Abyàpàranayd). 

4. Khi đã thâm sát xong rồi thì hiểu biết được răng việc sinh khởi của những 
Pháp Quả đấy, thì chỉ chính bởi Nhân của mình, một cách đặc biệt không có chồng 
chéo với nhau; chăng hạn như Hành chỉ sinh khởi khi có Vô Minh làm Nhân, ngoài 
Vô Minh này ra, thì những Pháp khác không thể nào làm Nhân cho Hành sinh khởi 
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lên được. Việc thấm sát hiểu biết ở thể loại nầy, được gọi là Phương Pháp Như 
Thị Pháp (Evatmadhanumnatànayd). 


+_ Việc thâm sát thê theo Phương Pháp Thống Nhất thì có khả năng từ bỏ 
được Đoạn Kiến và Vô Hữu Kiến, vì lẽ trông thấy liên tục nói tiếp nhau không 
gián đoạn; tức là sinh rồi diệt, hết diệt rồi lại sinh, không chấm dứt. 

+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Biệt Thể thì có khả năng từ bỏ 
được Thường Kiến, vì lẽ trông thấy Thực Tính của Nhân và Thực Tính của Quả 
ấy không giống nhau; và Pháp làm thành Nhân làm thành Quả cũng thường luôn 
sinh khởi lên mới hoài hoài, chẳng phải sinh khởi rồi lại tổn tại an trụ suốt được. 
Chắng hạn như Thọ với Ái Dục làm thành Nhân và làm thành Quả một đôi sinh 
khởi; khi đã sinh rồi cũng diệt mất đi, thế rồi lại sinh lên mới nữa và không có của 
cái cũ còn tồn tại, mà thường luôn chỉ là của cái mới. Bởi do thế, quan điểm chỗ 
nhận thấy rằng “vĩnh hằng” tức là Thường Kiến mới được diệt mất đi. 

+ Việc thâm sát thể theo Phương Pháp Phi Cần Lao thì có khả năng từ bỏ 
được Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ (lssaranimmànavàdadifthi) và Kiến Chấp Ngã 
(Atfadiffhi), vì lẽ Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ có quan điểm rằng “Tá? cả sự vật đã 
hiện khởi ở trong Thế Gian nây là do có Thượng Đề là Đẳng Sáng Tạo Chủ. Nếu 
không có Thượng Để là Đáng đã kiến tạo lên rồi, thì những thể loại sự vật nây 
cũng không thể nào sinh khởi lên được. ” 

Còn Kiến Chấp Ngã có quan điểm rằng trong bản tính của tắt cả Chúng 
Hữu Tình hiện hữu cái Tự Ngã; và chính cái Tự Ngã đấy, làm người sắp bầy cho 
thực hiện những hành động đi theo sự duyệt ý vừa lòng của Tự Ngã đấy. Bởi do 
thế, khi thẩm sát nhận thấy răng những Nhân và những Quả sinh khởi lên, thì 
thường hiện hành đi theo Pháp Thực Tính của mình. Pháp làm thành Nhân cũng 
chăng phải có bất luận một việc lo lắng nỗ lực nào đề sẽ cho quả báo của mình trồ 
sinh cả. Việc sinh khởi đích thực chính là Vô Ngã. Khi đã nhận thấy ở thê loại 
nầy rồi, thì mới diệt trừ được cả hai Tà Kiến như đã vừa đề cập đến đây. 

+ Việc thâm sát thê theo Phương Pháp Như Thị Pháp thì có khả năng từ 
bỏ được Vô Nhân Kiến và Vô Hành Kiến, vì lẽ Vô Nhân Kiến ấy có quan điểm 
rằng “Những sự vật đã khởi sinh lên là chẳng phải được sinh do bởi nương vào bất 
luận một Tác Nhân Thiện Nghiệp Lực hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực nào cả. Tắt cả 
Chủng Hữu Tình có sự an vui, sự khổ đau; đó chẳng qua là tự phát sinh lên theo lẽ 
thường nhiên, và chẳng phải khởi sinh lên từ ở nơi bất luận một Thiện Nghiệp Lực 
hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực làm thành Nhán chỉ cả. ” 

Còn Vô Hành Kiến thì có quan điểm rằng: “Hành động tạo tác cho dù là 
Thiện hoặc Bất Thiện đi nữa, thì cũng không gọi là Thiện hoặc Bất Thiện; muốn 
làm thì cũng cứ tự tiện làm.” Bởi do thê, người đã thâm sát thể theo Phương Pháp 
Như Thị Pháp đây, thì ắt hắn trông thấy được rằng Pháp làm thành Nhân làm thành 
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Quả thì thường sinh khởi thành từng đôi một với nhau, và không thê tách ly được; 
chính vì thê mới có khả năng diệt trừ được cả hai Tà Kiên như đã vừa đê cập đây. 


148/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây 


Anadidam bhavacakkam Vitakàrakavedakam 
Niccasukhasubhattehi SufiiidIì paSS€ DHHADDHHATH. 
(Bhàsàfikà) 


luôn cả trình bẩy sự nghĩ suy trong việc thẩm sát cái làm thành tác nhân cho 
Vô Nhân Kiên và Kiên Chấp Sáng Tạo Chủ (lssaraninunànavàdadifhi) sinh khởi. 
Đáp: Dịch nghĩa kệ ngôn như tiêp theo đây: 


Anadidam bhavacakkam Vitakàrakavedakam 
Niccasukhasubhattehi SufiiidIì paSS€ DHHADDHHATH. 
(Bhàsàfikà) 


“Toàn bộ Xa Luân đêu là một khối thông khổ hằng luân chuyển tuần hoàn 
một cách lâu dài, tính đếm về Hữu và kiếp sống khôn xiết, hẳn nhiên không thể biết 
được khởi thủy của việc luân chuyển tuân hoàn đấy được. Đoạn lưu Tự Ngã, tức 
là người sáng tạo và người thụ hưởng, chỉ là Vô Ngã; chẳng có Thực Tĩnh là 
Thường Lạc Ngã Tịnh, bất luận trường hợp nào. Bậc Hữu Trí nên thẩm sát 
thường luôn, như đã vừa đề cập đến tại đây. ” (Được trích trong Bộ Phụ Chú Giải 
Phật Ngôn) 


Người đã theo Phật Giáo thường luôn ưa thích thâm sát và tìm kiếm đến các 
sự kiện; cho dù sẽ có niềm tin rằng Thế Gian mà Ta đang sinh sống đây hắn nhiên 
là chăng có tồn tại và bền vững lâu dải, ắt hắn phải bị hoại diệt, và một khi đã bị 
hoại diệt đi rồi, thì lại khởi sinh lên mới nữa. Còn sự hiện hành của tất cả Chúng 
Hữu Tình mà đã có niềm tin theo Liên Quan Tương Sinh thì nói rằng: “V? ƒô Minh 
làm Nhán mới sinh Hành, vì Hành làm Nhân mới sinh Thức,” như vậy v.v. nhưng 
vẫn không vơi đi nỗi nghĩ suy thắc mắc rằng việc sinh khởi của Thế Gian và tất cả 
Chúng Hữu Tình khởi thủy phát sinh lên lúc ban đầu là trong thời gian nào. Khi 
đã cố gắng thấm sát đi rồi, nhưng vẫn không thể đi đến quyết định được. Những 
hạng người đã có thâm sát nhưng vẫn không quyết định được đây, thì cũng phát 
sinh lên sự tự hiểu biết lấy. Có nghĩa là một vài nhóm người tự hiểu biết rằng Thế 
Gian và tất cả Chúng Hữu Tình đây, thường hiện khởi bằng cách đoạn lưu Tác 
Nhân đã làm cho sinh khởi ở trong giai đoạn khởi thủy. Đối với sự việc Thế Gian 
bị hoại diệt và Thế Gian lại khởi sinh lên mới nữa; hoặc Vô Minh làm Nhân, Hành 
làm Quả; Hành làm Nhân, Thức làm Quả, v.v. với những thể loại nầy cũng chỉ làm 
thành Nhân khởi sinh về sau cho có Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình hiện khởi 
lên mà thôi; thế nhưng chắc chắn rằng chăng phải là Tác Nhân khởi thủy lúc ban 
đầu. Bởi do thế, người có sự tự hiểu biết lấy ở thê loại nầy, mới trở thành người 


110 


có Vô Nhân Kiến khởi sinh lên bởi do bất tri bất giác. Lại có một nhóm khác nữa 
đã khởi lên tự hiểu biết lẫy rằng Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình phát sinh lên, 
là bởi do nương vào Nhân Quả như đã đề cập rồi đấy, mà Nhân Quả chỉ phát sinh 
lên theo lẽ thường nhiên, là sau khi Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình đã hiện 
khởi lên rồi mà thôi. Còn Tác Nhân khởi thủy ban đầu đấy, là cần phải có Bậc 
Đại Nhân, là Thượng Đề sáng tạo lên mới được. Nếu giả như không có Thượng 
Đề là Đẳng sáng tạo lên rồi, thì những sự vật nầy cũng không thể phát sinh lên 
được. Bởi do thế, người có sự tự hiểu biết lấy ở thể loại nầy, mới trở thành nhóm 
người Kiến Chấp Sáng Tạo Chủ (lssaranimmànavàdadiffhi) bởi do bất trí bất 
giác, cũng tương tự như nhau. 


149/. Hỏi: Có bao nhiều sự việc không đáng phải nghĩ suy 2 Là những chỉ 2 
Và hãy tiệt diệt trong vấn đề người vấn chưa liễu tri trong sự hiện hành từ ở nơi 
Liên Quan Tương Sinh đấy rồi, thì có sẽ thành đạt bậc Thánh Nhân hay không ? 
Đáp: Có bôn Pháp không đáng phải nghĩ suy, đó là: 


1. Một là Phát Giới (Buddhav isaya) là sự kiện hữu quan với sự hiện hành của 
Chư Phật, cùng với Ủy Lực (Ànubhàya ) của Chư Phật, và Ân Đức Phật Bảo 
(Buddhaguna) từ ở nơi Chư Phát; là sự việc không nên để nghĩ suy; 

2. Hai là Thiên Giới (Jhànavisaya) là Ti hăng Trí Thiên Định từ ở nơi tất cả các 
Bậc lập ý Thân Túc Thắng Tri; cũng là sự việc không nên để nghĩ suy; 

3. Ba là Nghiệp Quả (Kanunavipàka) là quả bảo từ ở nơi tất cả Nghiệp Lực, 
có Hiện Báo Nghiệp Lực, v.v.; cũng là sự việc không nên đề nghĩ suy; 

4. Bán là Tâm Tư Thế Gian (Lokacimtà) là sự hiện hành của Thể Gian; tức là 
Thế Gian là chỗ nương trú của Chúng Sinh và tắt cả Chúng Hữu Tình; mặt 
đất, núi đôi, sông nước, cây côi, v.y. những thể loại nây cũng là sự việc 
không nên để nghĩ suy. 


Với lý do như đã vừa đề cập đến đây, tất cả hàng Phật Tử nên thẩm sát việc 
luân chuyên tuần hoàn từ ở nơi Liên Quan Tương Sinh với cả bốn Phương Pháp, 
có Phương Pháp Thống Nhất, v.v. như đã có được trình bẩy; và một khi đã thâm 
sát một cách thâu đáo rôi, thì sẽ phát sinh tri kiến tự liễu tri được rằng sự hiện hành 
của Thế Gian và tất cả Chúng Hữu Tình hắn nhiên là chắng có Tác Nhân khởi thủy 
ban đầu vậy. 

Lại nữa, người đã có được liễu tri sự hiện hành từ ở nơi Liên Quan Tương 
Sinh, thì sẽ vượt thoát ra khỏi Vòng Luân Hồi, ắt hắn chưa từng có được, ngay cả 
dù chỉ sẽ là mơ tưởng. Chính vì thế, người Phật Tử là bậc có kỳ vọng sẽ vượt 
thoát ra khỏi toàn bộ khối Thông Khổ, phải nên cố găng để liễu tri đến sự hiện 
hành từ ở nơi sự luân chuyển tuần hoàn của Xa Luân chỗ được gọi là Liên Quan 
Tương Sinh một cách thấu đáo. 


III 


A. 150. Hỏi: Cho giảng giải trong việc thẩm sát Liên Quan Tương Sinh của 
Ngài Trưởng Lão Ànanda, và Lời Giáo Giới của Bậc Chánh Đăng Giác, với luôn 
cả nêu lên điểu tỷ dụ dân chứng. 

Đáp: Việc thâm sát Liên Quan Tương Sinh của Ngài Trưởng Lão Ànanda 
và lời giáo giới của Bậc Chánh Đắng Giác như sau: 

Vào một thời, Đức Thế Tôn ngự ở thị trấn Kanunàsadamuna trong Xứ Kuru. 
Ngài Trưởng Lão Ànanda đi trì bình khất thực từng mỗi nhà ở trong một thôn 
làng, để tế độ tất cả Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, ví tựa như mang một túi tài sản đi 
phân phát đến với những dân làng ấy vậy. Một ngày nọ, khi Ngài Trưởng Lão đã 
đi trì bình khất thực và đã quay trở về độ thực xong: thế rồi y theo bốn phận của 
Ngài đã đi đến phụng dưỡng phục vụ Đức Thế Tôn. Khi đã đến thời gian giữa 
trưa ngọ, Đức Thế Tôn đã ngự vào Hương Thất để chỉ tịnh, và rồi Ngài Trưởng 
Lão Ànanđa đã quay trở lại Tịnh Thất của Ngài, thực hiện việc huấn giáo dạy dỗ 
đồ đệ của Ngài cũng đã vừa xong, thì liền đi tĩnh tọa tầm cầu thụ hưởng lạc vị giải 
thoát. Tức là Nháp Ti hiển Quả (Phalasampdaffi) ngay tại nơi đây; và khi đã xuất 
khỏi Thiền Quả, thế rồi đã thâm sát Liên Quan Tương Sinh theo phần Thuận, phần 
Nghịch, rồi lại thẩm sát từ đầu cho đến đoạn giữa theo phần Thuận, theo phần 
Nghịch từ cuối cho đến đoạn giữa; thể theo phương cách thẩm sát rằng “Cjỉ có 
Hành sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh làm Nhân mà thôi; chứ chẳng phải là 
Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào Vô Minh; vả 
lại Vô Minh cũng là Pháp Quả sinh khởi bởi do nương vào Nhán tùy theo thích 
hợp. Chỉ có Thức sinh khởi bởi do nương vào Hành làm Nhân mà thôi; chứ chẳng 
phải là Tự Ngã, lôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào 
Hành; vả lại Hành cũng là Pháp Quả sinh khởi bởi do nương vào Nhán tùy theo 
thích hợp. ” Ngài cứ mãi lần lượt thâm sát theo phương cách này, cho đến Lão Mại 
— Tử Vong ngần ấy đã sinh khởi bởi do nương vào Sinh làm Nhân, chứ chẳng phải 
là Tự Ngã, Tôi, Anh, người Nam, người Nữ, sinh khởi bởi do nương vào Sĩnh. 
Ngài đã thấm sát đến ba lần; tức là từ đầu cho đi đến cuối và từ cuối cho đi đến 
đầu; từ đầu cho đi đến giữa và từ giữa cho đi đến đầu; từ cuối cho đi đến giữa và từ 
giữa cho đi đến cuối. Trong khoảng giữa thời gian đang thâm sát đấy, sự hiện 
hành của Liên Quan Tương Sinh có việc hiệp trợ thể theo Nhân và Quả, ở cả 12 
Chi Phân, cũng hiện bây lên rõ ràng ở trong Trí Tuệ của Ngài, và Ngài mới nghĩ 
suy răng “7t cả Chư Phát, Đức Tï hế Tôn Ngài đã lập ý trình bầy răng Pháp Liên 
Quan Tương Sinh nây có thực tính thậm thâm vi điệu cực nan kiến; và trạng thái 
hiện hành cũng biểu hiện cho được nhận thấy rằng thậm thâm vì diệu cực nan 
kiến. Chính tự Ta đây cũng chỉ là hạng Thỉnh Văn và có Trí Tuệ chỉ một phần 
ngắn ấy thôi, thế mà cũng có sự sảng tỏ rõ ràng trong sự hiện hành của Pháp Liên 
Quan Tương Sinh nây làm thành một cách tốt đẹp. Các bậc Thỉnh Văn khác sẽ có 
được cảm thọ tương tự ở thể loại như Ta không nhỉ ?” Khi đã đến lúc hoàng hôn, 
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Ngài Trưởng Lão Ànanda đã đi đến diện kiến Đức Chánh Đẳng Giác, và rồi đã 
quỳ lạy tác bạch rằng: “4cchariyam bhamte, abbhutatn bhante, yàyagambhiro 
càyayụ bhanfe pdaficcasaumnnppàdo gambhirabhàso ca, dfhd ca pang me 
uttùnukuttànako viya khàyati”- “Kính bạch Đức Thế Tôn, quả thật là điễu rất 
huyền diệu, là một điều rất đặc biệt, đã không từng hiện bây từ trước đây. Kính 
bạch Thế Tôn, Ngài là bậc tiến hóa, Pháp Liên Quan Tương Sinh nây đã hiện bây 
rõ ràng đổi với con tương tự như rằng Pháp nây rất là nông cạn vậy. 

Khi Đức Thế Tôn Ngài đã lập ý lắng nghe Ngài Trưởng Lão Ànanda tác 
bạch như thể rồi, thì rủ lòng bi mẫn nghĩ suy răng “Ànanda đệ tử của Ta đây đã để 
cập đến lãnh vực địa hạt của tất cả hàng Chư Phật, là Pháp Liên Quan Tương 
Sinh nây đã hiện bây thấu đáo rõ ràng đến với mình. Sự việc Ànanda đã nói như 
vậy, y như thể là cổ gắng với tay lên cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, cố găng bổ Tu Di 
Sơn cho tách ra để sẽ lấy thạch ngọc ở bên (rong vậy, cố găng sẽ vượt qua đại 
đương mà chẳng phải nương nhờ vào thuyên bè, cô găng sẽ lật ngược quả địa cầu 
để sẽ lấy bố phẩm ở trong lòng đất vậy. Khi đã là như thể, thì Ta cân phải cản 
ngăn lời nói nảy.” Khi Đức Phật đã suy nghĩ như thế rồi, mới phán truyền với 
Ngài Ànanda răng: “Mà hevan Ànanda mà hevan Ànanda gambhìro càyam 
Ảnanda Paficcasamuppàdo gambhìravàbhàso ”- “Nầy Ànanda, chớ nên nói như 
vậy, chớ nên nói như vậy, nây Ànanda; Pháp Liên Quan Tương Sinh đây có Thực 
Tĩnh thậm thám vì diệu cực nan kiến, và có trạng thái hiện hành cũng biểu hiện 
cho được thấy răng thậm thâm vi diệu cực nan kiến. Pháp Liên Quan Tương Sinh 
là Pháp có Thực Tính thậm thâm vì diệu cực nan kiến, và có trạng thái hiện hành 
biểu hiện cho được thấy rằng thậm thâm vi diệu cực nan kiến; cũng tỷ như nước 
trong đại dương ở sát cận Tu Di Sơn, dường như thể ấy. ” 


Theo lẽ thường nhiên, sự hiện hành của nước hiện hữu ở bốn thể loại, 
đó là: 

1. Một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thắm; tuy nhiên 
sự thật thì chỉ cạn độ 2 — 3 hắc tay mà thôi. Chắng hạn như nước ở trong hỗ hoặc 
trong mương lạch có lá cây rụng xuống, đã rã mục ở dưới đáy hồ hoặc đáy mương; 
và đã làm cho nước ấy hiện bầy sắc màu xanh lam. Người trông thấy, thì sẽ hiểu 
biết răng nước ở trong hỗ, hoặc trong mương ấy rất sâu thăm; tuy nhiên nếu như đò 
xem nông hay sâu, thì sẽ hiện bầy là cạn hẻu. 

2. Nước ở một vải nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là nông cạn; tuy 
nhiên sự thật thì rất sâu thắm. Chẳng hạn như nước ở trong hồ, hoặc ở trong ao, 
trong suối; thì một vài nơi có sự trong vắt cho đến nỗi nhìn thấy được các sự vật 
hiện hữu ở đẳng ấy một cách rõ ràng: và đã làm cho người trông thấy có sự hiểu 
biết rằng là cạn hẻu. Tuy nhiên nếu như dò xem nông hay sâu, thì sẻ hiện bầy là 
sâu thăm. 
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3. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là cạn hẻu, và 
sự thực nước ở trong chỗ đây cũng có Thực Tính là cạn hêu; chăng hạn như nước ở 
trong cái lu, trong cái chậu, trong cái nồi, v.v. 

4. Nước ở một vài nơi, khi đã trông thấy thì hiểu biết được là sâu thắm; và 
sự thực nước ở trong chỗ đây cũng có Thực Tính là sâu thăm, chăng hạn như nước 
ở trong đại dương hùng vĩ. 


Sự thậm thâm của Pháp Liên Quan Tương Sinh đây, là thuộc ở trong nhóm 
nước được phân loại thứ tư, và đích thực rất khó khăn với người thông thường, để 
sẽ được liễu tri một cách sáng tỏ rõ ràng. Với lý do như vậy, Đức Chánh Đăng 
Giác mới phán truyền cản ngăn Ngài Ànanda không cho được nói rằng Pháp Liên 
Quan Tương Sinh nây y như thể là loại Pháp rất là nông cạn đối với Ngài Ànanda. 

Trong tất cả các hàng Chư Thinh Văn của Đức Chánh Đăng Giác — ngoại trừ 
hai Bậc Chí Thượng Thinh Văn ra - thì các Chư vị Thinh Văn khác để sẽ có được 
tri kiến trong Pháp Liên Tương Sinh một cách rõ ràng thấu đáo tương tự với Ngài 
Ànanda đây quả thật không có. 


1951⁄. Hỏi: Bởi do nương vào nguyên nhán nào mà Ngài Trưởng Lão 
Ànanda đã có sự liễu trì trong Liên Quan Tương Sinh một cách thấu triệt rõ ràng 
nhày thế ấy. 

Đáp: Trong sự việc Ngài Ànanđa có Trí Tuệ liễu tri được rõ ràng thấu đáo 
như vậy, thì cần phải nương vào bốn yếu tố Tác Nhân, đó là: 


1. Kỳ Phúc Thị Giả (Upafthakaadhikàro): Là người đã từng kiến tạo Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập; và rồi đã có sở nguyện vọng được làm Thị Giả 
Đức Phật. 

2. Môn Đồ (Antevàsiko): Được làm người thân cận (môn đồ, đệ tử) với 
Bậc Đại Tôn Sư. 

3. Thất Lai Giả (Sotàpanno): Đã thành tựu viên mãn Quả vị Thất Lai. 

4. Đa Văn Giả (Bahussutadharo): Làm thành bậc đa văn quãng kiến. 


A. 152⁄. Hỏi: Hãy trình bẩy Liên Quan Tương Sinh thể theo Phương Pháp 
Phân Tích theo Vô Tỷ Pháp Tạng có cả ở trong Câu Thiện, Câu Bát Thiện, và Câu 
Vô Ký. 

Đáp: Việc trình bây thể theo Phương Pháp Phân Tích theo Tạng Vô Tỷ 
Pháp thì được chia ra làm ba nhóm, đó là:  1/. Cáu Bát Thiện (Akusalapada), 2/. 
Câu Thiện (Kusalapada), 31. Câu Vô Ký (Abyàkatapada). 


I. CÂU BÁT THIỆN (AKUSALAPADA) 
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Trong Câu Bắt Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bây sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ở trong 4 Tâm Tương Ưng Kiến ngần ấy mà thôi. 

“4vjjàpaccayà sankhàro sankhàrapaccayà viffHàpam viññàpapaccayà 
nàmam nàmapaccayà  chafthaydtanam chaffhàydfanapaccayà - phasso 
phassapaccayà vedanà vedanàpaccayd tanhà tanhàpaccayà Hpàdàndm 
npàdànapaccayà bhavo bhavapaccayà jàti jàfipaccayà jaràmdaratdTlẦ eVamefassa 
kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hot” “Vô Minh làm duyên cho Hành, 
Hành làm duyên cho Thức, Thức làm duyên cho Danh, Danh làm duyên cho Xứ 
thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên cho Xúc, Xúc làm duyên cho Thọ, Thọ làm duyên 
cho Ái Dục, Ái Dục làm duyên cho Chấp Thủ, Chấp Thủ làm duyên cho Hữu, Hữu 
làm duyên cho Sinh, Sinh làm duyên cho Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khối Khổ Uẩn. ” 

Bởi do Vô Minh làm Nhân thì Phi Phúc Hành, tức là Tư Tác Ý Bắt Thiện 
Tương Ưng Kiến hiện hành cùng câu sinh với Vô Minh đấy mới sinh khởi. 

Bởi do Phi Phúc Hành tức là Tư Tác Ý Bắt Thiện Tương Ưng Kiến làm 
Nhân, thì Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với 
Tâm Tương Ưng Kiến đấy mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì 
Ý Xứ tức là Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ tức là Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân thì Ý Phủ Xúc phối 
hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Phủ Xúc phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Thọ 
phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Ái Dục phối 
hợp với Tâm Tương Ung, Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do Ái Dục phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì ba Chấp 
Thủ (loại trừ Dục Chấp Thủ) phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Bởi do ba Chấp Thủ phối hợp với Tâm Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì 
Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) mới sinh khởi. 

Bởi do Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến (loại trừ Tà Kiến) làm 
Nhân, thì Danh Sỉnh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tâm Tương 
Ưng Kiến đây mới sinh khởi. 

Bởi do Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tâm 
Tương Ưng Kiến làm Nhân, thì Danh Lão Mại - Danh Tử Vong tức là sát na Trụ 
và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh Tương Ưng Kiến mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào 
những Tác Duyên có Vô Minh, v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Thêm Cho Được Rõ: 
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+ Tại nơi đây, ở chỗ trình bầy nói rằng “Viãññàpapaccayà nàma” (Thức 
làm duyên cho Danh) mà chẳng phải trình bầy là “W?ññànapaccayà nàmarùparnr” 
(Thức làm duyên cho Danh Sắc), cũng bởi vì thiết yếu trình bầy Pháp phối hợp với 
từng mỗi cái Tâm, và cũng thiết yếu trình bầy cho hiện hành ở trong Cõi Giới mà 
Tâm sinh khởi được cùng khắp; chính vì thế mới không sử dụng câu nói rằng 
“Nàmarnpaa+” (cho Danh Sắc). 

+ Chỗ trình bầy rằng “Wàmapaccayà chafthàyafanarur” (Danh làm duyên 
cho Xứ thứ sáu) mà chắng trình bầy là “Wàmapaccayà salàyafanarn” (Danh làm 
duyên cho Lục Xứ), cũng bởi vì chính Danh Pháp làm thành Nhân, tức là chỉ đơn 
nhất có Tâm Sở, và chẳng có Sắc; chính vì thế Pháp làm thành Quả mới cũng phải 
là Danh Pháp với nhau, tức là Xứ thứ sáu (tức là Ý Xứ), và đơn nhất chính là Tâm. 

+ Chi Pháp của Viññàpam trong câu nói rằng ,$aikhàrapaccayà viññànam 
(Hành làm duyên cho Thức) và Chi Pháp của Chaffhàyafanưm (Xứ thứ sáu) trong 
câu nói rằng Nàmapaccayà chaffhàyafanar (Danh làm duyên cho Xứ thứ sáu); cả 
hai đây, chính là Tâm Tương Ưng Kiến tương tự như nhau. Thế nhưng có phần 
đặc biệt, đó là ở trong câu “§aø#khàrapaccayà viññàpøm” thì Tư Tác Ý làm Nhân 
đặc biệt của Thức, và ba Uấn Tâm Sở thì làm Quả phố thông của Thức. 

+ Trong câu nói răng “NWàmapaccayà chafthàyafanar ” thì ba Uân Tâm Sở 
làm Nhân phổ thông của Xứ thứ sáu (tức là Ý Xứ), và Tâm Sở Xúc thì làm Quả 
đặc biệt của Xứ thứ sáu (tức là Ý Xứ. 

+ Trong Phương Pháp Phân Tích Theo Tạng Vô Tỷ Pháp đây, thì Đức Phật 
Ngài không có lập ý trình bầy đến Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. ấy là Quả của Sinh; mà 
chỉ có lập ý trình bầy “Jàfipaccayà jaràmaranar” (Sinh làm duyên cho Lão Mại 
- Tử Vong) ngần ấy mà thôi. Tất cả sự việc như vậy, cũng bởi vì ở trong từng 
mỗi cái sát na Tâm thì những thể loại Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. đây thường chẳng có 
được sinh khởi. Vả lại một trường hợp khác nữa, những thể loại Sầu Muộn, Bi Ai, 
v.v. đây cũng chẳng có sinh khởi trong khắp cả các Cõi Giới, chăng hạn như trong 
Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Với lý do nầy, Đức Phật Ngài mới không có lập 
ý trình bầy Sầu Muộn, Bi Ai, v.v. cho làm thành Quả của Sinh. 

+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong 4 Tâm Bất Tương Ưng 
Kiến thì đặc biệt có như vầy: “W⁄eđanà paccayà fanhà tanhàpaccayà adhimokkho 
adhimokkhapaccayà bhavo.”- “Thọ làm duyên cho Ái Dục, Ái Dục làm duyên cho 
Thăng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu. ” 

+ Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong Tâm căn Sân thì đặc biệt 
có như vầy: “edanàpaccayà pafligham palighapaccayà adhimokkho 
adhimokkhapaccayà bhavo.”- “Thọ làm duyên cho Khuê Phân, Khuê Phân làm 
duyên cho Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu. ” 

+ Trong Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi thì đặc biệt có như vây: 
“Vedanadpaccayà vicikicchà vicikicchàpaccayà bhayo.”- “Thọ làm duyên cho 
Hoài Nghĩ, Hoài Nghỉ làm duyên cho Hữu. ” 
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+ Trong Tâm Si Tương Ưng Trạo Cử thì đặc biệt có như vây: 
“Vedanàpaccayà wddhaccam Hddhaccapaccayà qadhimokkho qdhữmokkha 
paccayà bhavo.”- “Thọ làm duyên cho Trạo Cử, Trạo Cử làm duyên cho Thắng 
Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu. ” 


H. CÂU THIỆN (KUSALAPADA) 

Trong Câu Thiện đây, đặc biệt sẽ trình bầy sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ở trong 4 Tâm Tương Ưng Trí ngần ấy thôi. 

“Kusalapaccayà sankhàdro sankhàrapaccayà viffiàpdatm viiñàtapaccayàd 
chafthàydtanamm  chaffhàydfanapaccayà phasso phassapaccayà  vedanà 
vedanàpaccayà pasàdo pasàdapaccayà aqdhữnokkho adhữnokkhapaccayà bhayo 
bhavapaccqyà jài jdfi0accayà jaràmdaraduadm cvamefasa  kevalassa 
dukkhakhandhassa samudayo hoftlL”¬ “Pháp Thiện làm duyên cho Hành, Hành 
làm duyên cho Thức, Thức làm duyên cho Xứ thứ sáu, Xứ thứ sáu làm duyên cho 
Xúc, Xúc làm duyên cho Thọ, Thọ làm duyên cho Thanh Triệt, Thanh Triệt làm 
duyên cho Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu, Hữu làm duyên cho Sinh, 
Sinh làm duyên cho Lão Mại — Tứ Vong. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khối Khổ Uẩn. ” 

Bởi do ba Căn Thiện làm Nhân thì Phúc Hành tức là Tư Tác Ý Đại Thiện 
Tương Ưng Trí hiện hành cùng câu sinh với ba Căn Thiện mới sinh khởi. 

Bởi do Phúc Hành tức là Tư Tác Ý Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì ba Uẫn Tâm Sở phối 
hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Trí làm Nhân 
thì Ý Xứ tức là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ tức là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì Ý Phủ 
Xúc phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Phủ Xúc phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân 
thì Thọ phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân thì 
Thanh Triệt tức là Tín phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh 
khởi. 

Bởi do Thanh Triệt tức là Tín phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí 
làm Nhân thì Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh 
khởi. 

Bởi do Thắng Giải phối hợp với Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí làm Nhân 
thì Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng Giải) mới 
sinh khởi. 
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Bởi do Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí (loại trừ Thắng 
Giải) làm Nhân thì Danh Sinh tức là việc sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Tương 
Ung Trí mới sinh khởi. 

Bởi do Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Đại Thiện 
Tương Ung Trí làm Nhân thì Danh Lão Mại —- Danh Tử Vong tức là sát na Trụ 
và sát na Diệt của Tâm Khởi Sinh Đại Thiện Tương Ưng Trí mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào 
những Tác Duyên có Căn Thiện, v.v. như đã vừa đề cập đến ở tại đây. 


Đặc Biệt Giải Thích Thêm Cho Được Rõ: 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong Câu Thiện đây, chăng có 
được trình bầy đến “Wedanàpaccayà tanhà tanhàpaccayà upàdànam ” (Thọ làm 
duyên cho Ái Dục, Ái Dục làm duyên cho Chấp Thủ) mà chỉ có trình bầy là 
“Vedanàdpaccayà pasàdo pasàdapaccayà adhữmokkho” (Thọ làm duyên cho 
Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên cho Thắng Giải), cũng bởi vì Ái Dục và Chấp 
Thủ đây chỉ có phối hợp với Tâm căn Tham mà thôi, và chẳng có phối hợp với 
Tâm nào khác; chính vì thế mới trình bầy Tín thay thế Ái Dục, Thắng Giải thay thế 
Chấp Thủ. Như đã có trình bầy rằng “Wedanàpaccayà pasàdo pasàdapaccayà 
adhimokkho” (Thọ làm duyên cho Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên cho Thắng 
Giải) khi đem so sánh cảnh trạng hiện hành thì Ái Dục có Thực Tính hoan hỷ đắm 
nhiễm ở trong Cảnh; Tín thì cũng có Thực Tính hoan hỷ đắm nhiễm ở trong Cảnh 
tương tự như nhau; và Chấp Thủ có Thực Tính đi vào bám chặt giữ lẫy trong Cảnh, 
còn Thăng Giải thì cũng có Thực Tính đi vào bám chặt giữ lẫy trong Cảnh tương 
tự như nhau; chính vì thế mới rút lấy Tín và thăng Giải lên trình bầy đặng thay thế 
Ái Dục và Chấp Thủ. 

Sự hiện hành của Liên Quan Tương Sinh ở trong những Tâm Thiện khác 
cũng tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với trong Câu cuối cùng, khi trình bầy với 
Tâm Siêu Thế thì đã có trình bầy rằng “Evarmetesam dhammànaur samudayo 
hofi” dịch nghĩa là “Việc sinh khởi của Pháp Thiện Siêu Tì hé thường hiện hành 
như vậy. ” 


II. CÂU VÔ KÝ (ABYÀKATAPADA) 

Trong Câu Vô Ký đây, đặc biệt sẽ trình bầy sự hiện hành của Liên Quan 
Tương Sinh chỉ ở trong 10 Tâm Ngũ Song Thức ngần ấy thôi. 

“Sankhàrapaccayà viffHàtdain~ viññànagpaccayà Hàmd1?”  nàmdpaccayà 
chafthàydtanam chaffhàydftanapaccayà phasso phassapaccayà  vedanà 
vedanapaccayà bhavo bhavapaccayà jàti jàfipaccqyà jaràmdrddt! evamefassa 
kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hotlL”- “Hành làm duyên cho Thức, 
Thức làm duyên cho Danh, Danh làm duyên cho Xứ thứ sảu, Xứ thứ sáu làm duyên 
cho Xúc, Xúc làm duyên cho Thọ, Thọ làm duyên cho Hữu, Hữu làm duyên cho 
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Sinh, Sinh làm duyên cho Lão Mại — Tử Vong. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khối Khô Uẩn. ” 

Bởi do Phúc Hành, Phi Phúc Hành tức là § Tư Tác Ý Đại Thiện, 12 Tư 
Tác Ý Bắt Thiện làm Nhân thì 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ngũ Song Thức làm Nhân thì ba Uấn Tâm Sở phối hợp với Ngũ 
Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do ba Uẫn Tâm Sở phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì 
Ý Xứ tức là 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ý Xứ tức là 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì Ngũ Xúc có Nhãn 
Phủ Xúc, v.v. phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Ngũ Xúc có Nhãn Phủ Xúc, v.v. phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song 
Thức làm Nhân thì Thọ phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Bởi do Thọ phối hợp với 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Nhân thì Hữu tức là 
Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức (loại trừ Thọ) mới sinh khởi. 

Bởi do Hữu tức là Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức (loại trừ Thọ) làm Nhân 
thì Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức mới 
sinh khởi. 

Bởi do Danh Sinh tức là trạng thái sinh khởi của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song 
Thức làm Nhân thì Danh Lão Mại — Danh Tử Vong tức là sát na Trụ và sát na 
Diệt của Tâm Khởi Sinh Ngũ Song Thức mới sinh khởi. 

Việc sinh khởi từ ở nơi toàn bộ khối Thống Khổ đây cũng bởi do nương vào 
những Tác Duyên có Phúc Hành, Phi Phúc Hành, v.v. như đã vừa đề cập đến đây. 


Ghỉ chú:.......Việc trình bầy Liên Quan Tương Sinh ở trong Tâm Dị Thục 
Quả Vô Nhân còn lại và hai Tâm Khai Môn (Àvajjanacia) thì đã có đặc biệt trình 
bây trực tiếp rằng: “Wedanàpaccayà adhimokkho adhimokkhapaccayà bhavo”- 
(Thọ làm duyên cho Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên cho Hữu) ngần ấy mà thôi. 
Và trong Tâm Dị Thục Quả Hữu Nhân thì đã có trình bầy rằng: “⁄eđanàpaccayà 
pasàdo pasàdapaccayà qdhùmokkho qdhiữmokkhapaccayà bhavyo” (Thọ làm duyên 
cho Thanh Triệt, Thanh Triệt làm duyên cho Thắng Giải, Thắng Giải làm duyên 
cho Hữu). Câu ngoài ra thì cũng trình bầy tương tự như nhau. 

Trong câu cuối cùng Tâm Quả Siêu Thế thì đã không có trình bầy rằng 
“Evametassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hofi”- “Việc sinh khởi của 
toàn bộ khối thông khổ thường hiện hành như vây. ” thay vào đó đã trình bầy rằng 
“Evametassa dhammànam samudayo hoíi” dịch nghĩa là “Việc sinh khởi của 
Pháp Quả Siêu Thể thường hiện hành như vây. ” 


Ghỉ chú: .... Trong Bộ Phân Tích đã có trình bầy Liên Quan Tương Sinh thể 
theo Phương Pháp Phân Tích Theo Vô Ty Pháp Tạng đã chia ra làm sáu X7ên Minh 
(Niddesa), đó là: 
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1. Bất Thiện Xiển Minh (Akusalaniddesa) 
2. Thiện Xiến Minh (Kusalaniddesa) 
3. Vô Ký Xiển Minh (Abyàkafanmiddesa) 
Cả ba Xiến Minh này, đích thị tương tự với Câu Bất Thiện, Câu Thiện, Câu 
Vô Ký trong Khóa Trình Giảng Dạy vậy. 


4. Xiển Minh Thiện Căn Nguyên Vô Minh (Àvijàmùlakusalaniddesa) tức 
là Xiễến Minh của 21 Tâm Thiện có Vô Minh làm Căn Nguyên. Trong Xiến Minh 
nầy có 12 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh, đó là Vô Minh, Hành, Thức, Danh, Xứ 
thứ sáu, Xúc, Thọ, Thanh Triệt, Thắng Giải, Hữu, Sinh, Lão Mại — Tử Vong. 

5. Xiển Minh Quả DỊ Thục Căn Nguyên Thiện (Kusalamùlavipàkaniddesa) 
tức là Xiễn Minh của 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện có Thiện làm Căn Nguyên. 
Trong Xiến Minh này, 5 Tâm Ngũ Thức ở phần Dị Thục Quả Thiện có 10 Chi 
Phần Liên Quan Tương Sinh; đó là Căn Nguyên Thiện, Hành, Thức, Danh, Xứ thứ 
sáu, Xúc, Thọ, Hữu, Sinh, Lão Lại —- Tử Vong. 

Ba Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân còn lại có II Chi Phần Liên Quan 
Tương Sinh; đó là thêm Thăng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; thành Thọ, 
Thắng Giải, Hữu, và chi Phần còn lại thì cũng tương tự với Ngũ Thức ở phần Tâm 
DỊ Thục Quả Thiện. 

6. Xiển Minh Dị Thục Quả Căn Nguyên Bắt Thiện (Akusalamnlavipàka 
niddesa) tức là Xiên Minh của bảy Tâm DỊ Thục Quả Bất Thiện có Bắt Thiện làm 
Căn Nguyên. Trong Xiến Minh này, 5 Tâm Ngũ Thức ở phần Dị Thục Quả Bất 
Thiện có 10 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; đó là Căn Nguyên Bắt Thiện, Hành, 
và Chi Phần còn lại thì cũng tương tự với Ngũ Thức ở phần Tâm Dị Thục Quả 
Thiện. 

Hai Tâm Dị Thục Quả Bất Thiện có 11 Chi Phần Liên Quan Tương Sinh; đó 
là thêm Thắng Giải trong khoảng giữa Thọ với Hữu; và như thế thành Thọ, Thắng 
Giải, Hữu ngần ấy mà thôi. 


153. Hỏi: Cho trình bây Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào 
Lộ Nhãn Môn v.v. làm Nhân; và có những Phương Thức như thể nào thì sẽ hủy 
diệt được Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ Nhãn Môn đấy. 

Đáp: Trình bầy Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương vào Lộ 
Nhãn Môn v.v. làm Nhân, như sau: 

“CakkhUfica paficca rùpe ca HDpdj)dfiữ cakkhUvififiànd tt sangati 
phasso phassapaccayà vedanà vedanàpaccayà tanhà tfanhàpaccayà Hpàdànd1 
npàdànapaccayà bhayvo bhavapaccayvà Jàt jàfipaccayvà jaràmardatdin 
sokaparidevadukkhadomanassupàyàsàa sambhavanH cvamefassa kevalassa 
dukkhandhassa samudayo hoti.” (Nhãn Thức thường được hiện khởi lên bởi do 
nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc. Đích thị chính do việc tựu hội vào 
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nhau giữa cả ba Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc và Nhãn Thức đây, mới được goi tên 
là Xúc. Xúc làm duyên cho Thọ. Thọ làm duyên cho Ái Dục. Ái Dục làm duyên 
cho Chấp Thủ. Chấp Thủ làm duyên cho Hữu. Hữu làm duyên cho Sinh. Sinh làm 
duyên cho Lão Mại — Tứ Wong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại sinh 
khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn khối Khổ Uẩn.) 

Nương vào Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc, Nhãn Thức là việc trông thấy 
thường được sinh khởi. Cả ba thể loại này tựu hội vào nhau thì Xúc là việc tiếp 
xúc cũng thường được sinh khởi. Xúc làm Nhân cho Thọ là việc thụ hưởng lấy 
Cảnh sinh khởi. Thọ làm Nhân cho Á¡ Dục là sự ưa thích mong muốn sinh khởi. 
Ái Dục làm Nhân cho Chấp Thủ là sự đắm nhiễm chấp cứng sinh khởi. Chấp Thủ 
làm Nhân cho Nghiệp Hữu là việc tạo tác các Nghiệp Lực sinh khởi. Nghiệp Hữu 
làm Nhân cho Sinh là sự sinh khởi trong các Hữu sinh khởi. Sinh làm Nhân cho 
Lão Mại — Tử Vong là sự già nua, mệnh chung; và sầu muộn, bi ai, khổ đau, ưu 
thọ, não hại là sự sâu thảm, sự khóc than, sự khổ thân, khổ tâm, sự buồn lòng ưu 
não sinh khởi. Chính những Nhân và Quả như đã được đề cập rồi đây là sự sinh 
khởi từ ở nơi toàn bộ của khối Khô Uẫn. 

+ Phương thức sẽ làm cho Liên Quan Tương Sinh sinh khởi bởi do nương 
vào Lộ Nhãn Môn v.v. làm Nhân có nghĩa là một khi Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc 
và Nhãn Thức tựu hội vào nhau thì làm thành Nhân cho sinh khởi Xúc; và Xúc làm 
Nhân cho Thọ là việc trông thấy sinh khởi đã được thành tựu rồi. Việc chặt đứt 
Liên Quan Tương Sinh là phải chặt đứt ở chính ngay Thọ, để không cho làm thành 
Năng Duyên đối với Ái Dục tiếp nối sinh khởi; bằng cách sử dụng Niệm hạn định 
ở trong việc trông. thấy rằng là “Thấy à ! Thấy à”. Việc hạn định răng là “7; hấy à đj 
Thấy à !” đây chăng phải sử dụng ngôn từ với lời nói, mà cần phải sử dụng bằng 
tâm thức hạn định một cách chân thực. Nếu chăng là như thế thì không có khả 
năng sẽ diệt trừ Ái Dục đi được. Khi đã dùng lấy Niệm để hạn định rằng là “7háy 
à ! Thấy à !” thì ngay trong sát na ấy, Ái Dục thường không thể sinh khởi lên 
được, cũng là chính do bởi mãnh lực từ ở nơi Niệm và Tỉnh Giác â ấy vậy. Khi Ái 
Dục đã không có sinh khởi lên rồi, thì Chấp Thủ là sự đắm nhiễm chấp cứng cũng 
không thể sinh khởi lên được. Khi Chấp Thủ đã không có sinh khởi lên rồi, thì 
Nghiệp Hữu cũng không thê sinh khởi lên được. Khi Nghiệp Hữu đã không có 
sinh khởi lên rồi, thì Sinh cũng không thể sinh khởi lên được. Khi Sinh đã không 
có sinh khởi lên rồi, thì Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Bi Ai, Khổ Đau, Ưu Thọ, 
Não Hại cũng không thể sinh khởi lên được; thì coi như là Liên Quan Tương Sinh 
chấm dứt và không còn tiếp tục tái diễn trở lại được nữa. Như có đoạn văn Pàii 
trình bầy để ở trong Chánh Tạng Pàli Tương Ưng Bộ Kinh rằng: “Tassư yewa 
tanhàya asesaviràganirodhà upàdànanirodho, upàdànanirodho bhavanirodho, 
bhavanrodhà jàtmirodho jàtmirodhà jaràmarandm sokaparidevadukkha 
domanassa supàyàsà niruJjhanH evamefassa kevalassa dukkhandhassa nrodho 
hoti”- “Chính bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Ái Dục một cách không còn đự sót mà 
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Chấp Thủ mới bị diệt mắt. Chính bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Chấp Thủ mà Hữu 
mới bị diệt mất. Chính bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Hữu mà Sinh mới bị diệt mất. 
Chính bởi do việc tiệt diệt từ ở nơi Sinh mà Lão Mại, Tử Vong, Sâu Muộn, Bi Ai, 
Khổ Đau, Ưu Thọ, Não Hại mới bị diệt mất. Sự tiệt diệt từ ở nơi toàn bộ khối Khổ 
Uẩn thường hiện hành như đã vừa đề cập ở tại đây. ” 


Kết Thúc Vẫn Và Đáp Trong Liên Quan Tương Sinh 


VẤN VÀ ĐÁP TRONG PHÁT THÚ (PATTHÀNA) 


1⁄. Hỏi: Hãy trình bây trong Chánh Tạng Pàii về phần Duyên Xiển Thuật 
(Paccayuddesa) như có “Hefwpaccayo Ảrammaapaccayo v.v.” 
Đáp: Trình bầy trong Chánh Tạng Pàli về phần Duyên Xiến Thuật và lời 
dịch nghĩa có Nhân Duyên, Cảnh Duyên, v.v. như sau: 

25.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Nhân Duyên. 

26. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Cảnh Duyên. 

27. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Trưởng Duyên. 

28. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Vô Gián Duyên (sự nối tiếp nhau 
không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

29. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Đắng Vô Gián Duyên (sự liên 
tục nối tiếp nhau liền tức thì không gián đoạn, không có xen kẽ giữa). 

30. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Câu Sinh Duyên (cùng câu sinh 
với nhau). 

31. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Hỗ Tương Duyên (sự níu kéo hỗ 
trợ lẫn nhau). 

32. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Y Chỉ Duyên (sự làm thành chỗ 
nương nhờ). 

33. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Cận Y Duyên (sự làm thành chỗ 
nương nhờ với năng lực mạnh mẽ (sát cận). 

34.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Tiền Sinh Duyên (sự sinh trước). 

35.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Hậu Sinh Duyên (sự sinh đàng 
sau). 

36.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Trùng Dụng Duyên (sự thường 
luôn thụ hưởng). 

37.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Nghiệp Lực Duyên (sự sắp bầy 
tạo tác nhằm để cho những hành động được hoàn thành). 

38.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Dị Thục Quả Duyên (cho đi đến 
sự chín muỗi và diệt năng lực). 
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39.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Vật Thực Duyên (sự làm người 
dẫn dắt). 

40.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Quyền Lực Duyên (sự làm người 
cai quản). 

41.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Thiền Na Duyên (sự làm người 
thâm thị Cảnh). 

42.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Đồ Đạo Duyên (sự làm thành đạo 
lộ). 

43.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Tương Ưng Duyên (sự làm người 
phối hợp). 

44.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Bất Tương Ưng Duyên (sự làm 
người bất phối hợp). 

45.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Hiện Hữu Duyên (sự làm người 
vẫn còn hiện hữu). 

46.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Vô Hữu Duyên (sự làm người 
không còn hiện hữu). 

47.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Ly Khứ Duyên (sự làm người đã 
lìa khỏi đi rồi). 

48.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành Bất Ly Duyên (sự làm người 
chăng có lìa khỏi). 


Đích thị việc kết hợp 24 Pháp Duyên như đã vừa đề cập đến tại đây, ấy là 
Phương Pháp Phát Thú trong Tông Hợp Duyên Hệ 


2⁄. Hỏi: Hãy nói tên gọi những Duyên Hệ có việc giúp đỡ ủng hộ như tiếp 
theo đáy: 
1. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do sự nối tiếp nhau không gián đoạn, không có 
xen kẽ giữa. 
2. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do cùng câu sinh với nhau. 
3. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành chỗ nương nhờ với năng lực mạnh 
mẽ (sát cận). 
4. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sinh trước. 
. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sinh đàng sau. 
. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sắp bây tạo tác nhằm để cho 
những hành động được hoàn thành. 
.. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người dẫn dắt. 
8. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người thấm thị Cảnh. 
9, Pháp g1úp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người vẫn còn hiện hữu. 
10.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người chẳng có lìa khỏi. 
Đáp: Tên gọi những Duyên Hệ có việc giúp đỡ ủng hộ như sau: 
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. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do sự nối tiếp nhau không gián đoạn, không có 


xen kẽ giữa có tên gọi là Vô Gián Duyên. 


. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do cùng câu sinh với nhau có tên gọi là Câu 


Sinh Duyên. 


. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành chỗ nương nhờ với năng lực mạnh 


mẽ (sát cận) có tên gọi là Cận Y Duyên. 


. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành (sự sinh trước có tên gọi là Tiền 


Sinh Duyên. 


. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sinh đàng sau có tên gọi là Hậu 


Sinh Duyên. 


. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành sự sắp bầy tạo tác nhằm để cho 


những hành động được hoàn thành có tên gọi là Nghiệp Lực Duyên. 


. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người dẫn dắt có tên gọi là Vật 


Thực Duyên. 


. Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành làm người thâm thị Cảnh có tên 


gọi là Thiền Na Duyên. 
Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người vân còn hiện hữu có tên gọi 
là Hiện Hữu Duyên. 


10.Pháp giúp đỡ ủng hộ bởi do làm thành người chăng có lìa khỏi có tên gọi 


là Bất Ly Duyên. 


3⁄. Hỏi: Hãy trình bầy kệ ngôn tổng hợp đề cập đến sáu nhóm Duyên Hệ với 
luôn cả lời dịch nghĩa. - ¬ 
Đáp: Kệ ngôn Tông Hợp trình bây đên sáu nhóm Duyên Hệ, đó là: 


Chadhà nàmanfu nàmassa Pafñicadhà nàmarùpinam 
Ekadhà puna rùpassa Rủpamu nàmassa cekadhà 
PañfiatInàmarùpàni Nàmassa duvidhà dvayain 
Dvayassa nayadhà cefi Chabbidhà paccayà kathaim 


“Bằng sáu phương cách mà Danh liên hệ với Danh. Bằng năm phương 
cách mà Danh liên hệ với Danh và Sắc. Bằng một phương cách mà Danh liên hệ 
với Sắc, và Sắc liên hệ với Danh. Bằng hai phương cách mà Chế Định, Danh và 
Sắc liên hệ với Danh. Bằng chín phương cách mà cả hai Danh và Sắc liên hệ với 
Danh và Sắc. Như vậy những Pháp Duyên có được sảu nhóm liên hệ với nhau. 
Như thể nào ?” 


Có nghĩa là: Phân tích 24 Duyên ra thành nhiều nhóm, đó là: 
I. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Danh thì có được sáu Duyên. 
2. Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Danh Sắc thì có được năm 
Duyên. 
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Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc thì có được một Duyên. 
Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh thì có được một Duyên. 
Chế Định, cả hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
thì có được hai Duyên. 

6. Cả hai Danh Sắc làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với cả hai Danh Sắc 
thì có được chín Duyên. 


C{:‹ + C2 


Tất cả Pháp Duyên được phân chia ra làm thành sáu nhóm đã có được như vầy. 


4⁄. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàii như tiếp theo đây: 
“Anantfaranruddhà cñtacefaskà dhamummà pafHppanHàndt cữfacefasikànam 
dhanunànd anaHíarasainananfarandtthivigdfavadena, puruinàni jJavanàni 
pacchimànat9 javanànadain. àsevanavasena, sahajvt cũữtacefasikt dhammà 
qñiñamafiiam sampayutftavasenetfi ca chadhà nàmdt nàmAssa paccayo hof[”. 

Đáp: Dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàli như sau: 

*Ananfaraniruddhàd cittacetasikà dhanunà Dd{HDpannàna1m 
cittacefasikànam dhammànam qqnfarasainananfarandafthivigafavadema, 
purimàn javanàm pacchủmnàntụ javanàndnu sevanavasena, sahajvtà 
cifqcefaskà dhammmà aññamaffiaima sampayHtffavasenefi ca chadhà nàmd1" 
nàmassa paccayo hoti”- “Băng sáu phương cách mà Danh liên hệ với Danh, đó 
là: Những Tâm và Tâm Sở vừa mới diệt liên hệ với những Tám và Tâm Sở sinh 
khởi liên theo đó ngay trong hiện tại, thể theo phương cách Vô Gián Duyên, Đẳng 
Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên, và Ly Khứ Duyên. Những Tâm Đồng Lực sinh 
trước liên hệ với Tâm Đồng Lực sinh khởi theo liền kế sau, thể theo phương cách 
Trùng Dụng Duyên. Những lâm và Tám Sở cùng sinh khởi câu hữu liên hệ với 
nhau, thể theo phương cách Hỗ Tương Duyên. ” 

Danh làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh, thì có được sáu 
Duyên đó là: 

e Những Pháp Tâm và Tâm Sở đây sinh khởi và diệt mất một cách không có 
xen kẽ giữa, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Tâm và Tâm Sở 
mới sinh khởi nối tiếp liền kế sau, với mãnh lực từ ở nơi Vô Gián Duyên, 
Đăng Vô Gián Duyên, Vô Hữu Duyên và Ly Khứ Duyên. 

e Những Tâm Đồng Lực đây sinh trước trước, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với những Tâm Đồng Lực sinh sau sau, với mãnh lực từ ở nơi Trùng 
Dụng Duyên. 

e Những Pháp Tâm và Tâm Sở đây cùng câu sinh với nhau, làm Năng Duyên 
giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau, với mãnh lực từ ở nơi Hỗ Tương Duyên. 


23⁄. Hỏi: Hãy trình bây tên gọi những Duyên Hệ hiện hữu ở trong các nhóm 
như tiệp theo đây: 
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.. Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 

.. Danh làm Năng Duyên, Sắc làm Sở Duyên. 

. Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 

.. Chế Định - Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên. 

5. Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. 

Đáp: Trình bầy tên gọi những Duyên Hệ hiện hữu ở trong các nhóm được 
kể trên như sau: 

1. Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên thì có được năm Duyên, 
đó là: 1/. Nhân Duyên, 2/. Thiền Na Duyên, 3/. Đồ Đạo Duyên, 4/. Nghiệp Lực 
Duyên, 5/. DỊ Thục Quả Duyên. 

2. Danh làm Năng Duyên, Sắc làm Sở Duyên thì có được một Duyên, đó là: 
Hậu Sinh Duyên. 

3. Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên thì có được một Duyên, đó là: 
Tiền Sinh Duyên. 

4. Chế Định cùng với Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở Duyên thì 
có được hai Duyên, đó là: 1/. Cảnh Duyên, 2/. Cận Y Duyên. 

5. Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên thì có được chín 
Duyên, đó là: 1/. Trưởng Duyên, 2/. Câu Sinh Duyên, 3/. Hỗ Tương Duyên, 4/. Y 
Chỉ Duyên, 5/. Vật Thực Duyên, 6/. Quyền Lực Duyên, 7/. Bất Tương Ưng Duyên, 
8/. Hiện Hữu Duyên, và 9/. Bất Ly Duyên. 
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6/. Hỏi: Hãy trình bầy phân loại từ ở nơi Cảnh Duyên, và Cận Y Duyên; 
luôn cả nêu lên Chỉ Pháp và cả hai Duyên nấy liệt kê vào ở trong nhóm Duyên Hệ 
nào trong những sáu nhóm Duyên Hệ đấy vậy ? 

Đáp: Trình bầy phân loại từ ở nơi Cảnh Duyên và Cận Y Duyên, luôn cả 
nêu lên Chi Pháp cùng với việc liệt kê vào trong nhóm Duyên Hệ như sau: 

%Tattha rùpàdivasena chabbidhamụ hofi àranunandtt— ”- “Nơi đây, Cảnh có 
sáu, đó là Sắc, Thỉnh, Khi, v.v.” 

Trong cả hai Duyên đấy, thì Cảnh Duyên có được sáu thể loại, bởi do phân 
loại từ ở nơi Cảnh có Cảnh Sắc, v.v. 

“Uparmissayo pana fiVilho hofi àrdH1mđ—)DdniSSdÿ0 AHAHfAFDÙDdHISSayO 
pakatùpanissayo ceti.”- “Thế nhưng, Cận Y Duyên thì chỉ có ba, đó là Cảnh Cận 
Y Duyên, Vô Giản Cán Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. ” 

Còn Cận Y Duyên thì chỉ có ba thê loại, đó là: Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián 
Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 

+ Chi Pháp đó là: Tất cả Chế Định, Danh Sắc; và cả hai Duyên Hệ nầy được 
liệt kê vào ở trong nhóm Chế Định, Danh Sắc làm Năng Duyên, Danh làm Sở 
Duyên. 
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⁄. Hỏi: Hãy trình phân loại từ ở nơi Trưởng Duyên và Pháp đã được đón 
nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ ở nơi những thể loại Duyên đấy, là Pháp thuộc ở thể 
loại nhóm nào ? 

Đáp: Trình bầy phân loại từ ở nơi Trưởng Duyên và Pháp đã được đón nhận 
việc giúp đỡ ủng hộ từ ở những thê loại Duyên Hệ đấy, cùng với liệt kê vào trong 
nhóm Duyên Hệ như sau: 

+ Trưởng Duyên có được hai thể loại Duyên, đó là: 

Một thê loại, là Cảnh thích đáng đã làm cho chú tâm một cách đặc biệt, làm 
Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh, với mãnh lực từ ở nơi Cảnh Trưởng 
Duyên. 

Một thê loại khác nữa, ấy là Cả Tứ Chi Trưởng có Dục, v.v., cùng câu sinh 
với nhau, làm Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc cùng câu sinh với 
nhau, với mãnh lực từ ở nơi Câu Sinh Trưởng Duyên. 


8. Hỏi: Hãy trình Pháp Sở Duyên của Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Y 
Chỉ Duyên như tiếp theo đây: 

1. Tâm, Tâm Sở làm Câu Sinh Năng Duyên. 
Tử Sắc Đại Hiển làm Câu Sinh Năng Duyên. 
Tứ Danh Uẩn Tái Tục làm Câu Sinh Năng Duyên. 
Ý Vật Tái Tục làm Câu Sinh Năng Duyên. 
Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương Năng Duyên. 
Tử Sắc Đại Hiển làm Hỗ Tương Năng Duyên. 
Tứ Danh Uẩn Tái Tục làm Hỗ Tương Năng Duyên. 
Ý Vật Tái Tục làm Hỗ Tương Năng Duyên. 
lâm, Tâm Sở làm Y Chỉ Năng Duyên. 

10. Tử Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Năng Duyên. 

11.Cả Lục Sắc Vật làm Y Chỉ Năng Duyên. 

Đáp: Trình bầy Pháp Sở Duyên của các Duyên Hệ: Câu Sinh Duyên, Hỗ 
Tương Duyên và Y Chỉ Duyên, như sau: 

1. Tâm, Tâm Sở làm Câu Sinh Năng Duyên; Tâm, Tâm Sở, Sắc Nghiệp Tái 
Tục làm Câu Sinh Sở Duyên. 

2. Tứ Sắc Đại Hiển làm Câu Sinh Năng Duyên; Tứ Sắc Đại Hiên, 24 Sắc Y 
Sinh làm Câu Sinh Sở Duyên. 

3. Tứ Danh Uẫn Tái Tục làm Câu Sinh Năng Duyên; Sắc Ý Vật Tái Tục làm 
Câu Sinh Sở Duyên. 

4. Ý Vật Tái Tục làm Câu Sinh Năng Duyên; Tứ Danh Uẫn Tái Tục làm Câu 
Sinh Sở Duyên. 

5. Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương Năng Duyên; Tâm, Tâm Sở làm Hỗ Tương 
Sở Duyên. 
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6. Tứ Sắc Đại Hiển làm Hỗ Tương Năng Duyên; Tứ Sắc Đại Hiển làm Hỗ 
Tương Sở Duyên. 

7. Tứ Danh Uẫn Tái Tục làm Hỗ Tương Năng Duyên; Sắc Ý Vật Tái Tục 
làm Hỗ Tương Sở Duyên. 

§. Ý Vật Tái Tục làm Hỗ Tương Năng Duyên; Tứ Danh Uấn Tái Tục làm 
Hỗ Tương Sở Duyên. 

9, Tâm, Tâm Sở làm Y Chỉ Năng Duyên; Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm làm Y Chỉ 
Sở Duyên. 

10. Tứ Sắc Đại Hiển làm Y Chỉ Năng Duyên; Tứ Sắc Đại Hiển, 24 Sắc Y 
Sinh làm Y Chỉ Sở Duyên. 

11. Cả Lục Sắc Vật làm Y Chỉ Năng Duyên; Thất Thức Giới làm Y Chỉ Sở 
Duyên. 


9. Hỏi: Hãy trình bây Pháp Năng Duyên của Pháp Vật Thực Sở Duyên, và 
Pháp Qui Lực Sở Duyên như tiếp theo đây: 
. Sắc thân làm Vật Thực Sở Duyên. 
: Danh Sắc là Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm Vật Thực 
Sở Duyên. 
3. 10 Tâm Ngũ Song Thức làm Quyên Lực Sở Duyên. 
4. Sắc Y Sinh là Sắc Nghiệp làm Quyên Lực Sở Duyên. 
5. Danh Sắc là Tâm, Tâm Sở, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục làm Quyên Lực 
Sở Duyên. 
Đáp: Trình bầy Pháp Năng Duyên của Pháp Vật Thực Sở Duyên, Quyền 
Lực Sở Duyên có như sau: 
1. Đoàn Thực, thực phẩm được cho làm thành từng miếng, làm Vật Thực 
Năng Duyên. 
2. Cả Tam Danh Vật Thực Duyên có Xúc, v.v. làm Vật Thực Năng Duyên. 
3. Cả Ngũ Sắc Thanh Triệt làm Quyền Lực Năng Duyên. 
4. Sắc Mạng Quyền làm Quyền Lực Năng Duyên. 
5. Bát Chi Pháp Danh Quyền có Tâm Sở Mạng Quyên v.v. và Pháp Quyền 
Năng Duyên. 


10. Hỏi: Hãy trình bây Duyên Hệ cùng được vào với nhau trong việc giúp 
đỡ ủng hộ lân nhau của những Pháp như tiếp theo đây: 

1. Tám và Tám SỞ. 

2. Tứ Sắc Đại Hiển. 

3._Y Vật và Tứ Danh Uẩn Dị Thục Quả ở trong Thời Kỳ Tái Tục. 

Đáp: Trình bầy Duyên Hệ cùng được vào với nhau trong việc giúp đỡ ủng 
hộ lẫn nhau của những Pháp như sau: 

1. Tâm và Tâm Sở thì có sáu hoặc bây Duyên, đó là: 
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+ Đối với sáu Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 
3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Tương Ưng Duyên, 5/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 6/. 
Câu Sinh Bất Ly Duyên. 

+ Hoặc có bây Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 
3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. DỊ Thục Quả Duyên (trong sát na nêu Tâm và Tâm Sở 
lên làm thành DỊ Thục Quả Năng Duyên), 5/. Tương Ưng Duyên, 6/. Câu Sinh 
Hiện Hữu Duyên, 7/. Câu Sinh Bất Ly Duyên. 

2. Tứ Sắc Đại Hiển thì có năm Duyên, đó là: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ 
Tương Duyên, 3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 5/. Câu Sinh 
Bất Ly Duyên. 

3. Ý Vật và Tứ Danh Uấn Dị Thục Quả ở trong Thời Kỳ Tái Tục thì có sáu 
hoặc bây Duyên, đó là: 

+ Đối với sáu Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 
3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 5/. Câu Sinh Hiện 
Hữu Duyên, 6/. Câu Sinh Bất Ly Duyên. 

+ Hoặc có bầy Duyên thì gồm có: 1/. Câu Sinh Duyên, 2/. Hỗ Tương Duyên, 
3/. Câu Sinh Y Duyên, 4/. Dị Thục Quả Duyên, 5/. Câu Sinh Bất Tương Ưng 
Duyên, 6/. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên, 7/. Câu Sinh Bất Ly Duyên (trong sát na 
nêu Tứ Danh Uẫn Dị Thục Quả lên làm Năng Duyên). 


11⁄. Hỏi: Cho trình bầy Pháp Sở Duyên của Bắt Tương Ung Duyên như tiếp 
theo đáy: 
._Y Vật Tái Tục làm Bất Tương Ung Năng Duyên. 
Tâm, Tâm Sở làm Bắt Tương Ung Năng Duyên. 
. Tâm, Tâm Sở sinh sau sau làm Bất Tương Ung Năng Duyên. 
. Lục Sắc Vật ở trong Thời Kỳ Chuyển Khởi làm Bất Tương Ung Năng 
Duyên. 
Đáp: Trình bầy Pháp Sở Duyên của Bất Tương Ưng Duyên như sau: 
1. Tứ Danh Uân Dị Thục Quả làm Bất Tương Ưng Sở Duyên. 
2. Sắc Tâm làm Bất Tương Ưng Sở Duyên. 
3. Sắc sinh trước trước làm Bất Tương Ưng Sở Duyên. 
4. Thất Thức Giới làm Bất Tương Ưng Sở Duyên. 
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12/. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại Pháp làm thành Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly 
Duyên ? Luôn cả nêu nên tảng Pàii lên để cho trình bây với (không cần phải dịch 
nghĩa). 

Đáp: Từng mỗi Duyên có năm thê loại, như có nền tảng Pàli dẫn chứng 
cùng với lời dịch nghĩa như sau: 

“Sahqjàtmụ„ purejàfmn pacchàjdtaica sabbathà kabalkàro vàhàro 
rùpdjìvitamiccayamti pañcavidho hoti afthipaccayo avigafapaccayo ca.”- “Bằng 
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theo mọi phương cách liên hệ với Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên thì có được 
năm thể loại Duyên, đó là: Câu Sinh, Tiên Sinh, Hậu Sinh, Đoàn Thực, và Sắc 
Mạng Quyển. ” 

Từng mỗi Hiện Hữu Duyên và Bất Ly Duyên có được năm thể loại 
Duyên tùy theo mọi phương cách, đó là: 
.. Bởi do làm thành chủng loại Câu Sinh, có được một thể loại. 
.- Bởi do làm thành chủng loại Tiền Sinh, có được một thể loại. 
.- Bởi do làm thành chủng loại Hậu Sinh, có được một thê loại. 
.- Bởi do làm thành một thể loại Đoàn Thực, có được một thê loại. 
.. Bởi do làm thành một thể loại Sắc Mạng Quyên, có được một thê loại. 
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13. Hỏi: Những thể loại Duyên nào tựu hội được hết tất cả các Duyên ? Và 
cho trình bầy Sắc Pháp có tên goi là “Sắc Câu Sinh ” (Sahajàfarùpa). 

Đáp: Đó chính là “Ảrammanàpanissayakammatthipaccayesu ca sabbepi 
paccayà samodhànatn gacchamti.”- “Tất cả mọi duyên hệ đêu được bao gồm ở 
trong Cảnh Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp Lực Duyên và Hiện Hữu Duyên. ” 

Nếu sẽ phải trình bầy Duyên Hệ bởi theo giản lược, thì tất cả những thê loại 
Duyên nây thường được tập hợp vào trong Cảnh Duyên, Cận Y Duyên, Nghiệp 
Lực Duyên, Hiện Hữu Duyên, hết cả thấy. 

“SahqjàtarnpantL paneftha sabbatthàpi pavdffe X92 LÁt08e 1e 
pa[isandhiyau kafatfàrupdnaica vasena duvidham hoi vedifabbam.”- “Nơi 
đáy, Sắc cấu sinh cân phải được hiểu theo hai phương cách: trong sự diễn tiễn 
cuộc sống, thì cần phải hiểu là những Sắc Pháp do Tâm Xuất Sinh Xứ; và trong 
Thời Kỳ Túi Tục thì cần phải hiểu là do Nghiệp Quá Khử tạo ra.” 


Ghỉ chú: Trong Phương Pháp Phát Thú đây, chỗ nói rằng “Sắc Câu Sinh” 
ở trong hết tất cả chủng loại Câu Sinh đã được chia ra làm hai thể loại, đó là: bằng 
cách phân loại từ ở nơi Sắc Tâm sinh trong Thời Kỳ Chuyển Khởi, và Sắc Nghiệp 
sinh trong Thời Kỳ Tái Tục. Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết như vây. 


14/. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


*Ifi tekàlikà dhamumà Kàlamutfà ca sambhavà 
AIJJhattañca bahiddhà ca Sankhatàsankhatà tathà. 
Pañiiaftinàmarùpàndam Vasenda tfividhà tfhità 
Paccayà nàma pafthàne Cafuvisafi sabbathà. ” 


Đáp: Dịch nghĩa ở trong cả hai kệ ngôn trên như sau: 
*Ifị tekàlikà dhammmà  Kàlqmuftíà ca sambhavà 


AIJ?hattafca bahiddhà ca Sankhatàsankhatà tathà. 
PaiiiidftInàmarùpànam Vasena tividhà thità 
Paccayà nàma pafthàne Catuvisatfi sabbathà. ” 
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“Như vậy, các Pháp sinh khởi thuộc ba Thời Kỳ hoặc vượt ngoài thời gian, 
nội và ngoại, hữu vỉ và vô vi, và chia ra thành ba thể loại: Chế Định, Danh và Sắc. 
Tất cả có 24 Duyên ở trong Phát Thú. ” 

Bởi theo Phương Pháp như đã vừa được đề cập tại đây, tất cả Pháp được 
sinh ở trong cả ba Thời Kỳ và Ngoại Thời Kỳ, sinh ở trong Nội Bộ và Ngoại Bộ, là 
Hữu Vi và Vô Vi; hoặc đã phân loại từ ở nơi Chế Định, Danh và Sắc; những thê 
loại nầy được gọi tên là 24 Duyên ở trong Bộ Kinh Phát Thú bởi theo tất cả mọi 
trường hợp, và tùy theo thích hợp sẽ được hiện hành. 


Ghỉ chú: Về việc trình bầy Phương Pháp Phát Thú một cách mãn túc thì đã 
có ở trong bộ Kinh Đại Phát Thú một cách đặc biệt ở trong Khóa Trình của Lớp 
Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhât. 


Kết Thúc Vấn Và Đáp Trong Phát Thú 


VẤN VÀ ĐÁP TRONG CHÉ ĐỊNH (PAÑÑATTT 


1⁄. Hỏi: Đoạn văn Pàii trình bầy phân tích đến Danh, Sắc, Chế Định đấy đã 
trình bẩy như thế nào ? Và cho dịch nghĩa ở trong những từ ngữ Pàli như tiếp 
theo đáy: 

l1. Paññàpiyattà paññiatfi 
2. Paññàpanato paññaffi 
Đáp: Đoạn văn Pàii trình bầy phân tích đến Danh Sắc, Chế Định có như 
sau: “fzffhq rùpadhammà rủpakhandho ca cñftacefasikasankhàdfà catfdro 
qrùpmo khandhà nibbànañceld pafñcavidhampi arùpanti ca nàmanH ca 
pavuccafi”- “Nơi đây, Sắc Pháp tức là Sắc Uẩn. Tâm và Tâm Sở vốn bao gồm Tứ 
Uẩn Vô Sắc, và Níp Bàn là năm thể loại Vô Sắc Pháp; và cũng được gọi là Danh. ” 
Trong nội dung của Tạng Vô Tỷ Pháp, chỗ gọi là Sắc Pháp thì ấy cũng chính 
là Sắc Uấn vậy. Tứ Danh Uẫn là Tâm, các Tâm Sở, và Níp Bàn; tập hợp cả năm 
thể loại nầy lại thì gọi là Vô Sắc cũng được, là Danh cũng được. 
+ Trình bầy Chế Định (Paññaứii): 

“Tafo qvasesà pañfñadfiI, sà pana pañfñàpiydttà pafñfñiatffI, paññàpanatfo 
paRñatftiti ca duvidhà hoti.”- “Ngoài ra các Pháp còn lại được gọi là Chế Định, 
gồm có hai thể loại: Chế Định như cải chỉ được biết đến; và Chế Định làm cho 
được biết đến. ” 

Còn ngoài nội dung Danh Sắc ấy ra thì gọi là Chế Định. Và Chế Định nầy 
được chia ra làm hai thể loại: đó là: 

lL/. Nghĩa Lý Chế Định (Atthapaññaffi), vì làm thành Chế Định thích đáng 
cho được biết đến với từng mỗi trường hợp sai khác; và 
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2/. Thinh Danh Chế Định ( Saddanàmapafiiatti ) vì làm thành Chế Định 
thích đáng cho được biết đến nội dung với từng mỗi trường hợp sai khác. 


2⁄. Hỏi: Nghĩa Lý Chế Định có được bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? 
Luôn cả dịch nghĩa đoạn văn Pàii như tiếp theo đây: 

“Tam  tạmbhùfavipariàvmàkàramupàdàya tathà tathà paññatfftà 
bhùmipabbatàdikà, sambhàrasannivestkàramupàdvaya geharathasakafàdikà, 
khandhapañcakamupàdàya purisaqpuggalàdika, candàvaffanadikamupàdàya 
disàkalàdikà, qsamphuffhàkàramupàdàya — kùpagnhddikà, tam tư 
bhùtanimittai bhàvanàvisesaica Hpàdàya  kasinanimitàadllkà  ccH, 
evamàdippabhedìà pana paramafthado  qvỤjamànàp. qihachàyàkàrena 
ciftuppàdànamàraranunapabhùtà, tam taat npàdàya upànidhàya karatarn katvà 
tathà tathà parikappiyamànà sankhdydti samafiiaydfi voharìydti paññapiyadtiti 
paRatititi pavuccdtfi. Áydmu paRiidffi païññiàpiyaftà paññiaffIUẦ nàmd. ” 

Đáp: Dịch nghĩa đoạn văn Pàli trên như sau: “Có những từ ngữ như 
“đất”, “ núi”, v.v. được gọi như vậy vì thể thức biến trạng của Tố Chất; những từ 
ngữ như “nhà”, “xe cô”, v.v. được gọi như vậy vì thể thức kết hợp của các vật 
dụng; những từ ngữ như “người”, “hữu tình ”,v.v. được gọi như vậy vì thể theo 
Ngũ Uấn; những từ ngữ như "phương hướng”, “thời gian”, v.v. được gọi như vậy 
vì thể thức vận chuyển của mặt trăng,V.V.; những từ ngữ như ˆ 'oiếng nước ”, “hang 
động”, v.v. được gọi như vậy vì thể thức bất xúc chạm; những từ ngữ như biến xứ 
tướng (đê mục hoàn tịnh) được gọi như vậy vì sự sai biệt của các phương cách tu 
tập, và vì đặc tướng sai biệt của các Đại Hiển. Tất cả các sự sai biệt như vậy, thể 
theo ý nghĩa cùng tột của Chân Đề, quả thật bắt hiện hữu, tuy nhiên đã trở thành 
những đối tượng của Tâm dưới hình thức những hình bóng của sự vật. Những sự 
vát ấy được gọi là “Chế Định ” vì người ta nghĩ tưởng đến, được nhận thức, được 
thấu hiểu, được biểu lộ; và đã làm cho được hiểu biết vì lý do, vì nguyên nhân, vì 
đối với thể thức nây, thể thức khác. Chế Định được gọi như vậy vì chúng được làm 
cho hiểu biết như vậy. ” 

+ Có bấy phân loại Nghĩa Lý Chế Định với những ý nghĩa như sau: 

I. Hình Thức Chế Định (Santhànapaññafi): Có mặt đất, núi đồi, v.v.và đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “mặt 
đất”, “núi đôi”,v.v., là cũng do dựa vào những biến trạng hiện hành của Tứ 
Sắc Đại Hiền. 

2. Hiệp Thành Chế Định (Samùhapaññiaffi): Có nhà cửa, xe cộ, xe bò, v.v., và 
đã được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “nhà 
cửa”, “xe cộ”, “xe bò”, v.v., là cũng do dựa vào trạng thái tập hợp, hội tựu từ 
ở nơi các vật thể vào với nhau. 
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3. Cung Sinh Chế Định ( Safvàpaññaffi): Có người nam, nhân loại, v.v., và đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “người 
nam”, “nhân loại”, v.v., là cũng do dựa vào cả Ngũ Uẫn. 

4. Phương Hướng Chế Định (Disàpaññaffi): Có hướng Đông, v.v. và 

5. Thời Gian Chế Định (Kàlapañfiaffi): Có buổi sáng, v.v., đã được giả định 
gỌI với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “hướng đông”, “buổi 

sáng”, v.v. là cũng do dựa vào việc xoay theo quỹ đạo, luân chuyển tuần 
hoàn theo chiều kim đồng hồ quanh Tu Di Sơn, của những tỉnh tú thiên thể, 
của mặt trời, mặt trăng. 

6. Hự Không Ché Định (Àkàsapaññaffi): Có hỗ giếng, hang động, v.v., đã 
được giả định gọi với nhau với những trường hợp sai khác, răng là “hố 
giếng”, “hang động”, v.v., là cũng do dựa vào cả Tứ Sắc Đại Hiển không 
được tiếp xúc với nhau. 

7. Hình Tướng Chế Định (KasinapaRñafi) và Trâm Triệu Chế Định (Nimitta 
paññatfi): Có Chuẩn Bị Ti tướng (Partkammanumiffa) v.v., đã được giả định 
gọi với nhau với những trường hợp sai khác, rằng là “Chuẩn Bị Tướng”, 
v.v., là cũng do dựa vào sự hiện hành một cách đặc biệt nương theo tuần tự 
từ ở nơi Tu Tập, có Chuẩn Bị Tướng, v.v. 


A. 3⁄. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong cả Thất Nghĩa Lỷ Chế Định có Hình Thức 
Chế Định, v.v. 

Đáp: Phân loại từ ở nơi Nghĩa Lý Chế Định, thì có Hình Thức Chế Định, 
v.v. như đã vừa đề cập đến đây, cho dù sẽ chẳng có hiện bẩy thể theo Thực Tính 
Siêu Lý đi nữa, tuy nhiên: 

1/. Đã trở thành đối tượng của Tâm và Tâm Sở dưới hình thức là hình bóng 
của Pháp Siêu Lý, có những Sắc Tứ Đại Hiển v.v. 

2/.. Đã trở thành Chế Định của tất cả các Bậc Hiền Trí cần phải nắm bắt giữ 
lấy cho việc nghiên cứu thâm sát với những trường hợp sai khác. Bởi do nương 
vào các vật dụng ẫy cũng có, dựa vào việc ty dụ so sánh cũng có, làm thành 
nguyên nhân, lý do để mà định đặt tên gọi cho được đúng đắn; và làm cho tất cả 
dân gian cũng được hiểu biết, cho được nói năng với Đa: cho được người khác 
hiểu biết; và chính vì thế, những thể loại danh từ “đất”, “núi”, “nhà”, v.v. nầy đây 
mới gọi là Chế Định. 

Bản chất của Pháp Chế Định v.v. như đã vừa đề cập ở tại đây, được gọi tên 
là Nghĩa Lý Chế Định; là vì làm thành Chế Định cho được biết đến nội dung một 
cách thích hợp bởi theo những trường hợp sai khác. 

Trong câu nói rằng “Eyamadippabhedà” được dịch nghĩa là “Phân loại từ ở 
nơi Nghĩa Lý Chế Định”, có Hình Thức Chế Định, v.v. Có nghĩa là Nghĩa Lý Chế 
Định như đã vừa đề cập ở tại đây vẫn chưa có hết, vẫn còn hiện hữu thêm rất nhiều 
thể loại khác nữa, chẳng hạn như (13) Vô Hữu Chế Định (NaWhibhàyapafifiadi), 
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(14) SỐ Túc Chế Định (Ànàpànapafiñarii), (15) Bát Tịnh Chế Định 
(Asubhapafiiatftt), (16) Chấp Thủ Chế Định ( Upàdànapafiiatii), là những Pháp 
Chế Định đã nương nhờ vào Pháp Siêu Lý. Việc trình bầy đặt để ở trong bộ C”ưí 
Giải Nhân Chế Định (Puggalapañfiatti Atthakathà) thì (17) Tỷ Giảo Chế Định 
(Uparidhàpaññaffi) là Chế Định trong việc so sánh, chăng hạn như nói rằng “?hứ 
nhất”, “thứ nhì”, “thứ ba”, hoặc “dài”, “ngắn”, “lớn”, “nhỏ”, V.V. 
Những Pháp Chế Định như đã vừa đề cập đến đây, một khi đã thâm sát đến 
Thực Tính thì ắt hắn là không có; chăng hạn như chỗ gọi là “mảnh đất” thì tất cả 
mọi người thường được hiểu với nhau răng trạng thái của đất ấy là “một miếng”, là 
“một mảnh ” và chính vì vậy mới gọi với nhau là “mảnh đất”. Tuy nhiên sự thật 
thì không có “mảnh đất”, mà chỉ có Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp (Rùpakalàpa) hoặc 
gọi là Nguyên Tổ Sắc Pháp (Rùpaparamadp) đã tập hợp vào nhau mà thôi. Còn 
Nghĩa Lý Chế Định hữu quan với Hữu Tình Nhân Loại thì chỉ có Nguyên Tổ Sắc 
Pháp và Tâm Tâm Sở mà thôi. Thế nhưng những thê loại Pháp Nghĩa Lý Chế 
Định nây đây, hiện bầy cho Tâm và Tâm Sở có được liễu tri, cũng chính là bởi do 
nương vào việc bảo chứng của Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, tất cả các bậc Hiền 
Triết một khi sẽ định danh cho các sự vật ở trong thế gian này, thì cũng cần phải 
nương vảo việc nghiên cứu thâm sát trạng thái đặc tính của từng môi sự vật ây, 
hoặc sẽ nương vào việc so sánh tỷ giảo giữa các sự vật ấy với nhau, cho làm thành 
CƠ SỞ, Và VIỆC ấy được gọi là Chuyển Hình Tướng (Pavatfanimifa) của Nghĩa Lý 
Chế Định. Thế rồi mới định đặt tên gọi cho các sự vật ây lên, và những tên gọi đã 
được định danh lên rồi đấy, cũng chính là việc định danh một cách đúng đắn; bởi 
do thế, tất cả mọi con người mới hiểu biết được, gọi tên với nhau được, làm cho 
người khác hiểu biết được suốt trọn từng mỗi ngày. 


1” ‹€ 


4⁄. Hỏi: Thỉnh Danh Chế Định có bao nhiêu phân loại ? Là những chỉ ? 
Luôn cả nêu thi dụ điển hình để trình bây với. 

Đáp: Thỉnh Danh Chế Định đây có sáu phân loại, đó là: 

1. Hiện Hữu Chế Định ( Vựjamànapaññaffi) (còn được gọi là Danh Siêu 
Chế Định), 

2. Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijamànapaññafi) (còn được gọi là Phi 
Danh Siêu Chế Định), 

3. Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định ( VỊJamànenaavUjamàna 
paññiafi) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định), 

4. Bắt Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (AvÙjamànenavjjamàna 
paññatffi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 

5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (Vijjamànenavijamàna paññatfi) 
(còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định), 
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6. Bát Hiện Hữu Do Lai Bát Hiện Hữu Chế Định (Avijamànena 
qvjjamaànapañfñaffi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chê 
Định). 


+ Trình bây việc nêu lên thí dụ trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định: 

“Tattha yadà pana paramatthafo0 vỤjjamànadaa— rùpavedanàdilm cíàya 
paññàpemti tadàya vijjamànapaññatti.”- “Nơi đây, khi dùng danh từ để chỉ 
những sự vật thật sự hiện hữu như “Sắc”, “Thọ”, v.v, như vậy gọi là Hiện Hữu 
Ché Định. ” 

Trong sáu phân loại Thinh Danh Chế Định, khi nào tất cả các bậc Hiền Trí 
thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên “Sắc”, “Thọ”, v.v. hiện bầy hiện hữu với 
sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh Danh Chế Định nây được gọi là Hiện Hữu 
Ché Định. 

“Wadà pana paramatthato qavjjamànamt bhùmipabbatàduủnu ctàya 
paññàperti tadàyaim avjamànapaRñatfiti pavuccati.”- “Khi dùng danh từ để chỉ 
những sự vật không thật sự hiện hữu như “mặt đất”, “núi đôi”, v.v. nhự vậy gọi là 
Bắt Hiện Hữu Chế Định. ” 

Khi nào tất cả các bậc Hiền Trí thường làm cho hiểu biết qua việc gọi tên 
“mặt đất”, “núi đồi”, v.v. không có hiện bẩy sự làm thành Siêu Lý, thì khi đó Thinh 
Danh Chế Định này được gọi là Bất Hiện Hữu Chế Định. 

“Abhinndm pana vomissakavasena sesà yathàkkamam chalabhinno 
atthìsaddo cakkhuviññànat ràjaputtoti ca veditabbà.”- “Các Chế Định còn lại 
cân phải hiểu biết bằng cách tuần tự phối hợp cả hai, tỷ dụ như “bậc đã chứng đắc 
Lục Thắng Trí”, “tiếng nói của người nữ”, “Nhãn Thức”, “Hoàng Tử”, v.v. 

Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết bốn Thinh Danh Chế Định còn lại bằng 
cách tuần tự phối hợp với cả hai phân loại nội dung, đó là: Hiện Hữu Chế Định và 
Bất Hiện Hữu Chế Định; chăng hạn như “Bậc đã chứng đắc Lục Thắng Trí”, “âm 
thính nữ nhân”, “Nhãn Thức nương nhờ Nhãn Vật sinh”, “con trai của vị vua”,V.V. 


5%. Hỏi: Chỉ duy nhất Thỉnh Danh Chế Định mà đã được gọi thành bao 
nhiêu tên gọi ? Là những chỉ ? Luôn cả trình bây ý nghĩa. 

Đáp: Trình bầy chỉ duy nhất Thinh Danh Chế Định mà đã được gọi tên 
thành sáu phân loại có được như vầy: 

“PaNHdpanato paRfatfHẪƯ pana nàmanàmakammadinàamena paridipitav”- 

“Vì chúng làm cho hiểu biết nhự vậy, nên được gọi là “Chế Định ”; chúng được 
diễn tả theo hai thể loại: Danh hoặc do Danh làm ra, v.v.” Bậc Hiền Trí nên trình 
bầy Thinh Danh Chế Định cho được hiểu biết nội dung với những trường hợp sai 
khác thể theo sáu phân loại tên gọi, có Danh, Định Danh, v.v., đó là: 
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Il. Danh Từ (Nàma): Tức là những tên gọi, có Thực Tính dẫn đến nội dung, 
tức là Nghĩa Lý Chế Định; và đã làm cho nội dung ấy dẫn đến bản thân 
mình; tức là những tên gọi với nhau. 

2. Định Danh (Nàmakamma): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền 
nhân thông thái trong Thời Cổ Đại kêu ØỌI với nhau, chăng hạn gọi là “mặt 
đất”, “núi đổi”, v.v 

3. Biệt Tự (Nàmadheyya): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân 
thông thái trong Thời Cổ Đại định đặt tên gọi dùng cho đến mỗi ngày; chăng 
hạn định đặt tên gọi là “mặt đất”, “núi đồi”, v.v. 

4. Từ Nguyên (Niruffi): Tức là Danh Chế Định mà tất cả các bậc hiền nhân 
thông thái nghĩ suy thâm sát gọi tên các sự vật cho được hiện khởi lên. 

5. Mẫu Tự (Byañjana): Túc là Danh Chế Định có khả năng trình bây nội dung 
là Nghĩa Lý Chế Định cho được hiện khởi lên. 

6. Thoại Thuyết (Abhilàpa): Tức là Danh Chế Định mà người ta nói chuyện 
với nhau, thường trực tiếp nhắm đến nội dung để cho cuộc trò chuyện được 
khởi lên. 


A. 6⁄. Hỏi: Hãy giảng giải ở trong cả sáu phân loại Thỉnh Danh Chế Định. 

Đáp: Giải thích ở trong cả sáu phân loại Thinh Danh Chế Định hoặc Danh 
Chế Định như sau: 

1. Hiện Hữu Chế Định ( VỤjamaànapañfiafi) (còn được gọi là Danh Siêu 
Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà có Thực Tính Siêu Lý 
đang hiện hữu; chẳng hạn như từ ngữ nói rằng “Sắc”, “Thọ”, “Tưởng”, “Hành”, 
“Thức”, “Níp Bàn”, v.v. Hoặc khi nói một cách tóm tắt thì đây chính là lời nói 
hữu quan với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn â ẫy vậy. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 

%Wijjamànassa paññaffi = VỊJJamàna paññaffi”- “Gọi tên ngôn từ giả định 
của Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang hiện hữu ấy là Hiện Hữu Chế Định. ” 

2. Bát Hiện Hữu Chế Định (Avijamànapaññafi) (còn được gọi là Phi 
Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà không có 
Thực Tính Siêu Lý cùng hiện hữu; chăng hạn như từ ngữ nói rằng “đới đai lãnh 


1” 


căn nhà ”, “người nam  , 
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thổ”, “núi đôi”, “cây cối”, “sông nước”, “đại dương”, 
“người nữ”, V.V. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: 

“4wjjamànassa paññatffẪƯ = ÂvjjamànapaHfatH” “Gọi tên ngôn từ giả 
định của Pháp mà không có Thực Tỉnh Siêu Lỷ cùng hiện hữu ấy là Bắt Hiện Hữu 
Chế Định. ” 

3. Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Vijamànenaavijamàna 
paññafi) (còn được gọi là Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp 


Lá ‹€ 
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không có Thực Tính Siêu, kội đang cùng hiện hữu với nhau; chăng hạn như từ ngữ 
nói rằng “Lục Thắng Trí” (Chalàbhiñño), “Tam Minh” (Tevijo), “Vô Ngại Giải 
Đạo” (Pafisambhidappatto), “Thất Lai” (Sotapanno). Và những thê loại ngôn từ 
này nhắm đến bao gồm những hạng Người: “Bậc Lục Thắng Trí"”(Chalàbhiñña 
puggala), “Bậc Tam Minh "(Tevjapuggala), “Bác Vô Ngại Giải Đạo “(Pafisam 
bhidapattopuggala), “Bác Tì hất Lai (Sofapannopuggdla). 

Từ ngữ nói rằng: /c Thắng Trí = Sáu Thắng Trí; Tam Minh = Ba Minh; 
Vô Ngại Giải = Trí Vô Ngại Giải; Tì hát Lai = Quả Thất Lai; và những thể loại nầy 
từ ngữ này có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy. Còn từ ngữ “Mgười” (Puggdla) là 
không có Thực Tính Siêu Lý hiện bây; bởi do thế những từ ngữ nói rằng “Bậc Lục 
Thăng Trí” v.v. đây mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Wijjjammànena avjjamànassa paññiaffi = 
VijjamànenaavijamànapaRñfiatti”- “Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp có Thực 
Tĩnh Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, 
ấy là Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định. ” 

Trong những từ ngữ “Lục Thắng Trí”, “Tam Minh”v.v. ở phần Hiện Hữu 
Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định đây, khi đã được dịch theo Việt Ngữ thì sẽ phải 
nói là “Bác đã được chứng đắc Lục Tì hẳng Trí”, “Bậc đã được chứng đắc Tam 
Minh”, v.v. Bởi do thế, từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ đây mới xoay trở lại 
thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

4. Bát Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định (AvÙjamànenavjjamàna 
paññaf) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm 
thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với 
Pháp có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chắng hạn như từ ngữ 
nói rằng “⁄m thanh của người nữ” (IHthìsaddo), “Sắc vàng” (Suyannavango), 
“Hương bông hoa” (Pupphagandho), v.v. Những thể loại từ ngữ như I#hì = 
người nữ; SŠwvaa = vàng; Puppha = bông hoa, đây không có Thực Tính Siêu Lý 
hiện bầy. Còn những thê loại từ ngữ như Sađđo = âm thanh; øp——~o = màu sắc; 
Gandho = hương thơm, đây có Thực Tính Siêu Lý. Bởi do thế, những thể loại từ 
ngữ như nói rằng Sim thanh của người nữ” (Hthìsaddo) v.v. nầy đây mới làm 
thành Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải răng: 

*4yjJamànend vjjamàndassa pañfiatfi = Ávjjqm\nenavjjaqmànapafiatfTi”- 
“Gọi tên ngôn từ đề cập đến Pháp không có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực 
Tĩnh Siêu Lỷ đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Bất Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu 
Ché Định. ” 

Còn ở trong phần Việt Ngữ thì nói rằng “âm thanh của người nữ”, “sắc 
vàng”, “hương bông hoa”, v.v. bởi do thễ từ ngữ đề cập đến bởi theo Việt Ngữ 
đây mới xoay trở lại thành Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. 


^ 
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5. Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định ( VJamànenavjjamàna paññatHi) 
(còn được gọi là Danh Siêu Danh Siêu Chế Định) có ý nghĩa làm thành Thinh 
Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp có Thực Tính Siêu Lý với Pháp có Thực Tính 
Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; chẳng hạn như từ ngữ nói răng “Nhãn 
Thức ” (CakkhUuvinñdpndm) = Thức nương vào Nhãn Căn khởi sinh; “Nhãn Phủ 
Xúc” (CakkhUsarmphasso) = Việc tiếp xúc ở Lộ Nhãn Môn, v.v. Những thê loại 
từ ngữ như Cakkhu = Nhãn Thanh Triệt; Wïfññàpøm = Tâm; Phasso = Tâm Sở 
Xúc, nây đây đều có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy trong từng mỗi từ ngữ; bởi do thế 
những thẻ loại từ ngữ như nói rằng “Nhãn Thức ” (Cakkhuviññàpaim) v.v. nầy đây 
mới làm thành Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Ché Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “Vijjjamànena vửjamànassa paññaffi = 
Vijjamànenavijjamànapaññatti”- “Gọi tên ngôn từ đê cập đến Pháp có Thực Tính 
Siêu Lý với Pháp có Thực Tỉnh Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau, ấy là Hiện 
Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định. ” 

6. Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện Hữu Chế Định (Avijamànena 
avijamànapaññaffi) (còn được gọi là Phi Danh Siêu Phi Danh Siêu Chế Định) có 
ý nghĩa làm thành Thinh Danh Chế Định mà đề cập đến Pháp không có Thực Tính 
Siêu Lý với Pháp không có Thực Tính Siêu Lý đang cùng hiện hữu với nhau; 
chăng hạn như từ ngữ nói rằng “Con trai của Đức Vua” (ÑaJjaputffto), “Cháu nội 
trai của Đức Vua” (ÑàJanatfflà), “Vợ của bá hộ” (Seffhibhar), “Chị cả” 
(Jefthabhaginì), v.v. Những thê loại từ ngữ như Ràja = Đức Vua; Pư#o = con 
trai; Wøf##à = cháu nội tral; Søf£hì = bá hộ; Bhariyà = người vợ; Jeffha = người anh; 
Bhaginì = người em; v.v. này đây đều không có Thực Tính Siêu Lý hiện bầy trong 
từng mỗi từ ngữ; bởi do thế những thẻ loại từ ngữ như nói rằng “Con trai của Đức 
Vua” (Ràjapufo) v.v. nầy đây mới làm thành Bất Hiện Hữu Do Lai Bất Hiện 
Hữu Ché Định. 

Như trình bầy câu Chú Giải rằng: “4vjjjamànena avijjamànassa paññatffi = 
AvijjamànenaavjjamànapaRñatti”- “Gọi tên ngôn từ đê cập đến Pháp không có 
Thực Tĩnh Siêu Lý với Pháp không có Thực Tĩnh Siêu Lỷ đang cùng hiện hữu với 
nhau, ấy là Bất Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. ” 


7⁄ Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong đoạn văn Pàli như tiếp theo đây: “Sà 
VỤJqmànapafñfiadtlẦ qVỤjamànapafñifadfiU,vỤjqmànenaavjjamàna pañfffi 
qVÙjamànenavjjamànapaffidtl, VvỤjqinànenavÙjamànapdafifatffi, qvjJjamànena 
avjjamànapafiidatffI, cefi chabbidhà hot. ” 

Đáp: Dịch nghĩa sáu phân loại của Thinh Danh Chế Định có như vây: 

%S$à  vửjamànapafHdtfi  qvÙjjamànapaifatftl, VỤJqmànenaavÙjamàna 
pañfattL,À qVÙjamànenavjjdmmànapafñfadtlÀ,  vỤjqinànenavÙjamànapafatHi, 
avjjamànenaavijjamànapaññatti, ceti chabbidhà hoti.”- “Thinh Danh Chế Định 
có sảu phán loại: Hiện Hữu Chế Định, Bắt Hiện Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do Lai 
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Bắt Hiện Hữu Chế Định, Bắt Hiện Hữu Do Lai Hiện Hữu Chế Định, Hiện Hữu Do 
Lai Hiện Hữu Chế Định, Bắt Hiện Hữu Do Lai Bắt Hiện Hữu Chế Định. ” 


8. Hỏi: Hãy dịch nghĩa ở trong kệ ngôn trình bây đến việc liễu trì đến cả 
hai Pháp Chế Định, và việc sinh khởi của Thinh Danh Chế Định. 

Đáp: Kệ ngôn trình bầy việc liễu tri đến cả hai Thinh Danh Chế Định — 
Nghĩa Lý Chế Định và cái nguyên nhân đầu tiên làm Danh Chế Định hiện khởi: 


*Vacìighosànusàrena S0fayviñiànavithiyà 
Payaftùnantaruppanna MManodvàrassa gocarà. 
Aftthà yassànusàrena Viññiàyanti tqto parain 


Sàyaụ„ pañfñiadtfti vinHeyyà — Lokasanketaninnunitd. ” 
“Khi một tiếng nói được phái lên, thì các Lộ Trình của Nhĩ Thức được khởi 
sinh lên cho mỗi âm thanh, và từ đó cũng khởi lên các Chế Định xuyên qua Lộ Ý 
Môn, và nhờ đó các ý nghĩa được nhận biết. Những Chế Định ấy phải được hiểu 
biết, là theo quan điểm của Thể Tục. ” 


9⁄. Hỏi: Cho giảng giải ở trong cả hai kệ ngôn như tiếp theo đây: 


“Vacighosànusàrena S0faytiiànavithiyà 
Pavattànanfaruppanna Manodvàrassa gocarà. 
Atthà yassànusàrena Viññiàyanfi tqto pardn 

Sàyqdu pañifiaffi viñfieyyd Lokqasanketqnimmiid. ” 


Đáp: Kệ ngôn trình bầy việc liễu tri đến cả hai Thinh Danh Chế Định — 
Nghĩa Lý Chế Định và cái nguyên nhân đầu tiên làm Danh Chế Định hiện khởi: 

Tất cả mọi người đã được liễu tri đến Nghĩa Lý Chế Định, tức là từng các sự 
vật, những sự kiện do bởi hiện hành nương theo Thĩnh Danh Chế Định ở phía đàng 
sau Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng (Nàmaggahanavithì). Thịnh Danh Chế Định 
đã là Cảnh, là đối tượng của Lộ Trình Thu Dung Danh Xưng sinh khởi trong sự 
tuần tự từ ở nơi Lộ Trình Nhĩ Môn (Sotadvàravithì), và Lộ Trình Thu Dung Quá 
Khứ (Atitaggahatavithì), Lộ Trình Thu Dụng Tập Thành (Samuhagganavithì) đã 
sinh khởi hiện hành nương theo tiếng nói ấy. Tất cả các Học Giả cần phải thấu 
hiểu Thinh Danh Chế Định ấ ẫây là của các Bậc Triết Giả, thường đã được định đặt 
thuận hợp theo thành ngữ của dân gian mỗi lần một ít, từng tí một. 


Kết Thúc Vấn Và Đáp Trong Chế Định 


LỜI SỞ NGUYỆN (PARÀRATHANÀ) 


Himinà puñfiakqnunena Buddho homi anàgate 
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Yaftha yaftha bhave Jàto Mà daliddo bhavàmaham 
“Với mãnh lực từ ở nơi Thiện Sự sinh khởi của việc soạn tác kinh điển nây, 
thì xin cho Bẵn Đạo đạt được Trí Hạnh (Puññàdhika) của Bậc Tuệ Toàn Giác ở 
trong thời gian vị lai; và xin cho Bắn Đạo không phải là người nghèo khổ trong 
những kiếp sống vị lai ”. 


Apaftautm yàva buddhattatm Pañiiadhikamu bhavàmthanm 
JàfIsaranadtIIkova Jeffhaseffho niranfaram 
“Chừng nào Tuệ Chí Thượng Giác Hữu của Bản Đạo vẫn chưa đạt thành 
kết quả, thì xin cho Bẵn Đạo luôn là người tiễn hóa, là người thanh cao, và có Trí 
Tuệ làm thành vật truy niệm luôn mãi ở trong mọi kiếp sống (AnussaranaRàpa — 
Truy Niệm Trí ) ”. 


Kareyyd0 gàrava garumn MMàneyydatI màngnàraham 
Vandeyyatunl vandanàrahamụaé — Pujeyydat pùJanàraham 
“Xin cho Bản Đạo được quý trọng Bậc đáng quý trọng, xin cho Bắn Đạo 
được tôn kính Bậc đảng tôn kính, xin cho Bản Đạo được lễ bái Bậc đáng lễ bái, xin 
cho Bẵn Đạo được cúng dường Bậc đáng cúng dường. ” 


Bảng Chính Phương: Tóm Lược Pháp Liên Quan Tương Sinh 


Phần | Phần Phần Phần | Phần | Phần | Phần 
thứ thứ Thứ thứ thứ thứ thứ 
I H II IV V VỊ MII 
Tam 12 20 Hành Tướng Tam Tứ Tam | Nhị 
Thời Chi Liên | Tóm | Luân | Căn 
Kỳ | Phần Kết | Lược | Hồi | Nguy 
ên 
Q.K. | V.M. l P.N.L. |V.M. 
bị Hành b l N.L. 
ILK 
H.T. | Thức l k 5) HJ.1.]1. 


140 


“ ID. Sắc 5) 5) D) š 
“l6 Xứ 3 3 D Ẵ 
ø Xúc 4 4 2 # 
s Thọ 5 5 % ?) : 
ILK. 
“. JA,D. 3 l % 3_ |P.NL.|A.D 
“ CƠ Thù| 4 2 3 8 
Ñ Hữu 5 3 % 3 N.L 
1L.K. D.T.L. 
V.L. | Sinh % 4_ |D.TL. 
“Í L.Mại 
Tử 4 „ 


Ghi chú: Hữu được phân ra làm hai, đó là: Nghiệp Hữu gọi là Nghiệp 
Luân Hồi; và Sinh Hữu gọi là Dị Thục Quả Luân. 


Kết Thúc Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 
Và Giản Lược 24 Duyên Hệ 


KẾT THÚC CHƯƠNG THỨ VIII - TÔNG HỢP PHÂN TÍCH DUYÊN HỆ 
LIÊN QUAN TƯƠNG SINH MINH GIẢI 
TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 


Có Năm Nguyên Nhân Làm Cho Chánh Pháp Được Kiên Trụ 


“Nây Chư Tỳ Khưu, năm điều Pháp nầy thường luôn hiện hành để làm cho 
sự kiên trụ, bất mô hồ thối giảm ở nơi Chánh Pháp (Saddhanưna), và thế nào là 
năm điều Pháp ? Đó là: 

1. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, thường luôn lắng nghe Giáo Pháp 

một cách tôn kính. 

2. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nầy, học hành Giáo Pháp một cách tôn 


kính. 
3. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nầy, ghi nhớ thuộc lòng Giáo Pháp một 
cách tôn kính. 


4. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, suy tư nghĩ ngợi ý nghĩa của Giáo 
Phápđã học thuộc lòng một cách tôn kính. 
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5. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, liễu tri ý nghĩa liễu tri Giáo Pháp 
rồi thực hành với tâm tùy tầm, tùy tứ, ý tùy quán Pháp thích hợp như đã 
được lắng nghe, như đã được học thuộc lòng một cách tôn kính. 

Nây Chư Tỳ Khưu, chính năm điều Pháp nầy thường luôn hiện hành để làm 

cho sự kiên trụ, bất mô hồ thối giảm của Chánh Pháp. 
(Tăng Chi Bộ Kinh — Chương Năm Pháp - A#guffaranikàyapaficanipdfa) 


Có Năm Nguyên Nhân Làm Chánh Pháp Bị Thối Giảm 


“Này Chư Tỳ Khưu, năm điều Pháp nây thường luôn hiện hành để làm cho 
sự mô hồ thối giảm ở nơi Chánh Pháp (Saddharmưmna), và thế nào là năm điều 
Pháp? Đó là: 

I. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không lắng nghe Giáo Pháp một 

cách tôn kính. 

2. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không học hành Giáo Pháp một 
cách tôn kính. 

3. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật này, không ghi nhớ thuộc lòng Giáo 
Pháp một cách tôn kính. 

4. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nầy, không suy tư nghĩ ngợi ý nghĩa 
của GIáo Pháp đã học thuộc lòng một cách tôn kính. 

5. Vị Tỳ Khưu ở trong Pháp và Luật nây, liễu tri ý nghĩa liễu tri Giáo Pháp, 
thế rồi không thực hành với tâm tùy tầm, tùy tứ, ý tùy quán Pháp thích 
hợp như đã được lắng nghe, như đã được học thuộc lòng một cách tôn 
kính. 

Nây Chư Tỳ Khưu, chính năm điều Pháp nầy thường luôn hiện hành để làm 

cho sự mô hồ thối giảm từ ở nơi Chánh Pháp. 
(Tăng Chi Bộ Kinh — Chương Năm Pháp - A#guffaranikàyapaficanipdfa) 


Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh 
Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên 
Hóa tài hao tán g1ai nhân mệnh 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên 
Nhạn quá quan san dong dực quyện 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên 
Đáo đầu phùng đắc dương sơ hữu 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên 


Bình sinh từ thiện lạc thiên chân 
Mao tiệt lưu phương cập hậu côn 
Thân hữu kỷ đa vinh hiên sự 
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Trùng trùng điệp điệp báo hoàng ân. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ 
Vạn lý giang sơn bất cái di 
Thiên bạn chỉ lan hương ánh nhật 
Phi phàm trực hướng cửu thiên thời 


PHỤ LỤC KINH ĐIÉẾN THỊ TẬP 
(Do Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ Soạn Tác) 


BÀI TỤNG LỄ PHẬT VÔ DƯ Y NÍP BÀN 


Chúng ta đã quy y Chánh Giác 
Đắng Thế Tôn Giáo Chủ hiện nay 
Dạy truyền Chánh Pháp quý thay, 

Hài lòng thật đáng bậc Thầy cao siêu. 
Sinh tại xứ Trung Ương Thế Giới, 
Giữa trong vòng Nhân Loại mở mang, 
Cô Đàm là giống cao sang, 

Trong dòng họ Thích con hàng Đại Vương. 

Xuất gia đã vì phương cứu thế, 

Đắc Đạo mâu Toàn Giác tột ngôi, 

Không còn một kẻ sánh bằng, 

Đủ đầy công đức khỏi phần hoài nghi. 
Hiệu Ứng Cúng nêu trừ phiền não, 
Thật phước điền quý báu đáng trồng. 
Biết cùng hiểu tột khắp thông, 
Chánh Biến Tri hiệu đâu không rõ rành. 
Minh Hạnh Túc tượng trưng hai Pháp, 
Thập Ngũ Hành lại với Bát Minh. 
Thiện Thệ tốt khéo hành trình, 

Níp Bàn thăng tới tịnh minh tuyệt nguồn. 
Thế Gian Giải trong đời đều tỏ, 
Chắng một chỉ lớn nhỏ không tường. 
Tế độ người đáng đủ phương, 

Hiệu Vô Thượng Sĩ phô trương với cùng. 
Thêm Điều Ngự Trượng Phu liên tiếp, 
Trạng giúp người duyên hiệp hữu căn. 
Thiên Nhân Sư hiệu chỉ phân, 

Làm Thầy ba Cõi dạy răng lợi đời. 
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Hiệu Phật Đà vì Ngôi thức tỉnh, 
Đã khỏi trong phiền não giắc nồng. 
Thế Tôn hiệu chót do lòng, 

Từ Bi thuyết Pháp lưu thông độ đời. 
Pháp Tam Tạng Thế Tôn Ngài thuyết, 
Học đại truyền tế độ nhân sinh 
Pháp Hành Giới Định Huệ Minh 
Người tu thấy rõ đạt trình tự ta. 
Phát hành Đạo Quả sinh liên tiếp, 
Không chậm chây cách hở thì giờ. 
Đặng rồi chắc chắn nào lơ. 

Nên kêu người lại bây giờ đến xem. 
Pháp tịch tịnh rất là trong sạch, 
Đáng cho người đem để vào lòng. 
Các hàng Tri Thức nên mong, 
Tìm ra sẽ biết tự trong phận mình. 
Tăng đệ tử Thế Tôn Chánh Giác 
Thọ trì theo Giới Luật đàng hoàng, 
Tăng hành ngay lối đã an, 

Tăng tu thấy rõ con đàng cao siêu. 
Tăng thành tựu đến nơi Đạo Quả, 
Có bốn chỉ là chỉ đếm theo đôi, 
Tíng người tới tám đủ rồi, 
Trong nền Tăng Bảo là ngôi phước điển. 
Đồng cả thầy chúng ta quy hướng, 
Ngay Thế Tôn kinh lạy cúi đầu, 
Nhớ phần ân đức cao sâu, 

Phát tâm cảm động âu sầu thiết tha. 
Lòng trong sạch mới là đức tin, 

Sẽ làm Nhân đến Níp Bàn. 
Nhằm ngày kỷ niệm sửa sang, 
Chúng ta làm lễ trang hoàng rất đông. 
Bồ Tát trước giáng sinh Nhân Giới, 
Lúc Ngài thành Đạo Quả Phật Đà, 
Đến khi viên tịch đều là 
Trăng tròn đầy đủ Rằm và tháng Tư. 
Đem lễ vật cùng nhau bầy sắp, 

Cả nhang đèn bông tốt thơm tho, 
Dùng thân quỳ bái khúc ca, 

Chí thành nhiều Phật tâm lo nhớ ngày. 
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XIn nhờ Đắng Thế Tôn phản chiếu, 
Đã Níp Bàn ân hiệu còn đây, 
Phát ra cảm ứng lòng nây, 

Chứng minh lễ vật hiện đây cúng dường. 
Cầu cho đặng đủ phương lợi ích, 
Hằng an vui vỉnh viễn lâu dài, 
Làm Nhân giải thoát tương lai, 
Mong cầu mau sớm ra ngoài Tử Sinh. 


LẺ TAM BẢO TÓM TẮT GIẢN DỊ 


Cúi đầu cung kỉnh Đức Thể Tôn ( cúi lạy) 

Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Vị nào đã ngồi thanh tịnh, 
Dưới cây Bồ Đề quý báu, Thắng đặng bọn Ma Vương, 
Đã chứng ngôi Toàn Giác, Trí Huệ rất vô cùng, 

Cả trong đời là Ngài cao quý. 

Con xin cúi đầu làm lễ, Đến Đức Phật Thế Tôn. 
Chư Phật quá khứ vị lai, Và Chư Phật hiện tại nầy. 
Con cúi đầu lạy Tam Thé Phật (cứi lạy ) 

Bởi nguyên do như vây: Mới là Đẳng Thế Tôn, 
Bậc đã xa lìa phiền não, Và đáng kinh lạy cúng dường. 
Ngài tự chứng Nhất Thiết Trí, Đã đầy đủ Bát Minh. 
Và Thập Ngũ Hành, Bậc đã đi con đường tốt, 

Là người thấu cả trong đời, Điều trị kẻ nên điều trị. 
Trang Vô Thượng chẳng ai bì 
Làm Thầy Chư Thiên và Nhân Loại. 

Đã là người thức tỉnh, Phân phát Pháp cao siêu. 
Con trọn đời xin quy y Phật, Và cho đến Níp Bàn. 
Chắng có chi con đáng quy y, 

Chỉ nương Phật là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường thăng lợi; Hằng có đến cho con. 
Xin cúi đầu kinh lạy (cúi lạy), 

Dưới chân quý của Đức Thế Tôn, 

Lỗi nào con phạm đến Phật Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! ( cái lạy) 

Bát Thánh Đạo là con đàng quý, Của tất cả Nhân Sinh. 
Thật là đường ngay thắng, Đề đi đến Níp Bàn. 
Pháp nhiệm mâu văng lặng, Là Pháp siêu độ tử sinh. 
Con xin đảnh lễ Pháp ấy (cúi lạy) 
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Pháp Bảo quá khứ, vị lai, Và Pháp hiện tại nầy. 
Con xin kỉnh lạy Tam Thế Pháp (cứi lay) 
Pháp Bảo của Đức Thế Tôn, Ngài đã khéo thuyết. 
Pháp Bảo đề đắc rồi tử hiểu, 

Pháp Bảo không xen hở thời giờ, 

Pháp Bảo dạy cho người kinh nghiệm, 

Pháp Bảo đáng để ý lưu tâm, 

Pháp Bảo những người trí thức, Nên hiểu biết tự phần. 
Con trọn đời quy y Pháp Bảo, Và cho đến Níp Bàn. 
Chắng có chi con đáng quy y, 

Nương Pháp Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật này, 
Xin các sự kiết tường thắng lợi, Hăng có đến cho con. 
Con xin lạy hai ngôi Pháp Bảo (cái lạy), 

Lỗi nào con phạm đến Pháp Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cúi lạy) 

Tăng Bảo là ngôi trong sạch, Thật quý đáng cúng dường. 
Lục căn của các Ngài thanh tịnh, Người dứt khỏi bợn nhơ. 
Đặng đủ đầy công đức, Bậc Tứ Lậu không còn. 
Con xin lạy cả Thánh Tăng (cới lạy) 

Tăng Bảo quá khứ, vị lai, Và Tăng Bảo hiện tại này. 
Con xin lạy cả Tăng Tam Thế (cúi lạy) 

Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành đặng tốt. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành đúng đắn. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành thật trúng. 
Tăng đệ tử Đức Thế Tôn, Đã tu hành mãn ý. 

Là bậc Thánh có bốn đôi, Nếu đếm người thời đủ tám. 
Đây là Tăng đệ tử, Của Đức Thế Tôn. 

Bậc đáng đem đồ dâng kinh, Xứng thọ kẻ tiếp nghĩnh. 
Đủ chịu cho người bố thí, Vừa chứng cho người lễ bái. 
Thật ruộng phước của đời, Không ruộng nào bì kịp. 
Con trọn đời quy y Tăng Bảo, Và cho đến Níp Bàn, 
Chăng có chi con đáng quy y, 

Nương Tăng Bảo là quy y cao tột. Do lời thành thật nây: 
Xin các sự kiết tường thắng lợi, Hằng có đến cho con. 
Con cúi lạy hai ngôi Tăng Bảo (cái lạy) 

Lỗi nào con phạm đến Tăng Bảo, 

Cầu xin xá tội cho con ! (cúi lạy) 

Hiện nay con lạy ngôi Tam Bảo (cúi lạy) 

Bậc đáng kinh cao siêu, Đã đặng nguồn phước lớn, 
Nhờ oai đức ngăn hết tai ương. 
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BÀI CÀU NGUYỆN CHƯ THIÊN (I) 


Chí thành miệng vái tâm cầu, 
Chư Thiên lớn nhỏ bất câu bậc nào 
Bốn tầng Sắc Giới rộng cao, 
Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người, 
Dầu ai cản sái luận dư, 
Chuyên lòng tinh tấn ngăn trừ sự lui. 
Chư Thiên Dục Giới hưởng vui, 
Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua, 
Từ Trời Tha Hóa cao xa, 
Đến Cung Đao Lợi bao la năm tầng, 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 
Thây đều bố cáo chuyền luân sắp bây. 
Vị nào hoan hý cầu đây, 
Ra ân trợ giúp chăng. chây mau XONE. 
Hiện nay con rất hết lòng, 
Mong cho Thiên Tướng oai phong bốn Ngài 
Thường luôn an lạc vui thay, 
Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bên, 
Lòng Từ ủng hộ các nền Giáo Chân, 
Chắng nài khó nhọc ra ân, 
Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 
Vì e công chuyện trễ lâu, 
Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. 
Ngờ Ngài xuống lệnh quyên thâm, 
Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 
Chúng con hồi hướng Phước lành kính dâng, 
Chư Thiên lớn nhỏ các tầng, 
Tùy hý công đức đồng mừng trợ chuyên. 
Nương theo căn bản Ba L1, 
Hết lòng cúng vái trong khi hữu cầu, 


Tâm thành tưởng đến như châu, 
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Trước sau chủ nguyện chăng lâu ứng cùng. 
Chúng con lễ vật phụng cung, 
Khân cầu cho đặng theo trung thuật trần. 
Mong nhờ Tứ Đại Thiên Vương, 
Oai thần chuyền hóa tùy phương giúp thành. 


Kính cầu Tứ Đại Thiên Vương, 
Chúng con hữu sự nhờ nương Quý Ngài. 
Cho bậc đủ sức giúp ngay, 

Đặng mau thành tựu việc nầy đội ân. 


BÀI CẦU TĂNG TRƯỞNG THIÊN VƯƠNG 


Nguyện cầu Tăng Trưởng Thiên Vương, 
Hoan tâm nhân loại Nam Phương Châu này. 
Thời kỳ tai nạn lắm thay, 

Nhiều điều khổ sở hiện nay thêm hoài. 
Nhứt là giặc giã hằng ngày, 

Làm cho dân chúng phải rày tử oan. 
Những người còn lại nào an, 

Nghèo khô thiếu thốn đa đoan lắm bề. 
Lại thêm chứng dịch đáng ghê, 

Sau giây chết chóng khổ bề thuốc men. 
Ngoài ra lại có bệnh soàn, 

Hoặc do chất độc lắm phương nhiễm truyền. 
Thất mùa, thất rẫy, thất vườn, 

Bán buôn eo hẹp lắm thường hỏa tai. 
Biết bao khô sở khó bài, 

Chỉ còn cầu nguyện đến Ngài Thiên Vương. 
Hết lòng mong mỏi tứ phương, 
Muốn Ngài trọn đặng thường thường an vui. 
Xa lìa khổ não không sầu, 

Hỷÿ xả oan trái còn đâu hại mà. 
Chúng con có đạ thiết tha, 

Nguyện cầu sớm đặng tránh xa nạn này. 
Nhờ ân xuống đức cao dây, 

Hộ trì tất cả từ đây hết nàn. 
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BÀI CÀU NGUYỆN CHƯ THIÊN (HH) 


Thỉnh cầu tất cả Chư Thiên, 
Tột cùng Sắc Giới khắp miền nhân gian, 
Chư Thiên lớn nhỏ các hàng, 
Mỗi từng Trời cả đến sang chứng này. 
Chư Thiên ở chốn gần đây, 
Hoặc nơi xa cách Đông, Tây các miễn. 
Ở nơi cung điện động tiên, 
Núi dài núi nhọn đất liền hư không, 

Ở theo nhà cửa hay đồng, 
Nương cây bóng mát hoặc sông hoặc rừng, 
Cù lao hòn biển mênh mông, 
Cùng nơi rẫy bái hư không giảng từng. 
Bao nhiêu tất cả đã xưng, 

Từ bi đến chứng cúng dưng yêu cầu. 
Giúp con các sự chẳng lâu, 

Đặng như ý muốn sẽ hầu đội ân. 


THẬP CHÁNH KIÉN (SAMMÀDITTHI 10) 


Mười điều Chánh Kiến nên làm, 
Nương theo tiến hóa Phước linh phát vào. 
Một tin Phước Thí về sau, 

Chắc rằng cho Quả hoặc mau hoặc chây. 
Hai tin Nghiệp Phước trước — nay, 
Giới cùng Tịnh Huệ hành rày Quả cao. 
Ba tin Tâm sạch làu làu, 

Tâm tốt Quả tốt thế nào chăng sai. 
Bốn tin Thiện Ác cả hai, 

Tạo chi gặp nây không ai khỏi gì. 
Năm tin hành động điều chi, 

Tội Phước hai lẽ cũng thì do Ta. 

Sáu tin hiếu thảo Mẹ Cha, 

Có nhiên Quả Phước phát ra cho mình. 
Bây tin Ngạ Quý Ngục Hình, 

Chư Thiên, Phạm Chúng Hữu Tình tứ sanh. 
Tám tin hiện thế phải dành, 

Đời này do bởi Tư Hành hiện đây. 
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Chín tin hậu thế sau nây, 
Vị Lai còn Nghiệp thời thay nối đời. 
Mười tin đủ bậc cao vời, 
Người tu đắc Quả có lời Phật Ngôn. 
Ai ai xin ráng bảo tồn, 
Noi gương Chánh Kiến trí khôn lợi mình. 


THẬP PHÁP Y (NƯƠNG NHỜ) 


Mười điều nương đỗ đặng nhờ, 
A1 tu cũng phải bao giờ tìm luôn. 
Một là Giữ Giới làm nguồn, 

Trau giồi Thân Ngữ luôn luôn tốt hoài. 
Hai là Nghe đặng nhiều thay, 
Thành người thông thái biết rầy cao xa. 
Ba là có Bạn Tốt mà, 

Giúp nhau lợi ích trợ qua tu hành. 
Bồn là Dễ Dạy khéo lanh, 

Nghe theo Giáo Hóa lòng đành trọn vâng. 
Năm là Siêng Sắn rất cần, 

Tương tế cùng bạn trong phần xuất gia. 
Sáu là không thích Pháp Tà, 

Rất ưa Pháp Chánh những mà đúng chân. 
Bấy là Tinh Tấn cao hơn, 

Tứ Cần thường giữ làm nhân Níp Bàn. 
Tám là Trị Túc tự an, 

Mặc, ăn, thuốc, ở, theo đàng có ra. 
Chín là Chánh Niệm cho già, 

Mỗi khi làm nói điều mà biết theo. 
Mười là Trí Huệ chăng nghèo, 
Thấu đáo thực tướng rành theo Pháp Hành. 
Muốn cho giải thoát Tử Sinh, 

Phải nhờ mười Pháp trợ thành đến nơi. 


THẬP KHỎ NÃO ( DUKKHA 10) 


Trong đời khô sở biệt bao, 
Cõi nào cũng có người nào cũng mang. 
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Mười điều khổ não chứa chan, 
Tỏ bây thức tỉnh mở đàng xét suy. 
Một là trạng thái bất kỳ, 
Sanh già với chết chăng vì một ai. 
Hai là tom góp khô thay, 

Buôn rầu nhiều cảnh đêm ngày khóc than. 
Ba là thường trực khô tràng, 
Nóng nực lạnh lẽo bởi mang thân nầy. 
Bốn là khổ bệnh chẳng chây, 

Bắt hòa tứ đại nỗi gây tật nguyên. 
Năm là nóng nấy khổ duyên, 
Việc chỉ rắc rối chăng yên như thường. 
Sáu là khổ quả. bất lương, 

Bởi Nghiệp chăng tốt vấn vương chịu hoài. 
Bẩy là xen trộn cả hai, 

Khổ Lạc nhị chủng đi hoài cận lân. 
Tám là sự khổ vì ăn, 

Tìm tòi nuôi miệng đa phần hơn chỉ. 
Chín là khô giặc nặng nguy, 

Tìm đường chạy trốn có gì là hơn. 
Mười là Khổ Uẫn hăng cơn, 
Năm ấm sanh diệt các đơn đổi dời. 


THẬP PHÚC HÀNH TÔNG (Puññàkiriyavatthu 10) 


Mười điều hạnh phúc tâm lành, 
Nhân vui tiễn hóa nên hành tốt thay. 
Một là Bồ Thí giúp rầy, 

Cúng dường cho trợ cách bây rộng tâm. 
Hai là Trì Giới thật nhằm, 

Ngăn ngừa tội ác lỗi lầm ít sanh. 

Ba là Tu Tiến chánh thanh, 

Tịnh tuệ các Pháp lối hành rộng cao. 
Bồn là Cung Kính cùng nhau, 

LỄ phép khiêm nhượng hợp vào tục nghi. 
Năm là lựa chọn điều gì, 

Chánh Tà trúng trật biết thì mới xong. 
Sáu là Hồi Hướng chư vong, 

Hoặc cùng cho Phước người đồng hiện nay. 
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Bấy là Tùy Hý vui thay, 
Thấy nghe công đức đặng hay như làm. 
Tám là Thính Pháp càng ham, 

Phát sinh tịnh tuệ hằng kham tỏ tường. 
Chín là Thuyết Pháp chánh phương, 
Như phun châu ngọc phô trương lợi người. 
Mười là tạo Chánh Kiến như, 

Rọi đèn khai sáng để trừ tối tăm. 
Mấy điều gọi Phước chớ lầm, 

Sự vật trợ giúp cho Tâm sạch thường. 


THẬP PHƯỚC LUÂẦN HÒI 


Mười điều cần nhứt chúng sanh, 
Ở trong ba Cõi vòng quanh Luân Hồi. 
Một là Tình Mẹ thương ôi, 

Nhớ ơn nhũ bộ đền bồi sao xong ! 
Hai là Nghĩa Phụ mênh mông, 
Công lao cúc dục nhọc lòng gian nan. 
Ba là Chồng Vợ đôi đàng, 

Mặc dù y phục nghĩa mang nặng nề. 
Bốn là Nhi Tử thường lè, 

Có ra thì phải lo bề dưỡng nuôi. 
Năm là Dòng Họ tới luI, 

Bà con cũng phải khổ vui cảm tình. 
Sáu là thân thiết Bạn mình, 

Sanh tử hoạn nạn g1ữ gìn tương giao. 
Bây là Của Cải dường bao, 
Hoặc nhiều hay ít tâm nào rảnh đâu. 
Tám là Lộc thiểu bất câu, 

Có lòng thọ hưởng nhiều sâu trong đời. 
Chín là Chức Phận cao nơi, 
Ham theo quyền tước khó rồi mê danh. 
Mười là Dục Lạc sẵn dành, 

Làm cho dễ nhiễm tu hành khó hơn. 
Người đời đâu khỏi các nhân, 

AI mà có trí tìm Nhân Níp Bàn. 
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Đặng thân Nhân Loại rất là may, 
Gặp Phật ra đời cũng mấy ai, 
Thính Pháp văn kinh đâu phải dễ, 
Hiểu lời Phật dạy mới người hay. 


Thế gian bây báu lợi thường đời, 
Chỉ giúp cho ta đến dứt hơi, 
Pháp Phật hộ trì vô lượng kiếp, 

Đến cùng tận khổ mới là thôi. 


Đời là Người Cõi với hành vị, 
Rốt ráo Níp Bàn chẳng có chi. 
Tính kể bao lâu hoài chớ hết, 
Được mà tận thế đó toàn vui. 


Tìm tòi học hỏi lợi cho ta, 
Hiểu biết rồi, phân lẻ Chánh Tà, 
Phật Ngữ nay còn lưu đủ Tạng, 
Giáo truyền chỉnh đốn chấp sai ngoa. 


THẬP ĐỨC TÀI THIỆN TÍN 


Mười điều công đức gia tài, 
Của người thiện tín hằng ngày quý trau. 
Một là đồng chịu cùng nhau, 
Khổ vui chăng bỏ việc nào với Tăng. 
Hai là Thân Ngữ nói năng, 
Các điều hành động ở ăn đàng hoàng. 
Ba là trọng Pháp như vàng, 
Làm chi thời cũng nương đàng y Kinh. 
Bồn là vui dạ sẵn gìn, 
Tùy theo sức có lòng tin cúng dường. 
Năm là cần mẫn cho thường, 
Học trong Phật Giáo theo đường Pháp cao. 
Sáu là Chánh Kiến hằng trau, 
Xét theo lý Pháp nâng cao tinh thần. 
Bấy là xa lánh tín xăng, 
Điềm cho hay trước với phần hên xui. 
Tám là dâu thác vẫn vui, 
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Không đành tín ngưỡng tới lui đạo ngoài. 
Chín là đoàn kết chớ phai, 
Xả giao bạn Pháp thường hoài hòa nhau. 
Mười là chẳng đối chút nào, 
Quy y Tam Bảo Phước cao quý mâu. 
Khuyên cùng thiện tín đâu đâu, 
Thây đều học biết sẽ hầu lợi chung. 


LỜI PHỤC NGUYÊN CỦA DỊCH GIÁ 


Với tài trí bất khả tỷ giảo của Ngài Đại Trưởng Lão S4ADDHAMMA 
JjJQOTIKA đã hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác bộ sách Chú Giải này, luôn cả toàn 
bộ Tạng Vô Tỷ Pháp vô cùng quý báu. Tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân 
đức sâu dầy của Ngài Đại Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải 
trí vào sở học sở câu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ 
xuyên suốt cho đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đẳng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tý Pháp (Tập V — Chương Thứ VIII — Quyên II), hội túc duyên Phước Báu to 
lớn, xin thành tâm chấp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao này 
hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ (SANTAKICCO 
MAHÀ THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIÊU VIỆT (ULÀRO MAHÀ 
THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp (Tập V — Chương Thứ VIII — Quyền II), hội đủ túc duyên Phước Báu 
to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí 
kính của con (Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ Thị Lý), Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính 
thương (Chùa Siêu Lý — Phú Định — Quận 6), Cô Diệu Pháp (thế danh là Vũ Thị 
Phương, Annapolis — Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hỷ thùy từ hộ trì 
Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, 
điều chỉnh, bồ túc với tất cả những kỷ năng kỳ công và phát hành bộ sách Chú Giải 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Tập V — Chương Thứ VIII —- Quyền ID, và chí 
đến toàn thể quý Phật Tử hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an vui trong 
Cảnh Quả Phước như ý nguyện mong cầu, đồng nhau cả thảy. 

Ngưỡng mong ÂN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tồn tại lâu dài cho đến 
năm ngàn năm, đem lợi lạc thù thắng vi diệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm 
Thiên, Nhân Loại và tất cả chúng sanh. 

(Anumodanà, Anumodanà, Anumodanà). 
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Với tâm lòng Từ Ái, Hết lòng cần kính, 
Mettàparamatthapàramì Bhikkhu PASADO 
Sàdhu, Sàdhu, Sàdhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chẳng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vĩnh. 


Tr this world, there are three things oƒvalue ƒor one who gives... 
Beøjfore givimg, the mind öoƒ the g1ver 1s haDDy. 
While giving, the mìnd öoƒ the giver 1s peaceƒul. 
Affer giving, the mind oƒ the giver 1s upHƒtcd. 
A6.37 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mưa Pháp trôi đùa ảng lợi danh. 


_ SABBADÀNAM DHAMMÀNAMJINÀI 
PHÁP THÍ THÙ THÁNG HƠN MỌI THẺ GIAN THÍ 


VÔ NHÂN KÍCH XÚC ĐẠO QUÁ NAN THÀNH 
Không Người Công Kích - Đạo Quả Khó Thành 


“Trắc ân chỉ Tâm 
Nhân chỉ đoan dã 
Tu ó chỉ Tâm 
Nghĩa chỉ đoan dã” 
“Có lòng trắc ẩn là nguồn gốc của con người ! 
Có biết xấu hồ là nguồn gốc của nghĩa khí !” 


“Đạo tất kiên Tâm, 

Kiên Tâm tất Đạo thành 
Kiến công huân tảo hồi trình 
Tốc tiến am tu chân thân 
Nhắt nhật phi thăng 
Tiên ban liệt danh” 

“Khi tin Đạo phải dâng lòng thành, 
Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 
Phi thân tiên vỊ với biệt danh.” 
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